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TrongÊbốiÊcảnhÊhộiÊnhậpÊkinhÊtếÊquốcÊtếÊngàyÊcàngÊsâuÊrộng,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)Ê

hiệnÊ làÊmộtÊ trongÊnhữngÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊ trọngÊđiểm,ÊđồngÊ thờiÊcũngÊ làÊkhuÊvựcÊápÊ

dụngÊhệÊthốngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊchặtÊchẽÊvàÊngàyÊcàngÊhoànÊthiện.ÊBênÊcạnhÊ

cácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊtruyềnÊthống,ÊEUÊđangÊgiaÊtăngÊsửÊdụngÊ

cácÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊnhằmÊngănÊchặnÊhànhÊviÊnéÊtránhÊnghĩaÊvụÊthuếÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ thôngÊquaÊ thayÊđổiÊmôÊhìnhÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊhoặcÊchuyểnÊhướngÊ thươngÊ

mại. 

ThựcÊtiễnÊchoÊthấy,ÊsốÊlượngÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊEUÊcóÊxuÊhướngÊgiaÊ tăng,ÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊngàyÊcàngÊmởÊ

rộngÊvàÊtiêuÊchíÊđánhÊgiáÊngàyÊcàngÊkhắtÊkhe.ÊDoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam,ÊdùÊ

khôngÊphảiÊlúcÊnàoÊcũngÊcóÊchủÊđíchÊlẩnÊtránh,ÊvẫnÊcóÊthểÊtrởÊthànhÊđốiÊtượngÊđiềuÊtraÊdoÊ

thamÊgiaÊsâuÊvàoÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầuÊhoặcÊdoÊchưaÊnhậnÊdiệnÊđầyÊđủÊcácÊrủiÊroÊphápÊ

lýÊliênÊquan.ÊĐiềuÊnàyÊđặtÊraÊyêuÊcầuÊcấpÊthiếtÊvềÊviệcÊnângÊcaoÊnhậnÊthức,ÊhiểuÊbiếtÊphápÊ

lýÊvàÊnăngÊlựcÊứngÊphóÊchoÊcộngÊđồngÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

NhằmÊcungÊcấpÊcáiÊnhìnÊhệÊthống,ÊchuyênÊsâuÊvàÊthựcÊtiễnÊvềÊvấnÊđềÊnày,ÊBảnÊtinÊđiệnÊ

tửÊđượcÊbiênÊsoạnÊvớiÊ08ÊbàiÊviếtÊnghiênÊcứu,ÊtậpÊtrungÊphânÊtíchÊtoànÊdiệnÊtừÊkhungÊphápÊ

lý,ÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊcácÊhìnhÊthứcÊlẩnÊtránhÊphổÊbiến,ÊđếnÊthựcÊtiễnÊápÊdụngÊcủaÊEUÊđốiÊ

vớiÊcácÊquốcÊgia,ÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNam.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊbảnÊtinÊcũngÊđiÊsâuÊphânÊtíchÊmộtÊsốÊ

vụÊviệcÊđiểnÊhình,ÊrútÊraÊbàiÊhọcÊkinhÊnghiệm,ÊđồngÊthờiÊđưaÊraÊhướngÊdẫnÊcụÊthểÊchoÊdo-

anhÊnghiệpÊkhiÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊcủaÊEU. 

ThôngÊquaÊ ấnÊphẩmÊnày,ÊNhómÊ thựcÊhiệnÊkỳÊ vọngÊ sẽÊgópÊphầnÊhỗÊ trợÊdoanhÊnghiệpÊ

ViệtÊNamÊchủÊđộngÊphòngÊngừaÊrủiÊro,ÊtuânÊthủÊđầyÊđủÊquyÊđịnhÊcủaÊEU,ÊnângÊcaoÊnăngÊ

lựcÊ thamÊgiaÊ chuỗiÊgiáÊ trịÊ toànÊ cầuÊmộtÊ cáchÊbềnÊvững;ÊđồngÊ thờiÊ cungÊcấpÊ cơÊ sởÊ thamÊ

khảoÊchoÊcácÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnướcÊtrongÊquáÊtrìnhÊxâyÊdựngÊ

chínhÊsách,ÊđịnhÊhướngÊvàÊtriểnÊkhaiÊcácÊhoạtÊđộngÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊhiệuÊquảÊhơnÊtrongÊ

thờiÊgianÊtới. 

LỜIÊMỞÊĐẦU 
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TổngÊquanÊvềÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊchốngÊ
bánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấpÊcủaÊEU 

I.ÊBốiÊcảnhÊchungÊvàÊxuÊhướngÊEUÊgiaÊ

tăngÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránh 

1.ÊBốiÊcảnhÊkinhÊtếÊthươngÊmạiÊquốcÊtế 

a.ÊBiếnÊđộngÊkinhÊtếÊtoànÊcầu 

T rongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê kinhÊ tếÊ

thếÊ giớiÊ vậnÊ độngÊ trongÊ trạngÊ tháiÊ

bìnhÊ thườngÊ mớiÊ vớiÊ mứcÊ độÊ bấtÊ địnhÊ vàÊ

biếnÊ độngÊ chưaÊ từngÊ cóÊ kểÊ từÊ sauÊ khủngÊ

hoảngÊ tàiÊ chínhÊ toànÊ cầuÊ 2008.Ê ĐạiÊ dịchÊ

COVID-19Ê bùngÊ phátÊ từÊ nămÊ2020Ê đãÊ tạoÊ

raÊcúÊ sốcÊképÊvềÊcungÊvàÊcầuÊ trênÊquyÊmôÊ

toànÊ cầu:Ê hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuấtÊ bịÊ giánÊ đoạnÊ

doÊ phongÊ tỏa,Ê thiếuÊ laoÊ động,Ê chuỗiÊ cungÊ

ứngÊtêÊliệt;ÊtrongÊkhiÊnhuÊcầuÊtiêuÊdùngÊthayÊ

đổiÊ độtÊ ngột,Ê chuyểnÊ dịchÊ mạnhÊ sangÊ

thươngÊmạiÊ điệnÊ tửÊ vàÊ cácÊmặtÊ hàngÊ thiếtÊ

yếu.Ê NhiềuÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ lớnÊ suyÊ giảmÊ sâuÊ

tăngÊtrưởng,ÊnợÊcôngÊvàÊthâmÊhụtÊngânÊsáchÊ

tăngÊmạnhÊđểÊtàiÊtrợÊcácÊgóiÊhỗÊtrợ.ÊDùÊdịchÊ

bệnhÊ dầnÊ đượcÊ kiểmÊ soát,Ê vếtÊ sẹoÊ màÊ

COVID-19ÊđểÊlạiÊđốiÊvớiÊcấuÊtrúcÊsảnÊxuất,Ê

thươngÊmạiÊ vàÊ tàiÊ chínhÊ toànÊ cầuÊ vẫnÊ cònÊ

rấtÊrõÊnét. 

NgayÊkhiÊkinhÊtếÊthếÊgiớiÊchưaÊkịpÊphụcÊ

hồiÊhoànÊtoànÊsauÊđạiÊdịch,ÊxungÊđộtÊNga–

UkraineÊ bùngÊnổÊ từÊ đầuÊ nămÊ2022ÊvàÊ kéoÊ

dàiÊ đãÊ làmÊ trầmÊ trọngÊ thêmÊ cúÊ sốcÊ cung,Ê

đặcÊbiệtÊđốiÊvớiÊnăngÊlượng,ÊlươngÊthựcÊvàÊ

phânÊbón.ÊGiáÊdầu,ÊkhíÊđốtÊvàÊđiệnÊtạiÊchâuÊ

ÂuÊtăngÊvọt,ÊkéoÊtheoÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊcủaÊ

hàngÊloạtÊngànhÊcôngÊnghiệp,ÊlàmÊsuyÊgiảmÊ

sứcÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ sứcÊ

muaÊ củaÊ ngườiÊ tiêuÊ dùng.Ê CùngÊ vớiÊ đó,Ê

nhữngÊ căngÊ thẳngÊ địaÊ chínhÊ trịÊ tạiÊ TrungÊ

ĐôngÊ vàÊ mộtÊ sốÊ điểmÊ nóngÊ khácÊ làmÊ giaÊ

tăngÊrủiÊroÊgiánÊđoạnÊvậnÊtảiÊbiển,ÊtăngÊchiÊ

phíÊlogisticsÊvàÊbảoÊhiểm,ÊkhiếnÊthươngÊmạiÊ

hàngÊhóaÊquốcÊtếÊliênÊtụcÊđốiÊmặtÊvớiÊnguyÊ

cơÊbịÊđứtÊgãyÊcụcÊbộ. 

ỞÊ chiềuÊ tàiÊ chínhÊ tiềnÊ tệ,Ê lànÊ sóngÊ lạmÊ

phátÊ caoÊ sauÊ đạiÊ dịchÊ vàÊ xungÊ độtÊ Nga–

UkraineÊđãÊbuộcÊcácÊngânÊhàngÊtrungÊươngÊ

lớn,ÊđặcÊbiệtÊ làÊCụcÊDựÊ trữÊLiênÊbangÊMỹÊ

(Fed)Ê vàÊNgânÊ hàngÊ TrungÊ ươngÊ châuÊÂuÊ

(ECB),Ê phảiÊ đảoÊ chiềuÊ chínhÊ sách,Ê nhanhÊ

chóngÊ nângÊ lãiÊ suấtÊ sauÊmộtÊ thờiÊ gianÊ dàiÊ

duyÊ trìÊmặtÊbằngÊ lãiÊ suấtÊ thấp.ÊMôiÊ trườngÊ

lãiÊ suấtÊ tăngÊ kéoÊ chiÊ phíÊ vốnÊ lênÊ cao,Ê làmÊ

giaÊtăngÊrủiÊroÊsuyÊgiảmÊtăngÊtrưởng,ÊđồngÊ

thờiÊ tạoÊápÊ lựcÊ lớnÊđốiÊvớiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ

mớiÊnổiÊvàÊđangÊphátÊtriểnÊdoÊdòngÊvốnÊđảoÊ

chiều,Ê biếnÊ độngÊ tỷÊ giáÊ vàÊ gánhÊ nặngÊ nợÊ

ngoạiÊtệ. 

SongÊsongÊvớiÊđó,ÊxuÊhướngÊtáiÊcấuÊtrúcÊ

chuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầuÊđangÊdiễnÊraÊmạnhÊ

mẽ.ÊDoanhÊnghiệpÊvàÊchínhÊphủÊtạiÊcácÊnềnÊ

kinhÊ tếÊ phátÊ triểnÊ đẩyÊmạnhÊ chiếnÊ lượcÊ đaÊ

dạngÊhóaÊnhằmÊgiảmÊphụÊthuộcÊvàoÊmộtÊvàiÊ

thịÊ trườngÊhoặcÊmộtÊsốÊ tuyếnÊvậnÊtảiÊchiếnÊ

lược.Ê NhiềuÊ cơÊ sởÊ sảnÊ xuấtÊ đượcÊ dịchÊ

chuyểnÊtừÊcácÊtrungÊtâmÊtruyềnÊthốngÊsangÊ

cácÊ nướcÊ thứÊ baÊ tạiÊ châuÊ Á,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ

ASEAN,ÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNam.ÊXuÊhướngÊ

nàyÊ vừaÊmởÊ raÊ cơÊ hộiÊ thuÊ hútÊ đầuÊ tư,ÊmởÊ
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rộngÊsảnÊxuấtÊchoÊcácÊnướcÊđangÊphátÊtriển,Ê

vừaÊlàmÊtăngÊnguyÊcơÊbịÊcuốnÊvàoÊcácÊdòngÊ

thươngÊmạiÊphứcÊtạp,ÊgắnÊvớiÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊ

traÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại,Ê trongÊ đóÊ cóÊ cácÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ củaÊ nhữngÊ thịÊ trườngÊnhậpÊ khẩuÊ lớnÊ

nhưÊEU. 

b.ÊGiaÊtăngÊchủÊnghĩaÊbảoÊhộÊvàÊsửÊdụngÊ

biệnÊphápÊPVTM,ÊvaiÊtròÊcủaÊEU 

TrongÊbốiÊcảnhÊkinhÊ tếÊ thếÊgiớiÊ trảiÊquaÊ

nhữngÊ biếnÊ độngÊ sâuÊ rộngÊ vàÊ kéoÊ dài,Ê xuÊ

hướngÊbảoÊhộÊ thươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊquayÊ

trởÊlạiÊmàÊcònÊlanÊrộngÊvớiÊcườngÊđộÊngàyÊ

càngÊmạnh.ÊSauÊgiaiÊđoạnÊtựÊdoÊhóaÊthươngÊ

mạiÊmạnhÊmẽÊ từÊ cuốiÊ thếÊ kỷÊXXÊđếnÊ đầuÊ

thếÊkỷÊXXI,ÊcácÊcúÊsốcÊtoànÊcầuÊtừÊđạiÊdịchÊ

COVID-19,Ê xungÊ độtÊ Nga–Ukraine,Ê căngÊ

thẳngÊ thươngÊ mạiÊ Mỹ–TrungÊ choÊ đếnÊ

khủngÊ hoảngÊ năngÊ lượngÊ vàÊ giánÊ đoạnÊ

chuỗiÊ cungÊứngÊđãÊ làmÊcácÊquốcÊgiaÊnhậnÊ

thứcÊrõÊhơnÊmứcÊđộÊdễÊtổnÊthươngÊcủaÊnềnÊ

sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địa.ÊTrướcÊ sứcÊ épÊ cạnhÊ tranhÊ

gayÊ gắtÊ vàÊ tìnhÊ trạngÊ dưÊ thừaÊ côngÊ suấtÊ ởÊ

nhiềuÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ chủÊ chốt,Ê nhiềuÊ

nềnÊ kinhÊ tếÊ buộcÊ phảiÊ kíchÊ hoạtÊ láÊ chắnÊ

phòngÊvệÊbằngÊcácÊcôngÊcụÊchốngÊbánÊpháÊ

giá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệ.ÊCácÊbiệnÊphápÊ

nàyÊ tăngÊ nhanhÊ vềÊ sốÊ lượngÊ vàÊ mứcÊ độÊ

phứcÊ tạp,Ê phảnÊ ánhÊ rõÊ xuÊ hướngÊ cácÊ quốcÊ

giaÊ ưuÊ tiênÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ thếÊ chiếnÊ lượcÊ củaÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊthúcÊđẩyÊtựÊchủÊ

côngÊnghiệpÊvàÊgiảmÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊ

cungÊbênÊngoài. 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê dòngÊ chảyÊ thươngÊ

mạiÊ toànÊcầuÊcũngÊ thayÊđổiÊmạnhÊmẽ.ÊKhiÊ

mộtÊ thịÊ trườngÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

hoặcÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê hàngÊhóaÊ từÊ nguồnÊ bịÊ

ápÊthuếÊcóÊxuÊhướngÊdịchÊchuyểnÊsangÊcácÊ

thịÊ trườngÊ khácÊ hoặcÊ lẩnÊ tránhÊ thôngÊ quaÊ

nướcÊ thứÊbaÊbằngÊcáchÊchuyểnÊ tải,Ê lắpÊ rápÊ

đơnÊ giảnÊ hoặcÊ thayÊ đổiÊ nhẹÊ đặcÊ tínhÊ sảnÊ

phẩm. 

ÊĐiềuÊ nàyÊ tạoÊ raÊ môÊ hìnhÊ thươngÊ mạiÊ

toànÊcầuÊ trởÊnênÊphứcÊ tạpÊvàÊkhóÊdựÊđoánÊ

hơn.ÊĐốiÊvớiÊcácÊnướcÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊ

làÊ nhữngÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ mởÊ vàÊ phụÊ thuộcÊ

nhiềuÊ vàoÊ thươngÊmạiÊ nhưÊ EU,Ê xuÊ hướngÊ

nàyÊgâyÊsứcÊépÊ lớnÊ lênÊhệÊ thốngÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mại.Ê NếuÊ chỉÊ ápÊ dụngÊ mộtÊ biệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấpÊ

đơnÊ thuầnÊ màÊ khôngÊ cóÊ biệnÊ phápÊ kiểmÊ

soátÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránh,Ê hiệuÊ quảÊ bảoÊ vệÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ sẽÊ nhanhÊ chóngÊ bịÊ

vôÊ hiệuÊ hóa,Ê đồngÊ thờiÊ tạoÊ raÊ môiÊ trườngÊ

cạnhÊtranhÊkhôngÊcôngÊbằngÊvàÊảnhÊhưởngÊ

tớiÊ tínhÊ liêmÊ chínhÊ củaÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ

mại. 

TrongÊ hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

toànÊ cầu,Ê LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ (EU)Ê đóngÊ

vaiÊ tròÊ trungÊ tâmÊvớiÊ tưÊcáchÊ làÊmộtÊ trongÊ

nhữngÊthịÊ trườngÊnhậpÊkhẩuÊlớnÊnhấtÊvàÊ làÊ

khốiÊkinhÊtếÊcóÊmứcÊđộÊgắnÊkếtÊphápÊlýÊcao.Ê

EUÊđồngÊ thờiÊ làÊ bênÊ sửÊ dụng,Ê đềÊ xuấtÊ cảiÊ

tiếnÊvàÊđịnhÊhìnhÊchuẩnÊmựcÊcủaÊnhiềuÊcơÊ

chếÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊSoÊvớiÊcácÊquốcÊ

giaÊđơnÊ lẻ,ÊEUÊcóÊ cơÊ chếÊđiềuÊhànhÊmangÊ

tínhÊsiêuÊquốcÊgiaÊvớiÊhệÊ thốngÊ thểÊchếÊvàÊ

thủÊtụcÊminhÊbạch,ÊổnÊđịnhÊhơn.ÊNhữngÊsửaÊ

đổiÊgầnÊđâyÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊcácÊQuyÊđịnhÊ

cơÊ bảnÊ (BasicÊ Regulations)Ê choÊ thấyÊ EUÊ
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khôngÊchỉÊduyÊtrìÊcôngÊcụÊPVTMÊnhưÊmộtÊ

biệnÊphápÊgiảiÊquyếtÊtìnhÊhuốngÊmàÊcònÊcoiÊ

đâyÊ làÊ mộtÊ phầnÊ chiếnÊ lượcÊ quanÊ trọngÊ

trongÊ chínhÊ sáchÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ thươngÊ

mại. 

SốÊliệuÊthựcÊtiễnÊnhữngÊnămÊgầnÊđâyÊchoÊ

thấyÊbiệnÊphápÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊngàyÊ càngÊ

trởÊthànhÊvũÊkhíÊphòngÊvệÊmềmÊnhưngÊhiệuÊ

quảÊcủaÊEU.ÊKhiÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

hoặcÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê EUÊ thườngÊ quanÊ sátÊ

thấyÊ sựÊ thayÊ đổiÊ đángÊ kểÊ trongÊ môÊ hìnhÊ

thươngÊmại:Ê xuấtÊkhẩuÊ từÊnướcÊbịÊ ápÊ thuếÊ

giảmÊ mạnhÊ nhưngÊ xuấtÊ khẩuÊ cùngÊ loạiÊ

hàngÊhóaÊtừÊmộtÊsốÊnướcÊthứÊbaÊlạiÊgiaÊtăngÊ

độtÊbiến;ÊhoặcÊhàngÊhóaÊđượcÊthayÊđổiÊ tênÊ

gọi,ÊmãÊHSÊ hoặcÊ đặcÊ điểmÊ kỹÊ thuậtÊ chỉÊ ởÊ

mứcÊ tốiÊ thiểuÊ nhằmÊ néÊ tránhÊ phạmÊ viÊ ápÊ

thuế.Ê 

NhữngÊ chuyểnÊ dịchÊ nàyÊ đặtÊ raÊ yêuÊ cầuÊ

cấpÊbáchÊphảiÊcảiÊ thiệnÊkhảÊnăngÊgiámÊsátÊ

thươngÊmạiÊcủaÊEUÊđểÊđảmÊbảoÊbiệnÊphápÊ

PVTMÊkhôngÊbịÊvôÊhiệuÊhóa.ÊDoÊđó,ÊEUÊđãÊ

vàÊ đangÊ tăngÊ cườngÊ sửÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊnhưÊmộtÊ côngÊcụÊbổÊ sungÊ

mangÊ tínhÊ hệÊ thống,Ê giúpÊ thựcÊ thiÊ PVTMÊ

đạtÊđượcÊhiệuÊquả. 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê EUÊ cònÊ đặcÊ biệtÊ nhấnÊ

mạnhÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ vìÊ haiÊ lýÊ doÊ thenÊ

chốt.ÊThứÊnhất,ÊEUÊđạiÊdiệnÊchoÊlợiÊíchÊcủaÊ

cácÊquốcÊgiaÊthànhÊviên,ÊnơiÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

cóÊ mứcÊ độÊ cạnhÊ tranhÊ vàÊ nhạyÊ cảmÊ cao,Ê

nênÊyêuÊcầuÊbảoÊvệÊthịÊtrườngÊnộiÊkhốiÊphảiÊ

đượcÊthựcÊhiệnÊmộtÊcáchÊnhấtÊquánÊvàÊhiệuÊ

quả.ÊThứÊhai,Ê trongÊbốiÊ cảnhÊEUÊ thúcÊđẩyÊ

cácÊ chínhÊ sáchÊ chuyểnÊ đổiÊ xanh,Ê quảnÊ trịÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ bềnÊ vữngÊ vàÊ tăngÊ cườngÊ

kiểmÊsoátÊcácÊhoạtÊđộngÊthươngÊmạiÊkhôngÊ

minhÊbạch,ÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊbịÊcoiÊlàÊnguyÊ

cơÊpháÊvỡÊcácÊmụcÊtiêuÊchínhÊsáchÊrộngÊlớnÊ

hơnÊchứÊkhôngÊchỉÊdừngÊởÊlĩnhÊvựcÊthươngÊ

mại.ÊChínhÊsựÊkếtÊhợpÊgiữaÊbiếnÊđộngÊtoànÊ

cầu,ÊdòngÊchảyÊthươngÊmạiÊphứcÊtạpÊvàÊvaiÊ

tròÊ đặcÊ thùÊ củaÊEUÊ trongÊ nềnÊ thươngÊmạiÊ

quốcÊtếÊđãÊkhiếnÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

trởÊthànhÊtrọngÊtâmÊngàyÊcàngÊlớnÊtrongÊhệÊ

thốngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU. 

2.Ê XuÊ hướngÊ dẫnÊ đếnÊ EUÊ sửÊ dụngÊ

ngàyÊ càngÊ nhiềuÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ

tránh 

1.Ê HiệnÊ tượngÊ lẩnÊ tránhÊ ngàyÊ càngÊ

tinhÊvi 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ dòngÊ chảyÊ thươngÊ mạiÊ

toànÊcầuÊbiếnÊđổiÊnhanhÊchóng,ÊhiệnÊtượngÊ

lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ

(PVTM)Ê trởÊ nênÊ phổÊ biếnÊ hơnÊ vàÊ ngàyÊ

càngÊ tinhÊ vi.Ê CácÊ doanhÊ nghiệp,Ê dướiÊ sứcÊ

épÊ cạnhÊ tranhÊquốcÊ tếÊ vàÊmongÊmuốnÊduyÊ

trìÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩu,Ê cóÊ xuÊ hướngÊ tìmÊ

kiếmÊ nhữngÊ cáchÊ thứcÊ chuyểnÊ hàngÊ hóaÊ

sangÊ mộtÊ nướcÊ thứÊ baÊ đểÊ néÊ tránhÊ thuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊ trợÊcấpÊmàÊ

cácÊ thịÊ trườngÊ lớnÊ nhưÊ EUÊ ápÊ dụng.Ê NếuÊ

nhưÊtrướcÊđây,ÊlẩnÊtránhÊchủÊyếuÊchỉÊlàÊcácÊ

hànhÊviÊđơnÊgiảnÊnhưÊchuyểnÊtảiÊquaÊnướcÊ

thứÊbaÊhoặcÊthayÊđổiÊmãÊHS,ÊthìÊtrongÊgiaiÊ

đoạnÊgầnÊđây,Ê cácÊ thủÊ thuậtÊ đãÊ trởÊnênÊđaÊ

dạng,Ê cóÊ tínhÊ toánÊ vàÊ khóÊ nhậnÊ diệnÊ hơn,Ê

đòiÊ hỏiÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ phảiÊ mởÊ rộngÊ

phạmÊ viÊ giámÊ sát,Ê tăngÊ cườngÊ phânÊ tíchÊ

chuỗiÊcungÊứngÊvàÊsửÊdụngÊnhiềuÊcôngÊcụÊ
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phápÊlýÊđểÊngănÊchặn. 

MộtÊtrongÊnhữngÊbiểuÊhiệnÊrõÊnhấtÊcủaÊsựÊ

tinhÊ viÊ làÊ việcÊ chuyểnÊ tảiÊ cóÊ tổÊ chứcÊ quaÊ

nướcÊthứÊba.ÊThayÊvìÊvậnÊchuyểnÊhàngÊhóaÊ

trựcÊtiếpÊtừÊquốcÊgiaÊbịÊápÊthuếÊvàoÊEU,ÊcácÊ

doanhÊ nghiệpÊ chuyểnÊ hàngÊ sangÊmộtÊ quốcÊ

giaÊlânÊcậnÊhoặcÊnướcÊcóÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊ

tươngÊ tự,Ê thựcÊ hiệnÊmộtÊ sốÊ côngÊ đoạnÊ giaÊ

côngÊ tốiÊ thiểuÊ hoặcÊ thậmÊ chíÊ chỉÊ thayÊ đổiÊ

chứngÊtừ,ÊsauÊđóÊtáiÊxuấtÊsangÊEUÊvớiÊxuấtÊ

xứÊmới. 

ÊĐiểmÊđángÊnóiÊ làÊmạngÊ lướiÊchuyểnÊ tảiÊ

ngàyÊ nayÊ khôngÊ cònÊ làÊ nhữngÊ hoạtÊ độngÊ

nhỏÊ lẻÊmàÊ đượcÊ tổÊ chứcÊ tươngÊđốiÊ chuyênÊ

nghiệp,ÊgắnÊvớiÊhệÊthốngÊđạiÊlýÊlogisticsÊđaÊ

tầng,Ê khiếnÊ việcÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊgốcÊ ngàyÊ

càngÊphứcÊtạp. 

MộtÊvíÊdụÊđiểnÊhìnhÊlàÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊ

lẩnÊ tránhÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ chốngÊ ănÊ mònÊ củaÊ

TrungÊQuốc.ÊSauÊkhiÊEUÊápÊthuếÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊlênÊmặtÊhàngÊnày,ÊlượngÊthépÊnhậpÊ

khẩuÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ giảmÊ mạnh,Ê nhưngÊ

nhậpÊ khẩuÊ từÊ ĐàiÊ LoanÊ vàÊ ViệtÊ NamÊ lạiÊ

tăngÊ độtÊ biến.Ê CơÊ quanÊ điềuÊ traÊ EUÊ phátÊ

hiệnÊ rằngÊ hàngÊ hóaÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ đượcÊ

vậnÊ chuyểnÊ sangÊ cácÊ nướcÊ thứÊ baÊ rồiÊ táiÊ

xuấtÊvàoÊEUÊvớiÊxuấtÊxứÊthayÊđổi,ÊtrongÊkhiÊ

quáÊ trìnhÊ giaÊ côngÊ hoặcÊ chếÊ biếnÊ tạiÊ cácÊ

nướcÊ trungÊ gianÊ khôngÊ đủÊ đểÊ tạoÊ xuấtÊ xứÊ

mớiÊvềÊmặtÊ thựcÊ chất.ÊKếtÊquả,ÊEUÊđãÊmởÊ

rộngÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ

vớiÊcảÊcácÊnhàÊsảnÊxuất/xuấtÊkhẩuÊtạiÊnhữngÊ

nướcÊ bịÊ nghiÊ ngờÊ liênÊ quan,Ê đánhÊdấuÊmộtÊ

trongÊ nhữngÊ vụÊ việcÊ lẩnÊ tránhÊ điểnÊ hìnhÊ

nhấtÊliênÊquanÊđếnÊngànhÊthép. 

MộtÊdạngÊlẩnÊtránhÊtinhÊviÊkhácÊlàÊlắpÊrápÊ

hoặcÊ giaÊ côngÊ đơnÊ giảnÊ tạiÊ nướcÊ thứÊ baÊ

nhằmÊ vượtÊ quaÊ tiêuÊ chíÊ xuấtÊ xứ.Ê TrongÊ

nhiềuÊ ngành,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

điệnÊ tử,Ê vậtÊ dụngÊ giaÊ dụngÊ vàÊ xeÊ đạp,Ê EUÊ

từngÊphátÊhiệnÊ tìnhÊ trạngÊlinhÊkiệnÊ từÊnướcÊ

bịÊápÊthuếÊđượcÊnhậpÊvàoÊquốcÊgiaÊkhác,ÊsauÊ

đóÊchỉÊtrảiÊquaÊnhữngÊcôngÊđoạnÊlắpÊrápÊrấtÊ

đơnÊgiảnÊnhưngÊđượcÊkhaiÊbáoÊlàÊsảnÊphẩmÊ

mớiÊvớiÊxuấtÊxứÊởÊnướcÊlắpÊráp.ÊMộtÊvíÊdụÊ

điểnÊhìnhÊlàÊvụÊxeÊđạpÊđiệnÊtừÊTrungÊQuốc.Ê

SauÊ khiÊ EUÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ xeÊ đạpÊ điệnÊ TrungÊ

Quốc,Ê nhậpÊ khẩuÊ từÊ Campuchia,Ê TháiÊ LanÊ

vàÊMalaysiaÊ tăngÊ tươngÊ ứng.Ê ĐiềuÊ traÊ choÊ

thấyÊ cácÊ cơÊ sởÊ lắpÊ rápÊ tạiÊ nhữngÊnướcÊnàyÊ

chủÊ yếuÊ thựcÊ hiệnÊ thaoÊ tácÊ đơnÊ giản,Ê cònÊ

linhÊ kiệnÊ vàÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ thựcÊ chấtÊ vẫnÊ

đếnÊtừÊTrungÊQuốc.ÊDoÊđó,ÊEUÊđãÊmởÊrộngÊ

thuếÊchốngÊlẩnÊtránhÊsangÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

khôngÊchứngÊminhÊđượcÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ

thựcÊchất. 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê thayÊ đổiÊ nhẹÊ đặcÊ tínhÊ sảnÊ

phẩmÊ làÊmộtÊ thủÊ thuậtÊngàyÊ càngÊphổÊbiếnÊ

vàÊkhóÊnhậnÊdiện.ÊMộtÊsốÊdoanhÊnghiệpÊsửÊ

dụngÊchiếnÊlượcÊđiềuÊchỉnhÊnhỏÊtrongÊthànhÊ
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phầnÊhóaÊhọc,ÊkíchÊthước,ÊthiếtÊkếÊhoặcÊtínhÊ

năngÊcủaÊsảnÊphẩmÊđểÊtránhÊrơiÊvàoÊphạmÊviÊ

địnhÊ nghĩaÊ củaÊ mặtÊ hàngÊ đangÊ chịuÊ thuế.Ê

MặcÊ dùÊ cácÊ thayÊ đổiÊ nàyÊ khôngÊ làmÊ thayÊ

đổiÊbảnÊchấtÊsảnÊphẩm,ÊnhưngÊlạiÊcóÊthểÊđủÊ

đểÊ thayÊ đổiÊmãÊHSÊ hoặcÊ tiêuÊ chíÊ củaÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệ.Ê ChẳngÊ hạn,Ê trongÊ vụÊ việcÊ

liênÊquanÊđếnÊacidÊcitric,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

tìmÊ cáchÊ điềuÊ chỉnhÊ hàmÊ lượngÊ hoặcÊ quyÊ

cáchÊ đóngÊ góiÊ nhằmÊ tránhÊ phạmÊ viÊ biệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiá.ÊEUÊphảiÊtiếnÊhànhÊ

phânÊ tíchÊ chuyênÊ sâuÊ đểÊ chứngÊminhÊ rằngÊ

nhữngÊthayÊđổiÊnàyÊkhôngÊtạoÊraÊsảnÊphẩmÊ

mớiÊthựcÊsựÊmàÊchỉÊlàÊhìnhÊthứcÊlẩnÊtránh. 

MộtÊhìnhÊthứcÊkhácÊtinhÊviÊkhôngÊkémÊlàÊ

chuyểnÊ kênhÊ xuấtÊ khẩuÊ quaÊ doanhÊ nghiệpÊ

liênÊkếtÊnhằmÊtậnÊdụngÊmứcÊ thuếÊ thấpÊhơnÊ

hoặcÊ khôngÊ bịÊ ápÊ thuế.Ê TrongÊ mộtÊ sốÊ vụÊ

thépÊ vàÊ sảnÊ phẩmÊ hợpÊ kim,Ê EUÊ phátÊ hiệnÊ

doanhÊnghiệpÊtạiÊquốcÊgiaÊbịÊápÊthuếÊchuyểnÊ

sangÊxuấtÊkhẩuÊthôngÊquaÊcôngÊtyÊconÊhoặcÊ

côngÊtyÊđốiÊtácÊởÊnướcÊkhác,ÊhoặcÊthậmÊchíÊ

sửÊ dụngÊnhữngÊdoanhÊ nghiệpÊ cóÊmứcÊ thuếÊ

đượcÊ xácÊ địnhÊ thấpÊ hơnÊ trongÊ kỳÊ điềuÊ traÊ

trước.Ê 

NhờÊđó,ÊhàngÊhóaÊbịÊápÊthuếÊsẽÊnúpÊbóngÊ

trongÊ dòngÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

khácÊmàÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊkhóÊnhậnÊbiếtÊ

nếuÊ khôngÊ cóÊ điềuÊ traÊ chuyênÊ sâuÊ hoặcÊ

kiểmÊtraÊdữÊliệuÊgiaoÊdịchÊnộiÊbộ. 

LẩnÊtránhÊtrởÊnênÊtinhÊviÊ thôngÊquaÊviệcÊ

tốiÊưuÊhóaÊchứngÊtừ,ÊhóaÊđơn,ÊquyÊtrìnhÊvậnÊ

chuyểnÊ logistics.Ê CôngÊ nghệÊ thôngÊ tinÊ vàÊ

mạngÊ lướiÊ thươngÊmạiÊ điệnÊ tửÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊ nhanhÊ chóngÊ thayÊ đổiÊ tuyếnÊ vậnÊ

chuyển,Ê sửÊ dụngÊ nhiềuÊ lớpÊ trungÊ gianÊ vàÊ

điềuÊ chỉnhÊ chứngÊ từÊ theoÊ cáchÊ khóÊ kiểmÊ

soát.ÊMộtÊ sốÊ vụÊ việcÊ liênÊ quanÊ đếnÊ glazedÊ

ceramicsÊ (gốmÊ trángÊ men)Ê vàÊ solarÊ panelsÊ

(tấmÊ năngÊ lượngÊmặtÊ trời)Ê choÊ thấyÊ doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ thểÊ sửÊ dụngÊ hệÊ thốngÊ chứngÊ từÊ

phứcÊtạpÊđểÊcheÊgiấuÊnguồnÊgốcÊthựcÊsựÊcủaÊ

hàngÊhóa. 

CácÊvụÊviệcÊ trênÊchoÊthấyÊmộtÊxuÊthếÊrõÊ

ràng:ÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊkhôngÊchỉÊđơnÊthuầnÊ

làÊphảnÊứngÊtựÊphátÊmàÊđangÊđượcÊvậnÊhànhÊ

nhưÊmộtÊchiếnÊ lượcÊ thươngÊmạiÊcóÊ tínhÊhệÊ

thống.Ê ĐiềuÊ nàyÊ đặtÊ raÊ tháchÊ thứcÊ lớnÊ đốiÊ

vớiÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ củaÊ EUÊ vàÊ cácÊ nướcÊ

khác,ÊbuộcÊhọÊphảiÊliênÊtụcÊcậpÊnhậtÊphươngÊ

pháp,Ê mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ điềuÊ traÊ sangÊ cácÊ

nướcÊ trungÊ gian,Ê tăngÊ cườngÊ phânÊ tíchÊ

chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê sửÊ dụngÊ dữÊ liệuÊ hảiÊ quanÊ

đaÊquốcÊgiaÊvàÊphốiÊhợpÊquốcÊtế.ÊĐồngÊthời,Ê

nóÊcũngÊchoÊthấyÊvìÊsaoÊEUÊngàyÊcàngÊchúÊ

trọngÊ đếnÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ nhưÊ

mộtÊcôngÊcụÊcốtÊ lõiÊnhằmÊduyÊ trìÊ hiệuÊquảÊ

củaÊhệÊthốngÊPVTM. 

2.ÊHạnÊchếÊcủaÊbiệnÊphápÊCBPG/CTCÊ

đơnÊthuần 

NhưÊchúngÊtaÊđãÊbiếtÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ baoÊ gồmÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê

chốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊđượcÊthiếtÊkếÊnhưÊláÊ

chắnÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊtrướcÊ

hànhÊ viÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ lànhÊmạnhÊ hoặcÊ

thiệtÊ hạiÊ doÊ giaÊ tăngÊ nhậpÊ khẩu.Ê VềÊ bảnÊ

chất,ÊhiệuÊquảÊcủaÊPVTMÊdựaÊtrênÊmộtÊgiảÊ

địnhÊquanÊtrọng:ÊkhiÊ ápÊ thuế,Ê lượngÊhàngÊ

hóaÊbịÊápÊthuếÊsẽÊgiảm,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊ

điềuÊchỉnhÊtheoÊhướngÊgiảmÊsứcÊépÊcạnhÊ



 

9  TRAV www.trav.gov.vn 

tranh,Ê từÊ đóÊ tạoÊ khôngÊ gianÊ choÊ ngànhÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊphụcÊhồi.ÊTuyÊnhiên,ÊkhiÊ

xuấtÊ hiệnÊ cácÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránh,Ê giảÊ địnhÊ

nàyÊ bịÊ pháÊ vỡ,Ê khiếnÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ

khôngÊ cònÊ đạtÊ mụcÊ tiêuÊ banÊ đầu.Ê CóÊ thểÊ

phânÊ tíchÊ tácÊ độngÊ củaÊ lẩnÊ tránhÊ đốiÊ vớiÊ

hiệuÊquảÊPVTMÊquaÊcácÊgócÊđộÊsau: 

+Ê LẩnÊ tránhÊ làmÊ thayÊ đổiÊ môÊ hìnhÊ

thươngÊ mại,Ê khiếnÊ mụcÊ tiêuÊ giảmÊ nhậpÊ

khẩuÊkhôngÊđạtÊđược 

KhiÊ mộtÊ nướcÊ bịÊ ápÊ thuế,Ê hàngÊ hóaÊ từÊ

nướcÊđóÊđángÊ lẽÊphảiÊgiảmÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

thịÊ trườngÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ pháp.Ê TuyÊ nhiên,Ê

nếuÊhàngÊhóaÊđượcÊchuyểnÊtảiÊquaÊnướcÊthứÊ

baÊ hoặcÊ lắpÊ rápÊ tốiÊ thiểuÊ đểÊ đổiÊ xuấtÊ xứ,Ê

lượngÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊthịÊtrườngÊvẫnÊtiếpÊtụcÊ

tăngÊ–ÊchỉÊlàÊtăngÊdướiÊ tênÊquốcÊgiaÊkhác.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ tạoÊ raÊ hiệnÊ tượngÊ chuyểnÊ

hướngÊ thươngÊ mạiÊ nhânÊ tạo,ÊkhiếnÊbiệnÊ

phápÊ PVTMÊ khôngÊ giúpÊ kiểmÊ soátÊ lượngÊ

nhậpÊkhẩuÊnhưÊkỳÊvọng. 

KếtÊ quảÊ làÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ vẫnÊ

đốiÊmặtÊvớiÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊtươngÊđương,Ê

thậmÊ chíÊ nghiêmÊ trọngÊ hơn,Ê vìÊ bảnÊ chấtÊ

hàngÊ hóaÊ vẫnÊ làÊ từÊ nguồnÊ đãÊ bịÊ xácÊ địnhÊ

gâyÊthiệtÊhại. 

+ÊLẩnÊtránhÊgiúpÊduyÊtrìÊhoặcÊtiếpÊtụcÊ

chiếnÊlượcÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊtrợÊcấp 

BảnÊ chấtÊ củaÊ biệnÊ phápÊ CBPG/CTCÊ làÊ

nhằmÊloạiÊbỏÊtácÊđộngÊméoÊmóÊthươngÊmạiÊ

từÊ bánÊ pháÊ giáÊ hoặcÊ trợÊ cấp.Ê KhiÊ doanhÊ

nghiệpÊlẩnÊtránh,ÊhọÊtiếpÊtụcÊxuấtÊkhẩuÊvớiÊ

mứcÊgiáÊthấpÊkhôngÊphảnÊánhÊchiÊphíÊhoặcÊ

tiếpÊtụcÊhưởngÊlợiÊtừÊtrợÊcấpÊcủaÊnướcÊgốc.Ê

ĐiềuÊnàyÊtạoÊraÊdòngÊcungÊméoÊmóÊmàÊbiệnÊ

phápÊ PVTMÊ khôngÊ thểÊ điềuÊ chỉnhÊ nếuÊ

khôngÊphátÊhiệnÊkịpÊthời. 

NóiÊ cáchÊ khác,Ê lẩnÊ tránhÊ giúpÊ kéoÊ dàiÊ

vòngÊđờiÊcủaÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊ trợÊ

cấp,ÊlàmÊchoÊbiệnÊphápÊPVTMÊtrởÊnênÊthiếuÊ

hiệuÊlực. 

+ÊLẩnÊtránhÊpháÊvỡÊmụcÊtiêuÊphụcÊhồiÊ

củaÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa 

PVTMÊ khôngÊ chỉÊ nhằmÊ tăngÊ giáÊ hàngÊ

nhậpÊ khẩuÊmàÊ cònÊ nhằmÊ tạoÊ điềuÊ kiệnÊ đểÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊtăngÊsảnÊlượng,ÊcảiÊ

thiệnÊ lợiÊ nhuậnÊ vàÊ táiÊ đầuÊ tư.ÊKhiÊhàngÊ

hóaÊtiếpÊtụcÊtrànÊvàoÊquaÊcácÊkênhÊlẩnÊtránhÊ

vớiÊgiáÊthấp,ÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊkhôngÊcóÊ

đủÊthờiÊgianÊđểÊkhôiÊphục: 

-ÊgiáÊbánÊvẫnÊbịÊkéoÊthấpÊbởiÊhàngÊnhậpÊ

khẩuÊthayÊthế; 

-ÊthịÊphầnÊnộiÊđịaÊtiếpÊtụcÊbịÊbàoÊmòn; 

-ÊbiênÊlợiÊnhuậnÊvẫnÊâmÊhoặcÊthấp. 

DoÊ vậy,Ê tácÊ dụngÊ phụcÊ hồiÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊ làÊmụcÊ tiêuÊ cốtÊ lõiÊ củaÊPVTMÊbịÊ suyÊ

yếuÊnghiêmÊtrọng. 

+ÊLẩnÊ tránhÊ tạoÊ raÊ sựÊ bấtÊ bìnhÊ đẳngÊ

giữaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ méoÊ móÊ thịÊ

trường 

CácÊ doanhÊ nghiệpÊ tuânÊ thủÊ luậtÊ chơiÊ

quốcÊ tếÊ phảiÊ chịuÊ thuế,Ê trongÊ khiÊ doanhÊ

nghiệpÊ lẩnÊ tránhÊ lạiÊ đượcÊhưởngÊ lợiÊ từÊgiáÊ

rẻÊdoÊnéÊthuế.ÊĐiềuÊnàyÊtạoÊraÊbấtÊcânÊxứngÊ

trongÊ cạnhÊ tranh,ÊgâyÊthiệtÊhạiÊkhôngÊchỉÊ

choÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊmàÊcả: 

-Ê nhàÊ sảnÊ xuấtÊ tạiÊ cácÊ nướcÊ khácÊ đangÊ

tuânÊthủÊquyÊđịnh; 

-ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊminhÊbạchÊ

tạiÊnướcÊbịÊápÊthuế; 
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-Ê cácÊ côngÊ tyÊ đầuÊ tưÊ hợpÊ phápÊ vàoÊ thịÊ

trường. 

HệÊquảÊ làÊcấuÊ trúcÊ thịÊ trườngÊ bịÊ bópÊ

méo,Ê khuyếnÊ khíchÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ phátÊ

triểnÊmạnhÊhơn. 

+ÊLẩnÊtránhÊlàmÊsuyÊgiảmÊtínhÊrănÊđeÊ

củaÊbiệnÊphápÊPVTM 

MộtÊbiệnÊphápÊPVTMÊchỉÊcóÊsứcÊrănÊđeÊ

khiÊnóÊkhiếnÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊ trợÊ

cấpÊ trởÊ nênÊ khôngÊ cònÊ lợiÊ ích.Ê TuyÊ nhiên,Ê

khiÊ lẩnÊ tránhÊ diễnÊ ra,Ê doanhÊ nghiệpÊ vẫnÊ

xuấtÊkhẩuÊ đượcÊvàoÊ thịÊ trườngÊvớiÊ chiÊphíÊ

néÊ thuếÊ thấpÊ hơnÊ nhiềuÊ soÊ vớiÊ mứcÊ thuếÊ

phảiÊnộp,ÊkhiếnÊhọÊkhôngÊchịuÊápÊlựcÊthayÊ

đổiÊchiếnÊlượcÊthươngÊmại. 

VềÊdàiÊhạn,ÊđiềuÊnàyÊlàm: 

-Ê giảmÊ đángÊ kểÊ tínhÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ hệÊ

thốngÊPVTM; 

-Ê tạoÊ tiềnÊ lệÊ xấu,Ê khuyếnÊ khíchÊ doanhÊ

nghiệpÊkhácÊtìmÊcáchÊlẩnÊtránh; 

-Ê làmÊ giaÊ tăngÊ sốÊ vụÊ kiệnÊ chốngÊ lẩnÊ

tránh,ÊkéoÊ theoÊchiÊphíÊhànhÊchínhÊlớnÊchoÊ

cảÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊvàÊdoanhÊnghiệp. 

+ÊLẩnÊtránhÊđặtÊraÊtháchÊthứcÊlớnÊchoÊ

giámÊ sátÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ quảnÊ trịÊ

thươngÊmại 

CácÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ hiệnÊ đạiÊ thườngÊ

gắnÊvới: 

-ÊmạngÊlướiÊlogisticsÊđaÊtầng, 

-ÊhệÊthốngÊcôngÊtyÊtrungÊgian, 

-ÊđiềuÊchỉnhÊchứngÊtừÊtinhÊvi, 

-ÊmôÊhìnhÊsảnÊxuấtÊ–ÊlắpÊrápÊphânÊtán. 

KhiÊchuỗiÊcungÊứngÊtrởÊnênÊphứcÊtạp,ÊcơÊ

quanÊđiềuÊtraÊgặpÊkhóÊkhănÊtrongÊviệcÊtruyÊ

vếtÊnguồnÊgốcÊhàngÊhóa,ÊxácÊđịnhÊgiáÊtrịÊgiaÊ

tăngÊ thựcÊ chấtÊ vàÊ phânÊ biệtÊ giữaÊ sảnÊ xuấtÊ

hợpÊphápÊvớiÊgiaÊcôngÊtốiÊthiểu. 

ĐiềuÊnàyÊkhiếnÊchiÊphíÊđiềuÊtraÊtăngÊcao,Ê

thờiÊgianÊkéoÊdàiÊvàÊthậmÊchíÊcóÊnguyÊcơÊbỏÊ

sótÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránh,ÊdẫnÊ đếnÊ hiệuÊ quảÊ

PVTMÊgiảmÊsútÊđángÊkể. 

3.ÊĐịnhÊhướngÊchínhÊsáchÊcủaÊEU 

NhữngÊ phânÊ tíchÊ trênÊ choÊ thấyÊ rõÊ rằngÊ

lẩnÊtránhÊkhôngÊchỉÊlàÊphảnÊứngÊmangÊtínhÊ

tìnhÊ huốngÊ màÊ đangÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ hiệnÊ

tượngÊ cóÊhệÊ thống,Ê gắnÊvớiÊ cấuÊ trúcÊ chuỗiÊ

cungÊ ứngÊ toànÊ cầuÊ vàÊ gắnÊ vớiÊ chiếnÊ lượcÊ

kinhÊdoanhÊ củaÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊxuyênÊ

biênÊgiới.Ê 

KhiÊcácÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊngàyÊcàngÊtinhÊ

vi,Ê sửÊ dụngÊ mạngÊ lướiÊ trungÊ gianÊ vàÊ tậnÊ

dụngÊnhữngÊ kẽÊhởÊ trongÊquyÊđịnhÊxuấtÊ xứÊ

hoặcÊ phạmÊ viÊ ápÊ thuế,Ê hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊtruyềnÊthốngÊcủaÊEUÊvốnÊđượcÊ

thiếtÊ kếÊ dựaÊ trênÊ nhữngÊ môÊ hìnhÊ thươngÊ

mạiÊ tươngÊ đốiÊ ổnÊ địnhÊ đứngÊ trướcÊ sứcÊ épÊ

phảiÊthayÊđổi.ÊNếuÊEUÊkhôngÊkịpÊthờiÊđiềuÊ

chỉnhÊ cáchÊ tiếpÊ cận,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ sẽÊ dầnÊ mấtÊ

hiệuÊlực,ÊlàmÊsuyÊgiảmÊtínhÊrănÊđe,ÊgâyÊthiệtÊ

hạiÊ kéoÊdàiÊ choÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ nộiÊ địaÊvàÊ

dẫnÊ đếnÊ méoÊ móÊ cạnhÊ tranhÊ trongÊ thịÊ

trườngÊchung. 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê việcÊ tăngÊ cườngÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ khôngÊ cònÊ làÊ lựaÊ chọnÊ

mangÊtínhÊkỹÊthuậtÊđơnÊthuầnÊmàÊtrởÊthànhÊ

yêuÊ cầuÊ tấtÊ yếuÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ tínhÊ liêmÊ

chínhÊcủaÊtoànÊbộÊkhungÊphápÊlýÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ củaÊ EU.Ê ĐồngÊ thời,Ê EUÊ phảiÊ

đốiÊmặtÊvớiÊápÊlựcÊtừÊxuÊhướngÊtáiÊcấuÊtrúcÊ
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chuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầu,ÊnơiÊcácÊcôngÊđoạnÊ

sảnÊ xuấtÊ đượcÊ phânÊ tánÊ sangÊ nhiềuÊ quốcÊ

gia,Ê khiếnÊ việcÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốc,Ê xácÊ

địnhÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊ thựcÊchấtÊvàÊđánhÊgiáÊ

hànhÊviÊlẩnÊtránhÊtrởÊnênÊphứcÊtạpÊhơn.ÊSựÊ

giaÊ tăngÊ dưÊ thừaÊ côngÊ suấtÊ trongÊ nhiềuÊ

ngànhÊ thenÊ chốtÊ đặcÊ biệtÊ làÊ thép,Ê pin,Ê xeÊ

điện,ÊvậtÊliệuÊnăngÊlượngÊtáiÊtạoÊvàÊhóaÊchấtÊ

–Ê càngÊ khiếnÊ EUÊ phảiÊ lựaÊ chọnÊ cáchÊ tiếpÊ

cậnÊchủÊđộngÊhơnÊđểÊbảoÊvệÊnăngÊlựcÊcạnhÊ

tranhÊdàiÊhạnÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊkhối. 

NgoàiÊ ra,Ê bảnÊ thânÊ EUÊ cũngÊ đangÊ thúcÊ

đẩyÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ lớnÊ nhưÊ chuyểnÊ đổiÊ

xanh,Ê tựÊ chủÊ chiếnÊ lượcÊ mở,Ê vàÊ đảmÊ bảoÊ

tínhÊ bềnÊ vữngÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ ứng.Ê CácÊ

chínhÊ sáchÊ nàyÊ đòiÊ hỏiÊ mộtÊ môiÊ trườngÊ

cạnhÊtranhÊcôngÊbằng,ÊminhÊbạchÊvàÊkhôngÊ

bịÊbópÊméoÊbởiÊnhữngÊdòngÊhàngÊlẩnÊtránhÊ

mangÊ tínhÊ hệÊ thống.Ê DoÊ đó,Ê nhuÊ cầuÊ phốiÊ

hợpÊ giữaÊ chínhÊ sáchÊ côngÊ nghiệp,Ê thươngÊ

mạiÊvàÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ trởÊnênÊngàyÊ

càngÊ chặtÊ chẽ,Ê vàÊ điềuÊ nàyÊ buộcÊ EUÊ phảiÊ

địnhÊhướngÊlạiÊcáchÊthứcÊvậnÊhànhÊcácÊbiệnÊ

phápÊPVTM,ÊtrongÊđóÊchốngÊlẩnÊtránhÊđóngÊ

vaiÊtròÊthenÊchốt. 

ChínhÊnhữngÊyếuÊtốÊtrênÊđãÊtạoÊnềnÊtảngÊ

choÊsựÊhìnhÊthànhÊvàÊđiềuÊchỉnhÊđịnhÊhướngÊ

chínhÊ sáchÊ PVTMÊcủaÊEUÊ trongÊ thờiÊ gianÊ

tới.ÊTừÊđây,ÊcóÊthểÊnhậnÊthấyÊrằngÊcácÊchínhÊ

sáchÊmớiÊkhôngÊchỉÊphảnÊánhÊnhuÊcầuÊbảoÊ

vệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa,ÊmàÊcònÊthểÊhiệnÊ

nỗÊlựcÊcủaÊEUÊtrongÊviệcÊhiệnÊđạiÊhóaÊcôngÊ

cụÊ phápÊ lý,Ê tăngÊ tínhÊ hiệuÊ lực,Ê mởÊ rộngÊ

phạmÊ viÊ giámÊ sátÊ vàÊ thíchÊ ứngÊ vớiÊ nhữngÊ

biếnÊđộngÊcủaÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu.ÊNhữngÊ

địnhÊhướngÊnàyÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊđịnhÊhìnhÊcáchÊ

EUÊứngÊxửÊvớiÊ lẩnÊ tránhÊvàÊduyÊ trìÊvaiÊ tròÊ

trungÊtâmÊtrongÊhệÊ thốngÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊquốcÊtế. 

TrongÊbốiÊcảnhÊthươngÊmạiÊtoànÊcầuÊdiễnÊ

biếnÊ khóÊ lườngÊ vàÊ cácÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ

ngàyÊcàngÊtinhÊvi,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)Ê

đangÊ địnhÊ hìnhÊ lạiÊ chiếnÊ lượcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊnhằmÊthíchÊứngÊvớiÊtháchÊthứcÊ

mới.ÊĐịnhÊhướngÊchínhÊsáchÊtrongÊthờiÊgianÊ

tớiÊcủaÊEUÊphảnÊánhÊnỗÊlựcÊcânÊbằngÊgiữaÊ

baÊmụcÊtiêu:ÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa,Ê

duyÊtrìÊsựÊ liêmÊchínhÊcủaÊ thịÊ trườngÊchungÊ

vàÊđảmÊbảoÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊdiễnÊraÊtheoÊ

cácÊnguyênÊtắcÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằng. 

TrướcÊ hết,Ê EUÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ tăngÊ cườngÊ

tínhÊ chủÊ độngÊ trongÊ giámÊ sátÊ vàÊ phátÊ hiệnÊ

lẩnÊ tránh,Ê thayÊvìÊ chỉÊ phảnÊứngÊkhiÊcóÊ yêuÊ

cầuÊtừÊngànhÊsảnÊxuất.ÊMộtÊtrongÊnhữngÊxuÊ

hướngÊ rõÊ nétÊ làÊ EUÊ sẽÊ đẩyÊ mạnhÊ việcÊ sửÊ

dụngÊ cơÊ chếÊ đăngÊ kýÊ nhậpÊ khẩuÊ ngayÊ khiÊ

khởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh,ÊnhằmÊ

choÊ phépÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ hồiÊ tốÊ trongÊ

trườngÊ hợpÊ cầnÊ thiết.Ê ViệcÊ đăngÊ kýÊ nhậpÊ

khẩuÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ ngănÊ ngừaÊ lànÊ sóngÊ

chạyÊ trướcÊ củaÊhàngÊhóaÊkhảÊnghiÊmàÊcònÊ
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tạoÊraÊhệÊthốngÊdữÊliệuÊthờiÊgianÊthực,ÊphụcÊ

vụÊphânÊtíchÊmôÊhìnhÊthươngÊmại,ÊxácÊđịnhÊ

kịpÊ thờiÊ cácÊ dấuÊ hiệuÊ bấtÊ thường.Ê ChínhÊ

sáchÊ nàyÊ phùÊ hợpÊ vớiÊ địnhÊ hướngÊ chungÊ

củaÊ EUÊ vềÊ nângÊ caoÊ hiệuÊ quảÊ thựcÊ thiÊ vàÊ

giảmÊthiểuÊđộÊtrễÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra. 

ThứÊ hai,Ê EUÊ đượcÊ dựÊ báoÊ sẽÊ mởÊ rộngÊ

hơnÊnữaÊquyÊmô,ÊphạmÊviÊvàÊchiềuÊsâuÊcủaÊ

cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránh.Ê NếuÊ

trướcÊ đây,Ê EUÊ chủÊ yếuÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ cácÊ

hànhÊviÊchuyểnÊtảiÊđơnÊthuần,ÊthìÊtrongÊthờiÊ

gianÊ tới,Ê phạmÊ viÊ điềuÊ traÊ sẽÊ baoÊ gồmÊ cảÊ

nhữngÊ cấuÊ trúcÊ sảnÊ xuấtÊ phứcÊ tạp,Ê lắpÊ rápÊ

đaÊtầng,ÊmôÊhìnhÊgiaÊcôngÊphânÊtánÊvàÊcácÊ

thayÊđổiÊnhỏÊ trongÊđặcÊ tínhÊ sảnÊphẩm.ÊEUÊ

đãÊnhiềuÊlầnÊnhấnÊmạnhÊrằngÊquáÊtrìnhÊsảnÊ

xuấtÊtạiÊnướcÊthứÊbaÊcầnÊđảmÊbảoÊtạoÊraÊgiáÊ

trịÊgiaÊtăngÊthựcÊchấtÊvàÊsảnÊphẩmÊmớiÊmộtÊ

cáchÊđángÊkể.ÊDoÊđó,ÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊsẽÊđiÊ

sâuÊ hơnÊ vàoÊ bảnÊ chấtÊ hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuất,Ê

kiểmÊtraÊchặtÊchẽÊchứngÊtừ,ÊlưuÊđồÊsảnÊxuất,Ê

tỷÊlệÊnộiÊđịaÊhóaÊvàÊmứcÊđộÊphụÊthuộcÊvàoÊ

nguyênÊ liệuÊ từÊ nướcÊ bịÊ ápÊ thuế.ÊĐiềuÊ nàyÊ

choÊthấyÊEUÊđangÊchuyểnÊtừÊcáchÊtiếpÊcậnÊ

dựaÊ trênÊhìnhÊ thứcÊ sangÊcáchÊ tiếpÊ cậnÊdựaÊ

trênÊbảnÊchấtÊcủaÊchuỗiÊcungÊứng. 

ThứÊba,ÊEUÊsẽÊphátÊtriểnÊkhungÊphápÊlýÊ

bềnÊvững,ÊkếtÊnốiÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvớiÊ

cácÊchínhÊsáchÊchiếnÊlượcÊkhác,ÊđặcÊbiệtÊlàÊ

chuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊtựÊchủÊchiếnÊlượcÊmở.Ê

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ thúcÊ đẩyÊ GreenÊDeal,Ê

CarbonÊ BorderÊ AdjustmentÊ MechanismÊ

(CBAM),ÊvàÊcácÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrường,ÊxãÊ

hội,ÊquảnÊtrịÊ(ESG),ÊcơÊchếÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

cóÊ thểÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ đểÊ bảoÊ vệÊ cácÊ chínhÊ

sáchÊnàyÊkhỏiÊbịÊ lợiÊdụngÊhoặcÊpháÊvỡ.ÊVíÊ

dụ,Ê hàngÊ hóaÊ cóÊ thểÊ đượcÊ vàoÊ EUÊ thôngÊ

quaÊnướcÊthứÊbaÊvớiÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphátÊ

thảiÊcaoÊnhưngÊkhôngÊbịÊkiểmÊsoátÊđầyÊđủ;Ê

vìÊvậy,ÊđiềuÊtraÊlẩnÊtránhÊsẽÊkếtÊhợpÊyếuÊtốÊ

môiÊtrườngÊvàÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊcarbon.Ê

TươngÊ tự,Ê trongÊ chínhÊ sáchÊ tựÊ chủÊ chiếnÊ

lược,Ê EUÊmuốnÊ bảoÊ vệÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ

nộiÊ địaÊ trongÊ lĩnhÊ vựcÊ pin,Ê năngÊ lượngÊ táiÊ

tạoÊvàÊcôngÊnghệÊchiếnÊlược,ÊnênÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊbaoÊgồmÊchốngÊlẩnÊ tránhÊsẽÊ làÊ

côngÊ cụÊ trọngÊ yếuÊ đểÊ duyÊ trìÊ môiÊ trườngÊ

cạnhÊtranhÊlànhÊmạnh. 

ThứÊ tư,Ê EUÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ thúcÊ đẩyÊ tínhÊ

minhÊ bạchÊ vàÊ nhấtÊ quánÊ trongÊ thựcÊ thi,Ê

đồngÊ thờiÊchuẩnÊhóaÊquyÊ trìnhÊ theoÊhướngÊ

minhÊbạchÊhóaÊdữÊ liệuÊvàÊcôngÊkhaiÊquyếtÊ

định.ÊViệcÊcôngÊbốÊcácÊbáoÊcáoÊđịnhÊkỳÊvềÊ

thựcÊ thiÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ vàÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊgiúpÊtăngÊcườngÊkhảÊnăngÊdựÊbáoÊcủaÊ

doanhÊnghiệp,ÊđồngÊ thờiÊ thúcÊđẩyÊsựÊgiámÊ

sátÊ từÊ cácÊ quốcÊ giaÊ thànhÊ viên.Ê NgoàiÊ ra,Ê

EUÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ cảiÊ thiệnÊ cơÊ chếÊ traoÊ đổiÊ

thôngÊtinÊvớiÊhảiÊquan,ÊphátÊ triểnÊhệÊ thốngÊ

cảnhÊbáoÊsớmÊvềÊbiếnÊđộngÊbấtÊthườngÊcủaÊ

thươngÊmạiÊvàÊtăngÊcườngÊhợpÊtácÊquốcÊtếÊ

vớiÊ cácÊ nướcÊ cóÊ quanÊ hệÊ thươngÊmạiÊ mậtÊ

thiết. 

CuốiÊ cùng,Ê EUÊ sẽÊ hướngÊ đếnÊ việcÊ tăngÊ

cườngÊ hợpÊ tácÊ vớiÊ cácÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ

doanhÊ nghiệpÊ nộiÊ khối,Ê khuyếnÊ khíchÊ họÊ

theoÊ dõiÊ thịÊ trườngÊ vàÊ chủÊ độngÊ cungÊ cấpÊ

bằngÊchứngÊvềÊhànhÊviÊlẩnÊtránh.ÊĐiềuÊnàyÊ

choÊ thấyÊ EUÊ xácÊ địnhÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

khôngÊchỉÊlàÊtráchÊnhiệmÊcủaÊcơÊquanÊcôngÊ
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quyềnÊmàÊcònÊlàÊnỗÊlựcÊchungÊcủaÊnềnÊcôngÊ

nghiệpÊchâuÊÂu.ÊĐịnhÊhướngÊnàyÊcũngÊmởÊ

rộngÊ cơÊ hộiÊ đểÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ tiếngÊ

nóiÊmạnhÊmẽÊhơnÊtrongÊviệcÊđịnhÊhìnhÊbiệnÊ

phápÊPVTM. 

TổngÊ thể,Ê chínhÊ sáchÊ củaÊEUÊ trongÊ thờiÊ

gianÊ tớiÊ sẽÊ dịchÊ chuyểnÊ theoÊ hướngÊ chủÊ

độngÊ hơn,Ê sâuÊ hơnÊ vàÊ tíchÊ hợpÊ hơn,Ê phảnÊ

ánhÊquyếtÊtâmÊcủaÊkhốiÊtrongÊviệcÊbảoÊđảmÊ

hiệuÊ quảÊ thựcÊ chấtÊ củaÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ vàÊ thíchÊ ứngÊ vớiÊ sựÊ biếnÊ đổiÊ

nhanhÊchóngÊcủaÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu.ÊNếuÊ

bạnÊmuốn,ÊmìnhÊcóÊ thểÊviếtÊ thêmÊphầnÊdựÊ

báoÊtácÊđộngÊđốiÊvớiÊViệtÊNam. 

II.ÊCácÊ kháiÊ niệmÊ liênÊ quanÊ đếnÊ biệnÊ

phápÊchốngÊlẩnÊtránh 

1.Ê KháiÊ niệmÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại 

TrongÊ hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

củaÊ EU,Ê lẩnÊ tránhÊ (circumvention)Ê đượcÊ

hiểuÊlàÊnhữngÊhànhÊviÊhoặcÊthựcÊtiễnÊlàmÊvôÊ

hiệuÊhoặcÊsuyÊgiảmÊhiệuÊquảÊcủaÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊhoặcÊchốngÊtrợÊ

cấpÊ (CTC)Ê thôngÊ quaÊ việcÊ thayÊ đổiÊ hìnhÊ

thứcÊ giaoÊ dịch,Ê môÊ hìnhÊ thươngÊ mạiÊ hoặcÊ

đặcÊđiểmÊsảnÊphẩm,ÊnhưngÊkhôngÊlàmÊthayÊ

đổiÊ bảnÊ chấtÊ kinhÊ tếÊ củaÊ hoạtÊ độngÊ xuấtÊ

khẩu. 

ĐiểmÊmấuÊchốtÊcủaÊkháiÊniệmÊnàyÊlà:ÊdùÊ

biệnÊ phápÊ PVTMÊ đangÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ đốiÊ

vớiÊmộtÊquốcÊgiaÊhoặcÊsảnÊphẩmÊnhấtÊđịnh,Ê

cácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊtổÊchứcÊhoạtÊđộngÊ

xuấtÊkhẩuÊtheoÊcáchÊđiÊđườngÊvòngÊđểÊtránhÊ

hoặcÊ giảmÊ mứcÊ thuếÊ đángÊ raÊ phảiÊ nộp,Ê

khiếnÊ côngÊ cụÊ PVTMÊ mấtÊ hiệuÊ lựcÊ thựcÊ

chất. 

EUÊ xemÊ xétÊ lẩnÊ tránhÊ dựaÊ trênÊ mộtÊ sốÊ

dấuÊhiệu: 

-Ê ThayÊ đổiÊ bấtÊ thườngÊ trongÊ môÊ hìnhÊ

thươngÊmạiÊsauÊkhiÊápÊthuế; 

-ÊHànhÊviÊthayÊđổiÊhìnhÊthứcÊgiaoÊdịchÊđểÊ

tránhÊbịÊápÊthuế; 

-ÊMứcÊđộÊgiaÊ tăngÊcủaÊ lượngÊnhậpÊkhẩuÊ

khôngÊphùÊhợpÊvớiÊcácÊyếuÊtốÊkinhÊtếÊthôngÊ

thường; 

-ÊGiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊkhôngÊđủÊ tạiÊnướcÊ thứÊ

baÊhoặcÊtrongÊcôngÊđoạnÊlắpÊráp; 

-Ê SựÊ suyÊ giảmÊ hiệuÊ quảÊ củaÊ biệnÊ phápÊ

PVTMÊhiệnÊhành. 

KháiÊniệmÊnàyÊdoÊEUÊtựÊxâyÊdựngÊtrongÊ

luậtÊnộiÊkhốiÊvìÊWTOÊkhôngÊcóÊquyÊđịnhÊcụÊ

thểÊvềÊchốngÊlẩnÊtránh,ÊmàÊchỉÊđặtÊraÊkhungÊ

chungÊchoÊcácÊbiệnÊphápÊCBPGÊvàÊCTC. 

2.ÊBiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmại 

BiệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ làÊ mộtÊ cấuÊ

phầnÊ quanÊ trọngÊ trongÊ hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ(PVTM)ÊcủaÊEU,ÊđượcÊthiếtÊkếÊ

khôngÊnhằmÊxửÊlýÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊhayÊ

trợÊcấpÊmới,ÊmàÊđểÊbảoÊđảmÊrằngÊcácÊbiệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ (CBPG)ÊvàÊchốngÊ

trợÊcấpÊ(CTC)ÊđangÊcóÊhiệuÊlựcÊkhôngÊbịÊvôÊ

hiệuÊhóaÊbởiÊcácÊthủÊ thuậtÊnéÊtránhÊtinhÊvi.Ê

VềÊbảnÊchất,ÊđâyÊlàÊmộtÊbiệnÊphápÊphụÊtrợ,Ê

nhưngÊ cóÊ vaiÊ tròÊ thenÊ chốtÊ trongÊ việcÊ duyÊ

trìÊ hiệuÊ lựcÊ thựcÊ tếÊ củaÊ quyếtÊ địnhÊ PVTMÊ

vàÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ trướcÊ

nhữngÊ thayÊ đổiÊ bấtÊ thườngÊ củaÊ môÊ hìnhÊ

thươngÊmạiÊsauÊápÊthuế. 

+Ê BảnÊ chấtÊ củaÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ
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tránh 

BiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊtrongÊhệÊthốngÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊmangÊmộtÊbảnÊ

chấtÊrấtÊđặcÊthù:ÊđóÊkhôngÊphảiÊlàÊmộtÊbiệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ độcÊ lập,ÊmàÊ làÊ

côngÊ cụÊ bịtÊ lỗÊ hổng,Ê đượcÊ thiếtÊ kếÊ đểÊ bảoÊ

đảmÊrằngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

(CBPG)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)ÊđãÊđượcÊápÊ

dụngÊ khôngÊ bịÊ vôÊ hiệuÊ hóaÊ bởiÊ cácÊ chiếnÊ

lượcÊnéÊthuếÊtinhÊviÊcủaÊdoanhÊnghiệp.ÊNếuÊ

coiÊcácÊbiệnÊphápÊCBPG/CTCÊnhưÊcánhÊcửaÊ

phòngÊ vệÊ đượcÊ dựngÊ lênÊ đểÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊtrướcÊnhữngÊdòngÊhàngÊhóaÊ

cạnhÊtranhÊkhôngÊlànhÊmạnh,Ê thìÊbiệnÊphápÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊchínhÊ làÊhệÊ thốngÊkhóaÊbổÊ

sung,ÊđượcÊgắnÊthêmÊkhiÊxuấtÊhiệnÊnguyÊcơÊ

doanhÊnghiệpÊtìmÊcáchÊđểÊlọtÊvàoÊthịÊtrườngÊ

bằngÊconÊđườngÊkhác. 

BảnÊ chấtÊ củaÊ biệnÊ phápÊ nàyÊ thểÊ hiệnÊ

trướcÊhếtÊởÊthờiÊđiểmÊvàÊmụcÊtiêuÊápÊdụng.Ê

EUÊchỉÊ sửÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊ

sauÊ khiÊ đãÊ tồnÊ tạiÊ mộtÊ biệnÊ phápÊ PVTMÊ

chính.Ê NghĩaÊ là,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ khôngÊ

xemÊxétÊmộtÊ hànhÊviÊ bánÊ pháÊ giáÊmớiÊ hayÊ

trợÊ cấpÊ mới,Ê màÊ đặtÊ câuÊ hỏi:Ê biệnÊ phápÊ

PVTMÊhiệnÊhànhÊcóÊđangÊbịÊlàmÊgiảmÊhiệuÊ

quảÊ bởiÊ mộtÊ thayÊ đổiÊ bấtÊ thườngÊ củaÊ môÊ

hìnhÊ thươngÊ mạiÊ hayÊ không?Ê ThayÊ vìÊ tậpÊ

trungÊ vàoÊ nguyênÊ nhânÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ nhưÊ

trongÊ CBPG/CTC,Ê biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ tậpÊ trungÊvàoÊkếtÊquảÊ thựcÊ thi,Ê nhằmÊ

đảmÊ bảoÊ rằngÊ hiệuÊ lựcÊ bảoÊ vệÊ banÊ đầuÊ

khôngÊbịÊ trungÊhòaÊbởiÊhànhÊviÊchuyểnÊtải,Ê

lắpÊrápÊđơnÊgiản,Ê thayÊđổiÊnhẹÊđặcÊtínhÊsảnÊ

phẩmÊhoặcÊnhữngÊcáchÊthứcÊnéÊthuếÊkhác. 

MộtÊđiểmÊcốtÊ lõiÊkhácÊthểÊhiệnÊbảnÊchấtÊ

củaÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊlàÊcáchÊthứcÊ

xácÊlậpÊphạmÊviÊápÊdụng.ÊTrongÊkhiÊCBPG/

CTCÊchỉÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtừÊmộtÊ

quốcÊgiaÊcụÊ thể,ÊbiệnÊphápÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊ

cóÊ thểÊ mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ thuếÊ sangÊ nhiềuÊ

quốcÊ giaÊ nếuÊ phátÊ hiệnÊ rằngÊ cácÊ nướcÊ nàyÊ

đượcÊ sửÊdụngÊnhưÊ trạmÊ trungÊchuyểnÊhoặcÊ

nơiÊ giaÊ côngÊ đơnÊ giảnÊ đểÊ tránhÊ thuế.ÊĐiềuÊ

nàyÊchoÊ thấyÊEUÊquanÊniệmÊrằngÊ lẩnÊ tránhÊ

thườngÊ khôngÊ phátÊ sinhÊ tạiÊ quốcÊ giaÊ bịÊ ápÊ

thuế,ÊmàÊxuấtÊhiệnÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊđaÊ

quốcÊ gia,Ê nơiÊ cácÊ côngÊ đoạnÊ sảnÊ xuấtÊ lắpÊ

rápÊvậnÊchuyểnÊđượcÊbốÊtríÊ linhÊhoạtÊnhằmÊ

tốiÊưuÊhóaÊchiÊphí.ÊChínhÊvìÊvậy,ÊbiệnÊphápÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊđượcÊ thiếtÊ kếÊ vớiÊ phạmÊviÊ

linhÊ hoạtÊ vàÊ baoÊ quátÊ hơnÊ soÊ vớiÊ cácÊ biệnÊ

phápÊPVTMÊtruyềnÊthống. 

NgoàiÊ ra,Ê bảnÊ chấtÊ bịtÊ lỗÊ hổngÊ củaÊ biệnÊ

phápÊchốngÊlẩnÊtránhÊcònÊthểÊhiệnÊởÊphươngÊ

phápÊchứngÊminhÊvàÊ tiêuÊchíÊđánhÊgiá.ÊEUÊ

khôngÊtínhÊtoánÊlạiÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊhayÊmứcÊ

trợÊcấpÊmới;Ê thayÊvàoÊđó,Ê cơÊquanÊđiềuÊ traÊ

tậpÊtrungÊvàoÊviệcÊxácÊđịnhÊliệuÊdòngÊhàngÊ

nhậpÊkhẩuÊcóÊsựÊ“dịchÊchuyểnÊbấtÊ thường”Ê

sauÊ khiÊ ápÊ thuếÊ hayÊ không,Ê liệuÊ hoạtÊ độngÊ

sảnÊxuấtÊtạiÊnướcÊthứÊbaÊcóÊtạoÊraÊgiáÊtrịÊgiaÊ

tăngÊthựcÊchấtÊhayÊchỉÊmangÊtínhÊhìnhÊthức,Ê

vàÊ liệuÊ cácÊ hànhÊ viÊ nàyÊ cóÊ làmÊ suyÊ giảmÊ

hiệuÊquảÊcủaÊbiệnÊphápÊPVTMÊhayÊkhông.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ choÊ phépÊ EUÊ xửÊ lýÊ tìnhÊ huốngÊ

nhanhÊhơn,ÊkịpÊthờiÊhơnÊsoÊvớiÊviệcÊmởÊmộtÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmớiÊ–ÊvốnÊ

rấtÊtốnÊthờiÊgianÊvàÊđòiÊhỏiÊlượngÊchứngÊcứÊ

lớn. 
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HơnÊ thếÊnữa,ÊbiệnÊphápÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊ

cóÊ tínhÊ ngănÊ ngừaÊ rấtÊ mạnh.Ê KhiÊ EUÊ mởÊ

rộngÊbiệnÊphápÊsangÊnướcÊthứÊbaÊhoặcÊsangÊ

cácÊ dạngÊ sảnÊ phẩmÊ gầnÊ giống,Ê thôngÊ điệpÊ

đượcÊ gửiÊ tớiÊ doanhÊ nghiệpÊ là:Ê mọiÊ nỗÊ lựcÊ

tìmÊcáchÊláchÊthuếÊđềuÊsẽÊbịÊtruyÊvếtÊvàÊxửÊ

lý.ÊĐiềuÊnàyÊgiúpÊduyÊtrìÊtínhÊrănÊđeÊcủaÊhệÊ

thốngÊPVTMÊvàÊhạnÊchếÊdoanhÊnghiệpÊtìmÊ

cáchÊthêmÊcácÊmôÊhìnhÊnéÊthuếÊmới. 

TómÊ lại,Ê biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ củaÊ

EUÊ mangÊ bảnÊ chấtÊ làÊ mộtÊ cơÊ chếÊ bảoÊ vệÊ

hiệuÊ lực,Ê đượcÊ kíchÊ hoạtÊ đểÊ duyÊ trìÊ sứcÊ

mạnhÊ vàÊ tácÊ dụngÊ thựcÊ tếÊ củaÊCBPG/CTCÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ toànÊ cầuÊ

ngàyÊ càngÊ linhÊ hoạtÊ vàÊ phứcÊ tạp.Ê ĐâyÊ làÊ

côngÊ cụÊ giúpÊ EUÊ lấpÊ đầyÊ nhữngÊ khoảngÊ

trốngÊtrongÊthựcÊtiễnÊthươngÊmại,ÊkiểmÊsoátÊ

cácÊ hànhÊ viÊ néÊ tránhÊ tinhÊ viÊ vàÊ bảoÊ đảmÊ

rằngÊmụcÊtiêuÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊ

khôngÊbịÊ xóiÊmònÊ theoÊ thờiÊ gian.ÊNếuÊbạnÊ

muốn,ÊmìnhÊcóÊthểÊviếtÊngayÊphầnÊtiếpÊtheoÊ

vềÊcácÊhìnhÊ thứcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊ

lẩnÊtránhÊcủaÊEUÊtheoÊcùngÊgiọngÊvăn. 

3.ÊCácÊhìnhÊthứcÊlẩnÊtránhÊthườngÊgặpÊ

trongÊthựcÊtiễnÊEU 

TrongÊthựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊcủaÊEU,ÊhànhÊviÊ

lẩnÊtránhÊkhôngÊxuấtÊhiệnÊmộtÊcáchÊđơnÊlẻ,Ê

màÊ thườngÊ thểÊ hiệnÊ quaÊ mộtÊ sốÊ môÊ hìnhÊ

tươngÊ đốiÊ ổnÊ định.Ê DướiÊ đâyÊ làÊ cácÊ hìnhÊ

thứcÊ điểnÊ hìnhÊ màÊ EUÊ nhiềuÊ lầnÊ việnÊ dẫnÊ

trongÊ cácÊ quyÊ địnhÊ vàÊ tàiÊ liệuÊ hướngÊ dẫn,Ê

kèmÊtheoÊvíÊdụÊkháiÊquátÊđểÊminhÊhọa. 

+Ê ChuyểnÊ tảiÊ quaÊ nướcÊ hoặcÊ vùngÊ lãnhÊ

thổÊthứÊbaÊ 

ĐâyÊ làÊ hìnhÊ thứcÊ cổÊ điểnÊ vàÊ cũngÊ phổÊ

biếnÊnhất:ÊhàngÊhóaÊtừÊnướcÊđangÊbịÊápÊthuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giá/chốngÊ trợÊ cấpÊ khôngÊ điÊ

thẳngÊ vàoÊ EU,Ê màÊ đượcÊ gửiÊ tớiÊ mộtÊ nướcÊ

thứÊbaÊrồiÊmớiÊtáiÊxuấtÊsangÊEUÊvớiÊxuấtÊxứÊ

đượcÊ khaiÊ báoÊ làÊ củaÊ nướcÊ thứÊ baÊ đó.Ê VềÊ

bảnÊchất,ÊquáÊtrìnhÊtrungÊchuyểnÊnàyÊkhôngÊ

tạoÊraÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊđángÊkể,ÊnhưngÊlạiÊlàmÊ

thayÊđổiÊgiấyÊtờÊvềÊxuấtÊxứ. 

TrongÊcácÊ tàiÊ liệuÊhuấnÊ luyệnÊcủaÊ chínhÊ

ỦyÊbanÊchâuÊÂu,ÊngườiÊtaÊthườngÊnêuÊvíÊdụÊ

điệnÊcựcÊ tungstenÊ từÊTrungÊQuốcÊđượcÊgửiÊ

quaÊTháiÊLanÊrồiÊtáiÊxuấtÊsangÊEU,ÊvớiÊxuấtÊ

xứÊđượcÊkhaiÊlàÊTháiÊLan,ÊtrongÊkhiÊthựcÊtếÊ

phầnÊlớnÊgiáÊtrịÊhàngÊhóaÊvẫnÊđếnÊtừÊTrungÊ

Quốc.Ê GầnÊ đâyÊ hơn,Ê EUÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ

traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ

cánÊ nguộiÊ (SSCR)Ê từÊ Indonesia,Ê bịÊ nghiÊ

đượcÊchuyểnÊtảiÊquaÊĐàiÊLoan,ÊThổÊNhĩÊKỳÊ

vàÊViệtÊNamÊđểÊnéÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđangÊápÊdụngÊvớiÊ

Indonesia. 

NhữngÊvụÊviệcÊnàyÊchoÊthấy,ÊchỉÊcầnÊthayÊ

đổiÊtuyếnÊvậnÊtảiÊvàÊgiấyÊ tờÊxuấtÊxứ,ÊluồngÊ

hàngÊvàoÊmộtÊnướcÊthứÊba,ÊkhiếnÊbiệnÊphápÊ

PVTMÊmấtÊtácÊdụng. 

+Ê LắpÊ rápÊ hoặcÊ giaÊ côngÊ đơnÊ giảnÊ tạiÊ

nướcÊthứÊba 

MộtÊ hìnhÊ thứcÊ tinhÊ viÊ hơnÊ làÊ lắpÊ rápÊ ởÊ

nướcÊ thứÊ ba:Ê linhÊ kiệnÊ từÊ nướcÊ bịÊ ápÊ thuếÊ

đượcÊchuyểnÊsangÊmộtÊquốcÊgiaÊkhác,ÊởÊđóÊ

thựcÊ hiệnÊ cácÊ côngÊ đoạnÊ lắpÊ rápÊ hoặcÊ giaÊ

côngÊ kháÊ hạnÊ chế,Ê rồiÊ xuấtÊ sangÊ EUÊ dướiÊ

dạngÊ sảnÊ phẩmÊ hoànÊ chỉnhÊ vớiÊ xuấtÊ xứÊ

nướcÊthứÊba. 

TrongÊcácÊbuổiÊtrìnhÊbàyÊcủaÊDGÊTrade,Ê



 

16  TRAV www.trav.gov.vn 

EUÊ nêuÊ víÊ dụÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ nguộiÊ

(SSCR)Ê gốcÊ từÊ TrungÊ Quốc,Ê nhưngÊ đượcÊ

hoànÊ thiệnÊ hoặcÊ lắpÊ rápÊ bổÊ sungÊ tạiÊ ĐàiÊ

LoanÊ hoặcÊ ViệtÊ NamÊ trướcÊ khiÊ xuấtÊ sangÊ

EU,Ê vớiÊ nghiÊ vấnÊ rằngÊ mứcÊ độÊ giaÊ côngÊ

khôngÊ đủÊ đểÊ tạoÊ biếnÊ đổiÊ cănÊ bảnÊ vềÊ xuấtÊ

xứ. 

MộtÊvíÊdụÊđiểnÊhìnhÊkhácÊtrongÊlịchÊsửÊlàÊ

xeÊđạpÊvàÊlinhÊkiệnÊxeÊđạpÊtừÊTrungÊQuốc:Ê

banÊ đầuÊ EUÊ ápÊ thuếÊ đốiÊ vớiÊ xeÊ đạpÊ hoànÊ

chỉnh;Ê sauÊ đó,Ê quaÊ điềuÊ tra,Ê EUÊ phátÊ hiệnÊ

linhÊkiệnÊvàÊbộÊphậnÊxeÊđạpÊđượcÊlắpÊrápÊtạiÊ

EUÊ hoặcÊ nướcÊ thứÊ baÊ chỉÊ ởÊmứcÊ đơnÊ giảnÊ

nhằmÊ néÊ thuế,Ê nênÊ đãÊ mởÊ rộngÊ biệnÊ phápÊ

sangÊcảÊcácÊbộÊphậnÊxeÊđạp. 

ỞÊ cácÊ trườngÊ hợpÊ này,Ê EUÊ khôngÊ coiÊ

việcÊlắpÊrápÊđơnÊgiảnÊlàÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊ

thựcÊchất,ÊmàÊlàÊmộtÊcáchÊthứcÊlẩnÊtránh. 

+ÊLắpÊrápÊtrongÊnộiÊkhốiÊEUÊtừÊlinhÊkiệnÊ

nhậpÊkhẩu 

GầnÊ vớiÊ môÊ hìnhÊ trên,Ê nhưngÊ phứcÊ tạpÊ

hơnÊvềÊchínhÊ trịÊphápÊ lýÊ làÊ trườngÊhợpÊ lắpÊ

rápÊngayÊ trongÊ lãnhÊ thổÊEU.ÊDoanhÊnghiệpÊ

đặtÊnhàÊmáyÊtạiÊmộtÊhoặcÊvàiÊquốcÊgiaÊthànhÊ

viên,ÊnhậpÊlinhÊkiệnÊtừÊnướcÊđangÊchịuÊthuế,Ê

rồiÊ lắpÊ rápÊ thànhÊ phẩmÊ đểÊ bánÊ trongÊ thịÊ

trườngÊEU. 

ĐiểmÊEUÊchúÊýÊlàÊmứcÊđộÊgiaÊcôngÊthựcÊ

tế:ÊnếuÊnhàÊmáyÊ trongÊEUÊchủÊyếuÊchỉÊvặnÊ

ốc,Ê lắpÊ khungÊ vớiÊ tỷÊ lệÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ rấtÊ

thấp,Ê cònÊ phầnÊ lớnÊ giáÊ trịÊ vẫnÊ nằmÊ ởÊ linhÊ

kiệnÊnhậpÊtừÊnướcÊchịuÊthuế,Ê thìÊhoạtÊđộngÊ

nàyÊcóÊ thểÊbịÊ coiÊ làÊ lẩnÊ tránh.ÊCácÊvụÊviệcÊ

vềÊ linhÊ kiệnÊ xeÊ đạpÊ vàÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ

thépÊlàÊminhÊchứng,ÊkhiÊEUÊvừaÊphảiÊbảoÊvệÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhối,ÊvừaÊtránhÊviệcÊEUÊ

trởÊ thànhÊ trạmÊ lắpÊ rápÊ cuốiÊ cùngÊ choÊhàngÊ

chịuÊthuếÊtừÊnướcÊngoài. 

+ÊThayÊđổiÊnhẹÊđặcÊtínhÊsảnÊphẩmÊ 

ỞÊ hìnhÊ thứcÊ này,Ê doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ

thayÊđổiÊ tuyếnÊvậnÊ tảiÊ hayÊnơiÊ lắpÊ ráp,ÊmàÊ

canÊ thiệpÊ vàoÊ chínhÊ sảnÊ phẩm:Ê điềuÊ chỉnhÊ

nhỏÊvềÊthànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊkíchÊcỡ,ÊbềÊmặt,Ê

quyÊ cáchÊ đóngÊ gói…Ê saoÊ choÊ sảnÊ phẩmÊ

khôngÊ cònÊ khớpÊ hoànÊ toànÊ vớiÊ môÊ tảÊ củaÊ

sảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtraÊtrongÊquyÊđịnhÊPVTM,Ê

hoặcÊđượcÊphânÊloạiÊdướiÊmãÊHSÊkhác. 

EUÊ đãÊ nhiềuÊ lầnÊ đềÊ cậpÊ tớiÊ trườngÊ hợpÊ

monosodiumÊ glutamateÊ (MSG)Ê từÊ TrungÊ

Quốc:Ê cấuÊ trúcÊ vàÊ côngÊ dụngÊ cơÊ bảnÊ giữÊ

nguyên,Ê nhưngÊ doanhÊ nghiệpÊ điềuÊ chỉnhÊ

cáchÊ trìnhÊ bày/đặcÊ tínhÊ nhẹÊ đểÊ khaiÊ báoÊ

dướiÊ mộtÊ mãÊ khác,Ê khiếnÊ sảnÊ phẩmÊ thoátÊ

khỏiÊphạmÊviÊthuế. 

TrongÊngànhÊthép,ÊEUÊtừngÊphảiÊmởÊrộngÊ

biệnÊ phápÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ chốngÊ ănÊ mònÊ đãÊ

đượcÊ sửaÊ đổiÊ nhẹÊ soÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊgốc,Ê vìÊ

nhậnÊthấyÊcácÊthayÊđổiÊnàyÊkhôngÊlàmÊthayÊ

đổiÊ bảnÊ chấtÊ sửÊ dụng,Ê chỉÊ nhằmÊmụcÊ đíchÊ

tránhÊthuế. 

ĐặcÊđiểmÊcủaÊhìnhÊthứcÊnàyÊlàÊranhÊgiớiÊ

kỹÊ thuậtÊ rấtÊ mongÊ manh,Ê đòiÊ hỏiÊ EUÊ phảiÊ

phânÊtíchÊrấtÊkỹÊhồÊsơÊkỹÊthuậtÊvàÊmôÊtảÊsảnÊ

phẩm. 

+Ê ChuyểnÊ kênhÊ xuấtÊ khẩuÊ quaÊ doanhÊ

nghiệpÊcóÊmứcÊthuếÊthấp.ÊĐâyÊlàÊhìnhÊthứcÊ

mượnÊdoanhÊnghiệpÊkhác:ÊthayÊvìÊxuấtÊkhẩuÊ

trựcÊ tiếpÊ từÊ doanhÊ nghiệpÊ bịÊ ápÊ thuếÊ cao,Ê

hàngÊ hóaÊ đượcÊ xuấtÊ quaÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ

mứcÊ thuếÊ thấpÊ hơnÊ hoặcÊ chưaÊ bịÊ ápÊ thuế,Ê
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thườngÊ làÊ côngÊ tyÊ liênÊ kếtÊ hoặcÊ đốiÊ tácÊ

thươngÊmại. 

TàiÊliệuÊcủaÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊTháiÊLanÊ

vềÊluậtÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊEUÊnêuÊvíÊdụÊtúiÊ

nhựaÊ từÊ TrungÊ Quốc:Ê hàngÊ doÊ haiÊ doanhÊ

nghiệpÊ chịuÊ mứcÊ thuếÊ 28,8%Ê sảnÊ xuất,Ê

nhưngÊ lạiÊ xuấtÊkhẩuÊquaÊmộtÊ côngÊ tyÊkhácÊ

chỉÊchịuÊthuếÊ8,4%,ÊkhiếnÊphầnÊhàngÊthựcÊtếÊ

đượcÊ“độiÊlốt”ÊmứcÊthuếÊthấp. 

MộtÊ víÊ dụÊ khácÊ làÊ gốmÊ sứ/đồÊ bànÊ ănÊ

TrungÊ Quốc:Ê hàngÊ hóaÊ đượcÊ xuấtÊ khẩuÊ

thôngÊ quaÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ hoặcÊ thươngÊ

nhânÊcóÊmứcÊthuếÊưuÊđãiÊhơn,ÊdùÊthựcÊchấtÊ

nhiềuÊ đơnÊ hàngÊ doÊ cácÊ nhàÊmáyÊ chịuÊ thuếÊ

caoÊgiaÊcông. 

TrongÊcácÊtrườngÊhợpÊnày,ÊbảnÊchấtÊhàngÊ

hóaÊkhôngÊ thayÊđổi,ÊnhưngÊkênhÊxuấtÊkhẩuÊ

đượcÊ thiếtÊ kếÊ lạiÊ đểÊ tậnÊ dụngÊ chênhÊ lệchÊ

thuếÊgiữaÊcácÊdoanhÊnghiệp. 

+ÊTốiÊưuÊhóaÊchứngÊtừ,Ê tuyếnÊvậnÊtảiÊvàÊ

khaiÊbáoÊ 

CuốiÊ cùng,ÊmộtÊ nhómÊhànhÊ viÊ khóÊ phátÊ

hiệnÊhơnÊlàÊtốiÊưuÊhóaÊchứngÊtừÊvàÊlogistics:Ê

doanhÊ nghiệpÊ sửÊ dụngÊ hệÊ thốngÊ nhàÊ giaoÊ

nhận,ÊkhoÊ trungÊchuyển,ÊđạiÊ lýÊnhiềuÊ tầng,Ê

kếtÊ hợpÊ vớiÊ việcÊ khaiÊ báoÊ sai/khôngÊ chínhÊ

xácÊvềÊxuấtÊxứ,ÊnơiÊ sảnÊxuất,ÊmãÊHS…ÊđểÊ

làmÊmờÊdấuÊvếtÊnguồnÊgốcÊthực. 

CácÊbáoÊcáoÊcủaÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊvàÊ

vậtÊ liệuÊEUÊchoÊ thấy,Ê trongÊ nhiềuÊ vụÊ việc,Ê

dữÊ liệuÊ thốngÊ kêÊ thươngÊ mạiÊ thểÊ hiệnÊ sựÊ

tăngÊ trưởngÊ bấtÊ thườngÊ củaÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ

mộtÊsốÊnướcÊtrungÊgian,ÊtrongÊkhiÊnăngÊlựcÊ

sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ củaÊ cácÊ nướcÊ nàyÊ khôngÊ

tươngÊ ứng,Ê làmÊ dấyÊ lênÊ nghiÊ ngờÊ vềÊ việcÊ

dùngÊ giấyÊ tờÊ giảÊ tạoÊ xuấtÊ xứÊ choÊ hàngÊ từÊ

nướcÊbịÊápÊthuế. 

HìnhÊ thứcÊ nàyÊ thườngÊ điÊ kèmÊ vớiÊ mộtÊ

hoặcÊ nhiềuÊ môÊ hìnhÊ lẩnÊ tránhÊ nêuÊ trênÊ

(chuyểnÊ tải,Ê lắpÊ rápÊ đơnÊ giản…),Ê nhưngÊ

điểmÊ nhấnÊ làÊ sựÊ phứcÊ tạpÊ củaÊ hệÊ thốngÊ

chứngÊ từÊvàÊ tuyếnÊvậnÊ tải,Ê khiếnÊviệcÊđiềuÊ

traÊcầnÊsựÊphốiÊhợpÊgiữaÊcơÊquanÊhảiÊquan,Ê

thốngÊkêÊvàÊcơÊquanÊPVTM. 

III.ÊTínhÊtươngÊđồngÊvàÊkhácÊbiệtÊgiữaÊ

quyÊ địnhÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ củaÊ EUÊ vàÊ

khuônÊkhổÊWTO 

1.ÊTínhÊtươngÊđồng 

TrongÊkhiÊWTOÊchưaÊxâyÊdựngÊmộtÊhiệpÊ

địnhÊ chuyênÊ biệtÊ vềÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê cáchÊ tiếpÊ cậnÊ

củaÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊtrongÊlĩnhÊvựcÊ

nàyÊ vẫnÊ đượcÊ thiếtÊ kếÊ trênÊ nềnÊ tảngÊ cácÊ

nguyênÊtắcÊcơÊbảnÊcủaÊhệÊthốngÊWTO,ÊđặcÊ

biệtÊlàÊcácÊHiệpÊđịnhÊvềÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

(ADÊAgreement),ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊcácÊbiệnÊ

phápÊ đốiÊ khángÊ (SCMÊ Agreement)Ê vàÊ

GATTÊ1994.ÊVìÊvậy,ÊdùÊkhuônÊkhổÊphápÊlýÊ

củaÊEUÊcóÊnhiềuÊđiểmÊphátÊtriểnÊvượtÊtrước,Ê

vẫnÊ cóÊ thểÊ nhậnÊ diệnÊ kháÊ rõÊ nhữngÊ đườngÊ

rayÊtươngÊđồngÊnốiÊgiữaÊquyÊđịnhÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊcủaÊEUÊvàÊkhuônÊkhổÊđaÊphươngÊcủaÊ

WTO. 

TrướcÊ hết,Ê mụcÊ tiêuÊ chínhÊ sáchÊ màÊ EUÊ

theoÊđuổiÊvềÊcơÊbảnÊkhôngÊtáchÊrờiÊtinhÊthầnÊ

củaÊ WTO:Ê bảoÊ đảmÊ thươngÊ mạiÊ quốcÊ tếÊ

diễnÊraÊtrênÊcơÊsởÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằng,ÊhạnÊ

chếÊtốiÊđaÊcácÊtácÊđộngÊméoÊmóÊtừÊbánÊpháÊ

giá,ÊtrợÊcấpÊvàÊcácÊthựcÊtiễnÊthươngÊmạiÊbấtÊ

bìnhÊđẳng.Ê 
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KhiÊWTOÊchoÊphépÊ thànhÊviênÊ ápÊdụngÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊ pháÊgiáÊvàÊ chốngÊ trợÊ

cấpÊ trongÊ nhữngÊ điềuÊ kiệnÊ nhấtÊ định,ÊmụcÊ

đíchÊlàÊđểÊtrungÊhòaÊcácÊlợiÊthếÊkhôngÊchínhÊ

đángÊgâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊchoÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊQuyÊđịnhÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

củaÊEUÊkếÊthừaÊtrựcÊtiếpÊlogicÊnày:ÊnếuÊđãÊ

chấpÊnhậnÊsựÊ tồnÊ tạiÊ củaÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

chínhÊthìÊđồngÊthờiÊphảiÊchấpÊnhậnÊnhuÊcầuÊ

bảoÊ vệÊ hiệuÊ lựcÊ thựcÊ tếÊ củaÊ biệnÊ phápÊ đóÊ

trướcÊcácÊhànhÊviÊnéÊtránh. 

ThứÊhai,ÊvềÊnguyênÊtắcÊthủÊtục,ÊEUÊđiềuÊ

traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ theoÊ cáchÊ nhìnÊ chungÊ

tươngÊ thíchÊ vớiÊ chuẩnÊmựcÊWTOÊvềÊminhÊ

bạchÊvàÊcôngÊbằngÊtốÊtụng.ÊDùÊWTOÊkhôngÊ

đặtÊ raÊquyÊ trìnhÊ riêngÊchoÊchốngÊ lẩnÊ tránh,Ê

cácÊnguyênÊtắcÊnhư:ÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướng,Ê

dànhÊcơÊhộiÊchoÊcácÊbênÊliênÊquanÊtrìnhÊbàyÊ

ýÊkiến,ÊbảoÊmậtÊthôngÊtin,ÊcôngÊbốÊbảnÊcôngÊ

khai,ÊgiảiÊtrìnhÊlậpÊluận…ÊđềuÊđượcÊEUÊápÊ

dụngÊtrongÊcảÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊCBPG/CTCÊ

thôngÊ thườngÊ vàÊ trongÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránh.Ê 

ThứÊba,ÊEUÊvẫnÊduyÊtrìÊmốiÊliênÊhệÊmangÊ

tínhÊ nềnÊ tảngÊ vớiÊ cácÊ điềuÊ kiệnÊ kinhÊ tếÊ cơÊ

bảnÊmàÊWTOÊđặtÊraÊchoÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊ PVTM.Ê DùÊ trongÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ EUÊ khôngÊ tínhÊ toánÊ lạiÊ biênÊ độÊ pháÊ

giáÊhoặcÊmứcÊtrợÊcấp,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊvẫnÊ

phảiÊchứngÊminhÊrằng:Ê(i)ÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

banÊ đầuÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ hợpÊ lệÊ trênÊ cơÊ sởÊ

dumping/subsidyÊvàÊthiệtÊhại;ÊvàÊ(ii)ÊnhữngÊ

thayÊ đổiÊ trongÊ môÊ hìnhÊ thươngÊ mạiÊ đãÊ vàÊ

đangÊlàmÊsuyÊgiảmÊhiệuÊquảÊkhắcÊphụcÊthiệtÊ

hạiÊ củaÊ biệnÊ phápÊ đó.Ê NóiÊ cáchÊ khác,Ê EUÊ

khôngÊ sửÊ dụngÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ nhưÊ mộtÊ

côngÊcụÊhoànÊtoànÊtáchÊbiệt,ÊmàÊgắnÊchặtÊnóÊ

vớiÊ cốtÊ lõiÊ kinhÊ tếÊ củaÊvụÊviệcÊgốcÊ làÊ điềuÊ

WTOÊđặcÊbiệtÊnhấnÊmạnhÊkhiÊxemÊxétÊtínhÊ

hợpÊphápÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệ. 

ThứÊ tư,Ê cảÊ WTOÊ vàÊ EUÊ đềuÊ đặtÊ trọngÊ

tâmÊ vàoÊ việcÊ tránhÊ lạmÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

PVTM.ÊWTOÊ thườngÊ xuyênÊ nhắcÊ lạiÊ rằngÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊchỉÊlàÊngoạiÊlệÊđốiÊvớiÊ

camÊkếtÊtựÊdoÊhóa,ÊphảiÊđượcÊápÊdụngÊtrongÊ

khuônÊkhổÊchặtÊchẽ,ÊkhôngÊbiếnÊthànhÊcôngÊ

cụÊbảoÊhộÊtráÊhình.ÊEU,Ê trongÊcácÊvănÊkiệnÊ

chínhÊ thức,Ê cũngÊ khẳngÊ địnhÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ chỉÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ khiÊ hộiÊ tụÊ nhữngÊ

điềuÊ kiệnÊ cụÊ thểÊ vàÊ phảiÊ dựaÊ trênÊ điềuÊ traÊ

kháchÊ quan,Ê khôngÊ nhằmÊmởÊ rộngÊ bảoÊ hộÊ

mộtÊcáchÊtùyÊtiện.ÊSựÊtươngÊđồngÊnàyÊgiúpÊ

khungÊphápÊlýÊcủaÊEU,ÊdùÊtiếnÊxaÊhơnÊvềÊkỹÊ

thuật,ÊvẫnÊcốÊgắngÊbámÊsátÊ cácÊnguyênÊ tắcÊ

nềnÊ củaÊ WTOÊ đểÊ tránhÊ rơiÊ vàoÊ vùngÊ bịÊ

tranhÊchấpÊquáÊmạnhÊvềÊphápÊlý. 

CuốiÊ cùng,Ê cóÊ thểÊ nóiÊ rằngÊ tínhÊ tươngÊ

đồngÊlớnÊnhấtÊgiữaÊEUÊvàÊWTOÊnằmÊởÊchỗ:Ê

cảÊhaiÊđềuÊcoiÊbiệnÊphápÊPVTMÊvàÊsựÊbảoÊ
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toànÊhiệuÊlực,ÊlàÊcôngÊcụÊbấtÊđắcÊdĩÊnhưngÊcầnÊthiết,ÊđượcÊsửÊdụngÊtrongÊmộtÊphạmÊviÊhẹp,Ê

cóÊđiềuÊkiện,ÊvớiÊmụcÊtiêuÊcânÊbằngÊgiữaÊtựÊdoÊhóaÊthươngÊmạiÊvàÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊđịa.ÊTrênÊnềnÊtảngÊđó,ÊquyÊđịnhÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊEUÊcóÊthểÊđượcÊhiểuÊnhưÊmộtÊbướcÊ

phátÊtriểnÊtiếpÊtheo,ÊnhưngÊbámÊsátÊnhữngÊnguyênÊtắcÊWTOÊđãÊvạchÊraÊvềÊmụcÊtiêu,ÊnguyênÊ

tắcÊvàÊtinhÊthầnÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

2.ÊCácÊđiểmÊkhácÊbiệtÊ 

MặcÊdùÊgiữaÊEUÊvàÊkhuônÊkhổÊWTOÊ tồnÊ tạiÊnhữngÊđiểmÊ tươngÊđồngÊvềÊmụcÊ tiêuÊvàÊ

nguyênÊtắcÊchungÊtrongÊviệcÊbảoÊđảmÊtínhÊhiệuÊlựcÊcủaÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,Ê

nhưngÊcáchÊtiếpÊcậnÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊchốngÊlẩnÊtránhÊlạiÊphátÊtriểnÊtheoÊhướngÊchủÊđộngÊvàÊ

chiÊtiếtÊhơnÊrấtÊnhiều.ÊChínhÊsựÊmởÊrộngÊvềÊphạmÊviÊđiềuÊchỉnhÊvàÊphươngÊthứcÊthựcÊthiÊ

nàyÊtạoÊnênÊnhữngÊkhácÊbiệtÊđángÊkểÊgiữaÊEUÊvàÊWTO.ÊĐểÊlàmÊrõÊcácÊđiểmÊkhácÊbiệtÊcốtÊ

lõiÊđó,ÊbảngÊdướiÊđâyÊsẽÊhệÊ thốngÊhóaÊcácÊkhíaÊcạnhÊquanÊtrọngÊnhấtÊ trongÊcáchÊEUÊvậnÊ

hànhÊbiệnÊphápÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊsoÊvớiÊcácÊchuẩnÊmựcÊhiệnÊhànhÊcủaÊWTO.ÊCụÊ thểÊnhưÊ

bảngÊsoÊsánhÊdướiÊđây: 
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TiêuÊchí QuyÊđịnhÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊ
phápÊPVTMÊcủaÊEU 

QuyÊđịnhÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊ
PVTMÊcủaÊWTO 

1.ÊNềnÊtảngÊ
phápÊlý 

CóÊquyÊđịnhÊrõÊràngÊ;ÊxâyÊdựngÊ
thànhÊmộtÊcơÊchếÊđộcÊlậpÊvàÊchiÊ

tiết. 

KhôngÊcóÊquyÊđịnhÊriêngÊvềÊ
chốngÊlẩnÊtránh;ÊWTOÊchỉÊđiềuÊ
chỉnhÊCBPGÊvàÊCTCÊtruyềnÊ

thống. 

2.ÊPhạmÊviÊ
ápÊdụng 

CóÊthểÊmởÊrộngÊsangÊnướcÊthứÊba,Ê
sảnÊphẩmÊbiếnÊthể,ÊlinhÊkiệnÊhoặcÊ

doanhÊnghiệpÊliênÊquan. 

KhôngÊquyÊđịnhÊviệcÊmởÊrộngÊ
phạmÊviÊsangÊnướcÊkhácÊhayÊ
sảnÊphẩmÊkhác;ÊphạmÊviÊbiệnÊ
phápÊgiớiÊhạnÊtrongÊ“sảnÊphẩmÊ

bịÊđiềuÊtra”ÊbanÊđầu. 

3.ÊĐốiÊtượngÊ
điềuÊtra 

TậpÊtrungÊvàoÊmôÊhìnhÊthươngÊmạiÊ
vàÊhànhÊviÊthayÊđổiÊhìnhÊthứcÊnhằmÊ

néÊthuế. 

TậpÊtrungÊvàoÊbánÊpháÊgiáÊvàÊ
trợÊcấp,ÊthiệtÊhạiÊvàÊquanÊhệÊ
nhânÊquả;ÊkhôngÊcóÊcơÊchếÊ

riêngÊvềÊnéÊtránhÊthuếÊphòngÊvệÊ
thươngÊmại 

4.ÊCơÊsởÊ
chứngÊminh 

KhôngÊcầnÊchứngÊminhÊbánÊpháÊ
giá/trợÊcấpÊmới;ÊchỉÊcầnÊchứngÊ

minhÊthayÊđổiÊmôÊhìnhÊthươngÊmạiÊ
vàÊhiệuÊquảÊbiệnÊphápÊbịÊsuyÊgiảm. 

YêuÊcầuÊđầyÊđủÊdumpingÊ(hoặcÊ
subsidy),ÊthiệtÊhạiÊvàÊmốiÊquanÊ
hệÊnhânÊquảÊtrongÊmọiÊcuộcÊ

điềuÊtra;ÊkhôngÊcóÊtiêuÊchíÊchoÊ
lẩnÊtránh. 

5.ÊMứcÊthuếÊ
ápÊdụng 

ÁpÊdụngÊlạiÊmứcÊthuếÊhiệnÊhànhÊ
(thuếÊgốc)ÊchoÊđốiÊtượngÊlẩnÊtránh;Ê

khôngÊtạoÊmứcÊthuếÊmới. 

NếuÊcóÊđiềuÊtraÊmới,ÊphảiÊxácÊ
địnhÊmứcÊthuếÊmớiÊdựaÊtrênÊ
biênÊđộÊbánÊpháÊgiá/trợÊcấpÊ

mới. 

6.ÊTínhÊlinhÊ
hoạt 

RấtÊlinhÊhoạtÊtrongÊviệcÊxácÊđịnhÊ
hànhÊviÊlẩnÊtránhÊvàÊmởÊrộngÊphạmÊ
vi;ÊthẩmÊquyềnÊcaoÊcủaÊỦyÊban. 

MangÊtínhÊcứngÊnhắcÊhơnÊdoÊ
khôngÊcóÊkhungÊchốngÊlẩnÊ

tránh 

7.ÊTínhÊhồiÊ
tốÊ

(retroactive) 

CóÊthểÊápÊdụngÊhồiÊtốÊthôngÊquaÊcơÊ
chếÊđăngÊkýÊnhậpÊkhẩu. 

HồiÊtốÊbịÊhạnÊchếÊnghiêmÊngặt;Ê
chỉÊápÊdụngÊtrongÊcácÊtrườngÊ
hợpÊđượcÊquyÊđịnhÊrõÊ(víÊdụ:Ê
nhậpÊkhẩuÊmộtÊlượngÊvôÊcùngÊ

lớn). 
8.ÊKhảÊnăngÊ
xửÊlýÊsảnÊ
phẩmÊbiếnÊ

thể 

CóÊthểÊmởÊrộngÊsangÊsảnÊphẩmÊhơiÊ
khácÊnếuÊcóÊbằngÊchứngÊnéÊthuế. 

KhôngÊcóÊcơÊsởÊphápÊlýÊrõÊđểÊ
ápÊdụngÊbiệnÊphápÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊkhácÊloại. 

9.ÊCơÊchếÊ
miễnÊtrừ 

ChoÊphépÊdoanhÊnghiệpÊxinÊmiễnÊ
trừÊnếuÊchứngÊminhÊkhôngÊthamÊgiaÊ

lẩnÊtránh. 

WTOÊkhôngÊcóÊcơÊchếÊmiễnÊtrừÊ
trongÊphạmÊviÊlẩnÊtránhÊvìÊ

khôngÊcóÊquyÊđịnhÊtươngÊứng. 

10.ÊKhảÊ
năngÊbịÊ

tranhÊchấp 

CóÊnguyÊcơÊcaoÊvìÊEUÊđiÊ“xaÊhơn”Ê
khuônÊkhổÊWTO;ÊdễÊbịÊxemÊlàÊbiệnÊ
phápÊbảoÊhộÊtráÊhìnhÊnếuÊápÊdụngÊ

quáÊrộng. 

ÍtÊtranhÊchấpÊvềÊ“lẩnÊtránh”ÊvìÊ
WTOÊchưaÊcóÊquyÊđịnh;ÊchỉÊxétÊ
hànhÊviÊtrongÊphạmÊviÊAD/SCMÊ

truyềnÊthống. 
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NhìnÊ chung,Ê cóÊ thểÊ thấyÊ rằngÊ cáchÊ tiếpÊ

cậnÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊchốngÊlẩnÊtránhÊđãÊphátÊ

triểnÊ vượtÊ xaÊ khuônÊ khổÊ màÊ WTOÊ đangÊ

thiếtÊ lậpÊ choÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊtruyềnÊthống.Ê 

WTOÊ chủÊ yếuÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ việcÊ xácÊ

địnhÊ hànhÊ viÊ bánÊ pháÊ giáÊ hoặcÊ trợÊ cấpÊ vàÊ

cácÊyếuÊtốÊ thiệtÊhại,Ê trongÊkhiÊEUÊmởÊrộngÊ

phạmÊviÊsangÊviệcÊbảoÊvệÊhiệuÊlựcÊcủaÊbiệnÊ

phápÊ thôngÊquaÊ hệÊ thốngÊquyÊđịnhÊ chuyênÊ

biệtÊ vềÊ lẩnÊ tránh.Ê CácÊ điểmÊ khácÊ biệtÊ nhưÊ

khảÊnăngÊápÊdụngÊthuếÊhồiÊtố,ÊmởÊrộngÊbiệnÊ

phápÊsangÊnướcÊthứÊbaÊhoặcÊsảnÊphẩmÊbiếnÊ

thể,Ê vàÊ cơÊ chếÊmiễnÊ trừÊ doanhÊ nghiệpÊ choÊ

thấyÊEUÊưuÊtiênÊtínhÊlinhÊhoạtÊvàÊ thựcÊtiễnÊ

củaÊchínhÊsáchÊhơnÊ làÊgiữÊnguyênÊphạmÊviÊ

điềuÊchỉnhÊhẹpÊnhưÊWTO. 

ÊTuyÊ nhiên,Ê dùÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ khácÊ biệt,Ê

EUÊ vẫnÊ nỗÊ lựcÊ duyÊ trìÊ tínhÊ minhÊ bạchÊ vàÊ

gắnÊkếtÊvớiÊnguyênÊtắcÊchungÊcủaÊWTOÊvềÊ

côngÊ bằngÊ vàÊ chốngÊ lạmÊ dụngÊ biệnÊ pháp.Ê

ĐiềuÊnàyÊgiúpÊhệÊthốngÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊ

EUÊ vừaÊ mangÊ tínhÊ bảoÊ vệÊ mạnhÊ mẽ,Ê vừaÊ

giữÊ đượcÊ sựÊ hàiÊ hòaÊ nhấtÊ địnhÊ vớiÊ trậtÊ tựÊ

thươngÊmạiÊđaÊphương. 

IV.ÊThựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU 

TrongÊnhữngÊnămÊvừaÊqua,ÊviệcÊápÊdụngÊ

cácÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊtạiÊEUÊđãÊtrởÊ

nênÊngàyÊcàngÊrõÊnétÊvàÊđaÊdạng,ÊchoÊ thấyÊ

EUÊ khôngÊ chỉÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá/

chốngÊ trợÊ cấpÊ đơnÊ thuầnÊ màÊ cònÊ rấtÊ chủÊ

độngÊgiámÊsátÊvàÊxửÊlýÊcácÊhànhÊviÊthươngÊ

mạiÊ tinhÊ viÊ nhằmÊ néÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ đó.Ê

TheoÊbáoÊcáoÊthườngÊniênÊcủaÊEU,ÊđếnÊcuốiÊ

nămÊ 2023,Ê EUÊ cóÊ khoảngÊ 182Ê biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ đangÊ đượcÊ ápÊ dụng,Ê

trongÊđóÊhơnÊ20%ÊliênÊquanÊđếnÊhànhÊviÊ

lẩnÊ tránh.Ê CũngÊ trongÊ nămÊ 2024,Ê EUÊ ghiÊ

nhậnÊsốÊvụÊđiềuÊtraÊmớiÊởÊmứcÊkỷÊlụcÊkhởiÊ

xướngÊ33ÊvụÊmớiÊtrongÊnămÊvàÊtrongÊsốÊđóÊ

cóÊnhữngÊvụÊmởÊrộngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊ

tránh.Ê 

MộtÊminhÊchứngÊnổiÊbậtÊlàÊtrongÊthángÊ8Ê

2023,Ê EUÊ chínhÊ thứcÊ khởiÊ xướngÊ02Ê cuộcÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊ

phẩmÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ nguộiÊ (stainlessÊ

steelÊ coldÊ rolledÊ flatÊ productsÊ–Ê SSCR)Ê từÊ

Indonesia,ÊnghiÊngờÊviệcÊchuyểnÊtảiÊquaÊcácÊ

nướcÊnhưÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc),ÊThổÊNhĩÊ

KỳÊvàÊViệtÊNamÊrồiÊxuấtÊsangÊEU.Ê 

TrongÊtrườngÊhợpÊnày,ÊmặcÊdùÊsảnÊphẩmÊ

gốcÊ bịÊ ápÊ thuế,Ê nhưngÊ dòngÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ

cácÊ nướcÊ trungÊ gianÊ tăngÊmạnh,Ê khiếnÊ EUÊ

quyếtÊ địnhÊ ngayÊ lậpÊ tứcÊ đăngÊ kýÊ nhậpÊ

khẩuÊ (registration)Ê đốiÊ vớiÊ nhữngÊ hàngÊ

hóaÊ từÊcácÊnướcÊkiaÊđểÊcóÊ thểÊ thuÊhồiÊ thuếÊ

hồiÊtốÊnếuÊchứngÊminhÊđượcÊlẩnÊtránh. 

NgoàiÊngànhÊthép,ÊEUÊcũngÊmởÊrộngÊsựÊ

giámÊ sátÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ sangÊ cácÊ ngànhÊ

khácÊnhưÊhóaÊchất,ÊhàngÊchếÊbiến,ÊnôngÊsản.Ê

BáoÊ cáoÊ choÊ thấyÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

lẩnÊ tránhÊ chiếmÊ khoảngÊ 9%Ê cácÊ vụÊ điềuÊ

traÊPVTMÊmớiÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊ2015ÊđếnÊ

2024.Ê 

ViệcÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ thựcÊ tếÊ rằngÊ doanhÊ

nghiệpÊngàyÊcàngÊlợiÊdụngÊcácÊnướcÊthứÊbaÊ

hoặcÊmôÊhìnhÊsảnÊxuấtÊlinhÊhoạtÊđểÊnéÊthuế,Ê

vàÊEUÊphảiÊtăngÊcườngÊkhảÊnăngÊphátÊhiện. 
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MộtÊđiểmÊrấtÊđángÊ lưuÊýÊ làÊEUÊđangÊsửÊ

dụngÊcơÊchếÊđăngÊkýÊnhậpÊkhẩuÊnhưÊmộtÊ

côngÊ cụÊ quanÊ trọngÊ trongÊ việcÊ chốngÊ lẩnÊ

tránh.Ê TheoÊ thôngÊ tinÊ từÊ nămÊ 2024,Ê EUÊ

quyếtÊ địnhÊ tựÊ độngÊ đăngÊ kýÊ nhậpÊ khẩuÊ

trongÊtấtÊcảÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊ

pháÊ giá/chốngÊ trợÊ cấpÊ nhằmÊ phátÊ hiệnÊ

sớmÊcácÊdòngÊhàngÊtăngÊđộtÊbiếnÊvàÊcóÊkhảÊ

năngÊlẩnÊtránh.Ê 

ViệcÊnàyÊgiúpÊEUÊcóÊthểÊápÊthuếÊhồiÊtố,Ê

ngănÊ doanhÊ nghiệpÊ nhậpÊ trướcÊ đểÊ néÊ thuếÊ

vàÊbảoÊđảmÊhiệuÊquảÊcủaÊbiệnÊpháp. 

ThựcÊ tiễnÊ nàyÊ choÊ thấyÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ

dừngÊlạiÊởÊviệcÊápÊdụngÊmộtÊlầnÊbiệnÊphápÊ

PVTMÊvàÊrútÊlui,ÊmàÊđangÊduyÊtrìÊgiámÊsátÊ

lâuÊdài,ÊđiềuÊtraÊbổÊsungÊvàÊmởÊrộngÊbiệnÊ

phápÊ khiÊ cóÊ dấuÊ hiệuÊ lẩnÊ tránh.ÊVíÊdụ,Ê

trongÊ trườngÊ hợpÊ thépÊ SSCR,Ê sauÊ khiÊ thuÊ

thuếÊ vàoÊ nướcÊ bịÊ kiện,Ê EUÊ phátÊ hiệnÊ dấuÊ

hiệuÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnướcÊthứÊbaÊvàÊtiếpÊ

tụcÊ hànhÊ độngÊ đểÊ mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ thuế.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ minhÊ họaÊ rằngÊ lẩnÊ tránhÊ khôngÊ

phảiÊlàÊhiệnÊtượngÊnhỏ,ÊmàÊcóÊthểÊtrởÊthànhÊ

xuÊ hướngÊ vàÊ EUÊ coiÊ đóÊ làÊ tháchÊ thứcÊ đốiÊ

vớiÊtínhÊhiệuÊlựcÊcủaÊchínhÊsáchÊPVTM. 

ĐốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊtớiÊEU,Ê

nhữngÊ thựcÊ tiễnÊ nàyÊ thểÊ hiệnÊ mộtÊ thôngÊ

điệpÊ rấtÊ rõ:Ê EUÊ đangÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ việcÊ

đảmÊ bảoÊ rằngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊkhôngÊbịÊnéÊ tránh,ÊvàÊdoanhÊ

nghiệpÊsẽÊbịÊkiểmÊtraÊchặtÊchẽÊhơnÊvềÊchuỗiÊ

cungÊ ứng,Ê xuấtÊ xứÊ sảnÊ phẩm,Ê tuyếnÊ vậnÊ

chuyểnÊvàÊmôÊhìnhÊsảnÊxuất.ÊViệcÊđiềuÊtraÊ

khôngÊcònÊgiớiÊhạnÊởÊquốcÊgiaÊbịÊkiệnÊbanÊ

đầu,ÊmàÊmởÊrộngÊsangÊcácÊnướcÊtrungÊgian,Ê

cácÊ doanhÊ nghiệpÊ giaÊ công/lắpÊ rápÊ vàÊ cácÊ

biếnÊthểÊsảnÊphẩm. 

TómÊ lại,Ê thựcÊ tiễnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ trongÊ EUÊ đangÊ ngàyÊ càngÊ

năngÊđộng,ÊđaÊngànhÊvàÊđaÊtuyến.ÊViệcÊEUÊ

khởiÊ xướngÊ nhiềuÊ cuộcÊ điềuÊ tra,Ê mởÊ rộngÊ

phạmÊviÊquaÊnướcÊthứÊba,ÊsửÊdụngÊđăngÊkýÊ

nhậpÊkhẩuÊvàÊthuÊhồiÊhồiÊtốÊ thểÊhiệnÊquyếtÊ

tâmÊ mạnhÊ mẽÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ

khối.ÊĐốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊvàÊnềnÊkinhÊ

tếÊ xuấtÊ khẩuÊ trongÊđóÊ cóÊViệtÊNamÊđâyÊ làÊ

mộtÊtínÊhiệuÊrõÊràng:ÊnếuÊmuốnÊtiếpÊcậnÊthịÊ

trườngÊ EUÊ bềnÊ vữngÊ thìÊ phảiÊ hiểuÊ rõÊ vàÊ

tuânÊthủÊnghiêmÊngặtÊcácÊtiêuÊchíÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊcũngÊnhưÊPVTM. 

V.ÊCácÊlưuÊýÊvớiÊdoanhÊnghiệp 

TrongÊbốiÊcảnhÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)Ê

ngàyÊ càngÊ sửÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊtrọngÊyếuÊđểÊbảoÊvệÊ

tínhÊhiệuÊlựcÊcủaÊhệÊthốngÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cầnÊ đặcÊ

biệtÊthậnÊtrọngÊkhiÊthamÊgiaÊchuỗiÊcungÊứngÊ

liênÊquanÊđếnÊthịÊtrườngÊnày.ÊĐặcÊđiểmÊcủaÊ

cácÊ cuộcÊđiềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ làÊphạmÊ

viÊ rộng,Ê tiêuÊchíÊđánhÊgiáÊ linhÊhoạtÊvàÊkhảÊ

năngÊmởÊrộngÊsangÊnhiềuÊquốcÊgiaÊkhác,ÊvìÊ

vậyÊdoanhÊnghiệpÊdùÊkhôngÊchủÊđộngÊthamÊ

giaÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊvẫnÊcóÊthểÊbịÊliênÊđớiÊ

nếuÊ khôngÊ kiểmÊ soátÊ đầyÊ đủÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng,ÊnguồnÊnguyênÊliệuÊvàÊgiấyÊtờÊxuấtÊxứ.Ê

ĐâyÊlàÊbốiÊcảnhÊđòiÊhỏiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊ khôngÊ chỉÊ hiểuÊ rõÊ quyÊ địnhÊ phápÊ lýÊ

màÊ cònÊ phảiÊ chủÊ độngÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ

quảnÊtrịÊminhÊbạchÊvàÊtuânÊthủÊngayÊtừÊgiaiÊ

đoạnÊđầu. 
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TrướcÊhết,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtăngÊcườngÊ

kiểmÊsoátÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊvàÊđộÊsâuÊ

củaÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuất.Ê EUÊ đặcÊ biệtÊ nhấnÊ

mạnhÊtiêuÊchíÊbiếnÊđổiÊcănÊbảnÊÊđểÊxácÊđịnhÊ

xuấtÊxứ,ÊdoÊđóÊviệcÊchỉÊthựcÊhiệnÊcácÊcôngÊ

đoạnÊgiaÊcôngÊmangÊtínhÊđơnÊgiảnÊhoặcÊlắpÊ

rápÊbềÊmặtÊrấtÊdễÊbịÊcoiÊlàÊlẩnÊtránh,ÊđặcÊbiệtÊ

nếuÊnguyênÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊcóÊnguồnÊgốcÊtừÊ

quốcÊgiaÊđangÊbịÊEUÊápÊthuếÊPVTM.ÊĐiềuÊ

nàyÊđòiÊhỏiÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊghiÊnhậnÊrõÊ

ràngÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊtạiÊViệtÊNam,ÊđảmÊ

bảoÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊcóÊthựcÊchất,ÊvàÊlưuÊ

giữÊbộÊchứngÊtừÊminhÊbạchÊđểÊchứngÊminhÊ

khiÊcầnÊthiết. 

ThứÊhai,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊcẩnÊ

trọngÊkhiÊmởÊrộngÊquyÊmôÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ

EUÊtrongÊthờiÊđiểmÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊđangÊ

bịÊ ápÊ thuế.Ê ViệcÊ tăngÊ trưởngÊ độtÊ biếnÊ vềÊ

kimÊ ngạchÊ dùÊ khôngÊ xuấtÊ phátÊ từÊ hànhÊ viÊ

gianÊlậnÊvẫnÊcóÊthểÊtạoÊấnÊtượngÊrằngÊdoanhÊ

nghiệpÊ đangÊ đónÊ dòngÊ chuyểnÊ tảiÊ từÊ nướcÊ

bịÊ ápÊ thuế.Ê VìÊ vậy,Ê doanhÊ nghiệpÊ nênÊ xâyÊ

dựngÊhồÊsơÊgiảiÊtrìnhÊtăngÊtrưởngÊhợpÊlý,ÊdựÊ

báoÊnhuÊcầu,ÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊvàÊcácÊhợpÊ

đồngÊđầuÊ vàoÊ đểÊ chứngÊminhÊ tínhÊ độcÊ lậpÊ

củaÊhoạtÊđộngÊkinhÊdoanh. 

ThứÊ ba,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ cóÊ hệÊ thốngÊ

quảnÊ trịÊ chứngÊ từ,Ê logistics,Ê khaiÊ báoÊ hảiÊ

quanÊmộtÊ cáchÊ bàiÊ bản.ÊCácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thườngÊ yêuÊ cầuÊ doanhÊ

nghiệpÊ cungÊ cấpÊ chiÊ tiếtÊ dữÊ liệuÊ sảnÊ xuất,Ê

vậnÊchuyển,ÊmuaÊbánÊnguyênÊliệu,ÊhóaÊđơn,Ê

hợpÊđồngÊvàÊthậmÊchíÊlàÊthôngÊtinÊvềÊcôngÊ

tyÊ liênÊkết.ÊViệcÊ chuẩnÊhóaÊvàÊ lưuÊ trữÊđầyÊ

đủÊngayÊtừÊđầuÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊphảnÊhồiÊ

hiệuÊ quả,Ê giảmÊ rủiÊ roÊ bịÊ coiÊ làÊ khôngÊ hợpÊ

tácÊyếuÊtốÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊmứcÊthuếÊbấtÊlợi. 

ThứÊ tư,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ đánhÊ giáÊ lạiÊ

quanÊ hệÊ vớiÊ cácÊ đốiÊ tácÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng.ÊViệcÊmuaÊnguyênÊliệuÊtừÊnhàÊcungÊcấpÊ

ởÊnướcÊđangÊbịÊápÊthuếÊhoặcÊhợpÊtácÊvớiÊđốiÊ

tácÊcóÊnguyÊcơÊgianÊlậnÊcóÊthểÊkhiếnÊdoanhÊ

nghiệpÊ bịÊ điềuÊ traÊ dùÊ khôngÊ cóÊ ýÊ địnhÊ lẩnÊ

tránh.ÊVìÊ vậy,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ xâyÊ dựngÊ

tiêuÊchíÊchọnÊnhàÊcungÊcấpÊanÊtoàn,ÊyêuÊcầuÊ

đốiÊtácÊminhÊbạchÊvềÊxuấtÊxứÊvàÊtránhÊthamÊ

giaÊ vàoÊ cấuÊ trúcÊ thươngÊ mạiÊ phứcÊ tạpÊ

khôngÊcầnÊthiết. 

CuốiÊ cùng,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊ

chủÊđộngÊphốiÊhợpÊvớiÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊ

nước,ÊđặcÊbiệtÊlàÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại,Ê

đểÊđượcÊhướngÊdẫnÊkịpÊthờiÊkhiÊcóÊnguyÊcơÊ

bịÊđiềuÊ tra.ÊSựÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊnàyÊgiúpÊ

doanhÊnghiệpÊnắmÊbắtÊsớmÊcảnhÊbáo,ÊchuẩnÊ

bịÊhồÊsơÊvàÊtránhÊnhữngÊsaiÊsótÊkhôngÊđángÊ

có. 

TómÊ lại,Ê trongÊbốiÊcảnhÊEUÊ tăngÊcườngÊ

giámÊsátÊvàÊxửÊlýÊlẩnÊtránhÊởÊmứcÊđộÊchưaÊ

từngÊ có,Ê doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cầnÊ

chuyểnÊ từÊ tưÊduyÊđốiÊphóÊkhiÊbịÊkiệnÊsangÊ

tưÊduyÊquảnÊtrịÊtuânÊthủÊtừÊgốc.ÊĐâyÊkhôngÊ

chỉÊlàÊyêuÊcầuÊphápÊlýÊmàÊcònÊlàÊchiếnÊlượcÊ

giúpÊ duyÊ trìÊ khảÊ năngÊ tiếpÊ cậnÊ bềnÊ vữngÊ

vàoÊthịÊtrườngÊEU. 
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CơÊsởÊphápÊlýÊvềÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊpháp 

ÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấpÊcủaÊEU 

C ơÊ chếÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ củaÊ LiênÊminhÊ châuÊ ÂuÊ (EU)Ê đượcÊ xâyÊ

dựngÊtrênÊnềnÊtảngÊphápÊlýÊtươngÊđốiÊhoànÊ

chỉnhÊvàÊphátÊtriểnÊcao,ÊphảnÊánhÊcáchÊtiếpÊ

cậnÊ chủÊ độngÊ vàÊ chặtÊ chẽÊ củaÊ EUÊ trongÊ

việcÊ bảoÊ vệÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ (PVTM).Ê MặcÊ dùÊ

WTOÊkhôngÊcóÊmộtÊhiệpÊđịnhÊriêngÊvềÊlẩnÊ

tránh,Ê EUÊ đãÊ phátÊ triểnÊ mộtÊ khuônÊ khổÊ

phápÊlýÊđầyÊđủÊđểÊxửÊlýÊhiệnÊtượngÊnày,ÊkếtÊ

hợpÊ cảÊ nộiÊ luậtÊ vàÊ cácÊ nguyênÊ tắcÊ chungÊ

củaÊWTO.ÊChínhÊsựÊchủÊđộngÊnàyÊtạoÊnênÊ

hệÊ thốngÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ củaÊ EUÊ nổiÊ bậtÊ

vớiÊ tínhÊ chiÊ tiết,Ê phạmÊ viÊ điềuÊ chỉnhÊ rộngÊ

vàÊsứcÊmạnhÊthựcÊthiÊcao. 

I.ÊNềnÊtảngÊphápÊlýÊchínhÊcủaÊEU 

1.1.ÊMộtÊsốÊthôngÊtinÊchung 

QuyÊ địnhÊ vềÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ đầuÊ

tiênÊ củaÊ EUÊ đượcÊ banÊ hànhÊ nămÊ 1987Ê đểÊ

chốngÊlạiÊviệcÊNhậtÊBảnÊthànhÊlậpÊcácÊnhàÊ

máyÊlắpÊrápÊtạiÊEU.ÊNămÊ1990,ÊmộtÊbanÊhộiÊ

thẩmÊGATTÊđãÊkếtÊluậnÊrằngÊcácÊquyÊđịnhÊ

nàyÊlàÊkhôngÊphùÊhợpÊvớiÊGATTÊvàÊEUÊđãÊ

ngừngÊsửÊdụngÊquyÊđịnhÊnày. 

SauÊ đó,Ê EUÊ đãÊ sửaÊ đổiÊ quyÊ địnhÊ củaÊ

mình,Ê hiệnÊ nay,Ê EUÊ cóÊ quyÊ địnhÊ riêngÊ vềÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊCBPG/CTCÊtạiÊ2ÊvănÊ

bảnÊphápÊluậtÊkhácÊnhau,ÊbaoÊgồm:ÊĐiềuÊ13Ê

củaÊLuậtÊ chốngÊbánÊpháÊgiáÊ củaÊEUÊ (QuyÊ

địnhÊ2016/1036)ÊcủaÊNghịÊviệnÊChâuÊÂuÊvàÊ

HộiÊ đồngÊ ChâuÊ ÂuÊ ngàyÊ 8Ê thángÊ 6Ê nămÊ

2016ÊvềÊBảoÊvệÊtrướcÊhàngÊhóaÊbánÊpháÊgiáÊ

từÊ cácÊ nướcÊ khôngÊ phảiÊ thànhÊ viênÊ củaÊ

LiênÊminhÊ ChâuÊÂuÊ vàÊĐiềuÊ 23Ê củaÊ LuậtÊ

ChốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ EUÊ (QuyÊ địnhÊ

2016/1037)ÊcủaÊNghịÊviệnÊChâuÊÂuÊvàÊHộiÊ

đồngÊChâuÊÂuÊngàyÊ8ÊthángÊ6ÊnămÊ2016ÊvềÊ

BảoÊvệÊtrướcÊhàngÊhóaÊtrợÊcấpÊtừÊcácÊnướcÊ

khôngÊphảiÊthànhÊviênÊcủaÊLiênÊminhÊChâuÊ

ÂuÊ làÊcơÊ sởÊcácÊquyÊđịnhÊnộiÊ luậtÊ củaÊEUÊ

vềÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊCBPG,ÊCTC. 

VềÊ cơÊ bản,Ê cácÊ quyÊ địnhÊ vềÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ thuếÊ trongÊ haiÊ vănÊ bảnÊ nóiÊ trênÊ làÊ

giốngÊnhauÊ(địnhÊnghĩaÊ lẩnÊ tránhÊthuế,ÊcácÊ

điềuÊ kiệnÊ quanÊ trọngÊ chứngÊ minhÊ tồnÊ tạiÊ

hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ thuế,Ê quyÊ trìnhÊ thủÊ tụcÊ

liênÊquanÊđếnÊviệcÊkhởiÊxướngÊvàÊtiếnÊhànhÊ

điềuÊtra,ÊthờiÊhạnÊđiềuÊtra,ÊđiềuÊkiệnÊloạiÊtrừÊ

ápÊthuếÊchoÊnhữngÊcôngÊtyÊkhôngÊlẩnÊtránh,Ê

thủÊtụcÊápÊthuế…),ÊchỉÊcóÊhaiÊđiểmÊkhácÊlà: 

(i)ÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuếÊCTCÊ(ĐiềuÊ23Ê

củaÊ LuậtÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ EU)Ê khôngÊ baoÊ

gồmÊ hoạtÊ độngÊ lắpÊ rápÊ nhưÊ trongÊ hànhÊ viÊ

lẩnÊ tránhÊthuếÊCBPGÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ13Ê

(2)ÊcủaÊLuậtÊchốngÊbánÊpháÊgiá;Êvà 

(ii)ÊđiềuÊkiệnÊđểÊkếtÊ luậnÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ

CBPGÊ làÊ phảiÊ xácÊ địnhÊ đượcÊ bằngÊ chứngÊ

củaÊ việcÊ bánÊ pháÊ giáÊ liênÊ quanÊ đếnÊ trịÊ giáÊ

thôngÊ thườngÊ đượcÊ xácÊ địnhÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ

phẩmÊ tươngÊ tựÊ bịÊ điềuÊ traÊ trướcÊ đó,Ê trongÊ

khiÊ đểÊ xácÊ địnhÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ

CTC,Ê cầnÊ chứngÊminhÊ rằngÊ sảnÊ phẩmÊ lẩnÊ

tránhÊ thuếÊ đượcÊ hưởngÊ lợiÊ íchÊ từÊ cácÊ loạiÊ

trợÊcấpÊcóÊthểÊđốiÊkháng. 
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-Ê QuyÊ địnhÊ vềÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ

CBPG:Ê EUÊ đưaÊ raÊ haiÊ địnhÊ nghĩaÊ vềÊ lẩnÊ

tránhÊthuế.ÊMộtÊđịnhÊnghĩaÊvềÊhìnhÊthứcÊlẩnÊ

tránhÊ thuếÊ truyềnÊ thốngÊ (tứcÊ làÊ lẩnÊ tránhÊ

bằngÊhoạtÊđộngÊlắpÊráp),ÊvàÊmộtÊđịnhÊnghĩaÊ

chungÊvềÊcácÊhìnhÊthứcÊlẩnÊtránhÊthuếÊkhác.Ê

MỗiÊđịnhÊnghĩaÊđưaÊraÊnhiềuÊđiềuÊkiệnÊcầnÊ

xácÊđịnhÊđểÊcóÊthểÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊ

lẩnÊtránhÊthuế.ÊKháiÊquátÊnhưÊsau: 

(1)ÊThuếÊCBPGÊcóÊthểÊđượcÊmởÊrộngÊđốiÊ

với:Ê (i)Ê sảnÊphẩmÊtươngÊ tựÊ (dùÊcóÊ thayÊđổiÊ

nhỏÊ hayÊ không)Ê nhậpÊ khẩuÊ từÊ nướcÊ thứÊ 3Ê

hoặcÊ (ii)Ê sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tựÊ thayÊ đổiÊ nhỏÊ

hoặcÊlinhÊkiệnÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnướcÊbịÊápÊthuếÊ

CBPGÊ hoặcÊ (iii)Ê vớiÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ củaÊ

côngÊ tyÊđượcÊhưởngÊ thuếÊsuấtÊ riêngÊrẽÊcủaÊ

nướcÊbịÊápÊthuếÊ(khôngÊvượtÊquáÊmứcÊthuếÊ

caoÊnhất),ÊkhiÊxảyÊraÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuế,Ê

nghĩaÊlà: 

(a)Ê cóÊ sựÊ thayÊ đổiÊ vềÊ xuÊ hướngÊ thươngÊ

mạiÊgiữaÊnướcÊthứÊ3ÊvớiÊEUÊhoặcÊgiữaÊcácÊ

côngÊ tyÊ riêngÊrẽÊởÊnướcÊbịÊápÊ thuếÊvớiÊEUÊ

xuấtÊ phátÊ từÊmộtÊ hoạtÊ động,Ê quáÊ trìnhÊ hayÊ

côngÊ việcÊ khôngÊ liênÊ quanÊ đếnÊ cácÊ yếuÊ tốÊ

kinhÊ tếÊ màÊ làÊ doÊ ápÊ dụngÊ thuế;Ê trongÊ đóÊ

hoạtÊ động,Ê quáÊ trìnhÊ hayÊ côngÊ việcÊ baoÊ

gồm:Ê sựÊ thayÊ đổiÊ nhỏÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ liênÊ

quanÊđểÊkhiếnÊsảnÊphẩmÊthuộcÊmãÊhảiÊquanÊ

khôngÊ bịÊ ápÊ thuếÊ (vớiÊ điềuÊ kiệnÊ việcÊ thayÊ

đổiÊ nàyÊ khôngÊ làmÊ thayÊ đổiÊ cácÊ đặcÊ điểmÊ

cơÊ bản),Ê việcÊ chuyểnÊ tảiÊ sảnÊ phẩmÊ bịÊ ápÊ

thuếÊquaÊnướcÊthứÊ3,ÊviệcÊnhàÊsảnÊxuất/xuấtÊ

khẩuÊthayÊđổiÊmôÊhìnhÊvàÊkênhÊbánÊhàngÊởÊ

nướcÊbịÊápÊthuếÊđểÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcủaÊ

mìnhÊsangÊEUÊ thôngÊquaÊcácÊnhàÊ sảnÊxuấtÊ

đượcÊ hưởngÊ mứcÊ thuếÊ riêngÊ rẽÊ thấpÊ hơn,Ê

việcÊlắpÊrápÊlinhÊkiệnÊtạiÊEUÊhoặcÊtạiÊnướcÊ

thứÊ3. 

(b)Ê tồnÊ tạiÊbằngÊchứngÊvềÊ thiệtÊhạiÊhoặcÊ

việcÊ tácÊ độngÊ củaÊ biệnÊ phápÊ đangÊ bịÊ suyÊ

giảmÊliênÊquanÊđếnÊgiá/lượngÊcủaÊsảnÊphẩmÊ

tươngÊtựÊvà; 

(c)Ê cóÊ bằngÊ chứngÊ vềÊ pháÊ giáÊ liênÊ quanÊ

đếnÊ trịÊ giáÊ thôngÊ thườngÊ đãÊ xâyÊ dựngÊ từÊ

trướcÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtự. 

(2)ÊHoạtÊđộngÊ lắpÊ rápÊ trongÊEUÊhoặcÊ từÊ

nướcÊ thứÊ 3Ê cóÊ thểÊ bịÊ xemÊ xétÊ làÊ lẩnÊ tránhÊ

thuếÊ (chỉÊ đốiÊ vớiÊ điềuÊ traÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá)ÊtrongÊtrườngÊhợp: 

HoạtÊđộngÊlắpÊrápÊđượcÊbắtÊđầuÊhoặcÊgiaÊ

tăngÊ đángÊ kểÊ từÊ khi,Ê hoặcÊ ngayÊ trướcÊ khiÊ

khởiÊxướngÊđiềuÊtraÊpháÊgiáÊvàÊcácÊbộÊphậnÊ

liênÊquanÊlàÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnướcÊđangÊbịÊápÊ

dụngÊbiệnÊpháp;Êvà 

CácÊ bộÊ phận/linhÊ kiệnÊ cấuÊ thànhÊ 60%Ê

hoặcÊhơnÊtổngÊtrịÊgiáÊbộÊphậnÊcủaÊsảnÊphẩmÊ

lắpÊráp,ÊngoạiÊtrừÊtrườngÊhợpÊtrịÊgiáÊgiaÊtăngÊ

củaÊ cácÊ bộÊ phậnÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ lắpÊ rápÊ

hoặcÊ hoànÊ thiệnÊ caoÊ hơnÊ 25%Ê chiÊ phíÊ sảnÊ

xuấtÊvàÊtácÊđộngÊcủaÊbiệnÊphápÊđangÊbịÊsuyÊ

giảmÊliênÊquanÊđếnÊgiá/lượngÊcủaÊsảnÊphẩmÊ

tươngÊtựÊđượcÊlắpÊrápÊvàÊcóÊbằngÊchứngÊvềÊ

pháÊgiáÊ liênÊquanÊđếnÊgiáÊ trịÊ thôngÊ thườngÊ

đãÊ xâyÊ dựngÊ từÊ trướcÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ

tươngÊtự. 

-ÊQuyÊđịnhÊvềÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊthuếÊchốngÊtrợÊcấp: 

ThuếÊchốngÊtrợÊcấpÊcóÊthểÊđượcÊmởÊrộngÊ

đốiÊvới:Ê(i)ÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

nướcÊ thứÊ3,Ê dùÊ sảnÊphẩmÊđóÊđượcÊ sửaÊđổiÊ
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nhỏÊ hayÊ không;Ê hoặcÊ (ii)Ê sảnÊ phẩmÊ đượcÊ

sửaÊ đổiÊ nhỏ/linhÊ kiệnÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ nướcÊ

đangÊ bịÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ hoặcÊ (iii)Ê vớiÊ

hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ củaÊ côngÊ tyÊ đượcÊ hưởngÊ

thuếÊ suấtÊ riêngÊ rẽÊ củaÊ nướcÊ bịÊ ápÊ thuếÊ

(khôngÊ vượtÊ quáÊ mứcÊ thuếÊ caoÊ nhất),Ê khiÊ

xảyÊraÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuếÊCTC,ÊnghĩaÊlà: 

(a)Ê cóÊ sựÊ thayÊ đổiÊ vềÊ xuÊ hướngÊ thươngÊ

mạiÊgiữaÊnướcÊthứÊ3ÊvớiÊEUÊhoặcÊgiữaÊcácÊ

côngÊ tyÊ riêngÊrẽÊởÊnướcÊbịÊápÊ thuếÊvớiÊEUÊ

xuấtÊ phátÊ từÊmộtÊ hoạtÊ động,Ê quáÊ trìnhÊ hayÊ

côngÊ việcÊ khôngÊ liênÊ quanÊ đếnÊ cácÊ yếuÊ tốÊ

kinhÊtếÊmàÊlàÊdoÊápÊdụngÊthuếÊxuấtÊphátÊtừÊ

mộtÊ hoạtÊ động,Ê quáÊ trìnhÊ hayÊ côngÊ việcÊ

khôngÊliênÊquanÊđếnÊcácÊyếuÊtốÊkinhÊtếÊmàÊ

làÊdoÊápÊdụngÊthuế;ÊtrongÊđóÊhoạtÊđộng,ÊquáÊ

trìnhÊ hayÊ côngÊ việcÊ baoÊ gồm:Ê sựÊ thayÊ đổiÊ

nhỏÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ liênÊ quanÊ đểÊ khiếnÊ sảnÊ

phẩmÊ thuộcÊmãÊhảiÊquanÊkhôngÊbịÊ ápÊ thuếÊ

(vớiÊđiềuÊkiệnÊviệcÊthayÊđổiÊnàyÊkhôngÊlàmÊ

thayÊđổiÊcácÊđặcÊđiểmÊcơÊbản),ÊviệcÊchuyểnÊ

tảiÊsảnÊphẩmÊbịÊápÊthuếÊquaÊnướcÊthứÊ3,ÊviệcÊ

nhàÊsảnÊxuất/xuấtÊkhẩuÊthayÊđổiÊmôÊhìnhÊvàÊ

kênhÊ bánÊ hàngÊ ởÊ nướcÊ bịÊ ápÊ thuếÊ đểÊ xuấtÊ

khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ củaÊ mìnhÊ sangÊ EUÊ thôngÊ

quaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊđượcÊhưởngÊmứcÊthuếÊ

riêngÊrẽÊthấpÊhơn; 

(b)Ê tồnÊ tạiÊ bằngÊchứngÊvềÊ thiệtÊ hạiÊ hoặcÊ

việcÊ tácÊ độngÊ củaÊ biệnÊ phápÊ đangÊ bịÊ suyÊ

giảmÊliênÊquanÊđếnÊgiá/lượngÊcủaÊsảnÊphẩmÊ

tươngÊtựÊvà; 

(c)Ê sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tựÊ hoặcÊ linhÊ kiệnÊ

nhậpÊkhẩuÊnàyÊvẫnÊđangÊđượcÊhưởngÊlợiÊtừÊ

hànhÊviÊtrợÊcấpÊcủaÊchínhÊphủ. 

DoÊ quyÊ địnhÊ vềÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊvềÊ cơÊ

bảnÊ làÊ giốngÊ nhauÊ nênÊ nộiÊ dungÊ phânÊ tíchÊ

dướiÊ đâyÊ sẽÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ quyÊ địnhÊ vềÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá.ÊQuyÊđịnhÊvềÊchốngÊ trợÊ

cấpÊsẽÊđượcÊhiểuÊlàÊtươngÊtự. 

1.2.Ê HoạtÊ độngÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ truyềnÊ

thốngÊ (lắpÊ rápÊ tạiÊ EUÊ hoặcÊ nướcÊ thứÊ 3)Ê

(ĐiềuÊ 13(2)Ê QuyÊ địnhÊ 1036)Ê (chỉÊ ápÊ dụngÊ

vớiÊlẩnÊtránhÊthuếÊCBPG) 

TrongÊ quyÊ địnhÊ vềÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ trướcÊ

đâyÊ củaÊ EU,Ê chỉÊ cóÊ cácÊ hoạtÊ độngÊ lắpÊ rápÊ

đượcÊ tiếnÊ hànhÊ trongÊ lãnhÊ thổÊ EUÊ mớiÊ bịÊ

điềuÊtra.ÊTuyÊnhiênÊquyÊđịnhÊmớiÊcủaÊEUÊđãÊ

mởÊ rộngÊ hơn,Ê choÊ phépÊ điềuÊ traÊ cácÊ hoạtÊ

độngÊlắpÊrápÊtạiÊnướcÊthứÊ3ÊdoÊEUÊchoÊrằngÊ

nếuÊ khôngÊ cóÊ quyÊ địnhÊ này,Ê cácÊ nhàÊ sảnÊ

xuấtÊ sẽÊ cóÊ xuÊ hướngÊ mởÊ nhàÊ máyÊ ởÊ cácÊ

nướcÊthứÊ3Ê thayÊvìÊtạiÊEUÊkhiếnÊEUÊkhôngÊ

thuÊhútÊđượcÊđầuÊtư,ÊcôngÊănÊviệcÊlàmÊ(quyÊ

địnhÊnàyÊchỉÊápÊvớiÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

thuếÊCBPGÊ khôngÊ cóÊ quyÊ địnhÊ tươngÊ ứngÊ

tạiÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊCTC). 

MộtÊ thayÊ đổiÊ khácÊ trongÊ luậtÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ thuếÊ mớiÊ củaÊ EU,Ê đóÊ làÊ khôngÊ cầnÊ

phảiÊxácÊđịnhÊmốiÊ liênÊhệÊgiữaÊnhàÊ lắpÊ rápÊ

vàÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ bịÊ ápÊ thuếÊ

CBPG.ÊTuyÊnhiên,ÊtrênÊthựcÊtế,ÊđaÊsốÊcácÊvụÊ

việcÊ cóÊ thểÊvẫnÊ cóÊ liênÊquanÊ tớiÊ chiÊ nhánhÊ

củaÊcácÊcôngÊtyÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊCBPGÊ

banÊđầu. 

KhiÊcảÊ5ÊđiềuÊkiệnÊsauÊđâyÊđượcÊđápÊứng,Ê

mộtÊ hoạtÊ độngÊ lắpÊ rápÊ tạiÊ EUÊ hoặcÊ mộtÊ

nướcÊthứÊbaÊsẽÊbịÊcoiÊlàÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊ

CBPGÊđangÊcònÊhiệuÊlực: 

(i)ÊHoạtÊđộngÊlắpÊrápÊđượcÊbắtÊđầuÊhoặcÊ
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giaÊ tăngÊ đángÊ kểÊ từÊ khi,Ê hoặcÊ ngayÊ trướcÊ

khiÊcóÊlệnhÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊCBPGÊbanÊ

đầuÊvàÊcácÊbộÊphậnÊliênÊquanÊtừÊnướcÊđangÊ

bịÊápÊdụngÊbiệnÊpháp. 

ĐiềuÊkiệnÊnàyÊđượcÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ13

(2)Ê QuyÊ địnhÊ ECÊ 2016/1036.Ê TrướcÊ hết,Ê

phảiÊ hiểuÊ cụmÊ từÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ

CBPG.Ê TheoÊ thựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ củaÊ EU,Ê

thuậtÊ ngữÊ khởiÊ xướngÊ trongÊ điềuÊ kiệnÊ nàyÊ

cóÊliênÊquanÊtớiÊngàyÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtraÊcủaÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊCBPGÊbanÊđầuÊ

và/hoặcÊđiềuÊtraÊràÊsoát.ÊViệcÊxácÊđịnhÊthờiÊ

gianÊnàyÊ làÊ cầnÊ thiếtÊ đểÊ soÊ sánhÊ thờiÊđiểmÊ

hoạtÊđộngÊlắpÊrápÊbắtÊđầuÊvớiÊthờiÊgianÊkhởiÊ

xướngÊ điềuÊ traÊ banÊ đầuÊ hoặcÊ khởiÊ xướngÊ

điềuÊtraÊràÊsoát. 

TuyÊ nhiên,Ê ĐiềuÊ 13(2)Ê khôngÊ quyÊ địnhÊ

cụÊthểÊvềÊthuậtÊngữÊhoạtÊđộngÊbắtÊđầu.ÊĐiềuÊ

nàyÊrõÊràngÊlàÊcóÊkhảÊnăngÊdẫnÊtớiÊtranhÊcãiÊ

doÊ cóÊ rấtÊ nhiềuÊ ngàyÊ trênÊ thựcÊ tếÊ cóÊ thểÊ

đượcÊcoiÊlàÊngàyÊbắtÊđầuÊhoạtÊđộng.ÊNhữngÊ

ngàyÊ nàyÊ cóÊ thểÊ baoÊ gồm:Ê ngàyÊ màÊ kếÊ

hoạchÊ đầuÊ tưÊ đượcÊ thựcÊ hiệnÊ đểÊ xâyÊ nhàÊ

máy;Ê ngàyÊ màÊ đấtÊ đượcÊ muaÊ đểÊ xâyÊ nhàÊ

máy;Ê ngàyÊmàÊ nhàÊ thầuÊ xâyÊ dựngÊ bắtÊ đầuÊ

xâyÊnhàÊmáy;ÊngàyÊmàÊnhàÊmáyÊbắtÊđầuÊlắpÊ

rápÊ cácÊ linhÊ kiệnÊ thànhÊ sảnÊ phẩmÊ bịÊ nghiÊ

ngờ...TrongÊ hầuÊ hếtÊ cácÊ trườngÊ hợp,Ê mấtÊ

nhiềuÊ thờiÊ gianÊ đểÊ đưaÊ raÊ quyếtÊ địnhÊ kinhÊ

doanh,ÊnghiênÊcứuÊkếÊhoạchÊkinhÊdoanhÊvàÊ

đápÊứngÊmộtÊsốÊđiềuÊkiệnÊtrướcÊkhiÊbắtÊđầuÊ

sảnÊ xuất.Ê NhữngÊ vấnÊ đềÊ nàyÊ thườngÊ đượcÊ

xácÊđịnhÊtheoÊtừngÊvụÊviệcÊtrênÊthựcÊtế.ÊTuyÊ

nhiên,ÊsẽÊdẫnÊtớiÊthẩmÊquyềnÊkhôngÊbịÊhạnÊ

chếÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊ(màÊthườngÊcóÊxuÊ

hướngÊchọnÊkếtÊquảÊtốtÊnhấtÊchoÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊ trongÊnước).ÊHơnÊnữa,Ê điềuÊnàyÊ cũngÊ

cóÊ tácÊ độngÊ tiêuÊ cựcÊ tớiÊ đầuÊ tưÊ trựcÊ tiếpÊ

nướcÊngoàiÊ(FDI)ÊdoÊthẩmÊquyềnÊrộngÊnàyÊ

sẽÊkhiếnÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnướcÊngoàiÊ

khóÊ địnhÊ đoánÊ hơnÊ vàÊ khóÊ chắcÊ chắnÊ hơnÊ

vềÊcácÊkếÊhoạchÊkinhÊdoanhÊtrongÊtươngÊlaiÊ

củaÊhọÊtạiÊnướcÊnhậpÊkhẩu. 

SauÊđó,ÊECÊsẽÊxácÊđịnhÊxemÊsựÊgiaÊtăngÊ

cóÊphảiÊđángÊkểÊhayÊkhôngÊthôngÊquaÊxemÊ

xétÊtỉÊlệÊ%ÊgiaÊtăngÊsảnÊphẩmÊlắpÊrápÊtrongÊ

cácÊ nămÊ sauÊ khiÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ banÊ

đầu/điềuÊtraÊràÊsoátÊvàÊxuÊhướngÊchungÊcủaÊ

sảnÊphẩm.ÊECÊkhôngÊcóÊquyÊđịnhÊcụÊthểÊthếÊ

nàoÊđượcÊcoiÊlàÊgiaÊtăngÊđángÊkể,ÊtuyÊnhiênÊ

cóÊ thểÊ thamÊkhảoÊ thôngÊquaÊ thựcÊ tiễnÊđiềuÊ

traÊchoÊthấyÊtỷÊlệÊđượcÊcoilÊàÊkhôngÊđángÊkểÊ

soÊvớiÊđángÊkểÊcóÊthểÊtừÊ4%-30%ÊvàÊcóÊthểÊ

xemÊxétÊcảÊxuÊhướngÊchungÊcủaÊsảnÊphẩm. 

Ê(ii)ÊCácÊbộÊphậnÊchiếmÊítÊnhấtÊ60%ÊtổngÊ

trịÊgiáÊcácÊbộÊphậnÊlắpÊrápÊnênÊsảnÊphẩm. 

ĐiềuÊkiệnÊthứÊhaiÊđượcÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ

13(2)(b),Ê cóÊ nghĩaÊ rằngÊ nếuÊ ítÊ nhấtÊ 60%Ê

tổngÊtrịÊgiáÊcủaÊcácÊbộÊphậnÊđượcÊsửÊdụngÊ

trongÊ lắpÊ rápÊ sảnÊ phẩmÊ (nguyênÊ liệuÊ thô)Ê

đượcÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnướcÊbánÊpháÊgiáÊthìÊbịÊ

coiÊlàÊcóÊlẩnÊtránh.ÊMẫuÊsốÊlàÊtrịÊgiáÊcủaÊtấtÊ

cảÊ cácÊ bộÊ phậnÊ (khôngÊ xétÊ đếnÊ xuấtÊ xứ)Ê

đượcÊ sửÊ dụngÊ đểÊ làmÊ raÊ sảnÊ phẩmÊ trongÊ

thờiÊ kỳÊ điềuÊ traÊ (loạiÊ trừÊ lợiÊ nhuậnÊ vàÊ chiÊ

phíÊchung),ÊtửÊsốÊlàÊtrịÊgiáÊcủaÊtấtÊcảÊcácÊbộÊ

phậnÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnướcÊXÊ(nướcÊbịÊápÊthuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giá).Ê ĐiềuÊ kiệnÊ nàyÊ khôngÊ

cóÊnghĩaÊrằngÊ60%ÊtrịÊgiáÊcủaÊsảnÊphẩmÊđãÊ

hoànÊ thiện.ÊHơnÊnữa,Ê khôngÊcầnÊphảiÊ xemÊ
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xétÊ40%ÊcònÊlạiÊđếnÊtừÊđâu. 

ThôngÊ thườngÊECÊ sẽÊ yêuÊ cầuÊmộtÊ danhÊ

sáchÊ tấtÊcảÊcácÊbộÊphậnÊvàÊgiáÊmuaÊvàoÊvàÊ

thôngÊtinÊvềÊxuấtÊxứÊcủaÊtừngÊbộÊphận. 

XuấtÊ xứÊ củaÊ cácÊ bộÊ phận:Ê baoÊ gồmÊ cácÊ

bộÊphậnÊxuấtÊxứÊ từÊnướcÊbịÊápÊ thuếÊCBPGÊ

vàÊ cácÊ bộÊ phậnÊ chỉÊ đượcÊ xuấtÊ khẩu,Ê muaÊ

(sourced),Ê kýÊ gửiÊ (consign)Ê từÊ hoặcÊ trungÊ

chuyểnÊquaÊnướcÊbịÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giá.ÊCácÊbộÊphậnÊđượcÊkýÊgửiÊtừÊnướcÊbịÊápÊ

thuếÊCBPGÊsẽÊđượcÊcoiÊlàÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊ

đóÊ trừÊ khiÊ bênÊ giaÊ công,Ê lắpÊ rápÊ cungÊ cấpÊ

bằngÊchứngÊ(nhưÊgiấyÊchứngÊnhậnÊxuấtÊxứ,Ê

tuyênÊbốÊcủaÊbênÊcungÊcấpÊvềÊxuấtÊxứ,ÊhoáÊ

đơnÊcủaÊnhàÊsảnÊxuấtÊvàÊcácÊtàiÊliệuÊvậnÊtảiÊ

tươngÊứng,ÊtàiÊliệuÊthanhÊkhoảnÊhảiÊquan…)Ê

choÊthấyÊlàÊnhữngÊbộÊphậnÊnàyÊthựcÊtếÊxuấtÊ

xứÊ từÊmộtÊ nướcÊ khôngÊ thuộcÊ đốiÊ tượngÊ ápÊ

biệnÊphápÊCBPG. 

TrịÊgiáÊ củaÊcácÊbộÊphận:ÊTấtÊcảÊcácÊ yếuÊ

tốÊ(dùÊlàÊvậtÊchấtÊhayÊphiÊvậtÊchất,ÊvíÊdụÊnhưÊ

phầnÊ mềm)Ê màÊ đượcÊ chuyểnÊ hoáÊ vàoÊ sảnÊ

phẩmÊthìÊđượcÊcoiÊlàÊbộÊphậnÊcủaÊsảnÊphẩm.Ê

TrịÊ giáÊ đượcÊ xácÊ địnhÊ trênÊ cơÊ sởÊ vàoÊ nhàÊ

máy,ÊđãÊ trảÊ thuế,ÊnghĩaÊ làÊgồmÊcảÊ tiềnÊvậnÊ

chuyển,Ê thuếÊ hảiÊ quan,Ê vậnÊ chuyểnÊnộiÊ địaÊ

vàÊ cácÊ chiÊ phíÊ khácÊ liênÊ quanÊ đếnÊ vậnÊ

chuyểnÊ cácÊ bộÊ phậnÊ tớiÊ bênÊ lắpÊ ráp,Ê giaÊ

côngÊ(loạiÊtrừÊchiÊphíÊnguyênÊliệuÊđóngÊgói). 

CácÊtranhÊluậnÊxoayÊquanhÊmộtÊsốÊvấnÊđềÊ

nhưÊsau: 

-Ê liệuÊcácÊbộÊphậnÊphảiÊxuấtÊxứÊ từÊnướcÊ

bánÊpháÊgiáÊđểÊđápÊứngÊđiềuÊkiệnÊ60%ÊhayÊ

làÊ chỉÊ cầnÊ chúngÊ đượcÊ kýÊ gửiÊ từÊ nướcÊ đó.Ê

TrênÊ thựcÊ tế,ÊECÊxemÊxétÊ xuấtÊ xứÊ củaÊ sảnÊ

phẩm,Ê cácÊ bộÊ phậnÊ chỉÊ đơnÊ thuầnÊ đượcÊ

chuyểnÊtừÊnướcÊbánÊpháÊgiáÊsẽÊkhôngÊthuộcÊ

phạmÊviÊcuộcÊkiểmÊtraÊ60%ÊvàÊbằngÊchứngÊ

vềÊxuấtÊxứÊtheoÊquyÊđịnhÊnàyÊdựaÊhoànÊtoànÊ

vàoÊnhàÊnhậpÊkhẩu. 

-ÊxuấtÊxứÊcủaÊmộtÊbộÊphậnÊcầnÊđượcÊxácÊ

địnhÊởÊmứcÊđộÊnhưÊthếÊnào.ÊMộtÊsảnÊphẩmÊ

cóÊ thểÊ chỉÊ là:Ê (i)ÊmộtÊ bộÊ phậnÊ đơnÊ lẻÊ hoặcÊ

(ii)ÊmộtÊ bộÊ cácÊ linhÊ kiện/bộÊ phậnÊ riêngÊ rẽ.Ê

TrongÊ trườngÊ hợpÊ (ii),Ê mỗiÊ bộÊ phậnÊ phảiÊ

đượcÊchứngÊminhÊxuấtÊxứÊriêngÊrẽ. 

-ÊkhôngÊrõÊ làÊ tạiÊsaoÊlạiÊ lựaÊchọnÊconÊsốÊ

60%ÊmàÊkhôngÊphảiÊconÊsốÊkhác.ÊDoÊkhôngÊ

cóÊbằngÊchứngÊgiảiÊthíchÊconÊsốÊnày,ÊkhôngÊ

cóÊsựÊkhácÊnhauÊlắmÊgiữaÊviệcÊmộtÊcôngÊtyÊ

màÊcóÊtỷÊlệÊlàÊ59,9%ÊvàÊmộtÊcôngÊtyÊcóÊtỷÊlệÊ

làÊ60,1%.ÊTuyÊnhiên,ÊcâuÊhỏiÊđặtÊraÊlàÊliệuÊ2Ê

côngÊtyÊnàyÊsẽÊbịÊđốiÊxửÊkhácÊnhauÊkhông,Ê

theoÊquyÊđịnhÊhiệnÊhànhÊcủaÊEU,ÊdoÊ1ÊcôngÊ

tyÊsẽÊkhôngÊbịÊápÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

trongÊkhiÊcôngÊtyÊkiaÊthìÊbị. 

-ÊphépÊthửÊ60%ÊyêuÊcầuÊxácÊđịnhÊbộÊphậnÊ

nàoÊlàÊtừÊnướcÊđangÊbịÊlệnhÊápÊthuế.ÊDoÊđó,Ê

việcÊ xácÊ địnhÊ xuấtÊ xứÊ củaÊ cácÊ bộÊ phậnÊ làÊ

vấnÊđềÊquanÊ trọngÊ trongÊcuộcÊđiềuÊ traÊnày.Ê

TuyÊnhiên,ÊđiềuÊnàyÊlàmÊphứcÊtạpÊtìnhÊhìnhÊ

đặcÊbiệtÊlàÊkhiÊviệcÊcấuÊthànhÊcácÊlinhÊkiệnÊ

riêngÊlẻÊlàÊphứcÊtạp.Ê 

(iii)Ê TrịÊ giáÊ giaÊ tăngÊ củaÊ cácÊ bộÊ phậnÊ

thêmÊvào,ÊtrongÊquáÊtrìnhÊlắpÊrápÊhoặcÊhoànÊ

thiện,Ê nhiềuÊ nhấtÊ làÊ 25%Ê củaÊ chiÊ phíÊ sảnÊ

xuất 

TiêuÊ chíÊ thứÊ baÊ nàyÊ đượcÊ quyÊ địnhÊ tạiÊ

ĐiềuÊ13(2)Ê(b)ÊđượcÊxemÊnhưÊmộtÊngoạiÊlệÊ

củaÊ phépÊ thửÊ 60%Ê nóiÊ trên.Ê MụcÊ tiêuÊ củaÊ
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phépÊthửÊ25%ÊnàyÊ làÊđểÊchứngÊminhÊcóÊsựÊ

thayÊđổiÊđángÊkểÊ củaÊ sảnÊphẩm.ÊKểÊcảÊkhiÊ

60%Ê linhÊ kiệnÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ lắpÊ rápÊ làÊ từÊ

nướcÊXÊ(nướcÊbịÊápÊthuế),ÊcóÊthểÊkhôngÊxảyÊ

raÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuếÊnếuÊhoạtÊđộngÊgiaÊ

côngÊởÊEU/ởÊnướcÊ thứÊ3Ê làmÊ tăngÊ 25%Ê trịÊ

giáÊcủaÊsảnÊphẩmÊliênÊquan. 

NóiÊ cáchÊ khác,Ê đểÊ kếtÊ luậnÊ khôngÊ cóÊ

hànhÊviÊ lẩnÊ tránhÊ thuế,Ê trịÊ giáÊgiaÊ tăngÊ củaÊ

cácÊbộÊphậnÊlắpÊrápÊtrongÊquáÊtrìnhÊlắpÊrápÊ

hoặcÊ hoànÊ thiệnÊ phảiÊ lớnÊ hơnÊ25%ÊchiÊ phíÊ

sảnÊxuấtÊcủaÊsảnÊphẩmÊthànhÊphẩm.ÊKhôngÊ

cóÊ quyÊ địnhÊ vềÊ diễnÊ giảiÊ cụÊ thểÊ liênÊ quanÊ

đếnÊthuậtÊngữÊ‘chiÊphíÊsảnÊxuất’.Ê 

MặcÊ dùÊ thuậtÊ ngữÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ rấtÊ

quanÊtrọngÊđểÊchứngÊminhÊcóÊlẩnÊtránhÊhayÊ

khôngÊnhưngÊviệcÊ khôngÊ cóÊ hướngÊdẫnÊ cụÊ

thểÊvềÊthuậtÊngữÊnàyÊchoÊphépÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊ cóÊ thẩmÊ quyềnÊ rộngÊ trongÊ diễnÊ giảiÊ vàÊ

doÊ đóÊ làÊ trongÊ kếtÊ quảÊ cuốiÊ cùngÊ củaÊ vụÊ

điềuÊ tra.ÊDoÊ ECÊ khôngÊ côngÊ bốÊ cáchÊ thứcÊ

tínhÊ toánÊ trongÊ phầnÊ kiểmÊ traÊ nàyÊ doÊ đóÊ

khôngÊcóÊcâuÊtrảÊlờiÊchoÊcâuÊhỏiÊliệuÊtrịÊgiáÊ

củaÊcácÊbộÊphậnÊđượcÊsảnÊxuấtÊtrongÊchínhÊ

nhàÊmáyÊlắpÊrápÊ(xuấtÊxứÊEUÊhoặcÊnướcÊthứÊ

3)Ê sẽÊ đượcÊ tínhÊ vàoÊ tỉÊ lệÊ 25%Ê hayÊ khôngÊ

(thôngÊthườngÊđượcÊhiểuÊlàÊcóÊtính).ÊCóÊhaiÊ

cáchÊhiểu: 

-Ê TrịÊ giáÊ giaÊ tăngÊ đượcÊ tínhÊ toánÊ làÊ chiÊ

phíÊsảnÊxuấtÊ(khôngÊphảiÊlàÊchiÊphíÊnguyênÊ

liệu),ÊbaoÊgồmÊchiÊphíÊnhânÊcôngÊtrựcÊtiếp,Ê

chiÊ phíÊ khấuÊ haoÊ vàÊ cácÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ

chungÊkhácÊphátÊsinhÊtrongÊnhàÊmáyÊlắpÊrápÊ

liênÊquanÊđếnÊnhữngÊlinhÊkiện,ÊbộÊphậnÊnàyÊ

(loạiÊ trừÊ chiÊ phíÊ đóngÊ gói)Ê phảiÊ chiếmÊ ítÊ

nhấtÊ 25%Ê tổngÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ sảnÊ phẩm.Ê

CácÊtrịÊgiáÊcủaÊcácÊbộÊphậnÊcóÊxuấtÊxứÊEUÊ

hayÊtrịÊgiáÊcủaÊcácÊbộÊphậnÊkhácÊđềuÊkhôngÊ

cóÊliênÊquanÊkhiÊtínhÊtoánÊtrịÊgiáÊgiaÊtăng. 

-ÊChiÊphíÊsảnÊxuấtÊđượcÊtínhÊbằngÊchiÊphíÊ

muaÊ cácÊ linhÊ kiệnÊ (theoÊ điềuÊ kiệnÊ thươngÊ

mạiÊthôngÊthường)Ê+ÊchiÊphíÊlaoÊđộngÊ+ÊchiÊ

phíÊ chungÊ củaÊ nhàÊ máyÊ (loạiÊ trừÊ chiÊ phíÊ

nguyênÊliệuÊđóngÊgóiÊvàÊchiÊphíÊhànhÊchính,Ê

chiÊ phíÊ chung,Ê chiÊ phíÊ bánÊ hàngÊ (SG&A),Ê

lợiÊ nhuận).Ê TrongÊ trườngÊ hợpÊ này:Ê chiÊ phíÊ

củaÊcácÊ linhÊkiệnÊxuấtÊxứÊ trongÊnướcÊ (EU/

nướcÊthứÊ3)ÊcũngÊcóÊ thểÊđượcÊcộngÊvàoÊđểÊ

đạtÊtỷÊlệÊ25%. 

(iv)Ê GiảmÊ hiệuÊ quảÊ khắcÊ phụcÊ củaÊ lệnhÊ

ápÊthuếÊbanÊđầuÊliênÊquanÊtớiÊgiá/lượngÊcủaÊ

cácÊ sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tựÊ lắpÊ ráp;Ê vàÊ (v)Ê CóÊ

bằngÊchứngÊcủaÊviệcÊbánÊpháÊgiáÊ liênÊquanÊ

đếnÊtrịÊgiáÊthôngÊthườngÊđượcÊxácÊđịnhÊđốiÊ

vớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊbịÊđiềuÊtraÊtrướcÊđó. 

BaÊ điềuÊ kiệnÊ banÊ đầuÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ thenÊ

chốt.ÊHaiÊđiềuÊkiệnÊ(iv)ÊvàÊ(v)ÊnàyÊsẽÊđượcÊ

đềÊ cậpÊ trongÊ phầnÊ tiếpÊ theoÊ doÊ đâyÊ làÊ cácÊ

điềuÊkiệnÊgiốngÊnhauÊởÊcảÊhaiÊhìnhÊthứcÊlẩnÊ

tránhÊthuế. 

1.3.ÊHìnhÊthứcÊlẩnÊtránhÊthuếÊkhácÊ(ĐiềuÊ

13(1)ÊQuyÊđịnhÊ1036)/ĐiềuÊ23Ê(3)ÊQuyÊđịnhÊ

1037) 

Ê-ÊCóÊ4ÊđiềuÊkiệnÊphảiÊđápÊứngÊđểÊquyếtÊ

địnhÊcóÊhayÊkhôngÊxảyÊraÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊ

thuếÊCBPG/CTCÊlà: 

(i)ÊCóÊsựÊthayÊđổiÊxuÊhướngÊthươngÊmạiÊ

giữaÊnướcÊthứÊbaÊvàÊEUÊhoặcÊgiữaÊcácÊcôngÊ

tyÊ riêngÊ rẽÊ củaÊnướcÊbịÊ ápÊ thuếÊvàÊEUÊ sauÊ

lệnhÊápÊ thuếÊmàÊbắtÊnguồnÊtừÊmộtÊhànhÊvi,Ê
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quyÊtrìnhÊhoặcÊcôngÊviệc 

NướcÊ thứÊ baÊ đượcÊ hiểuÊ làÊ bấtÊ kỳÊ nướcÊ

nàoÊngoàiÊEU,ÊbaoÊgồmÊcảÊnướcÊbịÊápÊthuế. 

SựÊ thayÊ đổiÊ xuÊ hướngÊ thươngÊ mạiÊ baoÊ

gồmÊsựÊgiảmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnướcÊđangÊbịÊápÊ

thuếÊCBPG/CTCÊ vàÊ sựÊ tăngÊ tươngÊ ứngÊ vềÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊhoặcÊtừÊnướcÊ

bịÊápÊthuếÊhoặcÊtừÊmộtÊnướcÊthứÊba. 

SựÊgiaÊ tăngÊnhậpÊkhẩuÊphảiÊchoÊ thấyÊxuÊ

hướngÊ thốngÊnhấtÊvàÊ rõÊ ràngÊcủaÊviệcÊ thayÊ

thếÊ trongÊ mộtÊ khoảngÊ thờiÊ gianÊ dài.Ê ViệcÊ

thayÊthếÊnhậpÊkhẩuÊkhôngÊcầnÊthiếtÊphảiÊxảyÊ

raÊ trongÊ cùngÊmứcÊ độÊ thươngÊmại.Ê LượngÊ

hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ phảiÊ đángÊ kểÊ hoặcÊ tăngÊ

đángÊkểÊtừÊkhiÊápÊbiệnÊpháp.ÊViệcÊthayÊđổiÊ

xuÊhướngÊthươngÊmạiÊcóÊthểÊxảyÊraÊsauÊkhiÊ

ápÊ biệnÊ phápÊ (tạmÊ thờiÊ hoặcÊ chínhÊ thức),Ê

hoặcÊsauÊkhiÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra. 

GiaiÊđoạnÊxemÊxétÊđểÊsoÊsánhÊlượngÊnhậpÊ

khẩu:Ê thờiÊkỳÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊ

thườngÊlàÊgiaiÊđoạnÊ1ÊnămÊgầnÊnhấtÊvớiÊthờiÊ

điểmÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

thuế;ÊhoặcÊgiaiÊđoạnÊtừÊkhiÊápÊthuếÊtạmÊthời/

thuếÊ chínhÊ thức/khởiÊ xướngÊ vụÊ điềuÊ traÊ

CBPG/CTCÊbanÊđầu/giaiÊđoạnÊtrướcÊđóÊchoÊ

đếnÊthờiÊkỳÊđiềuÊtra;ÊvàÊcũngÊthườngÊlàÊgiaiÊ

đoạnÊgiữaÊ thờiÊkỳÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

thuếÊvàÊthờiÊkỳÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊCBPG/CTCÊ

banÊđầu. 

TrongÊtrườngÊhợpÊlẩnÊtránhÊquaÊnướcÊthứÊ

3,ÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩm/linhÊkiệnÊtừÊnướcÊbịÊ

ápÊ thuếÊ (nướcÊ X)Ê sangÊ nướcÊ thứÊ 3Ê cũngÊ

đượcÊđánhÊgiáÊcùngÊgiaiÊđoạnÊvớiÊgiaiÊđoạnÊ

đánhÊ giáÊ xuÊ hướngÊ nhậpÊ khẩuÊ vàoÊ EU.Ê

NgoàiÊra,ÊnếuÊcóÊsựÊhợpÊtácÊtừÊcácÊnhàÊsảnÊ

xuấtÊ củaÊnướcÊ thứÊ3ÊhoặcÊ cóÊ thôngÊ tinÊ sẵnÊ

có,Ê cũngÊ cầnÊ tiếnÊ hànhÊ đánhÊ giáÊ sảnÊ xuấtÊ

sảnÊphẩmÊởÊnướcÊthứÊ3.ÊSốÊliệuÊsửÊdụngÊchoÊ

việcÊ đánhÊ giáÊ thườngÊ từ:Ê sốÊ liệuÊ thốngÊ kêÊ

nhậpÊ khẩuÊ củaÊEUÊ (đốiÊ vớiÊ việcÊ phânÊ tíchÊ

xuÊhướngÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊEU),ÊsốÊliệuÊthốngÊ

kêÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊnướcÊXÊ(đốiÊvớiÊphânÊtíchÊ

xuÊ hướngÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ nướcÊ thứÊ 3Ê liênÊ

quan),Ê sốÊ liệuÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ nướcÊ XÊ củaÊ

nướcÊ thứÊ3ÊđốiÊvớiÊhàngÊhoá/linhÊkiệnÊ liênÊ

quan;ÊsốÊ liệuÊ từÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊhợpÊtácÊcủaÊ

nướcÊXÊvàÊnướcÊthứÊ3ÊliênÊquan. 

TheoÊquyÊđịnhÊnày,ÊcóÊmộtÊsốÊthuậtÊngữÊ

khôngÊ đượcÊ địnhÊ nghĩa.Ê NhữngÊ thuậtÊ ngữÊ

nàyÊ rấtÊ quanÊ trọngÊ đểÊ xácÊ địnhÊ liệuÊ mộtÊ

hànhÊviÊcóÊphảiÊlẩnÊtránhÊhayÊkhông.ÊVíÊdụ,Ê

sựÊ thayÊđổiÊxuÊhướngÊ thươngÊmạiÊgiữaÊcácÊ

nướcÊthứÊ3ÊvàÊEUÊlàÊgì?ÊQuyÊđịnhÊhiệnÊ tạiÊ

khôngÊcóÊdiễnÊgiảiÊvềÊnhữngÊthuậtÊngữÊnày,Ê

vàÊ hoànÊ toànÊ phụÊ thuộcÊ vàoÊ cơÊ quanÊ cóÊ

thẩmÊ quyền.Ê ĐiềuÊ nàyÊ gâyÊ quanÊ ngạiÊ bởiÊ

nguyÊcơÊtiềmÊẩnÊlàÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊ

cóÊthểÊ lạmÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

thuếÊđểÊhạnÊchếÊthươngÊmạiÊmộtÊcáchÊkhôngÊ

côngÊbằng.ÊSựÊdiễnÊgiảiÊ từngÊ thuậtÊngữÊdoÊ

đóÊcóÊthểÊdễÊdãiÊhoặcÊchặtÊchẽ. 

ThôngÊ thườngÊ sẽÊ ápÊ dụngÊ cáchÊ thứcÊ 2Ê

bước: 

-ÊBướcÊ1:ÊĐánhÊgiáÊliệuÊlượngÊhàngÊnhậpÊ

khẩuÊ từÊnướcÊbịÊápÊ thuếÊ (nướcÊX)ÊcóÊgiảmÊ

hayÊkhông 

-ÊBướcÊ2:ÊĐánhÊgiáÊliệuÊviệcÊgiảmÊnàyÊcóÊ

điÊ kèmÊ vớiÊ sựÊ giaÊ tăng/thayÊ thếÊ bởiÊ nhậpÊ

khẩuÊ củaÊ hàngÊ hoáÊ tươngÊ tựÊ khôngÊ (víÊ dụÊ

linhÊ kiệnÊ hoặcÊ sảnÊ phẩmÊ sửaÊ đổiÊ nhỏÊ từÊ
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nướcÊX,ÊsảnÊphẩmÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊXÊđượcÊ

vậnÊ chuyểnÊ quaÊ 1Ê nướcÊ thứÊ 3Ê nghĩaÊ làÊ

chuyểnÊtảiÊhoặcÊxuấtÊkhẩuÊthôngÊthườngÊsauÊ

khiÊlắpÊrápÊgiảnÊđơn/sửaÊđổiÊnhỏ);ÊsảnÊphẩmÊ

liênÊquanÊđượcÊsảnÊxuấtÊbởiÊmộtÊcôngÊtyÊởÊ

nướcÊXÊmàÊcóÊmứcÊ thuếÊdànhÊchoÊcácÊnhàÊ

xuấtÊ khẩuÊ khácÊ (mứcÊ thuếÊ caoÊ nhất)Ê vàÊ

đượcÊxuấtÊkhẩuÊthôngÊquaÊmộtÊnhàÊsảnÊxuấtÊ

khácÊởÊnướcÊXÊ(cóÊmứcÊthuếÊriêngÊrẽÊthấp). 

ViệcÊthayÊđổiÊxuÊhướngÊthươngÊmạiÊcũngÊ

phảiÊbắtÊnguồnÊtừ/gắnÊvớiÊmộtÊhànhÊvi,ÊquyÊ

trìnhÊhoặcÊcôngÊviệc,ÊtứcÊlàÊliênÊquanÊđếnÊsựÊ

thayÊđổiÊnhỏÊsảnÊphẩm;ÊchuyểnÊtảiÊquaÊnướcÊ

thứÊ3;ÊxuấtÊkhẩuÊthôngÊquaÊcôngÊtyÊcóÊmứcÊ

thuếÊ thấp;Ê (đốiÊ vớiÊ bánÊ pháÊ giáÊ thìÊ cóÊ quyÊ

địnhÊthêmÊvềÊgiaÊcôngÊlắpÊrápÊtạiÊEU/nướcÊ

thứÊ 3Ê nhưÊ đãÊ phânÊ tíchÊ ởÊ trên).ÊViệcÊ đánhÊ

giáÊ làÊ tuỳÊ thuộcÊ vàoÊ tìnhÊ hìnhÊ cụÊ thểÊ củaÊ

từngÊvụÊviệc. 

(ii)Ê KhôngÊ cóÊ lýÊ doÊ chínhÊ đángÊ (dueÊ

cause)ÊhoặcÊlýÊgiảiÊvềÊmặtÊkinhÊtếÊđủÊđểÊgiảiÊ

thíchÊchoÊsựÊthayÊđổiÊxuÊhướngÊthươngÊmạiÊ

ngoàiÊlýÊdoÊlàÊdoÊlệnhÊápÊthuế. 

ĐiềuÊ kiệnÊ nàyÊ choÊ phépÊ cácÊ bênÊ liênÊ

quanÊ cóÊ thểÊ giảiÊ thíchÊ rằngÊ sựÊ thayÊ đổiÊ xuÊ

hướngÊ thươngÊmạiÊbắtÊ nguồnÊ từÊmộtÊ lýÊdoÊ

chínhÊ đángÊ hoặcÊ cóÊ thểÊ giảiÊ thíchÊ vềÊ mặtÊ

kinhÊ tế.Ê QuyÊ địnhÊ khôngÊ nêuÊ rõÊ nghĩaÊ vụÊ

phảiÊcácÊbênÊliênÊquanÊphảiÊchứngÊminh.ÊECÊ

đãÊnêuÊraÊvềÊmộtÊsốÊyếuÊtốÊcóÊthểÊlàmÊthayÊ

đổiÊ xuÊ hướngÊ thươngÊ mạiÊ ngoàiÊ lệnhÊ ápÊ

thuếÊbanÊđầuÊngayÊcảÊtrongÊcácÊtrườngÊhợpÊ

màÊ cácÊ bênÊ liênÊ quanÊ khôngÊ hợpÊ tácÊ cungÊ

cấpÊ thôngÊ tin.Ê TuyÊ nhiên,Ê đểÊ cóÊ kếtÊ quảÊ

thuậnÊlợi,ÊchínhÊcácÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊ

phảiÊđảmÊbảoÊrằngÊcácÊ lậpÊ luậnÊmàÊhọÊđưaÊ

raÊsẽÊđượcÊxemÊxét. 

CáiÊgìÊcấuÊthànhÊsựÊlýÊgiảiÊvềÊmặtÊkinhÊtếÊ

hoặcÊlýÊdoÊkhôngÊchínhÊđáng?ÊQuyÊđịnhÊnàyÊ

khôngÊliệtÊkêÊcácÊyếuÊtốÊcầnÊxemÊxétÊvàÊđoÊ

lườngÊcácÊđiềuÊkiện.ÊVìÊvậy,ÊECÊ sẽÊđưaÊ raÊ

quyếtÊđịnhÊtheoÊtừngÊvụÊviệcÊvàÊdoÊđóÊphầnÊ

điềuÊ traÊnàyÊ củaÊvụÊkiệnÊ sẽÊchứaÊđựngÊcácÊ

quanÊ điểm,Ê lậpÊ luậnÊ mangÊ tínhÊ suyÊ diễn,Ê

sángÊtạo. 

MộtÊcâuÊhỏiÊ làÊ liệuÊ cóÊnhữngÊ lợiÊ íchÊ cóÊ

thểÊ địnhÊ lượngÊ đượcÊ đểÊ nhàÊ nhậpÊ khẩuÊ

chứngÊminhÊvềÊmặtÊkinhÊtếÊđốiÊvớiÊsựÊthayÊ

đổiÊ xuÊ hướngÊ thươngÊmạiÊ không?ÊKhiÊ đó,Ê

họÊphảiÊ tiếnÊ hànhÊphânÊ tíchÊ chiÊ phíÊ lợiÊ íchÊ

vềÊ lợiÊ íchÊ kinhÊ tế/tiếtÊ kiệmÊ chiÊ phíÊ từÊ việcÊ

sảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthayÊđổi/lắpÊ

rápÊ ởÊ nướcÊ khácÊ hoặcÊ tạiÊ EU.Ê ĐiềuÊ quanÊ

trọngÊ làÊ thờiÊ gianÊ thiếtÊ lậpÊ côngÊ tyÊởÊ nướcÊ

thứÊ3ÊtiếnÊhànhÊviệcÊlắpÊráp/bắtÊđầuÊsảnÊxuấtÊ

hoặcÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊsửaÊđổiÊnhỏ. 

VấnÊđềÊ làÊ liệuÊviệcÊxuấtÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊ

bởiÊnhàÊsảnÊxuấtÊtớiÊcácÊthịÊtrườngÊkhácÊcóÊ

giữÊnguyênÊkhôngÊvàÊsảnÊphẩmÊthayÊđổiÊchỉÊ

đượcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEU. 

KhiÊkhôngÊcóÊsựÊhợpÊtácÊtừÊnhàÊsảnÊxuất/

xuấtÊkhẩuÊcủaÊnướcÊthứÊ3,ÊthìÊsẽÊđượcÊcoiÊlàÊ

khôngÊ cóÊ biệnÊ minh/ýÊ giảiÊ vềÊ mặtÊ kinhÊ tếÊ

đốiÊvớiÊsựÊthayÊđổiÊxuÊhướngÊthươngÊmạiÊvàÊ

việcÊ thayÊ đổiÊ xuÊ hướngÊ thươngÊ mạiÊ làÊ doÊ

lệnhÊápÊthuế. 

NgoàiÊ ra,Ê liệuÊ nhữngÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ

khẩuÊkhácÊcóÊ tiếpÊ tụcÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

bịÊápÊ thuếÊCBPG/CTCÊvàÊ liệuÊhànhÊviÊnàyÊ

đượcÊthựcÊhiệnÊởÊcảÊnhữngÊthịÊtrườngÊkhácÊ
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giốngÊnhưÊEU? 

NhữngÊ yếuÊ tốÊ khácÊ cũngÊ cóÊ thểÊ đượcÊ

xemÊ xétÊ như:Ê biênÊ độÊ pháÊ giáÊ cao,Ê sảnÊ

lượng,ÊmứcÊđộÊtrịÊgiáÊgiaÊtăng… 

MộtÊ câuÊ hỏiÊ khácÊ làÊ liệuÊ dựÊ địnhÊ lẩnÊ

tránhÊthuếÊcóÊphảiÊlàÊnguyênÊnhânÊduyÊnhấtÊ

khiÊxuÊhướngÊthươngÊmạiÊthayÊđổi.ÊCâuÊhỏiÊ

nàyÊ thườngÊ đượcÊ đặtÊ ra,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ trongÊ

trườngÊ hợpÊ quyếtÊ địnhÊ đầuÊ tưÊ kinhÊ doanhÊ

baoÊ gồmÊ nhiềuÊ nướcÊ khácÊ nhau.Ê DoÊ cácÊ

mụcÊtiêuÊkhácÊnhauÊcóÊthểÊđượcÊkếtÊhợpÊlạiÊ

đểÊdẫnÊtớiÊquyếtÊđịnhÊnhưÊvậy,ÊkhóÊmàÊphátÊ

hiệnÊrằngÊnhữngÊquyếtÊđịnhÊnàyÊđượcÊ thựcÊ

hiệnÊchỉÊđểÊnhằmÊlẩnÊtránh.ÊTuyÊnhiên,ÊĐiềuÊ

13(1)ÊcủaÊQuyÊđịnhÊ2016/1036ÊvàÊĐiềuÊ23

(3)ÊcủaÊQuyÊđịnhÊ2016/1037ÊchỉÊđịnhÊnghĩaÊ

lẩnÊ tránhÊ làÊ sựÊ thayÊ đổiÊ xuÊ hướngÊ thươngÊ

mại...màÊ bắtÊ nguồnÊ từÊ ....Ê cóÊ thểÊ dẫnÊ cơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ tớiÊ mộtÊ tìnhÊ thếÊ tiếnÊ thoáiÊ

lưỡngÊnan.Ê 

CáchÊ tiếpÊ cậnÊnàyÊ rõÊ ràngÊ làÊkhôngÊphùÊ

hợpÊ vớiÊ thựcÊ tiễnÊ kinhÊ tếÊ nhưÊ đãÊ chỉÊ raÊ ởÊ

trênÊvàÊdoÊđóÊảnhÊhưởngÊđếnÊlợiÊíchÊcủaÊcácÊ

doanhÊ nghiệpÊ màÊ quyếtÊ địnhÊ kinhÊ doanhÊ

củaÊhọÊdựaÊtrênÊsựÊtổngÊhợpÊcácÊlợiÊíchÊchứÊ

khôngÊchỉÊlàÊlẩnÊtránhÊnếuÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊ

kếtÊ luậnÊ rằngÊ lẩnÊ tránhÊ làÊ yếuÊ tốÊ duyÊ nhấtÊ

dẫnÊ đếnÊ hànhÊ viÊ củaÊ cácÊ nhàÊ xuấtÊ khẩu.Ê

NgượcÊ lại,Ê nếuÊ cácÊ yếuÊ tốÊ khácÊ đượcÊ xemÊ

xét,ÊnhàÊxuấtÊkhẩu/sảnÊxuấtÊcóÊthểÊluônÊchoÊ

rằngÊ quyếtÊ địnhÊ kinhÊ doanhÊ củaÊ họÊ làÊ cácÊ

quyếtÊđịnhÊđầuÊtưÊvàÊthươngÊmạiÊhợpÊphápÊ

vàÊdoÊđóÊlàmÊmấtÊhiệuÊlựcÊcácÊquyÊđịnhÊvềÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊthuế.Ê 

DoÊđó,ÊđểÊxửÊlýÊvấnÊđềÊnàyÊcầnÊcóÊcáchÊ

tiếpÊ cậnÊ phânÊ tíchÊ tươngÊ đối.Ê CóÊ nghĩaÊ là,Ê

cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ cầnÊ xemÊ xétÊ yếuÊ tốÊ nàoÊ

đóngÊ vaiÊ tròÊ quanÊ trọngÊ nhấtÊ trongÊ quyếtÊ

địnhÊkinhÊdoanhÊnàyÊdẫnÊtớiÊviệcÊxuÊhướngÊ

thươngÊmạiÊ thayÊ đổiÊ vàÊ liệuÊ nhữngÊ yếuÊ tốÊ

nàyÊcóÊvaiÊtròÊlớnÊhơnÊyếuÊtốÊlẩnÊtránhÊhayÊ

không.ÊRõÊràngÊlàÊsẽÊchứngÊminhÊlàÊcóÊhànhÊ

viÊ lẩnÊ tránhÊ nếuÊmụcÊ đíchÊ lẩnÊ tránhÊ làÊ lớnÊ

hơn.ÊMặcÊdùÊcóÊthểÊkhóÊđểÊphânÊbiệtÊvaiÊtròÊ

củaÊcácÊyếuÊ tốÊnàyÊ trênÊ thựcÊtếÊdoÊcácÊ tìnhÊ

huốngÊkinhÊtếÊphứcÊtạp,ÊviệcÊphânÊtíchÊtoánÊ

họcÊkinhÊ tếÊhiệnÊđạiÊcóÊ thểÊ làÊmộtÊcôngÊcụÊ

hữuÊích. 

(iii)Ê CóÊ bằngÊ chứngÊ vềÊ thiệtÊ hại,Ê hoặcÊ

bằngÊchứngÊrằngÊgiảmÊhiệuÊquảÊcủaÊlệnhÊápÊ

thuếÊ vềÊ mặtÊ giáÊ và/hoặcÊ lượngÊ củaÊ sảnÊ

phẩmÊtươngÊtự. 

-ÊThiệtÊhại:ÊECÊmôÊtảÊđiềuÊkiệnÊnàyÊnhưÊ

làÊmộtÊ cuộcÊ kiểmÊ traÊ thiệtÊ hạiÊ đểÊ đảmÊbảoÊ

rằngÊcácÊquyÊđịnhÊđượcÊsửÊdụngÊđúngÊcách,Ê

đúngÊvụÊviệc.ÊTuyÊnhiên,Ê khôngÊphảiÊ phânÊ

tíchÊđầyÊđủÊvềÊthiệtÊhại. 

-ÊGiảmÊhiệuÊquảÊcủaÊbiệnÊpháp:ÊphátÊhiệnÊ

vềÊhànhÊviÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊphảiÊđượcÊchứngÊ

minhÊ bằngÊ cácÊ chứngÊ cứÊ vềÊ việcÊ hiệuÊ quảÊ

khắcÊphụcÊcủaÊthuếÊCBPG/CTCÊđangÊbịÊsuyÊ

giảmÊ vềÊ giáÊ và/hoặcÊ lượngÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ

tươngÊtự.ÊThôngÊthườngÊECÊtiếnÊhànhÊđánhÊ

giáÊtácÊđộngÊcủaÊcảÊgiáÊvà/hoặcÊlượng. 

+ÊLượng:ÊMộtÊthayÊđổiÊxuÊhướngÊthươngÊ

mạiÊvềÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊcóÊthểÊchứngÊminhÊ

choÊviệcÊtácÊđộngÊkhắcÊphụcÊcủaÊthuếÊđãÊbịÊ

ngănÊchặnÊvềÊmặtÊlượng.ÊPhânÊtíchÊnàyÊmộtÊ

phầnÊtrùngÊvớiÊphânÊtíchÊsựÊ thayÊđổiÊvềÊxuÊ

hướngÊ thươngÊmại,Ê nghĩaÊ làÊ liênÊ quanÊ đếnÊ
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sựÊ giaÊ tăng/thayÊ thếÊ bởiÊ linhÊ kiệnÊ nhậpÊ

khẩu/sảnÊ phẩmÊ thayÊ đổiÊ nhỏ/nhậpÊ khẩuÊ

thôngÊquaÊ nướcÊ thứÊ3.ÊTuyÊnhiên,Ê cóÊđánhÊ

giáÊ bổÊ sungÊ vềÊ lượngÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ bịÊ

thayÊ thế,Ê nghĩaÊ là,Ê nếuÊ đủÊ nhiềuÊ đểÊ làmÊ

giảmÊ tácÊ độngÊ khắcÊ phụcÊ củaÊ biệnÊ phápÊ

đượcÊ ápÊ banÊ đầuÊ (liênÊ quanÊ đếnÊ độÊ lớnÊ vàÊ

lượngÊ tiêuÊ thụÊ củaÊ thịÊ trườngÊ EU).Ê CóÊ thểÊ

kếtÊ luậnÊ làÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ làmÊ giảmÊ tácÊ

độngÊkhắcÊphụcÊvềÊlượngÊkểÊcảÊkhiÊviệcÊgiaÊ

tăngÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊsửaÊđổi/sảnÊphẩm,ÊlinhÊ

kiệnÊ chuyểnÊ tảiÊ <Ê sựÊ suyÊ giảmÊ nhậpÊ khẩuÊ

sảnÊ phẩmÊ liênÊ quanÊ bịÊ ápÊ thuếÊ từÊ nướcÊ XÊ

(nướcÊbịÊápÊthuế). 

+ÊGiá:ÊCáchÊ thứcÊ xácÊ địnhÊ sựÊ suyÊ giảmÊ

vềÊmặtÊgiáÊgầnÊnhưÊgiốngÊnhauÊtrongÊtấtÊcảÊ

cácÊ vụÊ việc.ÊECÊ tiếnÊ hànhÊ soÊ sánhÊ giáÊ bánÊ

cácÊ sảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊ traÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ tạiÊ

EUÊvớiÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkhôngÊpháÊgiáÊcủaÊsảnÊ

phẩmÊtrongÊcuộcÊđiềuÊtraÊbanÊđầu.ÊGiáÊxuấtÊ

khẩuÊkhôngÊpháÊgiáÊđượcÊtínhÊtoánÊdựaÊtrênÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊ thựcÊ tếÊ tạiÊbiênÊgiớiÊEUÊnhưÊ

xácÊđịnhÊ trongÊcuộcÊđiềuÊ traÊbanÊđầuÊ cộngÊ

vớiÊ thuếÊ hảiÊ quanÊ vàÊ thuếÊ CBPG.Ê SauÊ đóÊ

xácÊ địnhÊ mứcÊ độÊ tácÊ độngÊ hạÊ giáÊ củaÊ sảnÊ

phẩmÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ soÊ vớiÊ giáÊ khôngÊ pháÊ

giá. 

TuyÊnhiên,ÊmộtÊvấnÊđềÊcầnÊlưuÊýÊlà:ÊbằngÊ

chứngÊ nàoÊ cầnÊ đưaÊ raÊ đểÊ chỉÊ raÊ rằngÊ tácÊ

độngÊkhắcÊphụcÊcủaÊthuếÊđãÊbịÊgiảmÊdoÊgiáÊ

và/hoặcÊlượngÊcủaÊsảnÊphẩmÊtươngÊtự?ÊVấnÊ

đềÊnàyÊkhôngÊđượcÊquyÊđịnhÊchiÊtiết. 

(iv)ÊCóÊbằngÊchứngÊcủaÊviệcÊbánÊpháÊgiáÊ

liênÊquanÊđếnÊtrịÊgiáÊthôngÊthườngÊđượcÊxácÊ

địnhÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊbịÊđiềuÊtraÊ

trướcÊ đóÊ (CBPG),Ê hàngÊ hoáÊ tươngÊ tựÊ và/

hoặcÊ linhÊkiệnÊ củaÊnóÊ hưởngÊ lợiÊ íchÊ từÊ trợÊ

cấpÊcóÊthểÊđốiÊkhángÊ(CTC) 

NhiềuÊ ngườiÊ hoàiÊ nghiÊ rằngÊ điềuÊ kiệnÊ

nàyÊsẽÊtriệtÊtiêuÊmụcÊtiêuÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊ thuếÊ nhanh.ÊMụcÊ tiêuÊ củaÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊlàÊđấuÊtranhÊchốngÊlạiÊ

hànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuếÊCBPG/CTCÊđangÊápÊ

dụngÊmàÊkhôngÊphảiÊđiÊsâuÊvàoÊmộtÊvụÊviệcÊ

điềuÊtraÊCBPG/CTCÊmớiÊmấtÊthờiÊgian.ÊDoÊ

đó,Ê ECÊ đãÊ tránhÊ tiếnÊ hànhÊ điềuÊ traÊmớiÊ vềÊ

pháÊgiá/trợÊcấpÊvàÊthiệtÊhại. 

ThayÊvàoÊđó,ÊđốiÊvớiÊvụÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

thuếÊCBPG,ÊECÊtínhÊtoánÊmộtÊmứcÊgiáÊđượcÊ

điềuÊ chỉnhÊ đểÊ soÊ sánhÊ vớiÊ trịÊ giáÊ thôngÊ

thườngÊ đượcÊ thiếtÊ lậpÊ trongÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ banÊ đầu.Ê HaiÊ mứcÊ giáÊ

đượcÊsoÊsánhÊvàÊnếuÊgiáÊcủaÊsảnÊphẩmÊtrongÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊlẩnÊtránhÊthuếÊthấpÊhơnÊtrịÊgiáÊ

thôngÊ thường,Ê ECÊ kếtÊ luậnÊ cóÊ bằngÊ chứngÊ

pháÊgiá. 

ÊNhiệmÊ vụÊ quanÊ trọngÊ nhấtÊ trongÊ phầnÊ

điềuÊ traÊ nàyÊ làÊ chứngÊminhÊ cóÊ pháÊ giáÊmàÊ

khôngÊ phảiÊ làÊ tínhÊ toánÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ

chínhÊ xácÊ (lýÊ doÊ làÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ trongÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊsẽÊkhôngÊ

đượcÊ sửÊ dụngÊ làÊ cơÊ sởÊ đểÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

pháp,Ê thayÊ vàoÊ đóÊmứcÊ thuếÊ dựaÊ trênÊ biênÊ

độÊpháÊgiáÊtừÊcuộcÊđiềuÊtraÊbanÊđầuÊsẽÊđượcÊ

mởÊrộngÊchoÊcácÊsảnÊphẩmÊlẩnÊtránhÊthuế).Ê

GiáÊxuấtÊkhẩuÊbìnhÊquânÊgiaÊquyềnÊsangÊEUÊ

trongÊ thờiÊkỳÊđiềuÊ traÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ

củaÊsảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtraÊtừÊnướcÊthứÊ3/sảnÊ

phẩmÊthayÊđổiÊnhỏÊđượcÊsoÊsánhÊvớiÊtrịÊgiáÊ

thôngÊthườngÊbìnhÊquânÊgiaÊquyềnÊthiếtÊlậpÊ
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trongÊcuộcÊđiềuÊtraÊbanÊđầu. 

ÊECÊcũngÊsẽÊkhôngÊxácÊđịnhÊtrịÊgiáÊthôngÊ

thườngÊmớiÊ (tuyÊ nhiên,Ê trongÊ vụÊ việcÊDâyÊ

thépÊ vàÊ cápÊ bằngÊ thépÊ nămÊ 2010,Ê trịÊ giáÊ

thôngÊ thườngÊđượcÊ xácÊ địnhÊ trongÊ cuộcÊ ràÊ

soátÊcuốiÊkỳÊđãÊđượcÊcậpÊnhậtÊđểÊphảnÊánhÊ

sựÊthayÊđổiÊtrongÊgiáÊnguyênÊliệuÊthô).ÊTuyÊ

nhiên,ÊvớiÊmụcÊđíchÊsoÊsánhÊcôngÊbằng,ÊECÊ

sẽÊđiềuÊchỉnhÊhợpÊlýÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊhàngÊ

hoáÊ liênÊ quanÊ vớiÊ nhữngÊ sựÊ khácÊ biệtÊ màÊ

ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ giáÊ vàÊ sựÊ soÊ sánhÊ đượcÊ vềÊ

giáÊ (nhưÊ thuếÊ giánÊ tiếp,Ê chiÊ phíÊ bảoÊ hiểm,Ê

vậnÊchuyển)Ê(trongÊtrườngÊhợpÊđiềuÊtraÊ lẩnÊ

tránhÊ thuếÊ vớiÊ bánÊ thànhÊ phẩmÊ hoặcÊ linhÊ

kiện,ÊbộÊphậnÊcủaÊhàngÊhoáÊliênÊquan). 

NếuÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ

đượcÊkhởiÊxướngÊsauÊkhiÊgiaÊhạnÊbiệnÊphápÊ

theoÊ ràÊ soátÊ hoàngÊ hônÊ (ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳÊ

trướcÊ khiÊ hếtÊ thờiÊ hạnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

đượcÊ 5Ê năm),Ê thìÊ sẽÊ sửÊ dụngÊ trịÊ giáÊ thôngÊ

thườngÊthiếtÊlậpÊtrongÊcuộcÊràÊsoátÊtrướcÊđó. 

ĐểÊđánhÊgiáÊbằngÊchứngÊpháÊgiá:ÊloạiÊtrừÊ

hàngÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ côngÊ tyÊ hợpÊ tácÊ trongÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊmàÊđượcÊkếtÊluậnÊlàÊkhôngÊlẩnÊ

tránh. 

ĐốiÊ vớiÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê ECÊ

khôngÊ cầnÊ phảiÊ chứngÊ minhÊ rằngÊ trợÊ cấpÊ

đượcÊ nhậnÊ tiếpÊ tụcÊ cóÊ thểÊ đốiÊ kháng,Ê vàÊ

cũngÊkhôngÊcầnÊtínhÊlạiÊmứcÊtrợÊcấp/biênÊđộÊ

trợÊ cấp.Ê ChỉÊ cầnÊ cóÊ bằngÊ chứngÊ thấyÊ rằngÊ

mộtÊsốÊchươngÊtrìnhÊtrợÊcấpÊđượcÊxácÊđịnhÊ

trongÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ banÊ đầuÊ (màÊ cóÊ thểÊ ápÊ

thuế)ÊvẫnÊcònÊtồnÊtạiÊlàÊđủ. 

2.ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊcủaÊEU 

ỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ(EuropeanÊCommission-Ê

EC)Ê làÊ cơÊ quanÊ hànhÊ phápÊ củaÊ LiênÊ minhÊ

ChâuÊÂuÊ(EU),ÊcóÊchứcÊnăngÊđiềuÊtraÊchốngÊ

bánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp,ÊtựÊvệÊ(phòngÊvệÊ

thươngÊ mại).Ê ECÊ đượcÊ tổÊ chứcÊ thànhÊ cácÊ

TổngÊ VụÊ (DirectorateÊ General),Ê mỗiÊ TổngÊ

VụÊ chịuÊ tráchÊ nhiệmÊ vềÊ mộtÊ lĩnhÊ vực,Ê cóÊ

chứcÊ năngÊ soạnÊ thảo,Ê đềÊ xuất,Ê ápÊ dụngÊ vàÊ

quảnÊ lýÊ cácÊ chínhÊ sách,Ê luậtÊ phápÊ vàÊ cácÊ

chươngÊ trìnhÊ tàiÊ trợÊ củaÊEU,Ê trongÊ đóÊ lĩnhÊ

vựcÊ PVTMÊ thuộcÊ TổngÊ VụÊ ThươngÊ mạiÊ

(DGÊTrade). 

CơÊ cấuÊ tổÊ chứcÊ củaÊ TổngÊ VụÊ ThươngÊ

mạiÊ baoÊ gồmÊ 8ÊVụÊ phụÊ tráchÊ chuyênÊmônÊ
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trongÊđóÊcóÊmộtÊVụÊchuyênÊtráchÊvềÊPhòngÊ

vệÊthươngÊmại.Ê 

II.Ê MộtÊ sốÊ vấnÊ đềÊ doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ

lưuÊý 

-Ê QuyÊ địnhÊ hiệnÊ hànhÊ củaÊ EUÊ cóÊ địnhÊ

nghĩaÊvềÊlẩnÊtránhÊ(ĐiềuÊ13.1ÊcủaÊQuyÊđịnhÊ

1036ÊvềÊCBPGÊvàÊĐiềuÊ23.3ÊcủaÊQuyÊđịnhÊ

1037ÊvềÊCTC).ÊVớiÊ quyÊ địnhÊ quétÊ này,Ê cơÊ

quanÊđiềuÊ traÊ cóÊ quyềnÊ rấtÊ lớnÊđểÊ ápÊdụngÊ

mộtÊbiệnÊphápÊcụÊthểÊđốiÊvớiÊbấtÊkỳÊhànhÊviÊ

nàoÊbịÊcáoÊbuộcÊ làÊ lẩnÊ tránh.ÊMặcÊdùÊĐiềuÊ

13.1ÊvàÊĐiềuÊ23.3ÊquyÊđịnhÊ rõÊmộtÊ sốÊ loạiÊ

lẩnÊtránhÊ(baoÊgồmÊthayÊđổiÊnhỏÊsảnÊphẩm,Ê

chuyểnÊtảiÊquaÊnướcÊthứÊ3,ÊcấuÊtrúcÊlạiÊcáchÊ

thứcÊ vàÊ kênhÊ bánÊ hàng;Ê vàÊ riêngÊ vớiÊĐiềuÊ

13.1ÊcóÊthêmÊhoạtÊđộngÊlắpÊráp),ÊrõÊràngÊlàÊ

bấtÊkỳÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊnàoÊkhác,ÊngoàiÊcácÊ

hànhÊviÊnêuÊởÊtrên,ÊcũngÊthuộcÊphạmÊviÊđiềuÊ

chỉnhÊcủaÊĐiềuÊ13.1ÊvàÊĐiềuÊ23.3,ÊtheoÊnhưÊ

lờiÊvănÊcủaÊĐiềuÊnày.ÊHơnÊnữa,ÊlờiÊvănÊcủaÊ

ĐiềuÊ 13.1Ê vàÊĐiềuÊ 23.3Ê khôngÊ rõÊ ràngÊ doÊ

thiếuÊcácÊtiêuÊchíÊhoặcÊhướngÊdẫnÊcụÊthểÊvềÊ

cácÊ loạiÊ lẩnÊ tránhÊ cụÊ thể.Ê TìnhÊ huốngÊ nàyÊ

tồnÊtạiÊmặcÊdùÊthựcÊtếÊlàÊtênÊcủaÊmộtÊsốÊloạiÊ

hànhÊviÊ lẩnÊ tránhÊ đãÊđượcÊquyÊ địnhÊ tạiÊ lờiÊ

vănÊĐiềuÊ13.1ÊvàÊĐiềuÊ23.3.ÊViệcÊthiếuÊcácÊ

chiÊ tiếtÊ cùngÊ vớiÊ thẩmÊ quyềnÊ doÊ quyÊ địnhÊ

quétÊ nêuÊ raÊ đãÊ khiếnÊ choÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

cóÊ tầmÊ kiểmÊ soátÊ khôngÊ bịÊ hạnÊ chếÊ trongÊ

cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránh.Ê TuyÊ

nhiên,ÊmặtÊkhác,Ê thẩmÊquyềnÊkhôngÊbịÊhạnÊ

chếÊ nàyÊ cũngÊ choÊ phépÊ mộtÊ mứcÊ độÊ linhÊ

hoạtÊnhấtÊđịnh.Ê 

ĐiềuÊnàyÊsẽÊdẫnÊ tớiÊviệcÊnhàÊxuấtÊkhẩu/

sảnÊxuấtÊnướcÊngoàiÊsẽÊdễÊbịÊliênÊquan.ÊNếuÊ

xétÊ sơÊ bộÊ thìÊ quyÊ địnhÊ hiệnÊ tạiÊ củaÊ EUÊ

khôngÊmâuÊ thuẫnÊ trựcÊ tiếpÊvớiÊcácÊnguyênÊ

tắcÊhiệnÊ tạiÊ củaÊWTO.ÊDoÊWTOÊkhôngÊcóÊ

quyÊđịnhÊvềÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế,ÊvàÊdoÊđóÊ

thiếuÊnhữngÊtiêuÊchuẩnÊchiÊtiếtÊđểÊđánhÊgiáÊ
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mặtÊđược,ÊchưaÊđượcÊcủaÊquyÊđịnhÊEU. 

-ÊQuyÊđịnhÊvềÊhệÊthốngÊđăngÊkýÊchoÊphépÊ

ápÊthuếÊCBPG/CTCÊhồiÊtốÊtrongÊtrườngÊhợpÊ

cóÊlẩnÊtránh.ÊTheoÊhệÊthốngÊnày,ÊhàngÊnhậpÊ

khẩuÊcóÊthểÊphảiÊđăngÊkýÊsauÊkhiÊcóÊyêuÊcầuÊ

từÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ EUÊmàÊ cóÊ đủÊ bằngÊ

chứngÊđểÊyêuÊcầuÊđăngÊký,ÊvàÊviệcÊmởÊrộngÊ

biệnÊphápÊCBPG/CTCÊdoÊđóÊđượcÊápÊdụngÊ

từÊ ngàyÊ màÊ ápÊ dụngÊ việcÊ đăngÊ ký.Ê TuyÊ

nhiên,ÊluậtÊkhôngÊchỉÊrõÊlàÊkhiÊnàoÊthìÊcóÊthểÊ

đăngÊký.Ê 

HơnÊnữa,ÊviệcÊápÊdụngÊhồiÊ tốÊcũngÊmâuÊ

thuẫnÊvớiÊquyÊđịnhÊADÊhiệnÊhànhÊliênÊquanÊ

đếnÊvấnÊđềÊhồiÊtốÊ(chỉÊhồiÊtốÊvớiÊràÊsoátÊnhàÊ

xuấtÊ khẩuÊ mớiÊ theoÊ ĐiềuÊ 9.5Ê ADA,Ê nhậpÊ

khẩuÊồÊạtÊhàngÊpháÊgiáÊ Ê theoÊĐiềuÊ10.6ÊvàÊ

10.7Ê ADA)[18]Ê hoặcÊ nhậpÊ khẩuÊ ồÊ ạtÊ hàngÊ

trợÊ cấpÊ theoÊĐiềuÊ 20.6Ê SCMA).Ê QuyÊ địnhÊ

hồiÊtốÊtrongÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊsẽÊdẫnÊtớiÊ

phạmÊviÊápÊhồiÊtốÊrộngÊhơnÊADA,ÊSCMA. 

-ÊMộtÊvấnÊđềÊnữaÊlàÊbênÊnàoÊcóÊnghĩaÊvụÊ

cungÊ cấpÊ bằngÊ chứng.ÊQuyÊ địnhÊEUÊngầmÊ

hiểuÊrằngÊđóÊlàÊtráchÊnhiệmÊcủaÊcơÊquanÊcóÊ

thẩmÊquyềnÊtrongÊviệcÊxácÊđịnhÊcóÊhànhÊviÊ

lẩnÊ tránh.Ê TuyÊ nhiên,Ê nhàÊ xuấtÊ khẩu/sảnÊ

xuấtÊbịÊnghiÊngờÊtrênÊthựcÊtếÊthườngÊbịÊyêuÊ

cầuÊcungÊcấpÊbằngÊchứngÊđểÊchứngÊminhÊvôÊ

tội.ÊNghĩaÊvụÊcungÊcấpÊbằngÊchứngÊdoÊđóÊđãÊ

bịÊchuyểnÊtừÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊsangÊbịÊ

đơn.Ê DoÊ đó,Ê bịÊ đơnÊ bịÊ coiÊ làÊ cóÊ hànhÊ viÊ

trướcÊkhiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊraÊkếtÊluận,ÊđiềuÊ

nàyÊlàÊviÊphạmÊquyÊđịnhÊvềÊphápÊquyền. 

-ÊThủÊtụcÊloạiÊtrừ:ÊgiốngÊnhưÊthủÊtụcÊđăngÊ

ký,Ê chủÊ yếuÊphụÊ thuộcÊvàoÊquyềnÊ tựÊquyếtÊ

củaÊcơÊquanÊđiềuÊ tra.ÊTuyÊnhiên,Ê khôngÊcóÊ

hướngÊdẫnÊchiÊtiếtÊvềÊthủÊtục,ÊthìÊcóÊnguyÊcơÊ

tiềmÊẩnÊlàÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊlạmÊdụngÊthủÊtụcÊ

nàyÊ vàÊ doÊ đóÊ lạmÊ dụngÊ việcÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuế.ÊNgoàiÊ ra,Ê thẩmÊ

quyềnÊ khôngÊ hạnÊ chếÊ cũngÊ cóÊ thểÊ ảnhÊ

hưởngÊ đếnÊ cácÊ nhàÊ vậnÊ độngÊ chínhÊ sáchÊ

xuấtÊhiệnÊkhiÊxácÊđịnhÊliệuÊviệcÊ loạiÊ trừÊcóÊ

nênÊđượcÊchấpÊnhậnÊhayÊkhông.ÊCóÊ thểÊcơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ sẽÊ phảiÊ xemÊ xétÊ vàÊ cânÊ đốiÊ

quyềnÊlợiÊcủaÊcácÊbênÊliênÊquanÊkhácÊnhau.Ê

KhảÊnăngÊdoÊđóÊkhiếnÊchoÊĐiềuÊ13Ê(4)ÊcủaÊ

quyÊđịnhÊ2016/1036,ÊĐiềuÊ23Ê(6)ÊQuyÊđịnhÊ

2016/1037Ê (thủÊ tụcÊ loạiÊ trừ)Ê vàÊĐiềuÊ13(1)Ê

củaÊ QuyÊ địnhÊ 2016/1036,Ê ĐiềuÊ 23Ê (1)-(3)Ê

QuyÊ địnhÊ 2016/1037Ê (quyÊ địnhÊ chung)Ê vàÊ

ĐiềuÊ 13(2)Ê củaÊQuyÊ địnhÊ 2016/1036Ê (hoạtÊ

độngÊ giaÊ công)Ê choÊ phépÊECÊ cóÊ cơÊ hộiÊ đểÊ

‘sửaÊsai’ÊchoÊnhữngÊquyếtÊđịnhÊvềÊlẩnÊtránhÊ

củaÊmình,ÊđiềuÊnàyÊđượcÊcoiÊnhưÊlàÊmộtÊvanÊ

anÊtoànÊchoÊEUÊkhiÊxửÊlýÊcácÊmốiÊquanÊhệÊ

vớiÊnhữngÊđốiÊtácÊchínhÊcủaÊhọ.ÊThủÊtụcÊloạiÊ

trừÊ tạiÊ quyÊ địnhÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ hiệnÊ

hànhÊ củaÊ EUÊ choÊ phépÊ mộtÊ sốÊ hàngÊ nhậpÊ

khẩu/nhàÊ nhậpÊ khẩu/nhàÊ sảnÊ xuấtÊ nướcÊ

ngoàiÊcóÊthểÊthoátÊkhỏiÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊ thuế.ÊMặcÊ dùÊ vậy,Ê quanÊ ngạiÊ vềÊ thủÊ

tụcÊ nàyÊ làÊ việcÊ cơÊ quanÊ cóÊ thẩmÊquyềnÊ cóÊ
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thểÊxácÊđịnhÊnhưÊ thếÊ nàoÊvềÊviệcÊ liệuÊviệcÊ

miễnÊ trừÊnênÊđượcÊápÊ choÊmộtÊ sốÊ bênÊ liênÊ

quanÊtrongÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế,Ê

màÊkhôngÊcóÊtiêuÊchíÊcụÊthểÊquyÊđịnh.ÊVấnÊ

đềÊnàyÊdoÊđóÊdẫnÊđếnÊquanÊngạiÊrằngÊliệuÊcơÊ

quanÊđiềuÊ traÊcóÊ thẩmÊquyềnÊquáÊ rộngÊhayÊ

không. 

-ÊMộtÊ quanÊ ngạiÊ nữaÊ liênÊ quanÊ đếnÊ quyÊ

địnhÊcủaÊEUÊvềÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊlàÊliệuÊ

nhữngÊquyÊđịnhÊnàyÊcóÊquanÊhệÊgìÊvớiÊĐiềuÊ

12Ê‘quyÊđịnhÊvềÊviệcÊchốngÊbịÊthấtÊthuÊthuếÊ

CBPGÊcủaÊQuyÊđịnhÊ2016/1036Ê (khôngÊcóÊ

quyÊđịnhÊtươngÊứngÊvềÊCTC). 

ÊĐiềuÊ 12Ê (1)Ê xácÊ địnhÊ hànhÊ vi:Ê sauÊ giaiÊ

đoạnÊđiềuÊtraÊbanÊđầuÊvàÊtrướcÊhoặcÊsauÊkhiÊ

ápÊ biệnÊ pháp,Ê giáÊ xuấtÊ khẩuÊ đãÊ giảmÊ hoặcÊ

khôngÊ cóÊ sựÊ thayÊ đổi,Ê hoặcÊ sựÊ thayÊ đổiÊ làÊ

khôngÊđủÊtrongÊgiáÊbánÊlạiÊhoặcÊgiáÊbánÊsauÊ

đóÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ nhậpÊ khẩuÊ tạiÊ EU.Ê QuyÊ

địnhÊ nàyÊ liênÊ quanÊ đếnÊ tìnhÊ hìnhÊ khiÊ cácÊ

nhàÊxuấtÊkhẩuÊtrựcÊtiếpÊhoặcÊgiánÊtiếpÊchịuÊ

thuếÊCBPGÊbanÊ đầu,Ê doÊ đó,Ê giảmÊ giáÊ xuấtÊ

khẩuÊhoặcÊdẫnÊtớiÊviệcÊkhôngÊcóÊsựÊthayÊđổiÊ

(tăngÊ giáÊ bánÊ lại)Ê hoặcÊ tăngÊ giáÊ khôngÊ đủ.Ê

HànhÊviÊnàyÊdoÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊthựcÊhiệnÊ

vàÊđượcÊgọiÊ làÊ hànhÊviÊ hấpÊ thuÊ thuế.ÊTheoÊ

đó,Ê nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ cóÊ xuÊ hướngÊ giảmÊ giáÊ

xuấtÊkhẩuÊmàÊđángÊlẽÊphảiÊtăngÊgiáÊsauÊkhiÊ

bịÊápÊ thuếÊCBPGÊbằngÊcáchÊhấpÊthuÊkhoảnÊ

thuếÊđó.ÊBiênÊđộÊpháÊgiá,ÊmàÊđượcÊtínhÊlàÊsựÊ

chênhÊ lệchÊ giữaÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ trịÊ giáÊ

thôngÊ thườngÊ củaÊ sảnÊ phẩm,Ê doÊ đóÊ đãÊ giaÊ

tăng.Ê DoÊ mụcÊ đíchÊ củaÊ thuếÊ CBPGÊ (đượcÊ

tínhÊtoánÊdựaÊtrênÊbiênÊđộÊpháÊgiá)ÊlàÊđểÊgiáÊ

xuấtÊ khẩuÊ tăngÊ thôngÊ quaÊ việcÊ ápÊ thuế,Ê doÊ

đóÊ làmÊgiảmÊhoặcÊ loạiÊbỏÊbiênÊđộÊpháÊgiá,Ê

đãÊ khiếnÊ choÊ thuếÊ CBPGÊ trởÊ nênÊ vôÊ hiệu.Ê

KếtÊ quảÊ là,Ê EUÊ quyÊ địnhÊ cóÊ thểÊ ápÊ mộtÊ

khoảnÊ thuếÊ CBPGÊ đểÊ bùÊ lạiÊ khoảnÊ thuếÊ

đángÊnhẽÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊphảiÊtrảÊnhưngÊtrênÊ

thựcÊtếÊlạiÊkhôngÊphảiÊtrảÊdoÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊ

đãÊhạÊgiáÊbán.ÊDoÊđó,ÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊcóÊthểÊ

đượcÊ tínhÊ toánÊ lạiÊ đểÊ ápÊ thuếÊ CBPGÊ bổÊ

sung. 

MốiÊ quanÊ hệÊ giữaÊ ĐiềuÊ 12Ê vàÊ ĐiềuÊ 13Ê

liênÊquanÊđếnÊcâuÊhỏi:ÊLiệuÊĐiềuÊ12ÊcóÊthểÊ
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đượcÊ ápÊ choÊ cácÊ khoảnÊ thuếÊ ápÊ theoÊĐiềuÊ

13.ÊGiảÊsửÊmộtÊhoạtÊđộngÊgiaÊcôngÊđượcÊbắtÊ

đầuÊsauÊkhiÊápÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊCBPG.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ dẫnÊ tớiÊ mộtÊ lệnhÊ ápÊ thuếÊ CBPGÊ

mởÊ rộngÊ (biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuế)Ê

đượcÊápÊvớiÊhàngÊhóaÊlắpÊrápÊhoặcÊlinhÊkiệnÊ

theoÊĐiềuÊ13.ÊNếuÊthuếÊCBPGÊbanÊđầuÊsauÊ

đóÊ đượcÊ hấpÊ thuÊ bởiÊ nhàÊ xuấtÊ khẩu,Ê mộtÊ

mứcÊthuếÊCBPGÊbổÊsung,Ê theoÊĐiềuÊ12,ÊsẽÊ

đượcÊ ápÊ vớiÊ sảnÊ phẩm.Ê CâuÊ hỏiÊ sẽÊ đượcÊ

chuyểnÊ thànhÊ liệuÊ khoảnÊ thuếÊCBPGÊ đượcÊ

mởÊ rộngÊ (biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuế)Ê

cóÊcầnÊtínhÊtoánÊlại.Ê 

ÊQuyÊ địnhÊ tươngÊ ứngÊ khôngÊ chỉÊ rõÊ làÊ

ĐiềuÊ12ÊcóÊnằmÊngoàiÊphạmÊviÊĐiềuÊ13ÊhayÊ

không.Ê TuyÊ nhiên,Ê cóÊ ýÊ kiếnÊ choÊ rằngÊ ápÊ

dụngÊ ĐiềuÊ 12Ê choÊ ĐiềuÊ 13Ê làÊ khôngÊ phùÊ

hợp.ÊĐiềuÊnàyÊlàÊdoÊlệnhÊápÊthuếÊCBPGÊmởÊ

rộngÊ(biệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế)ÊđượcÊ

thiếtÊkếÊđểÊngănÊcảnÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊvàÊdoÊ

đóÊkhôngÊcầnÊ thiếtÊđểÊ tínhÊ toánÊ lạiÊbiênÊđộÊ

pháÊgiáÊvàÊápÊmộtÊlệnhÊápÊthuếÊmởÊrộngÊbổÊ

sungÊ (biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuế)Ê nếuÊ

biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ banÊ đầuÊ làÊ

đủÊđểÊngănÊchặnÊlẩnÊtránh.Ê 

NgoàiÊ ra,Ê 2Ê vấnÊ đềÊ thựcÊ tiễnÊ cũngÊ liênÊ

quanÊ đếnÊ phầnÊ này.Ê ThayÊ đổiÊ giáÊ củaÊ sảnÊ

phẩmÊlắpÊrápÊchịuÊảnhÊhưởngÊcủaÊrấtÊnhiềuÊ

yếuÊtốÊvàÊhànhÊviÊhấpÊthuÊthuếÊcủaÊnhàÊxuấtÊ

khẩuÊcóÊthểÊchỉÊ làÊmộtÊ trongÊcácÊyếuÊtốÊđóÊ

gópÊphầnÊ vàoÊ sựÊ thayÊ đổiÊ khôngÊđủ/khôngÊ

thayÊ đổiÊ này.Ê MộtÊ quanÊ ngạiÊ khácÊ làÊ việcÊ

thiếuÊ giáÊ phùÊ hợpÊ đểÊ soÊ sánh,Ê doÊ đóÊ tínhÊ

toánÊlạiÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊkhiÊviệcÊxuấtÊkhẩuÊ

toànÊ bộÊ sảnÊ phẩmÊđãÊ bịÊ thayÊ thếÊ bằngÊ cácÊ

linhÊkiện. 

GiốngÊ ĐiềuÊ 13Ê (biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ

tránh),Ê ĐiềuÊ 12Ê (biệnÊ phápÊ chốngÊ hấpÊ thuÊ

thuế)Ê cũngÊ khẳngÊ địnhÊ rằngÊ việcÊ thựcÊ thiÊ

luậtÊCBPGÊlàÊhiệuÊquả.Ê 

-Ê MộtÊ nhậnÊ xétÊ nữaÊ liênÊ quanÊ đếnÊ quyÊ

địnhÊhiệnÊhànhÊcủaÊEUÊvềÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊ

thuếÊ làÊ khôngÊ cóÊ camÊ kếtÊ giá.Ê TheoÊ quyÊ

địnhÊCBPG/CTCÊthôngÊthường,Ê3Ê loạiÊbiệnÊ

pháp,Ê baoÊ gồmÊ biệnÊ phápÊ thuếÊ tạmÊ thời,Ê

biệnÊ phápÊ thuếÊ chínhÊ thứcÊ vàÊ camÊ kếtÊ giáÊ

(vớiÊ trợÊ cấpÊ làÊ camÊ kếtÊ giáÊ hoặcÊ camÊ kếtÊ

loạiÊbỏÊhànhÊviÊtrợÊcấp)ÊđượcÊápÊđểÊbùÊđắpÊ

nhữngÊ thiệtÊ hạiÊ gâyÊ raÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnướcÊdoÊhànhÊviÊpháÊgiá/trợÊcấp.ÊMộtÊ

camÊkếtÊgiáÊdoÊđóÊlàÊmộtÊcamÊkếtÊtựÊnguyệnÊ

từÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊđểÊthayÊđổiÊgiáÊhoặcÊdừngÊ

xuấtÊkhẩuÊsangÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊgiáÊpháÊ

giá/giáÊtrợÊcấp.ÊDoÊđó,ÊCQĐTÊsẽÊchấpÊnhậnÊ

camÊkếtÊvàÊtrìÊhoãnÊhoặcÊchấmÊdứtÊvụÊviệcÊ

CBPG/CTCÊ màÊ khôngÊ ápÊ biệnÊ phápÊ tạmÊ

thờiÊhoặcÊthuếÊCBPG/CTCÊnếuÊđápÊứngÊyêuÊ

cầuÊrằngÊthiệtÊhạiÊdoÊpháÊgiá/trợÊcấpÊgâyÊraÊ

đãÊ đượcÊ loạiÊ bỏ.Ê TheoÊ quyÊ địnhÊ trướcÊ đâyÊ

củaÊEUÊvàoÊnhữngÊnămÊ1980,Ê camÊkếtÊ giáÊ

làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ biệnÊ phápÊ đượcÊ quyÊ

địnhÊchoÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế.ÊTheoÊđó,ÊnhàÊ

xuấtÊ khẩuÊ cóÊ thểÊ đềÊ nghịÊ camÊ kếtÊ giáÊ đểÊ

đượcÊmiễnÊkhỏiÊbịÊ ápÊbiệnÊphápÊchốngÊ lẩnÊ

tránhÊ khiÊ cóÊ dựÊ kiếnÊ rằngÊ sẽÊ cóÊ kếtÊ luậnÊ

khẳngÊ địnhÊ vềÊ việcÊ lẩnÊ tránhÊ thuế.Ê TuyÊ

nhiênÊquyÊđịnhÊhiệnÊhànhÊlạiÊkhôngÊcóÊquyÊ

địnhÊ vềÊ camÊkếtÊ giáÊ nhưÊ làÊmộtÊ biệnÊ phápÊ

khắcÊphụcÊchoÊhànhÊ 

 



 

39  TRAV www.trav.gov.vn 

QuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊcủaÊEU 

BướcÊ1.ÊKhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊvàÊđăngÊkíÊnhậpÊkhẩu 

(i)ÊKhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

-ÊDựaÊtrênÊđơnÊyêuÊcầu:ÊSauÊkhiÊđơnÊyêuÊcầuÊđượcÊnộpÊtớiÊCQĐTÊ(bởiÊmộtÊnướcÊthànhÊ

viênÊhoặcÊnhàÊsảnÊxuấtÊEU),ÊECÊsẽÊxemÊxétÊđơnÊyêuÊcầuÊvàÊquyếtÊđịnhÊkhởiÊxướngÊtrongÊ

trườngÊhợpÊkiểmÊtraÊthấyÊrằngÊcóÊchứngÊcứÊđủÊđểÊchứngÊminhÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuếÊ(5Ê

điềuÊkiện).ÊTrongÊtrườngÊhợpÊnhàÊsảnÊxuấtÊEUÊnộpÊđơn,ÊkhôngÊcầnÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊvềÊ

tínhÊ đạiÊ diệnÊ (standing) nhưÊ trongÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ banÊ đầuÊ vàÊ ràÊ soátÊ cuốiÊ kỳ.ÊViệcÊ khởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊphảiÊđượcÊthựcÊhiệnÊchậmÊnhấtÊlàÊ45ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊnhậnÊđượcÊđơnÊyêuÊ

cầuÊđiềuÊtra. 

-ÊTựÊkhởiÊxướng:ÊECÊcóÊthểÊtựÊkhởiÊxướngÊnếuÊthấyÊcầnÊthiết. 

ECÊcóÊtráchÊnhiệmÊphảiÊthôngÊbáoÊchoÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊkhiÊnhậnÊđượcÊđơnÊyêuÊcầuÊ

khởiÊ xướng/tựÊ khởiÊ xướng.Ê ỦyÊ banÊ tưÊ vấnÊ vềÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

(AdvisoryÊCommittee)ÊbaoÊgồmÊđạiÊdiệnÊcủaÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊEUÊsẽÊđượcÊthamÊvấnÊ

trướcÊkhiÊECÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra. 

ThôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊđượcÊđăngÊtrênÊCôngÊbáoÊcủaÊEU. 

(ii)ÊĐăngÊkýÊ nhậpÊ khẩu:ÊTheoÊĐiềuÊ 13(4)Ê vàÊĐiềuÊ 14(5)ÊLuậtÊ chốngÊbánÊ pháÊ giáÊ vàÊ

ĐiềuÊ23(3),Ê24(5)ÊLuậtÊchốngÊtrợÊcấp. 

VàoÊ thờiÊđiểmÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránh,ÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊbịÊ điềuÊ traÊ

phảiÊđượcÊđăngÊkíÊnhậpÊkhẩuÊ(bởiÊnhàÊsảnÊxuấtÊhoặcÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊnếuÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊ

bịÊcáoÊbuộcÊđượcÊthựcÊhiệnÊtạiÊEU)Ê(hoặcÊcóÊthểÊyêuÊcầuÊbảoÊlãnh).ÊEC,ÊsauÊkhiÊthamÊvấnÊ

vớiÊUỷÊbanÊTưÊvấn,ÊhướngÊdẫnÊcơÊquanÊhảiÊquanÊvềÊviệcÊđăngÊkýÊhoặcÊđảmÊbảoÊchoÊhàngÊ

nhậpÊkhẩu.Ê‘HệÊthốngÊđăngÊký’ÊnhằmÊmụcÊđíchÊđưaÊraÊngàyÊcụÊthểÊđểÊápÊthuếÊchốngÊlẩnÊ

tránh. 

TrongÊhầuÊhếtÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế,ÊngayÊcảÊtrongÊcácÊvụÊviệcÊdoÊ

ECÊtựÊkhởiÊxướng,ÊviệcÊđăngÊkýÊnhậpÊkhẩuÊđượcÊthựcÊhiệnÊđồngÊthờiÊvớiÊthờiÊgianÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊnhằmÊđảmÊbảoÊviệcÊtruyÊthuÊthuế,ÊtrongÊtrườngÊhợpÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuếÊ

đượcÊxácÊđịnh.ÊViệcÊđăngÊkýÊcóÊthểÊchỉÊgiớiÊhạnÊởÊmộtÊphầnÊcủaÊsảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtraÊ(víÊ

dụÊtrongÊvụÊXeÊđạpÊtừÊTrungÊQuốc,ÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊliênÊquanÊđếnÊmộtÊsốÊbộÊ

phậnÊnhưngÊviệcÊđăngÊkýÊchỉÊgiớiÊhạnÊởÊ4ÊbộÊphậnÊchính).ÊCóÊthểÊyêuÊcầu loạiÊtrừ đăngÊ

ký trongÊvòngÊ37ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra. 

CầnÊcóÊbằngÊchứngÊđầyÊđủÊđểÊđăngÊkýÊchoÊhàngÊnhậpÊkhẩu.ÊECÊsẽÊxemÊxétÊliệuÊviệcÊ

đồngÊ ýÊ choÊ đăngÊ ký,Ê dựaÊ trênÊ yêuÊ cầuÊ từÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nước,Ê cóÊ cầnÊ thiếtÊ hayÊ

khôngÊkhiÊxácÊđịnhÊviệcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh.ÊECÊsauÊđóÊsẽÊcôngÊbốÊquyÊ
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địnhÊchỉÊraÊmụcÊđíchÊcủaÊviệcÊđăngÊkýÊvàÊkhoảnÊtiềnÊdựÊtínhÊphảiÊnộp.ÊViệcÊđăngÊkýÊthôngÊ

thườngÊkhôngÊdàiÊhơnÊ9Êtháng. 

BướcÊ2.ÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtra 

(i)ÊGửiÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊtớiÊcácÊbênÊliênÊquan 

TrongÊvòngÊ15ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊkhởiÊxướng,ÊECÊphảiÊgửiÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊtớiÊcácÊ

bênÊliênÊquan.ÊThờiÊhạnÊcácÊbênÊliênÊquanÊgửiÊbảnÊtrảÊlời:ÊtrongÊvòngÊ37ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊ

khởiÊxướngÊđiềuÊtra. 

CơÊquanÊđiềuÊtraÊcóÊthểÊchọnÊmẫuÊđểÊđiềuÊtraÊhoặcÊcóÊthểÊkhôngÊchọnÊmẫuÊmàÊđiềuÊtraÊ

tấtÊcảÊcácÊnhàÊsảnÊxuất/xuấtÊkhẩu.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊkhôngÊchọnÊmẫu,ÊtấtÊcảÊcácÊnhàÊsảnÊ

xuấtÊđềuÊphảiÊthamÊgiaÊtrảÊlờiÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊnếuÊmuốnÊđạtÊđượcÊkếtÊquảÊtíchÊcực. 

ThờiÊhạnÊgửiÊbìnhÊluận,ÊyêuÊcầuÊtổÊchứcÊphiênÊđiềuÊtrần:ÊtrongÊvòngÊ37ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊ

khởiÊxướngÊđiềuÊtra. 

CácÊbênÊliênÊquanÊmuốnÊđượcÊthamÊgiaÊvàoÊcuộcÊđiềuÊtraÊ(cácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊvàÊnhậpÊ

khẩu)ÊcóÊthểÊtựÊtrìnhÊbáoÊvớiÊECÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊvàÊ

yêuÊcầuÊđượcÊgửiÊvàÊtrảÊlờiÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtra.ÊCácÊbênÊliênÊquanÊnàyÊcũngÊphảiÊnộpÊbảnÊ

trảÊlờiÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊtrongÊvòngÊ37ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊvàÊcóÊthểÊ

yêuÊcầuÊtổÊchứcÊphiênÊđiềuÊtrầnÊtrongÊthờiÊgianÊnày.ÊECÊsẽÊtiếnÊhànhÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗÊvớiÊ

cácÊbênÊnày.ÊECÊsẽÊgửiÊmộtÊbảnÊbáoÊcáoÊđiềuÊtraÊchoÊcácÊbênÊnàyÊvàÊhọÊsẽÊcóÊcơÊhộiÊbìnhÊ

luận. 

BênÊnộpÊđơnÊyêuÊcầuÊđiềuÊtraÊkhôngÊphảiÊtrảÊlờiÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtra. 

(ii)ÊNộpÊđơnÊxinÊhưởngÊloạiÊtrừ 

ViệcÊnộpÊđơnÊxinÊhưởngÊloạiÊtrừÊđượcÊquyÊđịnhÊtạiÊĐiềuÊ13(4)ÊcủaÊLuậtÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊvàÊĐiềuÊ23(3)ÊcủaÊLuậtÊchốngÊtrợÊcấp. 

TrongÊvòngÊ37ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊcóÊquyềnÊnộpÊ

đơnÊxinÊhưởngÊloạiÊ trừÊ(kểÊcảÊđềÊnghịÊ loạiÊ trừÊđăngÊký)ÊcùngÊvớiÊcácÊbằngÊchứngÊchứngÊ

minhÊsảnÊphẩmÊcủaÊhọÊkhôngÊlẩnÊtránhÊthuếÊbanÊđầu.ÊViệcÊloạiÊtrừÊlàÊchoÊtừngÊcôngÊty. 

YêuÊcầuÊloạiÊtrừÊcóÊthểÊđượcÊthựcÊhiệnÊbởi: 

·nhàÊsảnÊxuấtÊhoặcÊnhàÊnhậpÊkhẩu,ÊnhàÊlắpÊrápÊhoặcÊtrongÊmộtÊsốÊtrườngÊhợpÊđặcÊbiệtÊlàÊ

cácÊcôngÊtyÊthươngÊmạiÊ(nếuÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuếÊđượcÊthựcÊhiệnÊtrênÊlãnhÊthổÊEU). 

nhàÊsảnÊxuấtÊxuấtÊkhẩuÊởÊnướcÊXÊ(nướcÊbịÊápÊthuế)ÊhoặcÊnướcÊthứÊ3Ê(nếuÊhànhÊviÊlẩnÊ

tránhÊthuếÊđượcÊthựcÊhiệnÊngoàiÊEU). 

ViệcÊloạiÊtrừÊđượcÊcấpÊchoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊnướcÊngoàiÊcủaÊsảnÊphẩmÊbịÊnghiÊngờÊmàÊ

khôngÊliênÊquanÊđếnÊbấtÊkỳÊnhàÊsảnÊxuấtÊnàoÊđangÊchịuÊlệnhÊápÊthuếÊvàÊkhôngÊtiếnÊhànhÊ

hànhÊviÊlẩnÊtránhÊhoặcÊchoÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊmàÊkhôngÊliênÊquanÊtớiÊnhàÊsảnÊxuấtÊđangÊchịuÊ

lệnhÊápÊthuế. 
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Một nhàÊxuấtÊkhẩuÊmớiÊcóÊthểÊxinÊmiễnÊtrừÊsauÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊtheoÊ

“nguyênÊtắcÊràÊsoátÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊmới”. 

TrongÊtrườngÊhợpÊviệcÊloạiÊtrừÊđượcÊcấpÊchoÊmộtÊcôngÊtyÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊcôngÊ

tyÊnàyÊsẽÊkhôngÊphảiÊtrảÊthuếÊmởÊrộngÊtrongÊtươngÊlaiÊvàÊviệcÊđăngÊkýÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcôngÊ

tyÊnàyÊcũngÊkếtÊthúcÊmàÊkhôngÊphảiÊđóngÊthuếÊhồiÊtố. 

CầnÊlưuÊýÊrằngÊviệcÊloạiÊtrừÊcũngÊcóÊthểÊbịÊbácÊbỏÊnếuÊECÊphátÊhiệnÊraÊrằngÊbênÊđượcÊ

loạiÊ trừÊđangÊlẩnÊtránhÊthuếÊhoặcÊviÊphạmÊcácÊnghĩaÊvụÊcủaÊhọ.ÊTrườngÊhợpÊngoạiÊ lệ,ÊvụÊ

CoumarinÊtừÊTrungÊQuốc:ÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊẤnÊĐộÊnhậpÊkhẩuÊcoumarinÊtừÊTrungÊQuốc,ÊlàmÊ

sạchÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEU.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊnàyÊcũngÊsảnÊxuấtÊcoumarinÊởÊẤnÊ

ĐộÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEU.ÊDoÊviệcÊxácÊđịnhÊnguồnÊgốcÊxuấtÊxứÊcủaÊsảnÊphẩmÊ(TrungÊQuốcÊ

hayÊẤnÊĐộ)ÊlàÊkhóÊkhănÊvàÊdoÊsảnÊphẩmÊcóÊthểÊcóÊnấm,ÊECÊđãÊchấpÊnhậnÊcamÊkếtÊgiáÊvàÊ

côngÊtyÊcóÊthểÊbánÊsảnÊphẩmÊxuấtÊxứÊẤnÊĐộÊvớiÊmứcÊgiáÊ trầnÊnhấtÊđịnhÊ(dựaÊtrênÊlượngÊ

xuấtÊkhẩuÊtrongÊthờiÊkỳÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế)ÊmàÊkhôngÊphảiÊnộpÊthuếÊchốngÊlẩnÊ

tránh.ÊNgoàiÊra,ÊcôngÊtyÊcũngÊkhôngÊbịÊápÊthuếÊhồiÊtốÊdùÊphảiÊđăngÊký. 

CôngÊtyÊxinÊhưởngÊloạiÊtrừÊcũngÊphảiÊtrảÊlờiÊmộtÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊvàÊphảiÊthamÊgiaÊ

thẩmÊtraÊ(nếuÊcầnÊthiết). 

ĐơnÊđềÊnghịÊloạiÊtrừÊphảiÊđượcÊnộpÊtrongÊkhoảngÊthờiÊgianÊquyÊđịnhÊtạiÊthôngÊbáoÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtra.ÊEC,ÊsauÊkhiÊthamÊvấnÊvớiÊUỷÊbanÊTưÊvấn,ÊsẽÊxácÊđịnhÊliệuÊviệcÊloạiÊtrừÊđóÊ

cóÊđượcÊphépÊtrongÊgiaiÊđoạnÊđăngÊký.ÊTuyÊnhiên,ÊquyềnÊđưaÊraÊkếtÊluậnÊnàyÊsẽÊđượcÊECÊ

thựcÊhiệnÊnếuÊđơnÊkiệnÊđượcÊnộpÊtrongÊgiaiÊđoạnÊápÊthuế. 

ViệcÊnộpÊđơnÊxinÊhưởngÊloạiÊtrừÊcũngÊcóÊthểÊđượcÊthựcÊhiệnÊsauÊkhiÊápÊthuếÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊ(mởÊrộngÊápÊthuếÊCBPG/CTC)Ê(đốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊthờiÊ

kỳÊđiềuÊtraÊvàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊkhác).ÊNếuÊđượcÊcấpÊloạiÊtrừ,ÊthuếÊkhôngÊđượcÊthuÊtừÊngàyÊ

yêuÊcầuÊloạiÊtrừ. 

TrongÊtrườngÊhợpÊloạiÊtrừÊđượcÊcấp,ÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊloạiÊtrừÊsẽÊ

khôngÊphảiÊnộpÊthuếÊnếuÊcóÊhoáÊđơnÊthươngÊmạiÊhợpÊlệÊbaoÊgồmÊtấtÊcảÊcácÊyếuÊtốÊmàÊECÊ

thườngÊyêuÊcầuÊ tạiÊPhụÊ lụcÊquyếtÊđịnhÊmởÊrộngÊbiệnÊphápÊ(tênÊcôngÊ ty,ÊmôÊ tảÊchínhÊxácÊ

hàngÊhoá,ÊxácÊnhậnÊbởiÊcôngÊtyÊlàÊhàngÊdoÊchínhÊcôngÊtyÊsảnÊxuất). 

SauÊmộtÊnămÊkểÊtừÊkhiÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế,ÊvàÊtrongÊtrườngÊhợpÊsốÊ

lượngÊcácÊbênÊyêuÊcầuÊhoặcÊcóÊthểÊyêuÊcầuÊloạiÊtrừÊlàÊnhiềuÊđángÊkể,ÊECÊcóÊthểÊkhởiÊxướngÊ

ràÊsoátÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế ÊvàÊphảiÊkếtÊthúcÊtrongÊ15Êtháng.ÊKhiÊđó,ÊECÊđiềuÊtraÊxemÊliệuÊ

hànhÊviÊlẩnÊtránhÊcóÊđangÊtiếpÊtụcÊvàÊcũngÊphảiÊkiểmÊtraÊcácÊphépÊthửÊ(60%ÊvàÊ25%)ÊnhưÊ

cuộcÊđiềuÊ traÊ lẩnÊ tránhÊbanÊđầu.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊECÊcũngÊxemÊxétÊ liệuÊviệcÊkhôngÊ tồnÊ tạiÊ

hànhÊviÊlẩnÊtránhÊcóÊphảiÊlàÊmangÊbảnÊchấtÊlâuÊdài. 
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BướcÊ3.ÊThẩmÊtraÊtạiÊchỗ 

CácÊnhàÊxuấtÊkhẩu/nhậpÊkhẩuÊsauÊkhiÊnộpÊbảnÊtrảÊlờiÊbảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊsẽÊthamÊgiaÊ

cuộcÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗÊ(thờiÊgianÊtheoÊsắpÊxếpÊcủaÊEC). 

BướcÊ4.ÊBanÊhànhÊbáoÊcáoÊcuốiÊcùng 

SauÊkhiÊECÊcôngÊbốÊbáoÊcáoÊcuốiÊcùng,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊđượcÊquyềnÊbìnhÊluận. 

BướcÊ5.ÊKếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊ(trongÊvòngÊ9ÊthángÊkểÊtừÊngàyÊkhởiÊxướng) 

-ÊKếtÊluậnÊcuốiÊcùng phủÊđịnh (khôngÊcóÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuế):ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđượcÊ

tiếpÊtụcÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊEUÊtheoÊbiểuÊthuếÊquanÊthôngÊthường. 

-ÊKếtÊluậnÊcuốiÊcùng khẳngÊđịnh (cóÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuế):ÊthuếÊCBPG/CTCÊđangÊápÊ

vớiÊnướcÊbịÊđiềuÊtraÊtrongÊvụÊviệcÊbanÊđầuÊđượcÊmởÊrộngÊsangÊnướcÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊthuếÊkểÊtừÊngàyÊđăngÊkíÊnhậpÊkhẩu. 

MứcÊthuếÊchốngÊlẩnÊtránhÊ(theoÊĐiềuÊ13.1ÊquyÊđịnhÊvềÊpháÊgiáÊvàÊĐiềuÊ23.1ÊquyÊđịnhÊvềÊ

chốngÊtrợÊcấp):ÊnếuÊkếtÊluậnÊcóÊhànhÊviÊlẩnÊtránh,ÊmứcÊthuếÊcaoÊnhấtÊcóÊthểÊápÊlàÊmứcÊthuếÊ

“dànhÊchoÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊkhác”ÊápÊtrongÊcuộcÊđiềuÊtraÊbanÊđầuÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

nướcÊX.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊlẩnÊtránhÊbởiÊcôngÊtyÊcóÊmứcÊthuếÊriêngÊrẽÊthấpÊthìÊcôngÊtyÊlẩnÊ

tránhÊ sẽÊ phảiÊ chịuÊmứcÊ thuếÊ chungÊvàÊ khôngÊ cònÊ đượcÊ lợiÊ từÊmứcÊ thuếÊ riêngÊ rẽ.ÊTrongÊ

trườngÊhợpÊnhậpÊkhẩuÊlinhÊkiện,ÊthuếÊsẽÊđượcÊápÊchoÊtrịÊgiáÊcủaÊcácÊlinhÊkiệnÊnhậpÊkhẩuÊ

bởiÊcôngÊtyÊgiaÊcông,ÊlắpÊráp. 

KhôngÊcóÊgiớiÊhạnÊthờiÊgianÊđốiÊvớiÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊ(thôngÊ

thườngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊchấmÊdứtÊnếuÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊ

trợÊcấpÊbanÊđầuÊhếtÊhiệuÊlực). 

-ÊRàÊsoát:ÊNếuÊECÊkếtÊluậnÊtrongÊkếtÊquảÊràÊsoátÊđiềuÊtraÊthuếÊCBPG/CTCÊ(ràÊsoátÊgiữaÊ

kỳÊhoặcÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ,ÊhoặcÊkếtÊhợpÊràÊsoátÊgiữaÊkỳÊvàÊcuốiÊkỳ)ÊchoÊ thấyÊ thuếÊCBPG/

CTCÊhiệnÊtạiÊcầnÊđượcÊgiữÊnguyên/sửaÊđổi,Ê thìÊthuếÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊCBPG/CTCÊsẽÊ

đượcÊgiữÊnguyên/sửaÊđổiÊtươngÊứng.ÊViệcÊràÊsoátÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊsẽÊđượcÊ

tiếnÊhànhÊsauÊítÊnhấtÊ1Ênăm.ÊKhôngÊcóÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế. 

NhậnÊxét:ÊMặcÊdùÊquyÊđịnhÊlàÊthủÊtụcÊcủaÊmộtÊvụÊđiềuÊtraÊCBPG/CTCÊcóÊthểÊđượcÊápÊ

vớiÊmộtÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế,ÊnhưngÊhaiÊloạiÊđiềuÊtraÊnàyÊcũngÊcóÊcácÊquyÊđịnhÊ

khácÊnhau,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtrongÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtra.ÊĐiềuÊtraÊpháÊgiá/trợÊcấpÊvàÊđiềuÊtraÊthiệtÊhạiÊ

đượcÊtiếnÊhànhÊriêngÊrẽÊtrongÊmộtÊvụÊđiềuÊtraÊCBPG/CTC.ÊTuyÊnhiên,ÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊthuếÊtậpÊtrungÊvàoÊviệcÊliệuÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊcóÊđãÊxảyÊraÊhayÊkhông. 
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CácÊhìnhÊthứcÊlẩnÊtránhÊphổÊbiếnÊmàÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ
cầnÊlưuÊý 

T rongÊ bốiÊ cảnhÊ thươngÊmạiÊ quốcÊ tếÊ

liênÊtụcÊbiếnÊđộngÊvàÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ (PVTM)Ê ngàyÊ càngÊ

đượcÊ ápÊ dụngÊ rộngÊ rãi,Ê ViệtÊ NamÊ nổiÊ lênÊ

nhưÊmộtÊ trongÊnhữngÊquốcÊgiaÊcóÊnguyÊcơÊ

caoÊ bịÊ EUÊ chúÊ ýÊ trongÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ

chốngÊlẩnÊtránh.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊphảiÊngẫuÊ

nhiên,Ê màÊ xuấtÊ phátÊ từÊ sựÊ giaoÊ thoaÊ giữaÊ

nhiềuÊ yếuÊ tốÊ cấuÊ trúcÊ củaÊnềnÊkinhÊ tếÊViệtÊ

Nam,ÊbốiÊcảnhÊdịchÊchuyểnÊchuỗiÊcungÊứngÊ

toànÊ cầuÊ vàÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ mạiÊ ngàyÊ

càngÊchặtÊchẽÊcủaÊEU.ÊBaÊnguyênÊnhânÊlớnÊ

dướiÊ đâyÊ giúpÊ giảiÊ thíchÊ vìÊ saoÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊ–ÊdùÊkhôngÊcóÊýÊđịnhÊgianÊ

lậnÊ–ÊvẫnÊcóÊ thểÊ rơiÊvàoÊ tâmÊđiểmÊcủaÊcácÊ

cuộcÊđiềuÊtra. 

ViệtÊNamÊ làÊ điểmÊđếnÊFDIÊ lớnÊ vàÊ đóngÊ

vaiÊ tròÊ côngÊ xưởngÊ lắpÊ rápÊ trongÊ chuỗiÊ

cungÊứngÊtoànÊcầu 

TrongÊ hơnÊ mộtÊ thậpÊ kỷÊ qua,Ê ViệtÊ NamÊ

liênÊ tụcÊ thuÊ hútÊ dòngÊ vốnÊ đầuÊ tưÊ trựcÊ tiếpÊ

nướcÊngoàiÊ(FDI),ÊđặcÊbiệtÊ từÊcácÊquốcÊgiaÊ

đangÊbịÊEUÊhoặcÊHoaÊKỳÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

PVTMÊnhưÊTrungÊQuốc,ÊIndonesia,ÊẤnÊĐộÊ

hoặcÊ Malaysia.Ê HàngÊ loạtÊ tậpÊ đoànÊ trongÊ

cácÊngànhÊ thép,Êgỗ,ÊdệtÊmay,ÊdaÊgiày,Ê điệnÊ

tử,Ê đồÊ nộiÊ thất…Ê đãÊ dịchÊ chuyểnÊ nhàÊmáyÊ

sangÊViệtÊNamÊđểÊtậnÊdụngÊmôiÊtrườngÊkinhÊ

doanhÊthuậnÊlợi,ÊnhânÊcôngÊcạnhÊtranhÊvàÊvịÊ

tríÊđịaÊlýÊgầnÊcácÊchuỗiÊcungÊứngÊtrọngÊđiểmÊ

châuÊÁ. 

SựÊdịchÊchuyểnÊnàyÊmangÊlạiÊlợiÊthếÊphátÊ

triểnÊlớnÊchoÊViệtÊNam,ÊnhưngÊcũngÊđặtÊdo-

anhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊvàoÊmộtÊmôiÊtrườngÊ

rủiÊ roÊmới.ÊKhiÊEUÊápÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊ (AD)Ê hoặcÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ (CVD)Ê lênÊ

mộtÊquốcÊgiaÊnàoÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcủaÊ

nướcÊ chịuÊ thuếÊ sẽÊ tìmÊ cáchÊ duyÊ trìÊ thịÊ

trườngÊ bằngÊ việcÊ chuyểnÊ hoạtÊ độngÊ sangÊ

nướcÊthứÊbaÊ–ÊvàÊViệtÊNamÊtrởÊthànhÊđiểmÊ

đếnÊ lýÊ tưởng.Ê NếuÊ sảnÊ phẩmÊ đượcÊ hoànÊ

thiệnÊ hoặcÊ lắpÊ rápÊ đơnÊ giảnÊ tạiÊ ViệtÊ NamÊ

nhưngÊ bảnÊ chấtÊ vẫnÊ dựaÊ vàoÊ nguyênÊ liệuÊ

hoặcÊ thiếtÊ kếÊ từÊ quốcÊ giaÊ đangÊ bịÊ ápÊ thuế,Ê

EUÊcóÊthểÊnghiÊngờÊrằngÊdoanhÊnghiệpÊđangÊ

cốÊtìnhÊchuyểnÊtảiÊhoặcÊlẩnÊtránhÊthuếÊthôngÊ

quaÊViệtÊNam. 

ĐiềuÊnàyÊđặcÊbiệtÊđúngÊvớiÊcácÊmôÊhìnhÊ

FDIÊ“nhanhÊ–ÊgọnÊ–ÊlắpÊráp”,ÊnơiÊgiáÊtrịÊgiaÊ

tăngÊ tạoÊ raÊ ởÊ ViệtÊ NamÊ khôngÊ đángÊ kể,Ê

khiếnÊEUÊđặtÊcâuÊhỏiÊliệuÊViệtÊNamÊcóÊthựcÊ

sựÊlàÊnơiÊsảnÊxuấtÊcuốiÊcùngÊhayÊchỉÊlàÊđiểmÊ

trungÊ chuyển.Ê NgayÊ cảÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ
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NamÊchânÊchínhÊcũngÊcóÊthểÊbịÊkéoÊvàoÊmộtÊ

cuộcÊ điềuÊ traÊ nếuÊ vôÊ tìnhÊ thamÊ giaÊ chuỗiÊ

cungÊứngÊchứaÊnguyênÊliệuÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊ

bịÊápÊthuế. 

XuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ sangÊ EUÊ tăngÊ

mạnhÊtrongÊcácÊngànhÊnhạyÊcảmÊPVTM 

MộtÊnguyênÊnhânÊquanÊtrọngÊkhácÊkhiếnÊ

ViệtÊNamÊnằmÊtrongÊsựÊchúÊýÊcủaÊEUÊlàÊsựÊ

tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ khẩuÊ vượtÊ bậcÊ vàoÊ thịÊ

trườngÊnàyÊtrongÊnhữngÊngànhÊvốnÊlàÊtrọngÊ

điểmÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ PVTM.Ê CácÊ lĩnhÊ

vựcÊnhưÊ thép,Êgỗ,ÊđồÊnộiÊ thất,ÊdệtÊmay,ÊdaÊ

giày,ÊđiệnÊtử,ÊpinÊnăngÊlượng,ÊđềuÊlàÊnhữngÊ

nhómÊ sảnÊ phẩmÊ EUÊ giámÊ sátÊ chặtÊ chẽÊ vàÊ

thườngÊxuyênÊ ápÊ dụngÊ chốngÊbánÊ pháÊ giá,Ê

chốngÊtrợÊcấpÊhoặcÊchốngÊlẩnÊtránh. 

KhiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ ViệtÊ NamÊ

sangÊEUÊtăngÊmạnhÊđúngÊvàoÊthờiÊđiểmÊEUÊ

đangÊápÊ thuếÊvớiÊnướcÊkhác,Ê cơÊ quanÊđiềuÊ

traÊrấtÊdễÊnghiÊngờÊrằngÊcóÊmộtÊphầnÊdòngÊ

hàngÊbịÊchuyểnÊhướngÊquaÊViệtÊNam.ÊĐiềuÊ

nàyÊxảyÊraÊngayÊcảÊkhiÊsựÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊ

khẩuÊ làÊ hoànÊ toànÊ hợpÊ phápÊ vàÊ hợpÊ lýÊ vềÊ

kinhÊtế.ÊVíÊdụ,ÊtrongÊngànhÊthép,ÊkhiÊEUÊápÊ

thuếÊvớiÊ IndonesiaÊhoặcÊTrungÊQuốc,ÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊViệtÊNamÊtăngÊnhanhÊcóÊthểÊbịÊxemÊ

làÊdấuÊhiệuÊcủaÊviệcÊ lắpÊrápÊđơnÊgiảnÊhoặcÊ

táiÊxuấtÊnguyênÊ liệuÊcóÊnguồnÊgốcÊ từÊnướcÊ

bịÊápÊthuế. 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊvẫnÊvậnÊhànhÊtheoÊmôÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ

nhiềuÊ loạiÊ nguyênÊ liệuÊ từÊ nhiềuÊ thịÊ trườngÊ

khácÊnhau,ÊsauÊđóÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcuốiÊ

cùng.ÊNếuÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊchứngÊminhÊ

đượcÊ tỷÊ lệÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ nộiÊ địaÊ đủÊ lớn,Ê

hoặcÊ khôngÊ cóÊ hệÊ thốngÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ

gốcÊchặtÊchẽ,ÊEUÊsẽÊcóÊcơÊsởÊnghiÊngờÊsảnÊ

phẩmÊViệtÊNamÊthựcÊchấtÊmangÊyếuÊtốÊđầuÊ

vàoÊtừÊnướcÊđangÊchịuÊbiệnÊphápÊPVTM. 

TómÊ lại,ÊmứcÊđộÊ tăngÊ trưởngÊxuấtÊ khẩuÊ

nhanhÊtrongÊcácÊngànhÊnhạyÊcảmÊkhiếnÊViệtÊ

NamÊdễÊrơiÊvàoÊtầmÊtheoÊdõi,ÊbấtÊkểÊdoanhÊ

nghiệpÊcóÊchủÊđíchÊlẩnÊtránhÊhayÊkhông. 

CơÊquanÊPVTMÊViệtÊNamÊnhiềuÊlầnÊcảnhÊ

báoÊvềÊxuÊhướngÊEUÊgiaÊtăngÊkiểmÊsoátÊlẩnÊ

tránhÊvàÊxuấtÊxứ 

TrongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê CụcÊ PhòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊ (BộÊCôngÊ Thương)Ê đãÊ liênÊ

tụcÊ cảnhÊ báoÊ doanhÊ nghiệpÊ vềÊ rủiÊ roÊ giaÊ

tăngÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ củaÊ

EU.ÊLýÊdoÊ làÊEUÊkhôngÊchỉÊ quanÊ tâmÊđếnÊ

hànhÊ viÊ pháÊ giáÊ hayÊ trợÊ cấp,Ê màÊ cònÊ tậpÊ

trungÊ vàoÊ việcÊ bảoÊ vệÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ nhữngÊ

biệnÊphápÊđãÊ ápÊdụng.ÊĐiềuÊnàyÊkhiếnÊ cácÊ

cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ trởÊ nênÊ phổÊ

biếnÊhơnÊvàÊtrảiÊrộngÊtrênÊnhiềuÊngành. 

TrongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê LiênÊ minhÊ

châuÊ ÂuÊ đãÊ tăngÊ cườngÊ đángÊ kểÊ mứcÊ độÊ

giámÊ sátÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩu,Ê đặcÊ

biệtÊtrongÊbốiÊcảnhÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊtrởÊthànhÊcôngÊcụÊtrọngÊyếuÊnhằmÊbảoÊ

vệÊhiệuÊlựcÊcủaÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊMộtÊ

trongÊ nhữngÊ thayÊ đổiÊ quanÊ trọngÊ nhấtÊ làÊ

việcÊ EUÊ thườngÊ xuyênÊ ápÊ dụngÊ cơÊ chếÊ

đăngÊkýÊnhậpÊkhẩuÊngayÊtừÊgiaiÊđoạnÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊ tra,Ê choÊphépÊỦyÊbanÊ châuÊÂuÊ

cóÊthểÊápÊthuếÊhồiÊtốÊđốiÊvớiÊcácÊlôÊhàngÊđãÊ

nhậpÊkhẩuÊ trongÊ thờiÊgianÊđiềuÊ traÊnếuÊsauÊ

nàyÊ xácÊ địnhÊ cóÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránh.ÊĐâyÊ làÊ

biệnÊphápÊmangÊtínhÊrănÊđeÊrấtÊlớnÊvìÊngănÊ
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doanhÊ nghiệpÊ tranhÊ thủÊ “chạyÊ hàng”Ê trướcÊ

thờiÊđiểmÊraÊquyếtÊđịnhÊthuế. 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê EUÊ ngàyÊ càngÊ linhÊ hoạtÊ

trongÊviệcÊmởÊrộngÊbiệnÊphápÊ sangÊnướcÊ

thứÊba,ÊkhôngÊchỉÊdừngÊlạiÊởÊquốcÊgiaÊbịÊápÊ

thuếÊ banÊ đầu.Ê ĐiềuÊ nàyÊ cóÊ nghĩaÊ làÊ nếuÊ

hàngÊhóaÊbịÊnghiÊ táiÊxuấtÊhoặcÊ trảiÊquaÊgiaÊ

côngÊ khôngÊ đángÊ kểÊ tạiÊ mộtÊ nướcÊ trungÊ

gianÊ –Ê baoÊ gồmÊ cảÊ ViệtÊ NamÊ –Ê EUÊ hoànÊ

toànÊcóÊ thểÊmởÊ rộngÊphạmÊviÊápÊ thuếÊsangÊ

cácÊ quốcÊ giaÊ nàyÊ đểÊ bịtÊ mọiÊ tuyếnÊ đườngÊ

lẩnÊtránhÊcóÊthểÊxảyÊra. 

SongÊ songÊ vớiÊ đó,Ê EUÊ triểnÊ khaiÊ nhiềuÊ

chiếnÊdịchÊkiểmÊtraÊchứngÊtừÊxuấtÊxứÊvớiÊ

tầnÊsuấtÊngàyÊcàngÊdàyÊđặc.ÊCácÊcơÊquanÊhảiÊ

quanÊnộiÊkhốiÊcũngÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊhơnÊ

trongÊ việcÊ chiaÊ sẻÊ dữÊ liệu,Ê ràÊ soátÊ bấtÊ

thườngÊ vàÊ kiểmÊ chứngÊ tínhÊ xácÊ thựcÊ củaÊ

CO,ÊhóaÊđơn,Ê chứngÊ từÊ logistics.ÊĐặcÊ biệt,Ê

xuÊhướngÊmớiÊ làÊEUÊđẩyÊmạnhÊứngÊ dụngÊ

dữÊ liệuÊ lớnÊ đểÊphânÊ tíchÊbấtÊ thườngÊ trongÊ

dòngÊ chảyÊ thươngÊ mại,Ê giúpÊ phátÊ hiệnÊ

nhanhÊ cácÊ thayÊ đổiÊ bấtÊ thườngÊ vềÊ sảnÊ

lượng,ÊgiáÊcảÊvàÊtuyếnÊvậnÊchuyển. 

NhữngÊđộngÊ tháiÊnàyÊchoÊ thấyÊEUÊđangÊ

xâyÊ dựngÊ mộtÊ hệÊ thốngÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

ngàyÊ càngÊ hiệnÊ đại,Ê đaÊ lớpÊ vàÊ khóÊ “quaÊ

mặt”,Ê đặtÊ raÊ yêuÊ cầuÊ caoÊ hơnÊ choÊ doanhÊ

nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ thịÊ trườngÊ này.ÊMộtÊ

thựcÊ tếÊ đángÊ lưuÊ ýÊ làÊ nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊNamÊcóÊ thểÊvôÊ tìnhÊ rơiÊvàoÊdiệnÊnghiÊ

ngờÊlẩnÊtránhÊcủaÊEUÊchỉÊvìÊnhữngÊhạnÊchếÊ

nộiÊtạiÊtrongÊquảnÊtrịÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊnhậpÊ

khẩu. 

+ÊTrướcÊhết,ÊhồÊsơÊxuấtÊxứÊkhôngÊnhấtÊ

quánÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ điểmÊ yếuÊ phổÊ

biếnÊ nhất.Ê ĐiềuÊ nàyÊ thườngÊ xuấtÊ phátÊ từÊ

việcÊ doanhÊ nghiệpÊ lưuÊ trữÊ chứngÊ từÊ thiếuÊ

khoaÊ học,Ê hoặcÊ cậpÊ nhậtÊ thayÊ đổiÊ nguyênÊ

liệuÊkhôngÊđầyÊđủ,ÊdẫnÊđếnÊcácÊbộÊchứngÊtừÊ

CO,Ê invoice,Ê packingÊ list,Ê tờÊ khaiÊ nhậpÊ –Ê

xuấtÊ chứaÊ thôngÊ tinÊ khôngÊ đồngÊ nhất.Ê ChỉÊ

cầnÊmộtÊsaiÊ lệchÊnhỏ,ÊEUÊhoànÊtoànÊcóÊ thểÊ

xemÊđâyÊ làÊ dấuÊ hiệuÊ củaÊ hànhÊ viÊ cheÊ giấuÊ

nguồnÊgốc. 

+ÊTiếpÊtheo,ÊchuỗiÊcungÊứngÊthiếuÊminhÊ

bạchÊ cũngÊ khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ gặpÊ rủiÊ roÊ

lớn.ÊNhiềuÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊnguyênÊ liệuÊ

từÊ nhiềuÊ nguồnÊ khácÊ nhauÊmàÊkhôngÊ phânÊ

táchÊ rõÊ lôÊ hàng,Ê tỷÊ lệÊ sửÊ dụngÊ hoặcÊ mụcÊ

đíchÊsảnÊxuất.ÊKhiÊEUÊyêuÊcầuÊchứngÊminhÊ

dòngÊchảyÊnguyênÊliệu,ÊdoanhÊnghiệpÊrấtÊdễÊ

lúngÊtúngÊdoÊkhôngÊcóÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊdữÊ

liệuÊđầyÊđủ,ÊtạoÊraÊấnÊtượngÊrằngÊsảnÊphẩmÊ

cóÊthểÊmangÊthànhÊphầnÊtừÊnướcÊbịÊápÊthuế. 

+Ê ThêmÊ vàoÊ đó,Ê thayÊ đổiÊ môÊ hìnhÊ

thươngÊ mạiÊ độtÊ ngột,ÊchẳngÊhạnÊtăngÊđộtÊ

biếnÊ lượngÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ EUÊ chỉÊ trongÊ

thờiÊ gianÊ ngắn,Ê cũngÊ khiếnÊ EUÊ cảnhÊ giác.Ê

DùÊ sựÊ tăngÊ trưởngÊ cóÊ thểÊ hoànÊ toànÊ hợpÊ

pháp,ÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊvẫnÊcóÊ thểÊxemÊđâyÊ

làÊ dấuÊ hiệuÊ doanhÊ nghiệpÊ đangÊ“đónÊ dòngÊ

chuyểnÊtải”ÊtừÊquốcÊgiaÊbịÊápÊthuế. 

+ÊRủiÊroÊcònÊtăngÊcaoÊnếuÊdoanhÊnghiệpÊ

nhậpÊnhiềuÊnguyênÊ liệuÊ từÊnướcÊđangÊbịÊ

EUÊápÊ thuế,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊngànhÊthép,Ê

gỗ,ÊhóaÊchấtÊvàÊlinhÊkiện.ÊNếuÊdoanhÊnghiệpÊ

khôngÊchứngÊminhÊđượcÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊtạiÊ

ViệtÊNamÊđủÊlớn,ÊEUÊcóÊthểÊchoÊrằngÊhàngÊ

hóaÊ chỉÊ đượcÊ lắpÊ rápÊ hoặcÊ giaÊ côngÊ tốiÊ
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thiểu. 

CuốiÊ cùng,Ê tỷÊ lệÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ thấpÊ

luônÊlàÊyếuÊtốÊnhạyÊcảm.ÊMộtÊquyÊtrìnhÊsảnÊ

xuấtÊmàÊphầnÊlớnÊgiáÊtrịÊnằmÊởÊnguyênÊliệuÊ

nhậpÊ khẩuÊ từÊ nướcÊ chịuÊ thuếÊ rấtÊ dễÊ bịÊEUÊ

coiÊlàÊlẩnÊtránhÊtheoÊbảnÊchấtÊkinhÊtế,ÊbấtÊkểÊ

hàngÊhóaÊmangÊnhãnÊ“xuấtÊxứÊViệtÊNam”. 

NhưÊvậy,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊdễÊbịÊ

liênÊquanÊđếnÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

củaÊEUÊdoÊkếtÊhợpÊnhiềuÊyếuÊtố:ÊViệtÊNamÊ

làÊđiểmÊđếnÊFDIÊhấpÊdẫnÊdẫnÊđếnÊnguyÊcơÊ

bịÊ xemÊ làÊ điểmÊ trungÊ chuyển;Ê xuấtÊ khẩuÊ

sangÊEUÊ tăngÊnhanhÊ trongÊcácÊngànhÊnhạyÊ

cảm;ÊvàÊEUÊđangÊsiếtÊchặtÊgiámÊsátÊxuấtÊxứÊ

cùngÊ lộÊ trìnhÊ tăngÊ cườngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

lẩnÊtránh.ÊĐiềuÊnàyÊđặtÊraÊyêuÊcầuÊcấpÊbáchÊ

rằngÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊhiểuÊrõÊ rủiÊ ro,ÊchủÊ

độngÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ quảnÊ trịÊ xuấtÊ xứÊ

minhÊbạchÊvàÊnângÊcaoÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊnộiÊ

địaÊđểÊ tựÊbảoÊvệÊmìnhÊ trướcÊcácÊcuộcÊđiềuÊ

traÊngàyÊcàngÊphứcÊtạpÊtừÊEU. 

II.Ê CácÊ hìnhÊ thứcÊ lẩnÊ tránhÊ phổÊ biếnÊ

màÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊđặcÊbiệtÊ

lưuÊý 

1.Ê ChuyểnÊ tảiÊ quaÊ ViệtÊ NamÊ từÊ nướcÊ

đangÊbịÊEUÊápÊthuếÊ 

(a)ÊBảnÊchất 

BảnÊ chấtÊ củaÊ hìnhÊ thứcÊ lẩnÊ tránhÊ thôngÊ

quaÊ chuyểnÊ tảiÊ quaÊ ViệtÊ NamÊ nằmÊ ởÊ chỗÊ

hàngÊhóaÊ từÊquốcÊgiaÊ đangÊbịÊEUÊápÊdụngÊ

thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấpÊ

khôngÊ điÊ trựcÊ tiếpÊ vàoÊ thịÊ trườngÊ EU,Ê màÊ

đượcÊ đưaÊ sangÊ ViệtÊ NamÊ nhưÊ mộtÊ “điểmÊ

trungÊ chuyển”.Ê TạiÊ đây,Ê hàngÊ hóaÊ chỉÊ trảiÊ

quaÊmộtÊ sốÊ côngÊ đoạnÊ rấtÊ hạnÊ chếÊ –Ê thậmÊ

chíÊ hầuÊ nhưÊ khôngÊ cóÊ hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuấtÊ

thựcÊchấtÊ–ÊrồiÊđượcÊtáiÊxuấtÊsangÊEUÊdướiÊ

nhãnÊ “xuấtÊ xứÊ ViệtÊ Nam”.Ê VềÊ mặtÊ hìnhÊ

thức,ÊhàngÊhóaÊmangÊnhãnÊxuấtÊxứÊkhácÊvớiÊ

nướcÊbịÊápÊthuếÊbanÊđầu;ÊnhưngÊvềÊbảnÊchấtÊ

kinhÊ tế,Ê giáÊ trịÊ cốtÊ lõiÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ vẫnÊ

nằmÊởÊquốcÊgiaÊchịuÊthuế.ÊSựÊkhácÊbiệtÊgiữaÊ

“hìnhÊ thứcÊ sảnÊ xuất”Ê vàÊ “bảnÊ chấtÊ sảnÊ

phẩm”Ê chínhÊ làÊ điểmÊ khiếnÊ EUÊ đặcÊ biệtÊ

cảnhÊgiác. 

ĐiềuÊ khiếnÊ hànhÊ viÊ nàyÊ trởÊ thànhÊ lẩnÊ

tránhÊ làÊ ởÊ chỗÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ tạoÊ raÊ

giáÊtrịÊgiaÊtăngÊthựcÊchấtÊtạiÊViệtÊNam.ÊCácÊ

côngÊđoạnÊnhưÊđóngÊgói,ÊphânÊloại,ÊcắtÊgọtÊ

đơnÊgiản,ÊlắpÊrápÊbềÊmặtÊhoặcÊhoànÊthiệnÊkỹÊ

thuậtÊnhỏÊlẻÊkhôngÊđủÊđểÊtạoÊraÊsựÊbiếnÊđổiÊ

cănÊbảnÊvềÊsảnÊphẩmÊtheoÊchuẩnÊmựcÊxuấtÊ

xứÊcủaÊEU.ÊNóiÊcáchÊkhác,ÊsảnÊphẩmÊdùÊđiÊ

quaÊViệtÊNamÊvẫnÊmangÊ“linhÊhồnÊkinhÊtế”Ê

củaÊ nướcÊ bịÊ ápÊ thuế.Ê EUÊ coiÊ đâyÊ làÊ cáchÊ

“mượnÊ danhÊ xuấtÊ xứ”Ê đểÊ tránhÊ nghĩaÊ vụÊ

thuếÊhơnÊlàÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊchânÊthực. 

BảnÊchấtÊthứÊhaiÊcủaÊhìnhÊthứcÊnàyÊlàÊnóÊ

gâyÊraÊsựÊthayÊđổiÊbấtÊthườngÊtrongÊmôÊhìnhÊ

thươngÊ mại:Ê ngayÊ lậpÊ tứcÊ sauÊ khiÊ EUÊ ápÊ

thuếÊ lênÊnướcÊA,Ê lượngÊhàngÊxuấtÊ khẩuÊ từÊ

ViệtÊNamÊsangÊEUÊtăngÊmạnhÊdùÊnăngÊlựcÊ

sảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊkhôngÊtăngÊtươngÊứng.Ê

SựÊ thayÊ đổiÊ nàyÊ thườngÊ đượcÊ EUÊ xemÊ làÊ

dấuÊhiệuÊmạnhÊmẽÊcủaÊhànhÊviÊchuyểnÊtải. 

TómÊ lại,Ê chuyểnÊ tảiÊ quaÊ ViệtÊ NamÊ làÊ

hànhÊviÊ lẩnÊ tránhÊvìÊnóÊ lợiÊdụngÊViệtÊNamÊ

nhưÊmộtÊtrạmÊtrungÊchuyển,ÊcheÊgiấuÊnguồnÊ

gốcÊ thậtÊ củaÊhàngÊhóaÊvàÊkhôngÊ tạoÊ raÊgiáÊ

trịÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ đủÊ lớn,Ê khiếnÊ EUÊ coiÊ
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đâyÊ làÊnỗÊ lựcÊnéÊ thuếÊchứÊkhôngÊphảiÊgiaoÊ

dịchÊthươngÊmạiÊhợpÊpháp. 

(b)ÊVụÊviệcÊminhÊhọa 

VụÊviệcÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊtừÊIn-

donesiaÊquaÊViệtÊNam: 

ThángÊ 11Ê nămÊ 2023,Ê ECÊ khởiÊ xướngÊ

điềuÊ traÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊvớiÊSSCRÊ từÊViệtÊ

Nam,ÊĐàiÊLoanÊ–ÊTrungÊQuốc,ÊThổÊNhĩÊKỳÊ

vìÊnghiÊdùngÊthépÊtấm/slabÊtừÊIndonesia,ÊchỉÊ

giaÊcôngÊhạnÊchếÊrồiÊxuấtÊsangÊEU.ÊECÊđãÊ

phátÊ hiệnÊ rằngÊ sauÊ khiÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊ

SSCRÊxuấtÊkhẩuÊtừÊIndonesia,ÊđãÊxuấtÊhiệnÊ

sựÊ chuyểnÊ hướngÊ đángÊ kểÊ củaÊ dòngÊ hàngÊ

hóa:ÊcácÊ sảnÊphẩmÊthépÊ tấmÊhoặcÊ thépÊcánÊ

nóngÊ từÊ Indonesia,Ê vốnÊ đangÊ chịuÊ thuế,Ê

đượcÊgửiÊsangÊĐàiÊloanÊ(TrungÊQuốc),ÊThổÊ

NhĩÊKỳÊvàÊViệtÊNam,ÊnơiÊchỉÊthựcÊhiệnÊmộtÊ

sốÊcôngÊđoạnÊgiaÊcôngÊhoặcÊhoànÊ thiệnÊrấtÊ

hạnÊ chếÊ rồiÊ đượcÊ táiÊ xuấtÊ sangÊ LiênÊminhÊ

châuÊÂuÊ dướiÊ nhãnÊ xuấtÊ xứÊ củaÊĐàiÊLoanÊ

(TrungÊQuốc),ÊThổÊNhĩÊKỳÊhoặcÊViệtÊNam.Ê 

ĐiềuÊtraÊcủaÊECÊghiÊnhậnÊrằngÊtrongÊcácÊ

trườngÊhợpÊnày,ÊphầnÊ lớnÊgiáÊ trịÊ sảnÊphẩmÊ

vẫnÊbắtÊnguồnÊ từÊ IndonesiaÊ (trênÊ60Ê%ÊgiáÊ

trịÊ sảnÊ phẩmÊ cuốiÊ cùngÊ vẫnÊ giữÊ nguyên),Ê

trongÊkhiÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊởÊnướcÊtrungÊgianÊ

thấpÊ hơnÊ 25Ê%Ê chiÊ phíÊ sảnÊ xuất.ÊDựaÊ trênÊ

bằngÊ chứngÊ này,Ê ECÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ vàoÊ thángÊ 11Ê nămÊ 2023Ê

theoÊQuyÊđịnhÊ2023/1632ÊcủaÊEU,ÊápÊdụngÊ

choÊcácÊlôÊhàngÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊtừÊ

ĐàiÊ LoanÊ (TrungÊ Quốc),Ê ThổÊ NhĩÊ KỳÊ vàÊ

ViệtÊNamÊvàÊthựcÊhiệnÊcơÊchếÊđăngÊkýÊnhậpÊ

khẩuÊ từÊcácÊnướcÊnàyÊnhằmÊcóÊ thểÊ thuÊhồiÊ

thuếÊhồiÊtố.Ê 

SauÊ đó,Ê vàoÊ ngàyÊ 7Ê thángÊ 5Ê nămÊ 2024,Ê

ECÊ thôngÊbáoÊ cácÊbiệnÊpháp:Ê ápÊmứcÊ thuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊlàÊ19.3Ê%ÊvàÊthuếÊchốngÊ

trợÊ cấpÊ 20.5Ê%ÊđốiÊ vớiÊ cácÊ sảnÊphẩmÊ thépÊ

khôngÊ gỉÊ cánÊ nguộiÊ từÊ ViệtÊ NamÊ vàÊ ĐàiÊ

LoanÊ(TrungÊQuốc),ÊvàÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊ

hơnÊđốiÊvớiÊThổÊNhĩÊKỳ.Ê 

VụÊviệcÊnàyÊ làÊminhÊchứngÊ rõÊ ràngÊchoÊ

thấyÊ EUÊ đangÊ theoÊ dõiÊ rấtÊ sátÊ cácÊ dòngÊ

hàngÊtừÊcácÊnướcÊtrungÊgianÊcóÊthểÊbịÊdùngÊ

đểÊ lẩnÊ tránhÊ thuế.Ê ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊ NamÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ

nguộiÊ hoặcÊ thamÊ giaÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vớiÊ

loạiÊ sảnÊ phẩmÊ này,Ê cầnÊ phảiÊ đặcÊ biệtÊ cẩnÊ

trọngÊvềÊnguồnÊnguyênÊliệu,ÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊ

tăng,Ê chuỗiÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ chứngÊ từÊ xuấtÊ xứ.Ê

NếuÊdoanhÊnghiệpÊdùngÊnguyênÊliệuÊ từÊIn-

donesiaÊhoặcÊquốcÊgiaÊđangÊbịÊEUÊápÊthuế,Ê

hoặcÊ chỉÊ thựcÊ hiệnÊ lắpÊ rápÊ đơnÊ giảnÊ màÊ

khôngÊtạoÊraÊgiáÊtrịÊđángÊkể,ÊthìÊnguyÊcơÊbịÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ vàÊ ápÊ thuếÊ caoÊ làÊ

rấtÊlớn.ÊViệcÊchủÊđộngÊminhÊbạchÊvàÊlưuÊtrữÊ

hồÊ sơÊ chứngÊ từÊ đầyÊ đủÊ cóÊ thểÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊ tránhÊ rủiÊ roÊ bịÊ liệtÊ vàoÊ diệnÊ “lẩnÊ
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tránh”Ê–ÊvàÊtừÊđóÊgiúpÊbảoÊvệÊkhảÊnăngÊtiếpÊ

cậnÊthịÊtrườngÊEUÊbềnÊvữngÊhơn. 

(c)ÊBàiÊhọcÊchoÊDNÊViệtÊNam 

MộtÊtrongÊnhữngÊbàiÊhọcÊquanÊtrọngÊnhấtÊ

đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ khiÊ thamÊ

giaÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầu,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊ

bốiÊ cảnhÊEUÊđẩyÊmạnhÊđiềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránh,Ê làÊphảiÊvôÊcùngÊ thậnÊ trọngÊkhiÊnhậpÊ

nguyênÊ liệuÊ hoặcÊ bánÊ thànhÊ phẩmÊ từÊ cácÊ

quốcÊgiaÊđangÊbịÊEUÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊ hoặcÊ chốngÊ trợÊ cấp.Ê ViệcÊ sửÊ dụngÊ

nguyênÊ liệuÊ từÊ nhữngÊ nướcÊ nàyÊ khôngÊ tựÊ

độngÊ đồngÊ nghĩaÊ vớiÊ lẩnÊ tránh,Ê nhưngÊ nóÊ

luônÊ khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ rơiÊ vàoÊ vùngÊ rủiÊ

roÊcao,ÊbởiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊEUÊsẽÊxemÊđâyÊ

làÊdấuÊhiệuÊtiềmÊẩnÊcủaÊhànhÊviÊchuyểnÊtải.Ê

KhiÊ phầnÊ lớnÊ giáÊ trịÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ xuấtÊ

khẩuÊsangÊEUÊ lạiÊđếnÊ từÊnguyênÊ liệuÊnhậpÊ

khẩuÊđangÊchịuÊthuế,ÊkhảÊnăngÊbịÊnghiÊngờÊ

làÊ rấtÊ lớn,Ê bấtÊ kểÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ cóÊ

chủÊýÊgianÊlận.ÊChínhÊvìÊvậy,ÊsựÊthậnÊtrọngÊ

từÊ bướcÊ đầuÊ tiênÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ làÊ

yếuÊtốÊbắtÊbuộc. 

ĐiềuÊquanÊtrọngÊthứÊhaiÊlàÊdoanhÊnghiệpÊ

phảiÊxâyÊdựngÊvàÊduyÊtrìÊhồÊsơÊchứngÊminhÊ

giáÊtrịÊgiaÊtăngÊthựcÊchấtÊtạiÊViệtÊNam,ÊthayÊ

vìÊ chỉÊ thựcÊ hiệnÊ cácÊ côngÊ đoạnÊ giaÊ côngÊ

hoặcÊlắpÊrápÊđơnÊgiản.ÊGiáÊtrịÊgiaÊtăngÊthựcÊ

chấtÊ ởÊ đâyÊ khôngÊ chỉÊ làÊ tỷÊ lệÊ phầnÊ trămÊ

đóngÊgópÊvàoÊgiáÊ thànhÊsảnÊphẩm,ÊmàÊcònÊ

baoÊgồmÊđộÊ“sâu”ÊcủaÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuất:ÊtừÊ

thiếtÊ kế,Ê xửÊ lýÊ nguyênÊ liệu,Ê côngÊ đoạnÊ kỹÊ

thuật,ÊđếnÊđóngÊgóiÊvàÊhoànÊthiện.ÊEUÊluônÊ

phânÊ biệtÊ rõÊ giữaÊ sảnÊ xuấtÊ that,Ê nơiÊ cóÊ sựÊ

biếnÊđổiÊcănÊbảnÊvềÊ tínhÊchấtÊsảnÊphẩmÊvàÊ

cácÊ hoạtÊ độngÊmangÊ tínhÊ hìnhÊ thức,Ê víÊ dụÊ

nhưÊcắt,ÊphânÊloại,ÊphủÊlớpÊbềÊmặtÊhoặcÊrápÊ

nốiÊ đơnÊ giản.Ê NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ

chứngÊ minhÊ đượcÊ quáÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ cóÊ

chiềuÊ sâuÊ vàÊ tươngÊ xứngÊ vớiÊ giáÊ trịÊ tạoÊ raÊ

tạiÊViệtÊNam,Ê thìÊ dùÊ hàngÊ hóaÊmangÊ nhãnÊ

xuấtÊxứÊViệtÊNam,ÊEUÊvẫnÊcóÊ thểÊkếtÊ luậnÊ

rằngÊsảnÊphẩmÊthựcÊchấtÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊ

bịÊápÊthuế. 

ĐồngÊ thời,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ thiếtÊ lậpÊ

quyÊtrìnhÊkiểmÊtraÊvàÊđánhÊgiáÊnhàÊcungÊcấpÊ

mộtÊ cáchÊ nghiêmÊ túcÊ vàÊ hệÊ thống.Ê ViệcÊ

chọnÊnguyênÊliệuÊkhôngÊthểÊchỉÊdựaÊvàoÊgiáÊ

rẻÊ hoặcÊ sựÊ thuậnÊ tiện;Ê doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ

yêuÊ cầuÊ nhàÊ cungÊ cấpÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ

minhÊbạchÊvềÊnguồnÊgốc,ÊhồÊsơÊsảnÊxuấtÊvàÊ

tìnhÊ trạngÊ phápÊ lýÊ liênÊ quanÊ đếnÊ cácÊ cuộcÊ

điềuÊtraÊPVTMÊtạiÊEUÊvàÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊ

khác.ÊNếuÊnhàÊcungÊcấpÊđangÊhoặcÊđãÊtừngÊ

bịÊ điềuÊ traÊ ởÊ EU,Ê doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ đánhÊ

giáÊ ngayÊ mứcÊ độÊ rủiÊ roÊ vàÊ cânÊ nhắcÊ việcÊ

chuyểnÊđổiÊnguồnÊcung.Ê 

NgoàiÊ ra,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ thườngÊ

xuyênÊ ràÊ soátÊ thôngÊ tinÊ thịÊ trường,Ê danhÊ

sáchÊcácÊquốcÊgiaÊvàÊ sảnÊphẩmÊđangÊbịÊ ápÊ

thuế,Ê đểÊ tránhÊ vôÊ tìnhÊmuaÊ nguyênÊ liệuÊ từÊ

khuÊ vựcÊ rủiÊ roÊ màÊ khôngÊ nhậnÊ thứcÊ đượcÊ

tácÊđộng. 

TómÊ lại,Ê đểÊ tránhÊ rơiÊ vàoÊ vòngÊđiềuÊ traÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊEU,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊphảiÊchủÊđộngÊquảnÊtrịÊchuỗiÊcungÊứngÊ

từÊgốc,ÊlựaÊchọnÊnguồnÊnguyênÊliệuÊanÊtoàn,Ê

xâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ hồÊ sơÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ

minhÊ bạchÊ vàÊ kiểmÊ soátÊ chặtÊ chẽÊ quanÊ hệÊ

vớiÊnhàÊcungÊcấp.ÊĐâyÊkhôngÊchỉÊlàÊyêuÊcầuÊ
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tuânÊthủÊphápÊlý,ÊmàÊcònÊlàÊchiếnÊlượcÊbảoÊ

vệÊuyÊtínÊvàÊkhảÊnăngÊduyÊtrìÊthịÊtrườngÊEUÊ

trongÊdàiÊhạn. 

2.ÊGiaÊcông/Ê lắpÊrápÊđơnÊgiảnÊtạiÊViệtÊ

NamÊtừÊnguyênÊliệuÊcủaÊnướcÊđangÊbịÊEUÊ

ápÊthuế 

MộtÊtrongÊnhữngÊhìnhÊthứcÊlẩnÊtránhÊphổÊ

biếnÊvàÊdễÊkhiếnÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊbịÊ

liênÊquanÊtrongÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊlàÊ

môÊhìnhÊgiaÊcôngÊhoặcÊlắpÊrápÊđơnÊgiảnÊtừÊ

nguyênÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊthuộcÊcácÊnướcÊđangÊ

bịÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ hoặcÊ chốngÊ

trợÊcấp.Ê 

BảnÊ chấtÊ củaÊ hìnhÊ thứcÊ nàyÊ nằmÊ ởÊ chỗÊ

doanhÊnghiệpÊ thựcÊ hiệnÊmộtÊ sốÊ côngÊđoạnÊ

sảnÊxuấtÊnhấtÊđịnhÊtạiÊViệtÊNam,ÊnhưngÊcácÊ

côngÊđoạnÊđóÊkhôngÊđủÊsâu,ÊkhôngÊtạoÊraÊsựÊ

biếnÊđổiÊcănÊbảnÊvềÊbảnÊchấtÊhoặcÊtínhÊnăngÊ

kinhÊtếÊcủaÊsảnÊphẩm.ÊKếtÊquảÊlàÊphầnÊlớnÊ

giáÊtrịÊthựcÊsựÊcủaÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ

EUÊvẫnÊnằmÊởÊnướcÊbịÊápÊthuếÊbanÊđầu,ÊvàÊ

ViệtÊNamÊchỉÊđóngÊvaiÊ tròÊhoànÊ thiệnÊcuốiÊ

hoặcÊ điểmÊ lắpÊ rápÊ trungÊ gian.Ê ChínhÊ sựÊ

thiếuÊ chuyểnÊ hóaÊ thựcÊ chấtÊ nàyÊ khiếnÊ EUÊ

rấtÊcảnhÊgiácÊvàÊsẵnÊsàngÊđưaÊViệtÊNamÊvàoÊ

phạmÊviÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh. 

ThựcÊtếÊchoÊthấyÊ trongÊnhiềuÊngànhÊđặcÊ

biệtÊ làÊ thép,ÊđiệnÊ tử,ÊgỗÊvàÊhàngÊ tiêuÊdùngÊ

dòngÊ vốnÊ FDIÊ đổÊ vàoÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ

nhữngÊnămÊgầnÊđâyÊthườngÊđiÊtheoÊmôÊhìnhÊ

sảnÊxuấtÊnhanh,Êgọn,ÊlắpÊráp.ÊDoanhÊnghiệpÊ

nướcÊ ngoàiÊ chuyểnÊmáyÊmócÊ cơÊ bảnÊ sangÊ

ViệtÊ Nam,Ê nhậpÊ hầuÊ hếtÊ nguyênÊ liệuÊ hoặcÊ

linhÊkiệnÊ từÊnướcÊđangÊbịÊEUÊápÊ thuế,Ê sauÊ

đóÊ tiếnÊhànhÊ lắpÊ ráp,Ê kiểmÊ thử,ÊhoànÊ thiệnÊ

bềÊmặtÊhoặcÊđóngÊgóiÊtạiÊViệtÊNamÊrồiÊxuấtÊ

thẳngÊ sangÊEU.ÊVớiÊ bềÊ ngoàiÊ làÊ sảnÊ phẩmÊ

“MadeÊinÊVietnam”,ÊnhưngÊthựcÊchất,ÊgiáÊtrịÊ

lõiÊcủaÊsảnÊphẩmÊ–ÊvềÊcấuÊtạo,ÊtínhÊnăngÊvàÊ

chiÊphíÊ–ÊvẫnÊphụÊthuộcÊvàoÊnguyênÊliệuÊtừÊ

nướcÊbịÊápÊthuế.ÊKhiÊEUÊnhậnÊthấyÊtỷÊlệÊgiáÊ

trịÊ giaÊ tăngÊ tạiÊ ViệtÊ NamÊ quáÊ thấp,Ê họÊ sẽÊ

nghiÊ ngờÊ đâyÊ làÊmôÊ hìnhÊ lẩnÊ tránhÊ cóÊ chủÊ

đích,ÊdùÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcóÊthểÊchỉÊ

làÊbênÊnhậnÊgiaÊcông. 

RủiÊ roÊ củaÊ hìnhÊ thứcÊ nàyÊ càngÊ caoÊ khiÊ

chuÊkỳÊthươngÊmạiÊcóÊnhữngÊbiếnÊđộngÊbấtÊ

thường.ÊChẳngÊhạn,ÊnếuÊEUÊápÊthuếÊlênÊsảnÊ

phẩmÊthépÊhoặcÊthiếtÊbịÊđiệnÊtửÊtừÊquốcÊgiaÊ

A,ÊvàÊchỉÊvàiÊthángÊsau,ÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

tươngÊtựÊtừÊViệtÊNamÊtăngÊmạnh,ÊtrongÊkhiÊ

năngÊlựcÊsảnÊxuấtÊcủaÊViệtÊNamÊkhôngÊtăngÊ

tươngÊ ứng,Ê EUÊ cóÊ lýÊ doÊ đểÊ tinÊ rằngÊ quáÊ

trìnhÊ lắpÊ rápÊ tạiÊ ViệtÊ NamÊ chỉÊ làÊ vỏÊ bọcÊ

nhằmÊnéÊ thuế.ÊĐiềuÊ nàyÊ từngÊxảyÊ raÊ trongÊ

mộtÊ sốÊ vụÊ việcÊ liênÊ quanÊ đếnÊ thépÊ cánÊ

nguội,ÊsảnÊphẩmÊgỗÊnhiềuÊlớp,ÊthậmÊchíÊlinhÊ

kiệnÊđiệnÊtử,ÊnơiÊViệtÊNamÊbịÊnghiÊlàÊđiểmÊ

lắpÊ rápÊ cuốiÊ cùngÊ choÊ sảnÊ phẩmÊ cóÊ nguồnÊ

gốcÊtừÊnướcÊđangÊbịÊđiềuÊtra. 

BàiÊ họcÊ rútÊ raÊ choÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊlà:ÊbấtÊkỳÊmôÊhìnhÊlắpÊrápÊnàoÊsửÊdụngÊ

nguyênÊ liệuÊ từÊ nướcÊ bịÊ ápÊ thuếÊ đềuÊ phảiÊ

đượcÊđánhÊgiáÊkỹÊlưỡngÊvềÊmứcÊđộÊtạoÊgiáÊ

trịÊ thựcÊ chất.Ê DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chủÊ độngÊ

xâyÊdựngÊhồÊsơÊchứngÊminhÊrằngÊquáÊtrìnhÊ

sảnÊxuấtÊtạiÊViệtÊNamÊkhôngÊchỉÊlàÊthaoÊtácÊ

kỹÊthuậtÊđơnÊgiảnÊmàÊthựcÊsựÊtạoÊraÊsựÊbiếnÊ

đổiÊ đángÊ kểÊ vềÊ bảnÊ chấtÊ sảnÊ phẩm.Ê ĐiềuÊ

nàyÊđòiÊhỏiÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊlưuÊgiữÊđầyÊ
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đủÊ tàiÊ liệuÊ vềÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuất,Ê tỷÊ lệÊ nộiÊ

địaÊhóa,ÊhaoÊphíÊvậtÊtư,ÊbảnÊvẽÊkỹÊthuật,ÊbáoÊ

cáoÊthiếtÊkế,ÊcũngÊnhưÊcácÊcôngÊđoạnÊkiểmÊ

thử,ÊxửÊlýÊbềÊmặtÊhoặcÊcảiÊtiếnÊcôngÊnăng. 

DoanhÊ nghiệpÊ cũngÊ cầnÊ đặcÊ biệtÊ thậnÊ

trọngÊ khiÊ hợpÊ tácÊ vớiÊ cácÊ nhàÊ đầuÊ tưÊ hoặcÊ

đốiÊ tácÊ nướcÊ ngoàiÊ đangÊ hoạtÊ độngÊ trongÊ

cácÊlĩnhÊvựcÊbịÊEUÊchúÊý.ÊMộtÊhợpÊđồngÊgiaÊ

côngÊ đơnÊ giảnÊ cóÊ thểÊ khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊ NamÊ bịÊ cuốnÊ vàoÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ lớn,Ê

buộcÊphảiÊcungÊcấpÊlượngÊdữÊliệuÊkhổngÊlồÊ

vàÊđốiÊmặtÊvớiÊnguyÊcơÊbịÊápÊ thuếÊcaoÊnếuÊ

khôngÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ vaiÊ tròÊ sảnÊ xuấtÊ

thựcÊchấtÊcủaÊmình.ÊVìÊvậy,ÊviệcÊràÊsoátÊkỹÊ

hợpÊđồng,ÊđánhÊgiáÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊyêuÊ

cầuÊđốiÊtácÊminhÊbạchÊvềÊnguồnÊnguyênÊliệuÊ

làÊđiềuÊbắtÊbuộc,ÊkhôngÊphảiÊlựaÊchọn. 

CuốiÊ cùng,Ê bàiÊ họcÊ quanÊ trọngÊ nhấtÊ làÊ

doanhÊnghiệpÊphảiÊchuyểnÊtừÊtưÊduyÊlắpÊrápÊ

làÊđủÊsangÊtưÊduyÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊphảiÊthựcÊ

chất.Ê ChỉÊ cóÊ nhưÊ vậy,Ê doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊmớiÊcóÊthểÊbảoÊvệÊmìnhÊtrướcÊrủiÊroÊbịÊ

xemÊ làÊ mộtÊ mắtÊ xíchÊ trongÊ môÊ hìnhÊ lẩnÊ

tránhÊcủaÊcácÊtậpÊđoànÊnướcÊngoài. 

3.Ê ThayÊ đổiÊ nhẹÊ đặcÊ tínhÊ sảnÊ phẩmÊ

hoặcÊmãÊHSÊđểÊnéÊphạmÊviÊbiệnÊpháp 

MộtÊtrongÊnhữngÊhìnhÊthứcÊlẩnÊtránhÊtinhÊ

viÊ vàÊ khóÊ phátÊ hiệnÊ nhấtÊ làÊ việcÊ doanhÊ

nghiệpÊcốÊtìnhÊthayÊđổiÊmộtÊsốÊđặcÊđiểmÊrấtÊ

nhỏÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ nhưÊ kíchÊ thước,Ê trọngÊ

lượng,ÊthànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊlớpÊphủÊbềÊmặt,Ê

cấuÊtrúcÊgỗ,ÊtỷÊlệÊvậtÊliệuÊđểÊkhiếnÊsảnÊphẩmÊ

khôngÊ cònÊ phùÊ hợpÊ vớiÊ môÊ tảÊ đượcÊ nêuÊ

trongÊ quyếtÊ địnhÊ ápÊ thuếÊ banÊ đầuÊ củaÊEU.Ê

TuyÊnhiên,ÊsựÊthayÊđổiÊnàyÊthườngÊchỉÊmangÊ

tínhÊ “trangÊ điểmÊ kỹÊ thuật”,Ê khôngÊ tạoÊ raÊ

khácÊbiệtÊthựcÊsựÊvềÊbảnÊchấtÊkinhÊtế,ÊcôngÊ

dụngÊhayÊchứcÊnăngÊcủaÊsảnÊphẩm. 

EUÊ đánhÊ giáÊ nhữngÊ hànhÊ viÊ nàyÊ rấtÊ

nghiêmÊ trọngÊ vìÊ chúngÊ làmÊ suyÊ giảmÊ hiệuÊ

lựcÊ củaÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê

NếuÊ sảnÊ phẩmÊ chỉÊ cầnÊ thayÊ đổiÊ mộtÊ vàiÊ

thôngÊ sốÊnhỏÊđểÊ thoátÊ khỏiÊ phạmÊviÊmôÊ tảÊ

banÊđầu,ÊthìÊbảnÊchấtÊcủaÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

lậpÊ tứcÊ mấtÊ điÊ sứcÊ bảoÊ vệÊ vàÊ trởÊ nênÊ vôÊ

nghĩa.ÊVìÊvậy,ÊngayÊkhiÊphátÊhiệnÊsảnÊphẩmÊ

cóÊ biếnÊ thểÊ kỹÊ thuậtÊ xuấtÊ hiệnÊ trênÊ thịÊ

trườngÊvớiÊ sốÊ lượngÊ lớnÊ sauÊkhiÊ thuếÊđượcÊ

ápÊ dụng,Ê EUÊ thườngÊ lậpÊ tứcÊ nghiÊ ngờÊ lẩnÊ

tránh. 

HìnhÊthứcÊnàyÊphổÊbiếnÊnhấtÊtrongÊngànhÊ

thép,Ê hóaÊ chất,Ê gỗÊ vàÊ hàngÊ côngÊ nghiệpÊ

nhẹ.ÊTrongÊngànhÊthép,ÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊ

trênÊ thếÊgiớiÊ từngÊ thayÊđổiÊđộÊdàyÊchỉÊ0.1–

0.2mmÊ hoặcÊ thayÊ lớpÊ mạÊ bềÊ mặtÊ đểÊ khaiÊ

báoÊ mãÊ HSÊ khácÊ nhằmÊ néÊ thuế.Ê TrongÊ

ngànhÊ gỗ,Ê mộtÊ sốÊ doanhÊ nghiệpÊ thêmÊ lớpÊ

veneerÊhoặcÊthayÊđổiÊcấuÊtrúcÊmặtÊgỗÊđểÊsảnÊ

phẩmÊcóÊmãÊHSÊkhácÊsoÊvớiÊsảnÊphẩmÊgốcÊ

bịÊ ápÊ thuế.Ê EUÊ coiÊ nhữngÊ thayÊ đổiÊ nàyÊ làÊ

mangÊ tínhÊ hìnhÊ thức,Ê khôngÊ làmÊ thayÊ đổiÊ

bảnÊchấtÊkinhÊtế. 

ĐiểmÊ quanÊ trọngÊ làÊ EUÊ luônÊ xemÊ bảnÊ

chấtÊsảnÊphẩmÊlàÊyếuÊtốÊcốtÊlõi,ÊchứÊkhôngÊ

chỉÊ nhìnÊ vàoÊmãÊHSÊ hayÊmôÊ tảÊ hìnhÊ thức.Ê

NếuÊcôngÊdụng,ÊmụcÊđíchÊsửÊdụng,ÊcấuÊtrúcÊ

chínhÊ vàÊ tínhÊ năngÊ củaÊ sảnÊ phẩmÊ vẫnÊ giữÊ

nguyên,ÊthìÊdùÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthayÊđổiÊmãÊ

HS,Ê sảnÊphẩmÊvẫnÊbịÊ coiÊ làÊ thuộcÊphạmÊviÊ

ápÊ thuế.Ê VìÊ vậy,Ê việcÊ doanhÊ nghiệpÊ nghĩÊ
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rằngÊ đổiÊ mãÊ HSÊ làÊ cóÊ thểÊ néÊ thuếÊ làÊ mộtÊ

quanÊniệmÊcựcÊkỳÊnguyÊhiểm. 

BàiÊhọcÊchoÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam: 

TừÊ nhữngÊ phânÊ tíchÊ trên,Ê cóÊ thểÊ thấyÊ

rằngÊ doanhÊ nghiệpÊViệtÊNamÊ cầnÊ đặcÊ biệtÊ

thậnÊ trọngÊ khiÊ thayÊ đổiÊ đặcÊ tínhÊ kỹÊ thuậtÊ

hoặcÊmãÊHSÊcủaÊsảnÊphẩmÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ

cóÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU.Ê

BấtÊkỳÊsựÊđiềuÊchỉnhÊnàoÊliênÊquanÊđếnÊcấuÊ

trúc,Ê thànhÊphầnÊhayÊthôngÊsốÊkỹÊthuậtÊcủaÊ

sảnÊ phẩmÊ đềuÊ phảiÊ xuấtÊ phátÊ từÊ nhuÊ cầuÊ

thựcÊtếÊtrongÊsảnÊxuấtÊhoặcÊcảiÊtiếnÊcôngÊ

nghệ,Ê chứÊ khôngÊ phảiÊ làÊ nỗÊ lựcÊ nhằmÊ néÊ

tránhÊ phạmÊ viÊ ápÊ thuế.ÊMọiÊ thayÊ đổiÊ phảiÊ

đượcÊhỗÊtrợÊbởiÊhồÊsơÊR&DÊđầyÊđủ,ÊchứngÊ

minhÊrằngÊdoanhÊnghiệpÊđãÊtiếnÊhànhÊphânÊ

tíchÊkỹÊthuật,ÊthửÊnghiệm,ÊđánhÊgiáÊhiệuÊquảÊ

vàÊcóÊlýÊdoÊhợpÊlýÊvềÊmặtÊkinhÊtếÊkỹÊ thuậtÊ

trướcÊkhiÊápÊdụng.ÊViệcÊlưuÊtrữÊđầyÊđủÊcácÊ

bằngÊ chứngÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊ chứngÊminhÊ tínhÊ chínhÊ danhÊkhiÊ bịÊ

điềuÊ tra,ÊmàÊ cònÊ tạoÊ nênÊ sựÊminhÊ bạchÊ vàÊ

đángÊtinÊcậyÊtrongÊmắtÊcơÊquanÊthựcÊthiÊcủaÊ

EU. 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê doanhÊ nghiệpÊ tuyệtÊ đốiÊ

khôngÊnênÊthayÊđổiÊđặcÊtínhÊsảnÊphẩmÊmộtÊ

cáchÊ tùyÊ tiệnÊhoặcÊchỉÊnhằmÊmụcÊđíchÊphùÊ

hợpÊ vớiÊ mãÊ HSÊ anÊ toànÊ hơn.Ê NhữngÊ điềuÊ

chỉnhÊ khôngÊhợpÊ lýÊ rấtÊ dễÊ tạoÊ raÊ ấnÊ tượngÊ

rằngÊ doanhÊ nghiệpÊ đangÊ nỗÊ lựcÊ néÊ tránhÊ

biệnÊphápÊPVTM,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊ sựÊ thayÊđổiÊ

diễnÊraÊngayÊsauÊthờiÊđiểmÊEUÊápÊthuếÊlênÊ

sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tựÊ từÊ quốcÊ giaÊ khác.Ê ĐểÊ

tránhÊ rủiÊ ro,Ê doanhÊ nghiệpÊ nênÊ chủÊ độngÊ

thamÊ khảoÊ ýÊ kiếnÊ chuyênÊ giaÊ xuấtÊ xứ,Ê

luậtÊ sưÊ thươngÊmạiÊ quốcÊ tếÊ vàÊ cácÊ hiệpÊ

hộiÊ ngànhÊ hàngÊ trướcÊkhiÊquyếtÊđịnhÊđiềuÊ

chỉnhÊ mãÊ HS.Ê ĐâyÊ làÊ lựcÊ lượngÊ cóÊ kinhÊ

nghiệmÊ trongÊ việcÊ đánhÊ giáÊ bảnÊ chấtÊ sảnÊ

phẩmÊvàÊphạmÊviÊmôÊ tảÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊ

PVTM. 

QuanÊtrọngÊhơnÊcả,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊghiÊ

nhớÊrằngÊEUÊluônÊđánhÊgiáÊtheoÊbảnÊchấtÊ

kinhÊ tếÊ chứÊ khôngÊ dựaÊ trênÊ hìnhÊ thứcÊ

khaiÊbáo.ÊVìÊvậy,ÊminhÊbạch,ÊchínhÊdanhÊvàÊ

cóÊcănÊcứÊkỹÊthuậtÊrõÊràngÊlàÊchìaÊkhóaÊgiúpÊ

doanhÊnghiệpÊ tránhÊ rơiÊ vàoÊvòngÊnghiÊngờÊ

lẩnÊtránhÊcủaÊEU. 

4.Ê TrộnÊ xuấtÊ xứ,Ê khaiÊ báoÊ khôngÊ

chuẩnÊvàÊquảnÊtrịÊchứngÊtừÊlỏngÊlẻo 

MộtÊtrongÊnhữngÊnguyênÊnhânÊkhiếnÊdo-

anhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ dễÊ bịÊ ghiÊ nhậnÊ dấuÊ

hiệuÊlẩnÊtránhÊlàÊthiếuÊmộtÊhệÊthốngÊquảnÊ

lýÊ chứngÊ từÊ vàÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốcÊ rõÊ

ràng.Ê TrongÊ thựcÊ tế,Ê nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ

nhậpÊ nguyênÊ liệuÊ từÊ nhiềuÊ quốcÊ giaÊ khácÊ

nhauÊ nhưngÊ khôngÊ quảnÊ lýÊ riêngÊ từngÊ lô,Ê

khôngÊ táchÊkhoÊhoặcÊkhôngÊghiÊnhậnÊrõÊ tỷÊ

lệÊ sửÊ dụngÊ từngÊ nguồnÊ nguyênÊ liệuÊ trongÊ

từngÊđơnÊhàngÊsảnÊxuất. 

HậuÊquảÊ làÊkhiÊEUÊyêuÊcầuÊchứngÊminhÊ

nguyênÊ liệuÊ sửÊdụngÊchoÊmộtÊ lôÊhàngÊxuấtÊ

khẩuÊ nàoÊ đó,Ê doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ thểÊ giảiÊ

trìnhÊ chínhÊ xácÊ lôÊ nguyênÊ liệuÊ nàoÊ đượcÊ

dùng.ÊĐiềuÊnàyÊkhiếnÊEUÊnghiÊngờÊrằngÊdo-

anhÊnghiệpÊcóÊthểÊđangÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊ

từÊ nướcÊ đangÊ bịÊ ápÊ thuế,Ê rồiÊ gắnÊ xuấtÊ xứÊ

ViệtÊNamÊvàoÊsảnÊphẩm. 

MộtÊđiểmÊdễÊgâyÊrủiÊroÊkhácÊlàÊsựÊkhôngÊ

thốngÊnhấtÊgiữaÊcácÊchứngÊtừ.ÊVíÊdụ: 
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MộtÊ trongÊ nhữngÊ điểmÊ yếuÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊ khiÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ EUÊ làÊ hồÊ sơÊ

chứngÊ từÊ khôngÊ thốngÊ nhất.Ê HãyÊ hìnhÊ

dungÊmộtÊ lôÊhàngÊ thépÊhoặcÊgỗÊxuấtÊkhẩu:Ê

trênÊgiấyÊchứngÊnhậnÊxuấtÊxứÊ(C/O)ÊghiÊrõÊ

“MadeÊinÊVietnam”,ÊnhưngÊhóaÊđơnÊthươngÊ

mạiÊ (invoice)Ê lạiÊ sửÊdụngÊmôÊ tảÊsảnÊphẩm,Ê

quyÊcách,ÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊgầnÊnhưÊyÊhệtÊ

cáchÊ môÊ tảÊ màÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ ởÊ quốcÊ giaÊ

đangÊbịÊEUÊápÊthuếÊvẫnÊdùng.ÊTiếpÊđó,ÊtrênÊ

packingÊ list,Ê doanhÊ nghiệpÊ lạiÊ ghiÊmộtÊmãÊ

sảnÊ phẩmÊ khácÊ vớiÊ mãÊ thểÊ hiệnÊ trênÊ hóaÊ

đơn;Ê trongÊ khiÊ tờÊ khaiÊ hảiÊ quanÊ xuấtÊ khẩuÊ

lạiÊcóÊthôngÊtinÊvềÊloạiÊhàng,ÊmãÊHS,ÊthậmÊ

chíÊtrọngÊlượng…ÊkhôngÊtrùngÊkhớpÊvớiÊhồÊ

sơÊnhậpÊkhẩuÊnguyênÊliệuÊtrướcÊđó. 

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệp,Ê nhữngÊ saiÊ lệchÊ

nàyÊ đôiÊ khiÊ chỉÊ làÊ “lỗiÊ hànhÊ chính”,Ê doÊ bộÊ

phậnÊchứngÊtừÊ làmÊchưaÊcẩnÊthận,ÊhoặcÊdoÊ

copyÊpasteÊtừÊmẫuÊcũÊmàÊkhôngÊràÊsoátÊkỹ.Ê

NhưngÊtrongÊconÊmắtÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊEU,Ê

sựÊkhôngÊđồngÊbộÊgiữaÊcácÊ chứngÊ từÊ lạiÊ

làÊ mộtÊ tínÊ hiệuÊ rấtÊ mạnhÊ củaÊ hànhÊ viÊ

thiếuÊminhÊ bạch.ÊHọÊkhôngÊnhìnÊđâyÊnhưÊ

vàiÊ lỗiÊ nhỏ,Ê màÊ coiÊ đóÊ làÊ khảÊ năngÊ doanhÊ

nghiệpÊđangÊcốÊ tìnhÊ làmÊmờÊđiÊnguồnÊgốcÊ

thậtÊsựÊcủaÊhàngÊhóa:ÊC/OÊnóiÊ“ViệtÊNam”,Ê

nhưngÊ cáchÊ môÊ tảÊ sảnÊ phẩmÊ vàÊ dấuÊ vếtÊ

trongÊ chứngÊ từÊ lạiÊ làÊ củaÊ nướcÊ đangÊ bịÊ ápÊ

thuế. 

ỞÊgócÊđộÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh,ÊEUÊsẽÊ

đặtÊcâuÊhỏi:ÊnếuÊhàngÊhóaÊthựcÊsựÊđượcÊsảnÊ

xuấtÊtạiÊViệtÊNam,ÊtạiÊsaoÊdoanhÊnghiệpÊlạiÊ

dùngÊ môÊ tả,Ê mãÊ nộiÊ bộ,Ê patternÊ chứngÊ từÊ

giốngÊ vớiÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ ởÊ nướcÊ bịÊ đánhÊ

thuế?ÊTạiÊsaoÊkhôngÊchứngÊminhÊđượcÊmốiÊ

liênÊ hệÊ logicÊ giữaÊ nguyênÊ liệuÊ nhậpÊ khẩu,Ê

quáÊ trìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩu?Ê

KhiÊkhôngÊ trảÊ lờiÊđượcÊnhữngÊcâuÊhỏiÊnàyÊ

mộtÊcáchÊnhấtÊquán,ÊdoanhÊnghiệpÊrấtÊdễÊbịÊ

xếpÊ vàoÊ nhómÊkhôngÊ hợpÊ tácÊ hoặcÊ cóÊ dấuÊ

hiệuÊcheÊgiấu,ÊtừÊđóÊbịÊápÊmứcÊthuếÊbấtÊlợi,Ê

thậmÊchíÊbịÊđánhÊđồngÊvớiÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊ

cóÊchủÊđích. 

VìÊvậy,ÊbàiÊhọcÊrútÊraÊ là:ÊsựÊ nhấtÊ quánÊ

tuyệtÊ đốiÊ trongÊ toànÊ bộÊ bộÊ hồÊ sơÊ (C/O,Ê

invoice,Ê packingÊ list,Ê tờÊ khaiÊ hảiÊ quanÊÊ

chứngÊ từÊ nhậpÊnguyênÊ liệu)ÊkhôngÊchỉÊlàÊ

chuyệnÊđẹpÊhồÊsơ,ÊmàÊlàÊyếuÊtốÊsốngÊcònÊđểÊ

doanhÊ nghiệpÊ chứngÊ minhÊ mìnhÊ làmÊ ănÊ

chânÊchínhÊvàÊkhôngÊthamÊgiaÊlẩnÊtránh. 

ChỉÊcầnÊvàiÊsaiÊsótÊnhỏÊnhưÊvậy,ÊEUÊlậpÊ

tứcÊkếtÊluậnÊrằngÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊminhÊ

bạchÊhoặcÊcóÊdấuÊhiệuÊcheÊgiấu.ÊTrongÊmắtÊ

EU,ÊsựÊkhôngÊnhấtÊquánÊnàyÊkhôngÊphảiÊlỗiÊ

vôÊý,ÊmàÊcóÊthểÊlàÊdấuÊhiệuÊcủaÊhànhÊviÊcốÊ

tìnhÊlàmÊmờÊxuấtÊxứ. 

TrongÊ nhiềuÊ vụÊ việc,Ê doanhÊ nghiệpÊ

khôngÊhềÊcóÊchủÊđíchÊ lẩnÊ tránhÊnhưngÊvẫnÊ

bịÊđánhÊgiáÊ“khôngÊhợpÊtác”ÊvìÊkhôngÊcungÊ

cấpÊ đượcÊ chứngÊ từÊ đầyÊ đủÊ hoặcÊ cungÊ cấpÊ

muộn.Ê TrongÊ điềuÊ traÊ PVTM,ÊkhôngÊ hợpÊ

tácÊ đồngÊ nghĩaÊ vớiÊ việcÊ bịÊ ápÊmứcÊ thuếÊ

caoÊnhất. 

BàiÊhọcÊchoÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam: 

ĐểÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊbịÊxemÊxétÊtrongÊcácÊ

cuộcÊđiềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ củaÊEU,Ê do-

anhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ trướcÊ hếtÊ cầnÊ xâyÊ

dựngÊmộtÊ hệÊ thốngÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốcÊ

nộiÊ bộÊ thậtÊ chặtÊ chẽÊ vàÊ khoaÊ học.ÊTruyÊ
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xuấtÊnguồnÊgốcÊkhôngÊchỉÊdừngÊởÊviệcÊbiếtÊ

nguyênÊ liệuÊ đếnÊ từÊ đâu,Ê màÊ cònÊ phảiÊ thểÊ

hiệnÊđượcÊlôÊnguyênÊliệuÊnàoÊđượcÊsửÊdụngÊ

trongÊ lôÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊnào,ÊvớiÊ tỷÊ lệÊbaoÊ

nhiêu,Ê tiêuÊ haoÊ nhưÊ thếÊ nàoÊ vàÊ tồnÊ khoÊ raÊ

sao.Ê MộtÊ hệÊ thốngÊ truyÊ xuấtÊ tốtÊ phảiÊ choÊ

phépÊ doanhÊ nghiệpÊ lầnÊ ngượcÊ toànÊ bộÊ quáÊ

trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ từÊ khâuÊ nhậpÊ nguyênÊ liệu,Ê

phânÊbổÊvàoÊlệnhÊsảnÊxuất,ÊchoÊtớiÊđóngÊgóiÊ

vàÊxuấtÊkhẩuÊchỉÊtrongÊvàiÊphútÊtraÊcứu.ÊKhiÊ

EUÊ yêuÊ cầuÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tin,Ê doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ thểÊ lậpÊ tứcÊ trìnhÊ bàyÊ vàÊ chứngÊ

minhÊ tínhÊ nhấtÊ quánÊ củaÊ từngÊ bướcÊ trongÊ

chuỗiÊ cungÊ ứng.ÊNgượcÊ lại,Ê sựÊ thiếuÊminhÊ

bạchÊ hayÊ thiếuÊ táchÊ bạchÊ giữaÊ cácÊ lôÊ hàngÊ

rấtÊ dễÊ khiếnÊ EUÊ nghiÊ ngờÊ rằngÊ doanhÊ

nghiệpÊ đangÊ cốÊ cheÊ giấuÊ việcÊ sửÊ dụngÊ

nguyênÊliệuÊtừÊquốcÊgiaÊđangÊbịÊápÊthuế. 

SongÊ songÊ vớiÊ đó,Ê doanhÊ nghiệpÊ tuyệtÊ

đốiÊkhôngÊnênÊkhaiÊxuấtÊxứÊViệtÊNamÊkhiÊ

chưaÊ đủÊ điềuÊ kiện,Ê hoặcÊ khiÊ khôngÊ thểÊ

chứngÊminhÊđượcÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊthựcÊchấtÊ

trongÊnước.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊEUÊliênÊtụcÊsiếtÊ

chặtÊkiểmÊsoátÊvàÊchủÊđộngÊđiềuÊtraÊcácÊdấuÊ

hiệuÊlẩnÊtránh,ÊmộtÊkhaiÊbáoÊxuấtÊxứÊkhôngÊ

chínhÊxácÊdùÊvôÊýÊhayÊ cốÊýÊ cóÊ thểÊdẫnÊ tớiÊ

nhữngÊhậuÊquảÊnghiêmÊtrọng:ÊtruyÊthuÊthuếÊ

choÊ toànÊ bộÊ cácÊ lôÊ hàngÊ liênÊ quan,Ê bịÊ ápÊ

mứcÊ thuếÊ caoÊ nhấtÊ theoÊ cơÊ chếÊ khôngÊhợpÊ

tác,ÊmấtÊ thịÊ trườngÊEUÊtrongÊ thờiÊgianÊdài,Ê

thậmÊchíÊ tácÊđộngÊđếnÊuyÊtínÊcủaÊcảÊngànhÊ

hàngÊ ViệtÊ Nam.Ê VớiÊ EU,Ê chỉÊ cầnÊ thiếuÊ

chứngÊminhÊmàÊvẫnÊkhaiÊbáoÊxuấtÊxứÊViệtÊ

NamÊđãÊđượcÊxemÊlàÊhànhÊviÊgianÊlận,ÊchứÊ

khôngÊ nhấtÊ thiếtÊ phảiÊ cóÊ bằngÊ chứngÊ vềÊ ýÊ

định. 

CuốiÊcùng,ÊđểÊbảoÊđảmÊtoànÊbộÊchuÊtrìnhÊ

xuấtÊkhẩuÊđạtÊđộÊtinÊcậyÊcao,ÊdoanhÊnghiệpÊ

cầnÊ đầuÊ tưÊ nghiêmÊ túcÊ vàoÊ quảnÊ trịÊ

chứngÊ từÊ vàÊ nhânÊ sựÊ xuấtÊ nhậpÊ khẩu.Ê

QuyÊtắcÊxuấtÊxứ,ÊquyÊtắcÊlắpÊráp,ÊđịnhÊnghĩaÊ

sảnÊphẩm,ÊhướngÊdẫnÊ củaÊEUÊvàÊquyÊ địnhÊ

nộiÊ địaÊđềuÊphứcÊ tạpÊ vàÊ thayÊđổiÊ theoÊ thờiÊ

gian;ÊvìÊvậy,ÊnhânÊsựÊlàmÊchứngÊtừÊphảiÊcóÊ

chuyênÊmônÊvữngÊvàÊđượcÊđàoÊ tạoÊ thườngÊ

xuyên.ÊMộtÊ saiÊ sótÊ tưởngÊnhưÊnhỏÊnhưÊmôÊ

tảÊ hàngÊ hóaÊ khôngÊ thốngÊ nhất,Ê mãÊ HSÊ

khôngÊphùÊhợp,ÊhoặcÊnhầmÊlẫnÊngàyÊ thángÊ

cũngÊ đủÊ đểÊ EUÊ đặtÊ câuÊ hỏiÊ vềÊ tínhÊ minhÊ

bạch,Ê vàÊ khiÊ đãÊ nghiÊ ngờ,Ê doanhÊ nghiệpÊ

thườngÊ rấtÊ khóÊ chứngÊ minhÊ saiÊ sótÊ chỉÊ làÊ

“lỗiÊ hànhÊ chính”.Ê DoÊ đó,Ê đầuÊ tưÊ vàoÊ conÊ

người,ÊvàoÊhệÊthống,ÊvàoÊquyÊtrìnhÊkiểmÊtraÊ

chéoÊ làÊ khoảnÊ đầuÊ tưÊmangÊ tínhÊ sốngÊ còn,Ê

chứÊkhôngÊphảiÊchiÊphíÊphụ. 

5.ÊChuyểnÊkênhÊxuấtÊkhẩuÊquaÊcôngÊtyÊ

liênÊkếtÊhoặcÊdoanhÊnghiệpÊFDI 

HìnhÊthứcÊlẩnÊtránhÊnàyÊxảyÊraÊkhiÊdoanhÊ

nghiệpÊ tậnÊ dụngÊcấuÊ trúcÊ liênÊ kếtÊ doanhÊ

nghiệpÊ nhưÊ quanÊ hệÊ côngÊ tyÊ mẹÊ con,Ê liênÊ

doanh,Ê hoặcÊ mạngÊ lướiÊ FDIÊ đểÊ “điÊ đườngÊ

vòng”Ê néÊ thuế.Ê ĐiểnÊ hìnhÊ làÊ hàngÊ hóaÊ sảnÊ

xuấtÊ tạiÊ quốcÊ giaÊ bịÊ ápÊ thuếÊ (víÊ dụ:Ê TrungÊ

QuốcÊ hoặcÊ Indonesia)Ê đượcÊ chuyểnÊ sangÊ

mộtÊcôngÊtyÊliênÊkếtÊtạiÊViệtÊNam.ÊCôngÊtyÊ

nàyÊsauÊđóÊchỉÊthựcÊhiệnÊcácÊcôngÊđoạnÊhạnÊ

chế,Ê khôngÊ tạoÊ nhiềuÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăng,Ê rồiÊ

xuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊdướiÊnhãnÊMadeÊinÊVi-

etnam. 

EUÊ rấtÊ cảnhÊ giácÊ vớiÊ môÊ hìnhÊ nàyÊ vìÊ
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nhiềuÊtậpÊđoànÊđaÊquốcÊgiaÊcóÊkhảÊnăngÊtổÊ

chứcÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ linhÊ hoạt,Ê dễÊ dàngÊ

chuyểnÊcácÊkhâuÊsảnÊxuấtÊnhỏÊsangÊquốcÊgiaÊ

khácÊđểÊnéÊbiệnÊphápÊPVTM.ÊKhiÊEUÊnhậnÊ

thấyÊ ViệtÊ NamÊ cóÊ lượngÊ FDIÊ lớnÊ từÊ nướcÊ

đangÊbịÊápÊthuế,ÊhọÊcóÊcơÊsởÊnghiÊngờÊrằngÊ

ViệtÊ NamÊ đangÊ trởÊ thànhÊ “cửaÊ ngõ”Ê choÊ

hàngÊhóaÊnéÊthuế. 

DấuÊhiệuÊquanÊ trọngÊ nhấtÊkhiếnÊEUÊmởÊ

điềuÊ traÊ làÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ khẩuÊ độtÊ

biến,Ê đặcÊ biệtÊ khiÊ điÊ kèmÊ mộtÊ sốÊ hànhÊ viÊ

sau: 

-Ê CôngÊ tyÊ ViệtÊ NamÊ cóÊ côngÊ suấtÊ nhỏÊ

nhưngÊxuấtÊkhẩuÊkhốiÊlượngÊlớn. 

-ÊQuanÊhệÊsởÊhữuÊgiữaÊcôngÊtyÊViệtÊNamÊ

vàÊcôngÊtyÊởÊnướcÊbịÊápÊthuếÊrấtÊchặtÊchẽ. 

-ÊNguyênÊliệuÊphầnÊlớnÊđếnÊtừÊnướcÊbịÊápÊ

thuế. 

-ÊGiáÊtrịÊgiaÊtăngÊtạiÊViệtÊNamÊthấpÊhoặcÊ

khôngÊphùÊhợpÊvớiÊmôÊhìnhÊkinhÊ tếÊngànhÊ

đó. 

HìnhÊthứcÊnàyÊkhôngÊchỉÊmangÊrủiÊroÊbịÊ

điềuÊ tra,Ê màÊ cònÊ khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊbịÊvướngÊ trongÊcấuÊ trúcÊcủaÊ tậpÊđoànÊ

mẹ:ÊbịÊyêuÊcầuÊxuấtÊkhẩuÊđểÊđápÊứngÊchiếnÊ

lượcÊnéÊthuếÊcủaÊcôngÊtyÊmẹÊnhưngÊlạiÊphảiÊ

chịuÊhoànÊ toànÊhậuÊquảÊphápÊ lýÊnếuÊbịÊEUÊ

điềuÊtra. 

BàiÊhọcÊchoÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam: 

TrongÊbốiÊcảnhÊEUÊngàyÊcàngÊsoiÊkỹÊcácÊ

mốiÊ liênÊ kếtÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊtrướcÊhếtÊcầnÊminhÊ bạchÊ

trongÊquanÊhệÊsởÊhữuÊvàÊhợpÊđồngÊFDI.Ê

NếuÊdoanhÊnghiệpÊ làÊ côngÊ tyÊ con,Ê côngÊ tyÊ

liênÊkết,ÊhoặcÊđốiÊtácÊgiaÊcôngÊchoÊmộtÊtậpÊ

đoànÊ nướcÊ ngoàiÊ vốnÊ đangÊ bịÊEUÊ ápÊ thuế,Ê

mọiÊthôngÊtinÊvềÊcấuÊtrúcÊsởÊhữu,ÊtỷÊlệÊgópÊ

vốn,Ê vaiÊ tròÊ củaÊ mỗiÊ bênÊ trongÊ chuỗiÊ sảnÊ

xuấtÊ xuấtÊ khẩuÊ cầnÊ đượcÊ thểÊ hiệnÊ rõÊ ràngÊ

trongÊ hồÊ sơÊ phápÊ lýÊ vàÊ hợpÊ đồng.ÊĐiÊ kèmÊ

vớiÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊtránhÊ thamÊ giaÊ

cácÊ môÊ hìnhÊ giaÊ côngÊ khôngÊ đángÊ kể,Ê

nghĩaÊ làÊ chỉÊ thựcÊ hiệnÊmột,Ê haiÊ côngÊ đoạnÊ

rấtÊđơnÊgiảnÊnhưÊlắpÊrápÊbềÊmặt,ÊhoànÊthiệnÊ

nhẹ,ÊđóngÊgóiÊhayÊkiểmÊtraÊhìnhÊ thức.ÊNếuÊ

phầnÊviệcÊởÊViệtÊNamÊquáÊnhỏÊsoÊvớiÊgiáÊtrịÊ

sảnÊ phẩm,Ê EUÊ cóÊ cơÊ sởÊ đểÊ choÊ rằngÊ côngÊ

đoạnÊ ởÊ ViệtÊ NamÊ khôngÊ phảiÊ làÊ sảnÊ xuấtÊ

thựcÊchấtÊmàÊchỉÊ làÊ“trạmÊ trungÊchuyểnÊcóÊ

thêmÊvàiÊthaoÊtácÊkỹÊthuật”.ÊVềÊdàiÊhạn,Êdo-

anhÊnghiệpÊnênÊưuÊtiênÊmôÊhìnhÊsảnÊxuấtÊcóÊ

chiềuÊsâuÊhơn,ÊcóÊđầuÊtưÊmáyÊmóc,ÊnhânÊlựcÊ

kỹÊthuậtÊvàÊtạoÊraÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊđángÊ

kểÊtạiÊViệtÊNam. 

MộtÊyếuÊtốÊnhạyÊcảmÊkhácÊlàÊgiáÊchuyểnÊ

nhượngÊgiữaÊcôngÊtyÊViệtÊNamÊvàÊcôngÊtyÊ

liênÊkếtÊnướcÊngoài.ÊNếuÊgiáÊbánÊ–ÊmuaÊnộiÊ

bộÊquáÊ thấpÊhoặcÊquáÊcaoÊsoÊvớiÊmặtÊbằngÊ

thịÊtrường,ÊEUÊdễÊnhìnÊđóÊnhưÊdấuÊhiệuÊcủaÊ

việcÊ điềuÊ chỉnhÊ giáÊ đểÊ phânÊ bổÊ lợiÊ nhuậnÊ

hoặcÊcheÊgiấuÊnguồnÊgốcÊthựcÊsựÊcủaÊgiáÊtrịÊ

sảnÊ phẩm.Ê DoanhÊ nghiệpÊ vìÊ vậyÊ cầnÊ bảoÊ

đảmÊcácÊgiaoÊdịchÊnộiÊbộÊcóÊcơÊ sởÊkinhÊ tếÊ

hợpÊlý,ÊcóÊsoÊsánhÊvớiÊgiáÊthịÊtrường,ÊvàÊcóÊ

tàiÊliệuÊgiảiÊtrìnhÊrõÊràngÊnếuÊbịÊyêuÊcầu. 

TrướcÊkhiÊkýÊbấtÊkỳÊhợpÊđồngÊgiaÊ côngÊ

nào,ÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊphảiÊnắmÊrõÊnguồnÊ

nguyênÊliệu,ÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊmụcÊđíchÊ

củaÊ đốiÊ tác.ÊKhôngÊnênÊchỉÊthấyÊđơnÊhàngÊ

lớn,ÊđiềuÊkiệnÊthanhÊtoánÊtốtÊmàÊbỏÊquaÊcâuÊ
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hỏi:Ê nguyênÊ liệuÊ đếnÊ từÊ đâu,Ê sảnÊ phẩmÊ đóÊ

cóÊ đangÊ bịÊ EU/USÊ ápÊ thuếÊ vớiÊ mộtÊ nướcÊ

nàoÊ khácÊ không,Ê vaiÊ tròÊ củaÊ mìnhÊ trongÊ

chuỗiÊlàÊsảnÊxuấtÊthậtÊhayÊchỉÊgắnÊnhãnÊxuấtÊ

xứ?ÊNếuÊ khôngÊ làmÊ rõÊ nhữngÊ điềuÊ nàyÊ từÊ

đầu,Ê doanhÊnghiệpÊ rấtÊ dễÊ vôÊ tìnhÊ thamÊgiaÊ

vàoÊmộtÊcấuÊtrúcÊlẩnÊtránhÊmàÊkhôngÊhềÊhayÊ

biết. 

CuốiÊcùng,ÊđiềuÊquanÊtrọngÊxuyênÊsuốtÊlàÊ

luônÊduyÊtrìÊkhảÊnăngÊchứngÊminhÊgiáÊtrịÊ

giaÊtăngÊthựcÊchấtÊtạiÊViệtÊNam.ÊĐiềuÊnàyÊ

khôngÊ chỉÊ thểÊ hiệnÊ quaÊ conÊ sốÊ tỷÊ lệÊ phầnÊ

trăm,ÊmàÊcònÊquaÊhồÊsơÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuất,Ê

sơÊđồÊcôngÊđoạn,ÊchiÊphíÊ laoÊđộng,ÊchiÊphíÊ

khấuÊ haoÊmáyÊmóc,Ê chứngÊ từÊmuaÊ nguyênÊ

liệuÊ trongÊ nước…ÊCàngÊ chứngÊminhÊ đượcÊ

mìnhÊthựcÊsựÊ“sảnÊxuất”ÊchứÊkhôngÊchỉÊ“lắpÊ

rápÊhộ”,ÊdoanhÊnghiệpÊcàngÊcóÊcơÊhộiÊđứngÊ

vữngÊ trướcÊcácÊcuộcÊđiềuÊ traÊ lẩnÊ tránhÊcủaÊ

EU. 

KếtÊluận 

TừÊnhữngÊphânÊtíchÊởÊcácÊphầnÊtrước,ÊcóÊ

thểÊ thấyÊ rằngÊ cácÊ hìnhÊ thứcÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ

phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

đangÊngàyÊcàngÊtrởÊnênÊtinhÊvi,ÊđaÊdạngÊvàÊ

khóÊ kiểmÊ soátÊ hơnÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ dòngÊ

chảyÊthươngÊmạiÊtoànÊcầuÊbiếnÊđộngÊmạnh.Ê

ViệtÊNam,ÊvớiÊvịÊ thếÊ làÊmộtÊ trungÊ tâmÊsảnÊ

xuấtÊmớiÊ nổiÊ củaÊ khuÊ vựcÊ vàÊ làÊ điểmÊ đếnÊ

củaÊnhiềuÊdòngÊvốnÊFDIÊdịchÊchuyểnÊtừÊcácÊ

nướcÊđangÊbịÊEUÊápÊthuế,ÊđứngÊtrướcÊnguyÊ

cơÊ trởÊ thànhÊmụcÊ tiêuÊ trongÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ

traÊchốngÊlẩnÊtránh.ÊChínhÊvìÊvậy,ÊviệcÊnhậnÊ

diệnÊ đầyÊ đủÊ vàÊ sâuÊ sắcÊ cácÊ hìnhÊ thứcÊ lẩnÊ

tránhÊ phổÊ biếnÊ khôngÊ chỉÊ làÊ yêuÊ cầuÊ họcÊ

thuật,ÊmàÊcònÊlàÊđiềuÊkiệnÊsốngÊcònÊđểÊdo-

anhÊnghiệpÊchủÊđộngÊbảoÊvệÊmình. 

CácÊhìnhÊ thứcÊ lẩnÊ tránhÊ thườngÊgặpÊbaoÊ

gồmÊchuyểnÊtảiÊđơnÊthuần,ÊgiaÊcôngÊlắpÊrápÊ

đơnÊ giản,Ê thayÊ đổiÊ nhẹÊ đặcÊ tínhÊ sảnÊ phẩmÊ

hoặcÊmãÊHS,ÊtrộnÊxuấtÊxứÊvàÊquảnÊtrịÊchứngÊ

từÊ lỏngÊ lẻo,Ê hayÊ chuyểnÊ kênhÊ xuấtÊ khẩuÊ

thôngÊquaÊmạngÊ lướiÊ côngÊ tyÊ liênÊkếtÊnhìnÊ

bềÊ ngoàiÊ cóÊ thểÊ khácÊ nhau,Ê nhưngÊ đềuÊ cóÊ

điểmÊchungÊlàÊthiếuÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ thựcÊ

chấtÊ tạiÊ ViệtÊ NamÊ vàÊ thiếuÊ minhÊ bạchÊ

trongÊ nguồnÊ gốcÊ nguyênÊ liệu,Ê quyÊ trìnhÊ

sảnÊ xuấtÊ vàÊ dòngÊ chảyÊ thươngÊmại.ÊĐâyÊ

chínhÊlàÊhaiÊtiêuÊchíÊthenÊchốtÊmàÊEUÊdùngÊ

đểÊđánhÊgiáÊ liệuÊdoanhÊnghiệpÊcóÊ thamÊgiaÊ

lẩnÊtránhÊhayÊkhông.ÊChỉÊcầnÊdoanhÊnghiệpÊ

khôngÊchứngÊminhÊđượcÊmộtÊtrongÊhaiÊyếuÊ

tốÊnày,ÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊhoặcÊbịÊápÊmứcÊ

thuếÊbấtÊlợiÊlàÊrấtÊcao,ÊbấtÊkểÊdoanhÊnghiệpÊ

cóÊchủÊđíchÊhayÊkhông. 

BàiÊ họcÊ xuyênÊ suốtÊ rútÊ raÊ làÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊphảiÊchuyểnÊtừÊtưÊduyÊđápÊ

ứngÊ đơnÊ hàngÊ sangÊ tưÊ duyÊ tuânÊ thủÊ vàÊ

quảnÊtrịÊchuỗiÊcungÊứngÊtheoÊchuẩnÊquốcÊ

tế.ÊĐiềuÊnàyÊđòiÊhỏiÊmộtÊhệÊthốngÊtruyÊxuấtÊ

nguồnÊgốcÊrõÊràng,ÊkhảÊnăngÊchứngÊminhÊtỷÊ

lệÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ tạiÊ ViệtÊ Nam,Ê sựÊ nhấtÊ

quánÊ tuyệtÊ đốiÊ trongÊ chứngÊ từÊ vàÊ việcÊ đầuÊ

tưÊ nghiêmÊ túcÊ vàoÊ nhânÊ sựÊ làmÊ xuấtÊ nhậpÊ

khẩu,Ê phápÊ chếÊvàÊkỹÊ thuật.ÊDoanhÊnghiệpÊ

cũngÊ cầnÊ thậnÊ trọngÊ khiÊ hợpÊ tácÊ vớiÊ cácÊ

côngÊtyÊFDIÊhoặcÊcácÊnhàÊcungÊcấpÊđếnÊtừÊ

quốcÊgiaÊđangÊbịÊápÊthuế;ÊmọiÊmốiÊliênÊkếtÊ

thươngÊ mạiÊ đềuÊ phảiÊ đượcÊ ràÊ soátÊ rủiÊ roÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊmộtÊcáchÊbàiÊbản. 
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BênÊcạnhÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊnênÊxemÊviệcÊ thayÊđổiÊmãÊHSÊhayÊđiềuÊ chỉnhÊ sảnÊ

phẩmÊchỉÊlàÊgiảiÊphápÊkỹÊthuậtÊbởiÊEUÊluônÊđánhÊgiáÊtheoÊbảnÊchấtÊkinhÊtếÊchứÊkhôngÊtheoÊ

hìnhÊ thứcÊkhaiÊbáo.ÊMọiÊ thayÊđổiÊcầnÊcóÊhồÊ sơÊR&DÊđầyÊđủÊvàÊminhÊchứngÊ rõÊ ràngÊđểÊ

tránhÊbịÊhiểuÊnhầmÊlàÊcốÊtìnhÊnéÊtránh. 

TựuÊ trungÊ lại,Ê việcÊhiểuÊđúngÊvàÊứngÊxửÊđúngÊvớiÊ cácÊhìnhÊ thứcÊ lẩnÊ tránhÊkhôngÊchỉÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊtránhÊđượcÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊtốnÊkémÊvàÊphứcÊtạp,ÊmàÊcònÊgópÊphầnÊbảoÊ

vệÊuyÊtínÊcủaÊngànhÊhàngÊViệtÊNamÊtrênÊthịÊtrườngÊEU.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊEUÊsiếtÊchặtÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊvàÊtăngÊcườngÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh,ÊnăngÊlựcÊtuânÊthủÊ–ÊchứÊkhôngÊchỉÊ

năngÊlựcÊsảnÊxuấtÊ–ÊmớiÊchínhÊlàÊchìaÊkhóaÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊduyÊtrìÊthịÊtrườngÊ

vàÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊtrongÊdàiÊhạn. 
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TổngÊquanÊchungÊvềÊhoạtÊđộngÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊ 

củaÊEUÊ 

I.ÊTổngÊquanÊchungÊvềÊhoạtÊđộngÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊEU 

1.ÊTổngÊquan 

TrongÊbốiÊcảnhÊcăngÊthẳngÊthuếÊquanÊtrênÊtoànÊcầu,ÊEUÊtăngÊcườngÊápÊdụngÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊnhiềuÊlĩnhÊvực,ÊbaoÊgồmÊcácÊhàngÊhóaÊnôngÊ

nghiệp,ÊhóaÊchất,ÊsảnÊphẩmÊcôngÊnghiệpÊchếÊbiến,ÊchếÊtạo. 

BiệnÊphápÊlẩnÊtránhÊthuếÊthườngÊthôngÊquaÊcácÊhoạtÊđộngÊnhưÊchuyểnÊsảnÊxuấtÊsangÊcácÊ

nướcÊthứÊbaÊhoặcÊsửaÊđổiÊhàngÊhóaÊđểÊtránhÊthuếÊquan. 

GầnÊđây,ÊEUÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊ

mởÊrộngÊcácÊbiệnÊphápÊtrongÊnhiềuÊlĩnhÊvực,ÊbaoÊgồmÊcácÊhàngÊhóaÊnôngÊnghiệp,ÊhóaÊchấtÊ

vàÊđặcÊbiệtÊlàÊnhómÊhàngÊcôngÊnghiệpÊchếÊbiến,ÊchếÊtạo. 

ĐểÊđiềuÊtraÊhàngÊhóaÊcóÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊthuế,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊsẽÊđiềuÊtraÊxemÊliệuÊ

cácÊhoạtÊđộngÊnhưÊchuyểnÊđổiÊsảnÊxuấtÊhoặcÊsửaÊđổiÊhàngÊhóaÊởÊmứcÊđộÊnhỏ,ÊcóÊđượcÊsửÊ

dụngÊđểÊlẩnÊtránhÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhayÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊhiệnÊhànhÊhayÊkhông. 

ĐiềuÊnàyÊcóÊthểÊliênÊquanÊđếnÊviệcÊxemÊxétÊcácÊmôÊhìnhÊthươngÊmại,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ

vàÊđặcÊđiểmÊcủaÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊđểÊxácÊđịnhÊxemÊcóÊhayÊkhôngÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

CácÊvíÊdụÊcụÊthểÊbaoÊgồmÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊvềÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊmộtÊsốÊhàngÊhóaÊnhấtÊ

địnhÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊngayÊcảÊkhiÊnhữngÊhàngÊhóaÊđóÊ

đượcÊdánÊnhãnÊlạiÊhoặcÊsảnÊxuấtÊởÊmộtÊđịaÊđiểmÊkhác. 

ViệcÊđiềuÊtraÊgiúpÊEUÊchủÊđộngÊngănÊchặnÊcácÊhoạtÊđộngÊtrốnÊthuếÊbằngÊcáchÊmởÊrộngÊ

cácÊbiệnÊphápÊsangÊcácÊnướcÊthứÊbaÊvàÊcácÊhàngÊhóaÊliênÊquanÊhoặcÊnghiÊngờÊlàÊchỉÊcóÊ

chỉnhÊsửaÊnhỏÊsoÊvớiÊhàngÊhóaÊthuộcÊdiệnÊbịÊápÊthuế.Ê 

ThốngÊkêÊcủaÊEUÊchoÊthấy,ÊkhoảngÊ9%ÊtổngÊsốÊvụÊđiềuÊtraÊmớiÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2015-

2024ÊlàÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊTrongÊđó,ÊhầuÊhếtÊ

cácÊvụÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊbánÊpháÊgiáÊđãÊápÊdụngÊvớiÊ

hàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEU. 

TrongÊgiaiÊđoạnÊ2015-2024,ÊcóÊthểÊthấyÊtrùngÊkhớpÊvớiÊthờiÊgianÊMỹÊbắtÊđầuÊápÊdụngÊ

cácÊbiệnÊphápÊthươngÊmạiÊcứngÊrắnÊvớiÊhàngÊhóaÊtừÊTrungÊQuốcÊ(nămÊ2018),ÊtheoÊđóÊEUÊ

cũngÊtăngÊcườngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊtránhÊmộtÊlượngÊhàngÊlớnÊtừÊ

TrungÊQuốcÊvà/hoặcÊcácÊnướcÊkhácÊkhôngÊthểÊxuấtÊkhẩuÊsangÊMỹÊchuyểnÊhướngÊvớiÊthịÊ

trườngÊEU,ÊgâyÊkhóÊkhănÊchoÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊcủaÊEU. 
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SốÊvụÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊÊmớiÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊtừÊ

nămÊ2019ÊđếnÊnay,ÊtrongÊnămÊ2022ÊđãÊlênÊtớiÊ59ÊvụÊviệc,ÊriêngÊnămÊ2023ÊcũngÊlàÊnămÊcóÊ

sốÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊcaoÊnhấtÊcủaÊEU,ÊlênÊtớiÊ13ÊvụÊviệc.ÊCụÊthểÊnhưÊbảngÊdướiÊ

đây: 

 

 

TínhÊchungÊcảÊgiaiÊđoạnÊ2015-2024,ÊcóÊ487ÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊđểÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊ,ÊtrongÊđóÊcóÊ44ÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh. 

EUÊrõÊràngÊđangÊxemÊxétÊchốngÊlẩnÊtránhÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊbảoÊvệÊhiệuÊquảÊđểÊngănÊdo-

anhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊ“né”ÊbiệnÊphápÊAD/CVDÊbằngÊcáchÊchuyểnÊxuấtÊquaÊnướcÊthứÊba,Ê

hoặcÊthựcÊhiệnÊgiaÊcôngÊđơnÊgiảnÊtạiÊnướcÊthứÊba. 

TrongÊtươngÊlai,ÊxuÊhướngÊnàyÊđượcÊdựÊbáoÊsẽÊmạnhÊhơn:ÊEUÊsẽÊtậpÊtrungÊhơnÊvàoÊcácÊ

ngànhÊcóÊnguyÊcơÊcaoÊnhưÊthép,ÊkimÊloạiÊcơÊbản,ÊnăngÊlượngÊsạchÊvàÊsảnÊphẩmÊliênÊquanÊ

chuỗiÊcungÊứngÊxanh;ÊđồngÊthời,ÊEUÊsẽÊ theoÊdõiÊchặtÊchẽÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊtừÊcácÊnướcÊ

đangÊtrởÊthànhÊ“cửaÊngõÊchuyểnÊhướng”Ê(trans-shipment)ÊvàÊcácÊnướcÊđangÊgiaÊnhậpÊchuỗiÊ

sảnÊxuấtÊtoànÊcầuÊmàÊcóÊkhảÊnăngÊbịÊxemÊlàÊnơiÊlẩnÊtránh.ÊBằngÊcáchÊnày,ÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

khôngÊchỉÊlàÊphầnÊphụÊtrợÊchoÊAD/CVDÊmàÊđangÊtrởÊthànhÊmộtÊmũiÊgiápÊcôngÊriêngÊbiệtÊ

trongÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊbảoÊhộÊcủaÊEU. 

EUÊđangÊphátÊtriểnÊcảÊvềÊquyÊmô,ÊtầnÊsuất,ÊvàÊchiếnÊlượcÊthựcÊhiện;ÊsốÊliệuÊchoÊthấyÊsựÊ

tăngÊcườngÊrõÊnét;ÊvàÊviệcÊsoÊsánhÊvớiÊAD/CVDÊlàmÊrõÊrằngÊchốngÊlẩnÊ tránhÊđangÊngàyÊ

càngÊđượcÊưuÊtiênÊhơnÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊcôngÊnghiệpÊEUÊtrongÊbốiÊcảnhÊchuỗiÊcungÊứngÊ

toànÊcầuÊthayÊđổiÊnhanh. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SốÊvụÊ
việcÊ
mới 7 1 3 0 8 3 6 2 12 2 

TổngÊ
sốÊvụÊ
việc 

46 43 40 42 46 54 52 59 52 53 
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2.ÊSoÊsánhÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊvớiÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊ
cấp 
2.1.ÊBảngÊsoÊsánhÊsốÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊtrợÊcấpÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊtheoÊnăm 

ÊÊÊÊ2.2.ÊTỉÊtrọngÊvụÊviệcÊACÊtrongÊtổngÊsốÊvụÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU 

NếuÊsoÊsánhÊsốÊlượngÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊvớiÊtổngÊsốÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊápÊdụngÊthìÊcóÊthểÊthấyÊrõÊởÊbảngÊdướiÊđây: 

cácÊnỗÊlựcÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊtrongÊnămÊ2025ÊÊtậpÊ

trungÊvàoÊviệcÊtheoÊdõiÊsốÊliệu,ÊhiệnÊtượng,ÊphátÊhiệnÊvàÊđiềuÊtraÊcácÊtrườngÊhợpÊcôngÊtyÊ

hoặcÊhàngÊhóaÊtrốnÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhác. 

EUÊsẽÊmởÊrộngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊchoÊcácÊhàngÊhóaÊhoặcÊcôngÊtyÊliênÊquanÊđếnÊ

việcÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊđảmÊbảoÊrằngÊcácÊbiệnÊphápÊbanÊđầuÊvẫnÊcóÊ

hiệuÊquảÊvàÊkhôngÊthểÊbịÊlợiÊdụngÊbằngÊcácÊhànhÊviÊgianÊlận,ÊthươngÊmạiÊkhôngÊcôngÊbằng. 

EUÊhiệnÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊlớnÊcủaÊViệtÊNam,ÊchỉÊsauÊMỹ,ÊTrungÊ

Quốc,ÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊđãÊxuấtÊkhẩuÊ51,66ÊtỷÊUSDÊsangÊEU,ÊtăngÊ18,5%,ÊtươngÊứngÊ

tăngÊ8,08ÊtỷÊUSDÊsoÊvớiÊnămÊtrước,Ê6ÊthángÊđầuÊnămÊnay,ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊtăngÊ10%,Ê

đạtÊ27,3ÊtỷÊUSD,ÊtrongÊđóÊtậpÊtrungÊvàoÊnhómÊhàngÊcôngÊnghiệpÊchếÊbiếnÊchếÊtạo,Ênông,Ê

lâm,ÊthủyÊsản... 

DoÊđó,Ê cácÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊ thậnÊ trọngÊhơnÊvớiÊ nguyênÊ liệuÊđểÊ sảnÊxuấtÊhàngÊxuấtÊ

khẩu,ÊthựcÊhiệnÊminhÊbạchÊxuấtÊxứ,ÊlưuÊtrữÊthôngÊtinÊđầyÊđủÊvềÊcácÊlôÊhàngÊxuấtÊkhẩu... 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SốÊ
lượngÊ
vụÊviệcÊ
điềuÊtraÊ
chốngÊ
lẩnÊ

tránh/
TổngÊsốÊ
vụÊđiềuÊ
traÊápÊ
dụngÊ
biệnÊ
phápÊ
phòngÊ
vệÊ

thươngÊ
mại 

15,22 2,33 7,50 0,00 17,39 5,56 11,54 3,39 23,08 3,77 
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SốÊliệuÊcậpÊnhậtÊđếnÊnămÊ2025 

CóÊ thểÊ thấy,Ê dùÊ xétÊ vềÊ tổngÊ sốÊ vụÊ việcÊ

tuyệtÊ đối,Ê vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊ vẫnÊ chiếmÊ tỷÊ trọngÊ lớnÊ nhấtÊ trongÊ hệÊ

thốngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊ EU,Ê songÊ

tốcÊđộÊtăngÊcủaÊvụÊviệcÊchốngÊlẩnÊtránhÊlạiÊ

đángÊchúÊýÊhơn,ÊthểÊhiệnÊởÊsốÊlượngÊvụÊđiềuÊ

traÊđượcÊkhởiÊxướng,ÊsốÊbiệnÊphápÊđượcÊmởÊ

rộngÊvàÊmứcÊđộÊưuÊ tiênÊđượcÊnêuÊ rõÊ trongÊ

cácÊbáoÊcáoÊchínhÊthứcÊcủaÊEU. 

SoÊvớiÊ biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiá/trợÊ

cấp,ÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊcóÊxuÊhướngÊ

tăngÊnhanhÊhơnÊbởiÊvìÊEUÊcoiÊđâyÊ làÊcôngÊ

cụÊbảoÊvệÊhiệuÊ lựcÊ củaÊ cácÊbiệnÊphápÊgốc.Ê

KhiÊmộtÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊ

chốngÊtrợÊcấpÊđượcÊbanÊhành,ÊdoanhÊnghiệpÊ

nướcÊ ngoàiÊ thườngÊ tìmÊ cáchÊ điềuÊ chỉnhÊ

phươngÊ thứcÊ giaoÊ dịchÊ hoặcÊ dòngÊ chảyÊ

thươngÊmạiÊđểÊduyÊ trìÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEU.Ê

SựÊ thayÊ đổiÊ nàyÊ cóÊ thểÊ baoÊ gồm:Ê chuyểnÊ

xuấtÊkhẩuÊsangÊnướcÊthứÊbaÊchưaÊbịÊápÊthuế;Ê

thựcÊ hiệnÊ côngÊ đoạnÊ giaÊ côngÊ đơnÊ giảnÊ ởÊ

nướcÊkhác;ÊthayÊđổiÊnhẹÊđặcÊtínhÊsảnÊphẩmÊ

đểÊnéÊmãÊHS;ÊhoặcÊđiềuÊchỉnhÊgiáÊbánÊtheoÊ

hướngÊhấpÊ thụÊ thuế.ÊNhữngÊhìnhÊ thứcÊ nàyÊ

làmÊtổnÊhạiÊtínhÊrănÊđeÊcủaÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊvàÊthúcÊđẩyÊEUÊđẩyÊmạnhÊsửÊdụngÊbiệnÊ

phápÊchốngÊlẩnÊtránhÊnhưÊmộtÊ“tuyếnÊphòngÊ

thủÊthứÊhai”. 

XuÊhướngÊgiaÊ tăngÊbiệnÊphápÊchốngÊ lẩnÊ

tránhÊ cũngÊ bắtÊ nguồnÊ từÊ cácÊ yếuÊ tốÊ mangÊ

tínhÊcấuÊtrúcÊcủaÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu.ÊThứÊ

nhất,ÊdịchÊchuyểnÊđầuÊtưÊvàÊsảnÊxuấtÊtừÊcácÊ

quốcÊgiaÊbịÊ ápÊ thuếÊ caoÊ (đặcÊbiệtÊ làÊTrungÊ

Quốc)Ê sangÊ cácÊ nướcÊ thứÊ ba,Ê baoÊ gồmÊ cảÊ

ViệtÊNam,ÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊtậnÊdụngÊquyÊ

tắcÊxuấtÊxứÊđểÊgiảmÊthiểuÊtácÊđộngÊcủaÊbiệnÊ

phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá/trợÊ cấp.Ê ThứÊ hai,Ê

tìnhÊtrạngÊcôngÊsuấtÊdưÊthừaÊtoànÊcầu,ÊnhấtÊ

làÊ trongÊ ngànhÊ thépÊ vàÊ năngÊ lượngÊ sạch,Ê

dẫnÊđếnÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊlớnÊtạiÊthịÊtrườngÊ

EU,ÊbuộcÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtìmÊcáchÊduyÊtrìÊ

thịÊphầnÊbằngÊcảÊkênhÊtrựcÊtiếpÊvàÊgiánÊtiếp.Ê

ThứÊba,ÊmôÊhìnhÊ thươngÊmạiÊvòngÊ trởÊnênÊ

phổÊbiếnÊhơnÊkhiÊ chuỗiÊ cungÊứngÊkhuÊvựcÊ

mởÊ rộng,ÊđặcÊbiệtÊ tạiÊĐôngÊNamÊÁÊnơiÊcóÊ

hệÊthốngÊlogisticsÊphátÊtriểnÊvàÊmứcÊđộÊliênÊ

kếtÊsảnÊxuấtÊcao. 

CóÊthểÊthấy,ÊsựÊgiaÊ tăngÊcủaÊcácÊvụÊviệcÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊkhôngÊđơnÊthuầnÊphảnÊánhÊ

sốÊ liệuÊ thốngÊ kê,Ê màÊ choÊ thấyÊ sựÊ dịchÊ

chuyểnÊ tưÊ duyÊ củaÊ EUÊ từÊ việcÊ phảnÊ ứngÊ

trướcÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊsangÊbảoÊvệÊtínhÊ

hiệuÊ lựcÊ dàiÊ hạnÊ củaÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại.ÊĐâyÊlàÊxuÊhướngÊdựÊbáoÊsẽÊtiếpÊ

tụcÊmạnhÊmẽÊtrongÊtươngÊlai,ÊnhấtÊlàÊkhiÊEUÊ

đẩyÊcaoÊchiếnÊlượcÊtựÊchủÊkinhÊtế,ÊkiểmÊsoátÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ triểnÊ khaiÊ cácÊ cơÊ chếÊ

mớiÊnhưÊCBAM. 

3.ÊXuÊhướngÊchiếnÊ lượcÊcủaÊEUÊtrongÊ

tươngÊlai 

TrongÊbốiÊcảnhÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊđangÊ

trảiÊ quaÊ nhữngÊ biếnÊ độngÊ sâuÊ sắcÊ vềÊ cấuÊ

trúcÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê EUÊ ngàyÊ càngÊ địnhÊ

hìnhÊ mộtÊ chiếnÊ lượcÊ toànÊ diệnÊ vàÊ dàiÊ hạnÊ

nhằmÊ bảoÊ vệÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê đặcÊbiệtÊ làÊ cácÊbiệnÊ

phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránh.Ê NếuÊ nhưÊ trướcÊ đâyÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊchỉÊđóngÊvaiÊtròÊhỗÊtrợÊchoÊ
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chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê thìÊ

trongÊgiaiÊ đoạnÊhiệnÊnayÊvàÊ tươngÊ lai,ÊEUÊ

đãÊvàÊđangÊxemÊđâyÊlàÊmộtÊ trụÊ cộtÊ chiếnÊ

lượcÊ trongÊ bảoÊ hộÊ thươngÊmại,ÊgắnÊchặtÊ

vớiÊcácÊmụcÊ tiêuÊcôngÊnghiệp,ÊmôiÊ trườngÊ

vàÊanÊninhÊkinhÊtế. 

TrướcÊhết,ÊxuÊhướngÊnổiÊbậtÊnhấtÊlàÊEUÊ

sẽÊtậpÊtrungÊmạnhÊvàoÊcácÊngànhÊcóÊtínhÊ

nhạyÊcảmÊcaoÊvàÊnguyÊcơÊlẩnÊtránhÊlớn,Ê

đặcÊbiệtÊlàÊthépÊvàÊkimÊloạiÊcơÊbản.ÊĐâyÊlàÊ

nhómÊngànhÊmàÊEUÊnhiềuÊnămÊquaÊchịuÊápÊ

lựcÊ từÊ côngÊ suấtÊdưÊ thừaÊ toànÊ cầu,ÊnhấtÊ làÊ

từÊ TrungÊ Quốc.Ê SựÊ giaÊ tăngÊ xuấtÊ khẩuÊ

thôngÊ quaÊ cácÊ nướcÊ châuÊ Á,Ê châuÊ PhiÊ vàÊ

ĐôngÊNamÊÂuÊkhiếnÊEUÊmởÊrộngÊgiámÊsátÊ

đốiÊvớiÊ cácÊdòngÊhàngÊ thépÊ cánÊnóng,Ê cánÊ

nguội,ÊthépÊkhôngÊgỉ,ÊthépÊmạÊvàÊthépÊhữuÊ

cơ.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊcácÊngànhÊthuộcÊnềnÊkinhÊ

tếÊxanhÊchẳngÊhạnÊnhưÊpin,ÊxeÊđạpÊđiện,ÊxeÊ

điện,Ê linhÊ kiệnÊ năngÊ lượngÊ sạchÊ cũngÊ

đangÊ trởÊ thànhÊ tâmÊ điểm.Ê EUÊ dựÊ kiếnÊ sẽÊ

tiếpÊtụcÊmởÊrộngÊđiềuÊ traÊ lẩnÊtránhÊđốiÊvớiÊ

cácÊ sảnÊphẩmÊcóÊ liênÊquanÊđếnÊchiếnÊ lượcÊ

tựÊ chủÊ côngÊ nghệ,Ê đặcÊ biệtÊ khiÊ nhuÊ cầuÊ

chuyểnÊđổiÊnăngÊlượngÊngàyÊcàngÊlớn. 

VềÊmặtÊquốcÊgia,ÊEUÊthểÊhiệnÊxuÊhướngÊ

chuyểnÊ từÊ tậpÊ trungÊvàoÊTrungÊQuốcÊ sangÊ

môÊhìnhÊgiámÊsátÊchuỗiÊcungÊứngÊkhuÊvực.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ cóÊ nghĩaÊ làÊ ngoàiÊ TrungÊ Quốc,Ê

EUÊtăngÊcườngÊtheoÊdõiÊcácÊquốcÊgiaÊđượcÊ

xemÊlàÊđiểmÊ trungÊ chuyểnÊhoặcÊcứÊ điểmÊ

táiÊ xuấtÊcủaÊhàngÊhóaÊTrungÊQuốc,ÊchẳngÊ

hạnÊnhưÊViệtÊNam,ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊẤnÊĐộ,Ê

Malaysia,Ê Indonesia.ÊĐâyÊlàÊcácÊquốcÊgiaÊ

cóÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊnhanhÊvàoÊ

EU,Ê cơÊ cấuÊ sảnÊ xuấtÊ đanÊ xenÊ vớiÊ TrungÊ

Quốc,Ê vàÊ nhiềuÊ dựÊ ánÊ FDIÊ mangÊ dấuÊ ấnÊ

chuỗiÊcungÊứngÊTrungÊQuốc.ÊDoÊvậy,ÊtrongÊ

tươngÊ laiÊ gần,Ê cácÊ quốcÊ giaÊ nàyÊ sẽÊ nằmÊ

trongÊ danhÊ sáchÊ giámÊ sátÊ trọngÊ điểmÊ củaÊ

EUÊ vềÊ nguyÊ cơÊ chuyểnÊ luồngÊ thươngÊmạiÊ

vàÊgianÊlậnÊxuấtÊxứ. 

VềÊhànhÊviÊlẩnÊtránh,ÊEUÊdựÊbáoÊsẽÊchúÊ

trọngÊ cácÊ hìnhÊ thứcÊ phổÊ biếnÊ nhấtÊ trongÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ hiệnÊ đại:Ê giaÊ côngÊ đơnÊ

giản,Ê thayÊ đổiÊ nhẹÊ đặcÊ tínhÊ sảnÊ phẩm,Ê

táchÊ nhỏÊ lôÊ hàng,ÊvàÊthựcÊ hiệnÊ hấpÊ thụÊ

thuếÊđểÊgiảmÊtácÊđộngÊcủaÊthuếÊchốngÊbánÊ

pháÊgiá.ÊCácÊphươngÊthứcÊnàyÊhầuÊhếtÊdựaÊ

trênÊ việcÊ tậnÊ dụngÊ sựÊ linhÊ hoạtÊ củaÊ chuỗiÊ

cungÊứngÊhoặcÊ lợiÊ thếÊchiÊphíÊ từÊcácÊnướcÊ

thứÊba,ÊvàÊthườngÊkhóÊphátÊhiệnÊhơnÊsoÊvớiÊ

môÊ hìnhÊ chuyểnÊ luồngÊ thươngÊ mạiÊ thuầnÊ

túy. 

CuốiÊ cùng,Ê mộtÊ trongÊ nhữngÊ độngÊ lựcÊ

lớnÊ nhấtÊ địnhÊ hìnhÊ chiếnÊ lượcÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ củaÊ EUÊ chínhÊ làÊ CBAMÊ (CơÊ chếÊ

điềuÊchỉnhÊcarbonÊbiênÊgiới)ÊvàÊcácÊchínhÊ

sáchÊ côngÊ nghiệpÊ xanh.Ê KhiÊ EUÊ ápÊ thuếÊ

carbonÊlênÊhàngÊnhậpÊkhẩu,ÊnguyÊcơÊdoanhÊ

nghiệpÊ chuyểnÊ hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuấtÊ sangÊ

quốcÊgiaÊkhácÊđểÊ tránhÊnghĩaÊvụÊcarbonÊsẽÊ

tăngÊ lên.Ê DoÊ đó,Ê cơÊ chếÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

nhiềuÊ khảÊ năngÊ sẽÊ đượcÊmởÊ rộngÊ sangÊ cảÊ

lĩnhÊvựcÊmôiÊtrường,ÊbảoÊđảmÊrằngÊcácÊtiêuÊ

chuẩnÊ carbonÊ khôngÊ bịÊ vôÊ hiệuÊ hóaÊ bởiÊ

nhữngÊ thayÊđổiÊ bềÊngoàiÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng. 

TổngÊ thể,Ê chiếnÊ lượcÊ tươngÊ laiÊ củaÊ EUÊ

thểÊhiệnÊmộtÊbướcÊdịchÊchuyểnÊquanÊtrọng:Ê
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từÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊđơnÊthuầnÊ

sangÊbảoÊđảmÊtínhÊminhÊbạch,ÊanÊtoànÊvàÊ

bềnÊ vữngÊ củaÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê trongÊđóÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ nòngÊ cốtÊ đểÊ

duyÊtrìÊhiệuÊlựcÊcủaÊtoànÊbộÊhệÊthốngÊphòngÊ

vệÊthươngÊmại. 

4.Ê NhậnÊ địnhÊ chungÊ vềÊ vaiÊ tròÊ củaÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊtrongÊhệÊthốngÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊEU 

TrongÊ hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

củaÊ EU,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊÊ

(AC)ÊngàyÊcàngÊgiữÊvaiÊtròÊtrọngÊtâm.ÊMặcÊ

dùÊvềÊmặtÊhìnhÊ thức,ÊACÊđượcÊ thiếtÊ kếÊđểÊ

bảoÊ vệÊ hiệuÊ quảÊ choÊ cácÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(mụcÊ4.1),ÊvàÊ

cũngÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ rănÊ đeÊ trướcÊ hànhÊ viÊ

chuyểnÊluồngÊthươngÊmạiÊquaÊnướcÊthứÊbaÊ

(mụcÊ 4.2),Ê songÊ bảnÊ chấtÊ chiếnÊ lượcÊ củaÊ

ACÊthểÊhiệnÊrõÊhơnÊởÊhaiÊkhíaÊcạnhÊsâuÊsắcÊ

hơn:ÊmốiÊ liênÊhệÊ giữaÊACÊvàÊ lợiÊ íchÊ củaÊ

LiênÊ minh,Ê vàÊ tínhÊ linhÊ hoạtÊ củaÊ EUÊ

trongÊ diễnÊ giảiÊ thếÊ nàoÊ làÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ

tránh.ÊĐâyÊlàÊhaiÊyếuÊtốÊđịnhÊhìnhÊcáchÊEUÊ

thựcÊ thiÊ ACÊ vàÊ cũngÊ làÊ nềnÊ tảngÊ choÊ xuÊ

hướngÊ siếtÊ chặtÊ côngÊ cụÊ nàyÊ trongÊ tươngÊ

lai. 

TrướcÊhết,ÊởÊgócÊđộÊLợiÊ íchÊ liênÊminh,Ê

EUÊluônÊđánhÊgiáÊrằngÊviệcÊduyÊtrìÊhiệuÊlựcÊ

củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ AD/CVDÊ khôngÊ chỉÊ

nhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊmàÊcònÊ

phụcÊvụÊlợiÊíchÊkinhÊtếÊxãÊhộiÊrộngÊlớnÊhơnÊ

củaÊ LiênÊ minh.Ê TrongÊ nhiềuÊ báoÊ cáoÊ vàÊ

quyếtÊđịnh,ÊEUÊlậpÊluậnÊrằngÊnếuÊcácÊbiệnÊ

phápÊ AD/CVDÊ bịÊ vôÊ hiệuÊ hóaÊ vìÊ hànhÊ viÊ

lẩnÊ tránh,Ê thiệtÊ hạiÊ khôngÊ chỉÊ dừngÊ lạiÊ ởÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ màÊ cóÊ thểÊ mởÊ rộngÊ sangÊ

mấtÊcânÊbằngÊcạnhÊ tranh,Ê suyÊgiảmÊ tựÊchủÊ

chiếnÊlượcÊvàÊảnhÊhưởngÊđếnÊđầuÊtưÊdàiÊhạnÊ

vàoÊcácÊngànhÊthenÊchốt.ÊDoÊđó,ÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊđượcÊcoiÊ làÊmộtÊphầnÊcủaÊbứcÊ tườngÊ

phòngÊthủÊgiúpÊđảmÊbảoÊsựÊổnÊđịnhÊcủaÊthịÊ

trườngÊEU,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ nhữngÊ lĩnhÊ vựcÊ

đóngÊ vaiÊ tròÊ chiếnÊ lượcÊ nhưÊ thép,Ê năngÊ

lượngÊsạch,ÊhóaÊchấtÊvàÊphươngÊtiệnÊvậnÊtảiÊ

điện.ÊViệcÊmởÊrộngÊbiệnÊphápÊACÊsangÊcácÊ

nướcÊ thứÊ baÊ trongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đâyÊÊ

ngayÊ cảÊ khiÊ cácÊ nướcÊ nàyÊ khôngÊ bịÊ cáoÊ

buộcÊ bánÊ pháÊ giáÊ phảnÊ ánhÊ rõÊ quanÊ điểmÊ

rằngÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ chungÊ củaÊ LiênÊ minhÊ

vượtÊlênÊtrênÊphạmÊviÊmộtÊvụÊviệcÊhayÊmộtÊ

loạiÊsảnÊphẩmÊcụÊthể. 

KhíaÊcạnhÊthứÊhaiÊvàÊmangÊtínhÊđặcÊthùÊ

nhấtÊlàÊtínhÊ linhÊhoạtÊ củaÊEUÊtrongÊdiễnÊ

giảiÊ kháiÊ niệmÊ lẩnÊ tránh.Ê SoÊ vớiÊ cácÊ

khuônÊkhổÊphápÊlýÊcủaÊWTO,ÊEUÊtraoÊchoÊ

mìnhÊbiênÊđộÊrộngÊhơnÊđểÊxácÊđịnhÊhànhÊviÊ

lẩnÊtránhÊtrongÊthựcÊtiễn.ÊĐiềuÊnàyÊđượcÊthểÊ

hiệnÊ ởÊ baÊ điểmÊ thenÊ chốt.Ê ThứÊ nhất,Ê EUÊ

khôngÊ yêuÊ cầuÊ chứngÊminhÊ toànÊ bộÊ chuỗiÊ

gianÊlận,ÊmàÊchỉÊcầnÊchoÊthấyÊsựÊ thayÊ đổiÊ

bấtÊ thườngÊ trongÊ môÊ hìnhÊ thươngÊ mạiÊ

sauÊkhiÊbiệnÊphápÊAD/CVDÊđượcÊápÊdụng.Ê

ThứÊhai,ÊEUÊcóÊthểÊcoiÊcácÊhànhÊviÊnhưÊgiaÊ

côngÊđơnÊgiản,ÊlắpÊrápÊcơÊbản,ÊhoặcÊthayÊ

đổiÊ nhẹÊ đặcÊ tínhÊ sảnÊ phẩmÊ làÊ đủÊđểÊkếtÊ

luậnÊ cóÊ lẩnÊ tránh,Ê miễnÊ làÊ cácÊ côngÊ đoạnÊ

nàyÊ khôngÊ tạoÊ raÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ đángÊ kể.Ê

ThứÊba,ÊEUÊ cóÊ thểÊmởÊ rộngÊ biệnÊ phápÊ dùÊ

khôngÊ chứngÊminhÊ đượcÊ sựÊ thamÊ giaÊ trựcÊ

tiếp”ÊcủaÊnhàÊsảnÊxuấtÊnướcÊbịÊápÊthuếÊgốc,Ê
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chỉÊcầnÊsựÊtrùngÊkhớpÊvềÊdòngÊchảyÊthươngÊ

mạiÊhoặcÊvềÊnguồnÊcungÊlinhÊkiện. 

ChínhÊ nhờÊ sựÊ linhÊ hoạtÊ này,Ê EUÊ cóÊ thểÊ

phảnÊứngÊnhanhÊtrướcÊcácÊbiếnÊđộngÊtrongÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ hànhÊ viÊ thíchÊ ứngÊ củaÊ

doanhÊnghiệpÊnướcÊthứÊba.ÊTrongÊthựcÊtiễn,Ê

điềuÊ nàyÊ mangÊ lạiÊ hiệuÊ quảÊ bảoÊ vệÊ mạnhÊ

mẽÊhơnÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊnhưngÊđồngÊ

thờiÊ cũngÊ làmÊ giaÊ tăngÊmứcÊ độÊ rủiÊ roÊ choÊ

cácÊ nướcÊ xuấtÊ khẩu,Ê nhấtÊ làÊ nhữngÊ nướcÊ

chịuÊsựÊdịchÊchuyểnÊsảnÊxuấtÊtừÊquốcÊgiaÊbịÊ

ápÊthuếÊgốc.ÊVìÊvậy,ÊsựÊlinhÊhoạtÊnàyÊvừaÊlàÊ

côngÊcụÊgiúpÊEUÊduyÊ trìÊ tínhÊhiệuÊ lựcÊcủaÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê vừaÊ thểÊ

hiệnÊcáchÊEUÊdiễnÊgiảiÊluậtÊtheoÊhướngÊmởÊ

rộng,Ê phùÊ hợpÊvớiÊmụcÊ tiêuÊ chiếnÊ lượcÊ vềÊ

tựÊchủÊkinhÊtế,ÊkiểmÊsoátÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊ

bảoÊhộÊcóÊchọnÊlọc. 

II.ÊThựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊcácÊ

quốcÊgia 

1.ÊCácÊnhómÊngànhÊđiểnÊhìnhÊthườngÊ

bịÊEUÊđiềuÊtraÊlẩnÊtránh 

TrongÊ bứcÊ tranhÊ chungÊ củaÊ cácÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊmàÊLiênÊminhÊ

châuÊÂuÊ (EU)Ê ápÊ dụngÊđốiÊ vớiÊ hàngÊnhậpÊ

khẩu,ÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊđãÊ

xuấtÊhiệnÊvớiÊtầnÊsuấtÊngàyÊcàngÊtăngÊvàÊtrởÊ

thànhÊmộtÊphầnÊtrọngÊtâmÊtrongÊchiếnÊlượcÊ

thươngÊmạiÊcủaÊkhối.ÊViệcÊtheoÊdõiÊcácÊxuÊ

hướngÊ điềuÊ traÊ trênÊ phạmÊviÊ toànÊ cầuÊ choÊ

thấyÊ rằngÊ EUÊ thườngÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ bốnÊ

nhómÊngànhÊcóÊnguyÊcơÊlẩnÊtránhÊcaoÊnhất:Ê

thépÊvàÊkimÊloạiÊcơÊbản,ÊxeÊđạpÊđiệnÊvàÊcácÊ

sảnÊ phẩmÊ liênÊ quanÊ đếnÊ pin,Ê hóaÊ chấtÊ vàÊ

sảnÊphẩmÊhóaÊdầu,ÊcùngÊvớiÊcácÊnhómÊhàngÊ

côngÊnghiệpÊ chếÊbiếnÊ giaÊ côngÊnhưÊnhôm,Ê

tấmÊ gỗÊ vàÊ vậtÊ liệuÊ xâyÊ dựng.Ê ĐâyÊ đềuÊ làÊ

nhữngÊ lĩnhÊvựcÊmàÊnăngÊ lựcÊsảnÊxuấtÊ toànÊ

cầuÊdưÊthừa,ÊchuỗiÊcungÊứngÊmangÊtínhÊđaÊ

tầngÊ vàÊ phânÊ tánÊ theoÊ khuÊ vực,Ê khiếnÊ choÊ

rủiÊ roÊ lẩnÊ tránhÊ thôngÊ quaÊ giaÊ côngÊ đơnÊ

giảnÊhoặcÊchuyểnÊluồngÊthươngÊmạiÊtrởÊnênÊ

đặcÊbiệtÊphổÊbiến. 

NhómÊ ngànhÊ thépÊ vàÊ kimÊ loạiÊ cơÊ bảnÊ

đượcÊxemÊlàÊlĩnhÊvựcÊmàÊEUÊápÊdụngÊnhiềuÊ

biệnÊphápÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊnhấtÊvàÊcũngÊ làÊ

nơiÊdiễnÊraÊcácÊvụÊviệcÊphứcÊtạpÊnhất.ÊThépÊ

cánÊnguội,ÊthépÊkhôngÊgỉ,ÊthépÊmạÊhợpÊkimÊ

vàÊthépÊhữuÊcơÊđềuÊlàÊnhữngÊloạiÊsảnÊphẩmÊ

thườngÊxuyênÊbịÊgiámÊsátÊvìÊliênÊquanÊchặtÊ

chẽÊ đếnÊ tìnhÊ trạngÊ côngÊ suấtÊ dưÊ thừaÊ toànÊ

cầu,Ê chủÊ yếuÊ từÊ TrungÊ Quốc.Ê KhiÊ EUÊ ápÊ

thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ nhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊhoặcÊẤnÊĐộ,ÊnhiềuÊdo-

anhÊ nghiệpÊ nướcÊ ngoàiÊ tìmÊ cáchÊ chuyểnÊ

hàngÊsangÊcácÊnướcÊnhưÊMalaysia,ÊThổÊNhĩÊ

Kỳ,Ê SerbiaÊ hoặcÊ cácÊ quốcÊ giaÊ ASEANÊ đểÊ

thựcÊhiệnÊmộtÊ sốÊcôngÊđoạnÊgiaÊcôngÊnhỏ,Ê

nhằmÊđạtÊđiềuÊkiệnÊxuấtÊxứÊmớiÊvàÊnéÊtránhÊ
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thuế.ÊEUÊđãÊ khởiÊ xướngÊnhiềuÊ vụÊ điềuÊ traÊ

trongÊbốiÊcảnhÊnàyÊvàÊthườngÊkếtÊluậnÊrằngÊ

mứcÊđộÊgiaÊcôngÊtạiÊnướcÊthứÊbaÊkhôngÊđủÊ

đểÊtạoÊraÊsựÊbiếnÊđổiÊđángÊkểÊcủaÊsảnÊphẩm,Ê

từÊđóÊmởÊrộngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊsangÊ

nhữngÊquốcÊgiaÊcóÊliênÊquan.Ê 

TrongÊ cácÊ vụÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ nguội,Ê

thépÊ phủÊ màuÊ hoặcÊ thépÊ cuộnÊ cánÊ nguội,Ê

EUÊ nhấtÊ quánÊ choÊ rằngÊ việcÊ thayÊ đổiÊ mãÊ

HS,Ê thayÊ đổiÊ bềÊ mặtÊ hoặcÊ thựcÊ hiệnÊ giaÊ

côngÊ cơÊ bảnÊ vớiÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ quáÊ thấpÊ

vẫnÊcấuÊthànhÊhànhÊviÊlẩnÊtránh.ÊNhữngÊkếtÊ

luậnÊ nhưÊ vậyÊ phảnÊ ánhÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ

nghiêmÊ ngặtÊ củaÊ EUÊ trongÊ lĩnhÊ vựcÊ thépÊÊ

mộtÊngànhÊmangÊtínhÊchiếnÊlượcÊcaoÊvàÊcóÊ

liênÊ quanÊ đếnÊ hàngÊ triệuÊ việcÊ làmÊ trongÊ

khối. 

BênÊcạnhÊthép,ÊnhómÊngànhÊxeÊđạpÊđiệnÊ

vàÊcácÊsảnÊphẩmÊliênÊquanÊđếnÊpinÊcũngÊlàÊ

lĩnhÊ vựcÊmàÊ EUÊ tậpÊ trungÊ nguồnÊ lựcÊ điềuÊ

traÊlẩnÊtránhÊtrongÊnhiềuÊnămÊgầnÊđây.ÊKhiÊ

EUÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊ

cấpÊ lênÊ xeÊ đạpÊ điệnÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊ

Quốc,Ê dòngÊ chảyÊ thươngÊmạiÊ lậpÊ tứcÊ dịchÊ

chuyểnÊsangÊcácÊnướcÊASEAN. 

ÊNhiềuÊ doanhÊnghiệpÊTrungÊQuốcÊ thànhÊ

lậpÊ cơÊ sởÊ lắpÊ rápÊ tạiÊ TháiÊ Lan,Ê MalaysiaÊ

hoặcÊ IndonesiaÊ nhằmÊ nhậpÊ linhÊ kiệnÊ từÊ

TrungÊQuốc,ÊhoànÊthiệnÊsảnÊphẩmÊtạiÊnướcÊ

thứÊ baÊ rồiÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ EU.Ê CácÊ cuộcÊ

điềuÊtraÊcủaÊEUÊchoÊthấyÊrằngÊphầnÊlớnÊgiáÊ

trịÊ linhÊ kiệnÊ vẫnÊ đếnÊ từÊ TrungÊ Quốc,Ê cònÊ

côngÊđoạnÊlắpÊrápÊtạiÊcácÊnướcÊASEANÊchỉÊ

mangÊtínhÊtốiÊthiểu.Ê 

VìÊ vậy,Ê EUÊ đãÊ mởÊ rộngÊ thuếÊ AD/CVDÊ

đốiÊvớiÊxeÊđạpÊđiệnÊnhậpÊkhẩuÊ từÊmộtÊ loạtÊ

quốcÊgiaÊthứÊba.ÊĐâyÊlàÊvíÊdụÊđiểnÊhìnhÊchoÊ

xuÊhướngÊdoanhÊnghiệpÊdịchÊchuyểnÊcơÊsởÊ

sảnÊxuấtÊđểÊnéÊthuếÊvàÊcũngÊminhÊhọaÊcáchÊ

EUÊ sửÊ dụngÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ đểÊ đóngÊ lỗÊ

hổngÊtrongÊchuỗiÊcungÊứng.ÊXuÊhướngÊnàyÊ

cóÊ thểÊ sẽÊ giaÊ tăngÊ trongÊ thờiÊ gianÊ tớiÊ khiÊ

châuÊ ÂuÊ chuyểnÊ mạnhÊ sangÊ phươngÊ tiệnÊ

xanhÊ vàÊ phươngÊ tiệnÊ sửÊ dụngÊ pinÊ lithium-

ionÊnhữngÊ lĩnhÊ vựcÊmàÊTrungÊQuốcÊ cóÊ lợiÊ

thếÊápÊđảo. 

TrongÊngànhÊ hóaÊ chấtÊ vàÊ sảnÊ phẩmÊhóaÊ

dầu,ÊEUÊcũngÊđãÊtiếnÊhànhÊnhiềuÊcuộcÊđiềuÊ

traÊnhằmÊxácÊđịnhÊxemÊcácÊsảnÊphẩmÊcóÊbịÊ

chuyểnÊ luồngÊ quaÊ cácÊ nướcÊ cóÊ côngÊ đoạnÊ

chếÊbiếnÊnhẹÊ trướcÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊ sangÊEUÊ

hayÊkhông.ÊCácÊvụÊđiểnÊhìnhÊnhưÊacidÊcitricÊ

hoặcÊ acidÊ tartaricÊ choÊ thấyÊ doanhÊ nghiệpÊ

quốcÊtếÊthườngÊtậnÊdụngÊcácÊcôngÊđoạnÊđơnÊ

giảnÊ nhưÊ phaÊ trộn,Ê đóngÊ góiÊ lạiÊ hoặcÊ tinhÊ

chếÊ sơÊbộÊ đểÊ tạoÊ raÊmãÊHSÊmớiÊhoặcÊxuấtÊ

xứÊ khác.Ê TuyÊ nhiên,Ê EU,Ê thôngÊ quaÊ việcÊ

phânÊ tíchÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ vàÊ dòngÊ chảyÊ

thươngÊmại,ÊthườngÊkếtÊluậnÊrằngÊcácÊcôngÊ

đoạnÊnàyÊkhôngÊđủÊtạoÊraÊsựÊbiếnÊđổiÊđángÊ

kểÊcủaÊsảnÊphẩm.ÊNhữngÊkếtÊ luậnÊnhưÊvậyÊ
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choÊ phépÊ EUÊ mởÊ rộngÊ ápÊ thuếÊ sangÊ cácÊ

quốcÊ giaÊ thứÊ ba,Ê nhằmÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ hóaÊ

chấtÊnộiÊđịaÊvàÊđồngÊthờiÊgiảmÊrủiÊroÊvềÊanÊ

toànÊ sảnÊ phẩmÊ khiÊ cácÊ hóaÊ chấtÊ kémÊ chấtÊ

lượngÊcóÊthểÊnhậpÊvàoÊthịÊtrường. 

CuốiÊcùng,ÊnhómÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchếÊ

biếnÊgiaÊcôngÊnhưÊnhôm,ÊtấmÊgỗÊvàÊvậtÊliệuÊ

xâyÊ dựngÊ cũngÊ làÊ tâmÊ điểmÊ điềuÊ traÊ trongÊ

nhiềuÊ nămÊ gầnÊ đây.Ê TrongÊ lĩnhÊ vựcÊ nhômÊ

địnhÊ hình,Ê EUÊ đãÊ ghiÊ nhậnÊ cácÊ môÊ hìnhÊ

chuyểnÊ luồngÊ thươngÊ mạiÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ

sangÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊASEAN,ÊtrongÊđóÊsảnÊ

phẩmÊnhômÊđượcÊgiaÊcôngÊlạiÊmộtÊcáchÊtốiÊ

thiểuÊnhằmÊthayÊđổiÊxuấtÊxứ.ÊTươngÊtự,ÊvớiÊ

cácÊ sảnÊ phẩmÊgỗÊvàÊ tấmÊván,ÊEUÊđặcÊ biệtÊ

quanÊ tâmÊ đếnÊ việcÊ cácÊ nướcÊ thứÊ baÊ trởÊ

thànhÊnơiÊtậpÊkếtÊđểÊlẩnÊtránhÊcácÊbiệnÊphápÊ

vềÊtínhÊbềnÊvữngÊvàÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệu.Ê 

NgànhÊcôngÊnghiệpÊnhẹ,ÊvớiÊđặcÊtínhÊdễÊ

tháoÊlắp,ÊthayÊđổiÊbaoÊbìÊhoặcÊtáiÊđóngÊgói,Ê

tạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊdoanhÊnghiệpÊdễÊdàngÊthựcÊ

hiệnÊcácÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊtinhÊviÊnếuÊkhôngÊ

bịÊgiámÊsátÊchặtÊchẽ.ÊVìÊvậy,ÊcácÊbiệnÊphápÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ trongÊ nhómÊ ngànhÊ nàyÊ

đượcÊ đánhÊ giáÊ làÊ mangÊ tínhÊ phòngÊ ngừaÊ

hơnÊlàÊphảnÊứngÊthuầnÊtúy. 

ThôngÊquaÊbốnÊnhómÊngànhÊđiểnÊhìnhÊvàÊ

cácÊvụÊviệcÊ tiêuÊbiểuÊnêuÊ trên,ÊcóÊ thểÊ thấyÊ

rằngÊEUÊduyÊtrìÊmộtÊcáchÊtiếpÊcậnÊchủÊđộngÊ

vàÊngàyÊcàngÊsâuÊsátÊđốiÊvớiÊcácÊhànhÊviÊlẩnÊ

tránh.ÊĐiềuÊnàyÊxuấtÊphátÊ từÊmụcÊtiêuÊkép:Ê

bảoÊ vệÊ tínhÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ đãÊ banÊ hànhÊvàÊ duyÊ

trìÊsựÊổnÊđịnhÊcủaÊchuỗiÊcungÊứngÊtrongÊcácÊ

ngànhÊ chiếnÊ lược.Ê ĐồngÊ thời,Ê bằngÊ cáchÊ

nhấnÊmạnhÊvàoÊ phânÊ tíchÊmôÊhìnhÊ thươngÊ

mại,Ê giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ vàÊ mứcÊ độÊ giaÊ công,Ê

EUÊ đãÊ xâyÊ dựngÊ đượcÊmộtÊ hệÊ thốngÊ đánhÊ

giáÊlinhÊhoạtÊnhưngÊchặtÊchẽ.ÊTừÊđâyÊcóÊthểÊ

dựÊ báoÊ rằngÊ cácÊ nhómÊ ngànhÊ nêuÊ trênÊ sẽÊ

tiếpÊ tụcÊ làÊmụcÊ tiêuÊđiềuÊ traÊchủÊđạoÊ trongÊ

nhiềuÊnămÊtới,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊEUÊmởÊrộngÊcácÊ

chínhÊ sáchÊ xanh,Ê yêuÊ cầuÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ

gốcÊvàÊ tiêuÊ chuẩnÊhóaÊ chuỗiÊ cungÊứngÊđốiÊ

vớiÊnhữngÊsảnÊphẩmÊthenÊchốt. 

2.ÊCácÊvụÊviệcÊtiêuÊbiểu 

TrongÊ sốÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊmàÊEUÊđãÊtiếnÊhànhÊtrongÊnhiềuÊnămÊ

gầnÊđây,ÊcóÊmộtÊsốÊvụÊviệcÊ tiêuÊbiểuÊminhÊ

họaÊrõÊnhấtÊcáchÊtiếpÊcậnÊcủaÊEUÊtrongÊviệcÊ

phátÊhiện,ÊphânÊtíchÊvàÊmởÊrộngÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊ chốngÊ trợÊ cấpÊkhiÊ

xuấtÊhiệnÊhànhÊviÊnéÊ tránh.ÊNhữngÊvụÊviệcÊ

nàyÊ khôngÊ chỉÊ thểÊ hiệnÊ khảÊ năngÊEUÊ theoÊ

dõiÊ sátÊ cácÊ dòngÊ chảyÊ thươngÊmạiÊmàÊ cònÊ

choÊthấyÊcáchÊEUÊsửÊdụngÊdữÊliệu,ÊlậpÊluậnÊ

phápÊlýÊvàÊphânÊtíchÊchuỗiÊcungÊứngÊđểÊđưaÊ

raÊkếtÊluận. 

MộtÊ trongÊnhữngÊvụÊviệcÊgâyÊchúÊýÊ lớnÊ

làÊloạtÊđiềuÊtraÊliênÊquanÊđếnÊthépÊkhôngÊgỉÊ

cánÊ nguộiÊ vàÊthépÊ cuộnÊ cánÊ nguộiÊ trongÊ

giaiÊđoạnÊ2020–2024.ÊTrongÊcácÊcuộcÊđiềuÊ

traÊ này,Ê EUÊ chỉÊ raÊ sựÊ thayÊ đổiÊ độtÊ ngộtÊ

trongÊ môÊ hìnhÊ thươngÊ mạiÊ ngayÊ sauÊ khiÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊTrungÊ

QuốcÊ hoặcÊ IndonesiaÊ cóÊ hiệuÊ lực.Ê DòngÊ

hàngÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊgiảmÊmạnhÊtừÊcácÊ

quốcÊ giaÊ bịÊ ápÊ thuếÊ gốc,Ê nhưngÊ lạiÊ tăngÊ

tươngÊứngÊ từÊmộtÊ sốÊnướcÊ thứÊbaÊgầnÊnhưÊ

khôngÊcóÊnăngÊ lựcÊ sảnÊxuấtÊ đángÊkểÊ trướcÊ
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đó.ÊKhiÊxácÊminh,ÊEUÊphátÊhiệnÊnhiềuÊdo-

anhÊ nghiệpÊ tạiÊ nướcÊ thứÊ baÊ thựcÊ hiệnÊ cácÊ

côngÊ đoạnÊ giaÊ côngÊ rấtÊ nhỏÊ nhưÊ cắtÊ cuộn,Ê

cánÊlạiÊởÊmứcÊhạnÊchếÊhoặcÊthayÊđổiÊmãÊsảnÊ

phẩmÊmàÊkhôngÊ làmÊthayÊđổiÊbảnÊchấtÊvậtÊ

lý.Ê LậpÊ luậnÊ củaÊ EUÊ trongÊ cácÊ vụÊ nàyÊ

thườngÊ dựaÊ vàoÊ tỷÊ lệÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ quáÊ

thấp,ÊsựÊtươngÊđồngÊvềÊchủngÊloạiÊhàngÊhóaÊ

vàÊ việcÊ nhậpÊ khẩuÊ nguyênÊ liệuÊ gầnÊ nhưÊ

hoànÊ toànÊ từÊ quốcÊ giaÊ bịÊ ápÊ thuếÊ gốc.ÊKếtÊ

luậnÊ cuốiÊ cùngÊ thườngÊ làÊ mởÊ rộngÊ thuếÊ

chốngÊbánÊ pháÊ giáÊ banÊ đầuÊ sangÊ nướcÊ thứÊ

baÊliênÊquan. 

MộtÊ vụÊ việcÊ quanÊ trọngÊ khácÊ làÊ chuỗiÊ

điềuÊtraÊliênÊquanÊđếnÊxeÊđạpÊđiệnÊvàÊ linhÊ

kiệnÊ xeÊ đạpÊ điện.Ê SauÊ khiÊ EUÊ ápÊ thuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giá/trợÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ TrungÊ

Quốc,ÊxuấtÊ khẩuÊxeÊđạpÊđiệnÊ từÊTháiÊLan,Ê

MalaysiaÊvàÊmộtÊsốÊnướcÊASEANÊtăngÊđộtÊ

biến.ÊKhiÊđiềuÊtra,ÊEUÊyêuÊcầuÊđốiÊchiếuÊdữÊ

liệuÊnhậpÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊtừÊTrungÊQuốcÊvớiÊ

dữÊ liệuÊ xuấtÊ khẩuÊ xeÊ đạpÊ điệnÊ hoànÊ chỉnhÊ

sangÊEU.ÊKếtÊquảÊchoÊthấyÊtỷÊlệÊnhậpÊkhẩuÊ

linhÊ kiệnÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ tăngÊ tươngÊ ứngÊ

vớiÊ tỷÊ lệÊ tăngÊ xuấtÊ khẩuÊ thànhÊ phẩmÊ từÊ

nướcÊthứÊba,ÊxácÊnhậnÊmôÊhìnhÊlắpÊrápÊđơnÊ

giản.ÊĐángÊchúÊý,ÊtrongÊmộtÊsốÊvụ,ÊEUÊcònÊ

phátÊ hiệnÊ sựÊ thamÊ giaÊ củaÊ cácÊ côngÊ tyÊ

TrungÊ QuốcÊ trongÊ vậnÊ hànhÊ nhàÊ máyÊ tạiÊ

nướcÊthứÊba,ÊcoiÊđâyÊlàÊbằngÊchứngÊbổÊsungÊ

vềÊ mụcÊ tiêuÊ chuyểnÊ luồngÊ thươngÊ mạiÊ

nhằmÊnéÊthuế.ÊHệÊquảÊlàÊEUÊmởÊrộngÊbiệnÊ

phápÊ lênÊ cảÊ sảnÊ phẩmÊhoànÊ chỉnhÊ lẫnÊ linhÊ

kiện. 

TrongÊlĩnhÊvựcÊhóaÊchất,ÊcácÊvụÊviệcÊliênÊ

quanÊđếnÊacidÊ citricÊ vàÊ acidÊ tartaricÊchoÊ

thấyÊEUÊđặcÊbiệtÊnhạyÊcảmÊvớiÊhànhÊviÊtinhÊ

chếÊnhẹÊhoặcÊtáiÊchếÊtrongÊnướcÊthứÊba.ÊCácÊ

doanhÊnghiệpÊthườngÊnhậpÊacidÊthôÊtừÊnướcÊ

bịÊ ápÊ thuế,Ê thựcÊ hiệnÊ mộtÊ côngÊ đoạnÊ tinhÊ

chếÊ đơnÊ giản,Ê sauÊ đóÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ EUÊ

vớiÊ mãÊ HSÊ khác.Ê KhiÊ phânÊ tích,Ê EUÊ dựaÊ

vàoÊhồÊsơÊkỹÊthuật,ÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊvàÊ

quyÊmôÊđầuÊtưÊtạiÊnướcÊthứÊbaÊđểÊxácÊđịnhÊ

liệuÊquáÊtrìnhÊnàyÊcóÊđủÊđểÊtạoÊraÊsảnÊphẩmÊ

mới.Ê KếtÊ luậnÊ trongÊ nhiềuÊ trườngÊ hợpÊ làÊ

không,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊmởÊrộngÊbiệnÊpháp. 

MộtÊ víÊ dụÊ khácÊ liênÊ quanÊ ngànhÊ côngÊ

nghiệpÊ nhẹÊ làÊ cácÊ vụÊ việcÊ vềÊnhômÊ địnhÊ

hìnhÊvàÊtấmÊgỗ. 

ÊTạiÊđây,ÊEUÊ thườngÊphátÊhiệnÊmôÊhìnhÊ

táiÊ đóngÊ gói,Ê thayÊ đổiÊ hìnhÊ dạngÊ tốiÊ thiểuÊ

hoặcÊ thêmÊbướcÊxửÊlýÊbềÊmặtÊnhằmÊtạoÊấnÊ

tượngÊ vềÊ nguồnÊ gốcÊ mới.Ê TrongÊ mộtÊ sốÊ

trườngÊhợp,ÊdoanhÊnghiệpÊthậmÊchíÊsửÊdụngÊ

hệÊ thốngÊ logisticÊ đểÊ quayÊ vòngÊ hàngÊ hóaÊ

quaÊmộtÊnướcÊtrungÊgianÊmàÊkhôngÊtrảiÊquaÊ

bấtÊkỳÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊnào.ÊKhiÊđốiÊchiếuÊ

dữÊliệuÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊgiữaÊcácÊnước,ÊEUÊ

dễÊdàngÊphátÊhiệnÊsựÊbấtÊhợpÊlýÊvàÊkếtÊluậnÊ

cóÊlẩnÊtránh. 

NhìnÊchung,ÊcácÊvụÊviệcÊtrênÊcóÊthểÊthấyÊ

cáchÊEUÊkếtÊ hợpÊ phânÊ tíchÊ kỹÊ thuật,Ê dòngÊ

chảyÊthươngÊmạiÊvàÊdữÊliệuÊhảiÊquanÊđểÊđưaÊ

raÊ kếtÊ luận.Ê ĐồngÊ thời,Ê cóÊ thểÊ nhậnÊ thấyÊ

rằngÊlậpÊtrườngÊngàyÊcàngÊchặtÊchẽÊcủaÊEUÊ

trongÊviệcÊxửÊlýÊnhữngÊhànhÊviÊdùÊnhỏÊnhấtÊ

nhưngÊ cóÊ khảÊ năngÊ vôÊ hiệuÊ hóaÊ hiệuÊ lựcÊ

củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

hiệnÊhành. 
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3.Ê CácÊ tiêuÊ chíÊ EUÊ đánhÊ giáÊ hànhÊ viÊ

lẩnÊtránhÊtrongÊthựcÊtiễn 

TrongÊthựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh,Ê

EUÊ sửÊ dụngÊmộtÊ hệÊ thốngÊ đánhÊ giáÊ nhiềuÊ

tầng,ÊkếtÊhợpÊphânÊtíchÊdữÊliệuÊthươngÊmại,Ê

kiểmÊ traÊkỹÊ thuậtÊvềÊquyÊ trìnhÊ sảnÊxuấtÊ vàÊ

đánhÊgiáÊhànhÊviÊdoanhÊnghiệpÊđểÊxácÊđịnhÊ

liệuÊ cóÊ tồnÊ tạiÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấpÊhayÊkhông.Ê

CáchÊtiếpÊcậnÊcủaÊEUÊđượcÊxemÊlàÊkháÊđặcÊ

thùÊbởiÊkhôngÊchỉÊdựaÊtrênÊđịnhÊnghĩaÊphápÊ

lýÊ thuầnÊ túyÊ củaÊ WTOÊ màÊ cònÊ phảnÊ ánhÊ

quanÊ điểmÊ củaÊ EUÊ vềÊ bảoÊ vệÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng,ÊổnÊđịnhÊthịÊ trườngÊvàÊduyÊtrìÊhiệuÊlựcÊ

củaÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

MộtÊtrongÊnhữngÊbướcÊđánhÊgiáÊđầuÊtiênÊ

củaÊEUÊ làÊ quanÊ sátÊ sựÊ thayÊ đổiÊ môÊ hìnhÊ

thươngÊ mạiÊ sauÊ khiÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

đượcÊ banÊ hành.Ê EUÊ khôngÊ yêuÊ cầuÊ chứngÊ

minhÊ tuyệtÊ đốiÊ rằngÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ bắtÊ

nguồnÊtừÊdoanhÊnghiệpÊnướcÊbịÊápÊthuếÊgốc;Ê

thayÊvàoÊđó,ÊEUÊ tìmÊkiếmÊnhữngÊdấuÊhiệuÊ

bấtÊthườngÊtrongÊsốÊliệuÊthươngÊmại.ÊVíÊdụ,Ê

nếuÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ nướcÊ bịÊ ápÊ thuếÊ giảmÊ

mạnhÊtrongÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊtừÊmộtÊnướcÊthứÊ

baÊtăngÊnhanhÊởÊcùngÊloạiÊsảnÊphẩm,ÊEUÊcoiÊ

đâyÊlàÊlýÊdoÊđểÊxemÊxétÊliệuÊsựÊthayÊđổiÊđóÊ

cóÊliênÊquanÊđếnÊviệcÊnéÊtránhÊthuế.ÊPhươngÊ

phápÊnàyÊchoÊphépÊEUÊphátÊhiệnÊ lẩnÊ tránhÊ

ngayÊcảÊkhiÊkhôngÊcóÊbằngÊchứngÊtrựcÊtiếpÊ

vềÊgianÊlậnÊcóÊchủÊđích. 

BênÊcạnhÊphânÊtíchÊmôÊhìnhÊthươngÊmại,Ê

EUÊđặcÊbiệtÊchúÊtrọngÊđếnÊgiáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ

vàÊmứcÊđộÊchuyểnÊđổiÊsảnÊphẩmÊtạiÊnướcÊ

thứÊ ba.Ê CácÊ đoànÊ điềuÊ traÊ thườngÊ yêuÊ cầuÊ

doanhÊ nghiệpÊ cungÊ cấpÊ hồÊ sơÊ chiÊ tiếtÊ vềÊ

nguyênÊliệuÊđầuÊvào,ÊtỷÊlệÊsửÊdụngÊlinhÊkiệnÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊnướcÊbịÊápÊthuế,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊ

xuất,Ê mứcÊ đầuÊ tưÊmáyÊmócÊ vàÊ chiÊ phíÊ laoÊ

động.Ê 

NếuÊ quáÊ trìnhÊ tạiÊ nướcÊ thứÊ baÊ chỉÊ baoÊ

gồmÊcácÊcôngÊđoạnÊđơnÊgiảnÊnhưÊlắpÊrápÊcơÊ

bản,ÊgiaÊcôngÊnhỏÊhoặcÊ thayÊđổiÊhìnhÊdạngÊ

bềÊngoàiÊmàÊkhôngÊtạoÊraÊsảnÊphẩmÊmớiÊvềÊ

bảnÊ chất,Ê EUÊ cóÊ thểÊ kếtÊ luậnÊ rằngÊ côngÊ

đoạnÊnàyÊkhôngÊđủÊđểÊtạoÊraÊxuấtÊxứÊmớiÊvàÊ

vìÊ vậyÊ cấuÊ thànhÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránh.Ê ĐiểmÊ

đángÊ chúÊ ýÊ làÊ EUÊ khôngÊ ápÊ dụngÊ mộtÊ

ngưỡngÊcốÊđịnhÊvềÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊmàÊ

đánhÊgiáÊ trênÊ cơÊ sởÊ từngÊvụÊ việc,Ê tùyÊ theoÊ

đặcÊthùÊngànhÊvàÊloạiÊsảnÊphẩm. 

EUÊcũngÊtiếnÊhànhÊđốiÊchiếuÊdữÊliệuÊhảiÊ

quan,Ê baoÊ gồmÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ nguyênÊ

liệu,ÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊhoànÊchỉnhÊ

vàÊ hồÊ sơÊ giaoÊ dịchÊ củaÊ doanhÊ nghiệp.Ê

ThôngÊ quaÊ việcÊ đốiÊ chiếuÊ này,Ê EUÊ cóÊ thểÊ

xácÊ địnhÊ sựÊ tươngÊ đồngÊ đángÊ ngờÊ giữaÊ

lượngÊnguyênÊliệuÊnhậpÊtừÊnướcÊbịÊápÊ thuếÊ

gốcÊvàÊ lượngÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊ sangÊEUÊsauÊ

đó.ÊTrongÊnhiềuÊvụÊviệc,ÊsựÊtrùngÊkhớpÊgầnÊ

nhưÊtuyệtÊđốiÊvềÊsốÊlượngÊgiữaÊhaiÊdòngÊnàyÊ

làÊbằngÊchứngÊquanÊtrọngÊđểÊEUÊkếtÊluậnÊcóÊ

lẩnÊtránh. 

NgoàiÊphânÊtíchÊkỹÊthuậtÊvàÊdữÊliệu,ÊEUÊ

cònÊđánhÊgiáÊcấuÊ trúcÊ sởÊhữuÊvàÊquanÊhệÊ

thươngÊmạiÊgiữaÊdoanhÊnghiệpÊtạiÊnướcÊbịÊ

ápÊ thuếÊ vàÊ doanhÊ nghiệpÊ tạiÊ nướcÊ thứÊ ba.Ê

NếuÊphátÊhiệnÊdoanhÊnghiệpÊnướcÊthứÊbaÊcóÊ

liênÊ kếtÊ tàiÊ chính,Ê quanÊ hệÊ côngÊ tyÊ mẹÊ –Ê

côngÊ tyÊ con,Ê hoặcÊhợpÊđồngÊ cungÊứngÊđộcÊ
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quyềnÊ vớiÊ đốiÊ tượngÊ bịÊ ápÊ thuếÊ gốc,Ê EUÊ

xemÊ đâyÊ làÊ bằngÊ chứngÊ bổÊ sungÊ củngÊ cốÊ

nghiÊvấnÊlẩnÊtránh. 

CuốiÊ cùng,Ê EUÊ ápÊ dụngÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ

tổngÊthể,ÊnghĩaÊlàÊkhôngÊcầnÊtấtÊcảÊcácÊyếuÊ

tốÊ trênÊ đềuÊ tồnÊ tạiÊmớiÊ kếtÊ luậnÊ lẩnÊ tránh.Ê

ChỉÊcầnÊmộtÊchuỗiÊbằngÊchứngÊđủÊmạnhÊdùÊ

giánÊtiếpÊEUÊvẫnÊcóÊthểÊmởÊrộngÊbiệnÊpháp.Ê

ChínhÊ sựÊ linhÊ hoạtÊ nàyÊ tạoÊ nênÊ đặcÊ trưngÊ

trongÊcáchÊEUÊđánhÊgiáÊlẩnÊtránh,ÊđồngÊthờiÊ

lýÊgiảiÊvìÊsaoÊnhiềuÊvụÊviệcÊbịÊmởÊrộngÊthuếÊ

dùÊdoanhÊnghiệpÊnướcÊthứÊbaÊvẫnÊthựcÊhiệnÊ

mộtÊphầnÊsảnÊxuấtÊthựcÊtế. 

4.ÊNhậnÊxétÊrútÊraÊtừÊthựcÊtiễnÊápÊdụngÊ

củaÊEUÊđốiÊvớiÊcácÊnước 

QuanÊ sátÊ thựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ củaÊ EUÊ trongÊ hơnÊ mộtÊ thậpÊ kỷÊ quaÊ

choÊthấyÊmộtÊloạtÊđặcÊđiểmÊnhấtÊquánÊtrongÊ

cáchÊkhốiÊnàyÊxửÊlýÊcácÊhànhÊviÊđượcÊchoÊlàÊ

nhằmÊvôÊhiệuÊhóaÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊvàÊ chốngÊ trợÊ cấp.ÊMộtÊnhậnÊđịnhÊquanÊ

trọngÊlàÊEUÊcóÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊthuếÊgốcÊ

vớiÊmứcÊ thuếÊ tươngÊ tựÊ biệnÊ phápÊ banÊ đầuÊ

đốiÊvớiÊcácÊnướcÊthứÊbaÊbịÊkếtÊluậnÊcóÊliênÊ

quanÊđếnÊ hànhÊviÊ lẩnÊ tránh.ÊViệcÊ lựaÊ chọnÊ

ápÊ dụngÊ thuếÊ gốcÊ thayÊ vìÊ xâyÊ dựngÊ mứcÊ

thuếÊmớiÊgiúpÊEUÊhạnÊchếÊthờiÊgianÊđiềuÊtraÊ

vàÊbảoÊđảmÊtínhÊrănÊđeÊmạnhÊmẽ,ÊbởiÊmứcÊ

thuếÊgốcÊthườngÊđượcÊxemÊlàÊmứcÊthểÊhiệnÊ

đầyÊđủÊnhấtÊthiệtÊhạiÊmàÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊ

phảiÊchịu.ÊĐồngÊthời,ÊđiềuÊnàyÊchoÊthấyÊEUÊ

khôngÊcoiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊthứÊ

baÊlàÊđốiÊtượngÊbịÊđiềuÊtraÊđộcÊlập,ÊmàÊxemÊ

họÊlàÊmộtÊphầnÊkéoÊdàiÊcủaÊchuỗiÊhoạtÊđộngÊ

bịÊcoiÊlàÊlẩnÊtránhÊtừÊquốcÊgiaÊbịÊápÊthuếÊbanÊ

đầu. 

LiênÊquanÊmậtÊthiếtÊvớiÊxuÊhướngÊnàyÊlàÊ

cáchÊEUÊngàyÊcàngÊmởÊrộngÊphạmÊviÊđiềuÊ

traÊ trênÊ toànÊ bộÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê thayÊ vìÊ

chỉÊxemÊxétÊhàngÊhóaÊcuốiÊcùng.ÊTrênÊthựcÊ

tế,ÊnhiềuÊvụÊviệcÊchoÊthấyÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

cóÊ thểÊ chuyểnÊ đổiÊ hìnhÊ thứcÊ xuấtÊ khẩu,Ê

chẳngÊhạnÊthayÊvìÊxuấtÊkhẩuÊthànhÊphẩm,ÊhọÊ

chuyểnÊ sangÊ xuấtÊ khẩuÊ linhÊ kiệnÊ hoặcÊ

nguyênÊliệuÊđểÊlắpÊrápÊtạiÊnướcÊthứÊba.ÊEUÊ

phảnÊứngÊbằngÊcáchÊphânÊtíchÊdòngÊnguyênÊ
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liệu,Ê nguồnÊ gốcÊ linhÊ kiệnÊ vàÊ mứcÊ độÊ phụÊ

thuộcÊ vàoÊ đầuÊ vàoÊ từÊ nướcÊ bịÊ ápÊ thuế.ÊVìÊ

vậy,Ê khôngÊ ítÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

đượcÊmởÊ rộngÊ sangÊ cảÊ linhÊ kiện,Ê phụÊ kiệnÊ

hoặcÊsảnÊphẩmÊtrungÊgian.ÊĐiềuÊnàyÊchứngÊ

tỏÊ rằngÊEUÊđãÊdịchÊ chuyểnÊ tưÊduyÊ từÊđiềuÊ

traÊsảnÊphẩmÊđơnÊlẻÊsangÊgiámÊsátÊ toànÊbộÊ

chuỗiÊ giáÊ trị,Ê nhằmÊ ngănÊ chặnÊ chiếnÊ lượcÊ

“bẻÊnhỏ”ÊsảnÊphẩmÊđểÊtránhÊthuế. 

MộtÊ điểmÊ nổiÊ bậtÊ khácÊ làÊ EUÊ cóÊ lậpÊ

trườngÊngàyÊcàngÊnghiêmÊngặtÊkhiÊđánhÊgiáÊ

giaÊ côngÊ khôngÊ đángÊ kể.ÊNgưỡngÊkhôngÊ

đángÊkểÊđượcÊEUÊdiễnÊgiảiÊrộng,ÊkhôngÊchỉÊ

baoÊgồmÊcácÊthaoÊtácÊkỹÊthuậtÊđơnÊgiản,ÊmàÊ

cònÊ ápÊ dụngÊ vớiÊ nhữngÊ côngÊ đoạnÊ cóÊ vẻÊ

phứcÊ tạpÊ hơnÊ nhưngÊ khôngÊ làmÊ thayÊ đổiÊ

bảnÊ chấtÊ sảnÊ phẩm.Ê ĐiềuÊ nàyÊ khiếnÊ nhiềuÊ

doanhÊ nghiệpÊ tạiÊ nướcÊ thứÊ baÊ khóÊ chứngÊ

minhÊ đượcÊ rằngÊ sảnÊ phẩmÊxuấtÊ khẩuÊ sangÊ

EUÊ thựcÊ sựÊ đượcÊ chếÊ biếnÊ đángÊ kểÊ trongÊ

nướcÊ họ.Ê SựÊ nghiêmÊ ngặtÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ

quanÊ điểmÊ củaÊ EUÊ rằngÊ bấtÊ kỳÊ quyÊ trìnhÊ

sảnÊxuấtÊnàoÊchỉÊđóngÊvaiÊtròÊtrungÊchuyểnÊ

hữuÊ hìnhÊ đềuÊ khôngÊ đủÊ đểÊ tạoÊ raÊ xuấtÊ xứÊ

mớiÊchoÊsảnÊphẩm. 

CùngÊvớiÊđó,ÊthựcÊtiễnÊcũngÊchoÊthấyÊcóÊ

sựÊ chuyểnÊ dịchÊ từÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ

pháÊ giá/chốngÊ trợÊ cấpÊ sangÊ điềuÊ traÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊkhiÊdoanhÊnghiệpÊthayÊđổiÊ

hànhÊviÊxuấtÊkhẩuÊđểÊthíchÊứngÊvớiÊthuếÊbanÊ

đầu.ÊViệcÊnàyÊthểÊhiệnÊrõÊquaÊmôÊhìnhÊdo-

anhÊnghiệpÊdiÊdờiÊhoạtÊđộngÊsangÊcácÊnướcÊ

trongÊ khuÊ vực,Ê hoặcÊ thayÊ đổiÊ cấuÊ trúcÊ sảnÊ

phẩmÊđểÊnéÊmãÊHS.ÊThayÊvìÊmởÊcuộcÊđiềuÊ

traÊmớiÊ hoànÊ toàn,Ê EUÊ lựaÊ chọnÊ kíchÊ hoạtÊ

cơÊchếÊchốngÊlẩnÊtránh,ÊvốnÊcóÊthờiÊgianÊxửÊ

lýÊngắnÊhơnÊvàÊphạmÊviÊápÊdụngÊrộngÊhơn,Ê

giúpÊ khốiÊ nàyÊ duyÊ trìÊ hiệuÊ lựcÊ biệnÊ phápÊ

trongÊthờiÊgianÊthực. 

TừÊ cácÊ xuÊ hướngÊ trên,Ê bàiÊ họcÊ quanÊ

trọngÊrútÊraÊởÊtầmÊquốcÊtếÊlàÊyêuÊcầuÊminhÊ

bạchÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊkhảÊnăngÊtruyÊxuấtÊ

nguồnÊ gốcÊ trởÊ thànhÊ yếuÊ tốÊ bắtÊ buộc.Ê CácÊ

quốcÊ giaÊ vàÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ chỉÊ cầnÊ

đảmÊ bảoÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ thựcÊ chấtÊ màÊ

cònÊphảiÊduyÊtrìÊhệÊthốngÊkiểmÊsoátÊnộiÊbộ,Ê

chứngÊ từÊ đầuÊ vàoÊ đầuÊ raÊ rõÊ ràngÊ đểÊ giảmÊ

thiểuÊ rủiÊ roÊbịÊxemÊlàÊmắtÊxíchÊ trongÊhànhÊ

viÊlẩnÊtránh. 

III.ÊThựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ củaÊ EUÊ đốiÊ vớiÊ

ViệtÊNam 

1.Ê VịÊ tríÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ thươngÊ

mạiÊvớiÊEUÊvàÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtra 

VịÊ tríÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ thươngÊ mạiÊ

vớiÊ EUÊ ngàyÊ càngÊ đượcÊ củngÊ cố,Ê đặcÊ biệtÊ

trongÊbốiÊcảnhÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầuÊtáiÊ

cấuÊ trúcÊ vàÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ quốcÊ tếÊ tìmÊ

kiếmÊnhữngÊđiểmÊsảnÊxuấtÊổnÊđịnh,ÊchiÊphíÊ

cạnhÊ tranhÊ vàÊ tiếpÊ cậnÊ tốtÊ thịÊ trường.ÊMộtÊ

trongÊnhữngÊ yếuÊ tốÊquanÊ trọngÊdẫnÊđếnÊ sựÊ

nổiÊ lênÊ củaÊViệtÊ NamÊ trênÊ bảnÊ đồÊ thươngÊ

mạiÊEUÊlàÊxuÊhướngÊdịchÊchuyểnÊsảnÊxuấtÊ

raÊ khỏiÊ TrungÊ Quốc.Ê KhiÊ EUÊ giaÊ tăngÊ ápÊ

thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

đốiÊvớiÊmộtÊloạtÊsảnÊphẩmÊcóÊnguồnÊgốcÊtừÊ

TrungÊ Quốc,Ê nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ đãÊ lựaÊ

chọnÊViệtÊNamÊnhưÊmộtÊ cứÊđiểmÊ thayÊ thếÊ

trongÊchuỗiÊcungÊứng.ÊViệtÊNamÊcóÊlợiÊthếÊ

lớnÊ vềÊ lựcÊ lượngÊ laoÊ động,Ê cơÊ sởÊ hạÊ tầngÊ



 

70  TRAV www.trav.gov.vn 

sảnÊ xuấtÊ ngàyÊ càngÊ hoànÊ thiện,Ê vàÊ quanÊ

trọngÊ hơn,Ê khôngÊ bịÊ ápÊ sốÊ lượngÊ lớnÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ nhưÊ TrungÊ

Quốc.Ê ĐiềuÊ nàyÊ khiếnÊ dòngÊ vốnÊ FDI,Ê đặcÊ

biệtÊtrongÊlĩnhÊvựcÊchếÊbiếnÊchếÊtạo,ÊliênÊtụcÊ

tăng,Ê kéoÊ theoÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊViệtÊ

NamÊmởÊrộngÊđángÊkểÊtrongÊcácÊngànhÊnhưÊ

thép,ÊđiệnÊđiệnÊ tử,Ê hóaÊ chấtÊvàÊđồÊgỗ.ÊTuyÊ

nhiên,Ê chínhÊ sựÊdịchÊ chuyểnÊmạnhÊmẽÊnàyÊ

cũngÊ đặtÊ ViệtÊ NamÊ vàoÊ vịÊ tríÊ điểmÊ trungÊ

chuyểnÊ tiềmÊ năng,Ê nơiÊ EUÊ cóÊ xuÊ hướngÊ

giámÊ sátÊ chặtÊ đểÊ xácÊ địnhÊ liệuÊ cóÊ hànhÊ viÊ

chuyểnÊ luồngÊ thươngÊ mạiÊ nhằmÊ lẩnÊ tránhÊ

thuếÊtừÊTrungÊQuốcÊsangÊViệtÊNam. 

SongÊsongÊvớiÊxuÊhướngÊđó,ÊtốcÊđộÊtăngÊ

trưởngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊvàoÊEUÊ

cũngÊ tăngÊ mạnh,Ê đặcÊ biệtÊ ởÊ nhữngÊ nhómÊ

hàngÊmàÊEUÊxemÊlàÊnhạyÊcảmÊhoặcÊđangÊcóÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊápÊdụngÊvớiÊ

quốcÊgiaÊkhác.Ê 

TrongÊ cácÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê xuấtÊ khẩuÊ củaÊ

ViệtÊ NamÊ sangÊ EUÊ ghiÊ nhậnÊ sựÊ mởÊ rộngÊ

đángÊkểÊtrongÊcácÊnhómÊhàngÊthépÊcánÊdẹt,Ê

sảnÊphẩmÊcơÊkhí,ÊpinÊlinhÊkiệnÊđiện,ÊđồÊgỗ,Ê

hóaÊ chấtÊ vàÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ dệtÊ mayÊ daÊ

giày.ÊNhiềuÊmặtÊhàngÊ trongÊsốÊnàyÊcóÊmứcÊ

tăngÊtrưởngÊtheoÊnămÊlênÊtớiÊhaiÊconÊsố,ÊđặcÊ

biệtÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2020–2023.ÊMặcÊdùÊsựÊ

tăngÊtrưởngÊnàyÊphảnÊánhÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊ

ngàyÊcàngÊcảiÊthiệnÊcủaÊViệtÊNam,ÊEUÊcũngÊ

thườngÊxemÊxétÊliệuÊmứcÊtăngÊcóÊxuấtÊphátÊ

từÊ sảnÊ xuấtÊ thựcÊ chấtÊ hayÊ từÊ việcÊ nhậpÊ

nguyênÊ liệu,Ê linhÊ kiệnÊ từÊ cácÊ nướcÊ bịÊ ápÊ

thuếÊ gốcÊ rồiÊ giaÊ côngÊ đơnÊ giảnÊ tạiÊ ViệtÊ

Nam.ÊVìÊvậy,ÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊnhanhÊ

thườngÊđiÊkèmÊvớiÊnguyÊcơÊcaoÊbịÊgiámÊsát,Ê

nhấtÊ làÊ khiÊ sựÊ mởÊ rộngÊ thịÊ phầnÊ củaÊ ViệtÊ

NamÊ diễnÊ raÊ đồngÊ thờiÊ vớiÊ sựÊ sụtÊ giảmÊ

tươngÊứngÊtừÊTrungÊQuốcÊhoặcÊẤnÊĐộ. 

MộtÊyếuÊtốÊquanÊtrọngÊkhácÊtácÊđộngÊđếnÊ

vịÊ tríÊ củaÊViệtÊ NamÊ trongÊ thươngÊmạiÊ vớiÊ

EUÊlàÊHiệpÊđịnhÊEVFTA,ÊvốnÊmangÊlạiÊưuÊ

đãiÊ thuếÊ quanÊ sâuÊ rộngÊ choÊ hàngÊ hóaÊViệtÊ

Nam.Ê EVFTAÊ giúpÊ hàngÊ ViệtÊ NamÊ cóÊ lợiÊ

thếÊ cạnhÊ tranhÊ đángÊ kểÊ soÊ vớiÊ cácÊ đốiÊ thủÊ

khôngÊcóÊhiệpÊđịnhÊvớiÊEU. 

TuyÊ nhiên,Ê chínhÊ ưuÊ đãiÊ thuếÊ quanÊ nàyÊ

tạoÊ raÊ độngÊ lựcÊ mạnhÊ mẽÊ đểÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊquốcÊtếÊdịchÊchuyểnÊmộtÊphầnÊchuỗiÊ

sảnÊxuấtÊsangÊViệtÊNamÊnhằmÊtậnÊdụngÊưuÊ

đãiÊ thuế.ÊĐiềuÊ nàyÊ khiếnÊEUÊ cóÊ xuÊ hướngÊ

giámÊ sátÊ chặtÊ hơnÊ cácÊ dòngÊ hàngÊ từÊ ViệtÊ

Nam,ÊđặcÊbiệtÊđốiÊvớiÊnhữngÊsảnÊphẩmÊmàÊ

EUÊ nghiÊ ngờÊ cóÊ khảÊ năngÊ mượnÊ xuấtÊ xứ.Ê

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ ápÊ dụngÊ ngàyÊ càngÊ

nhiềuÊ chínhÊ sáchÊ liênÊ quanÊ tớiÊ tiêuÊ chuẩnÊ

xanh,Ê kiểmÊ soátÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ phòngÊ

vệÊ thươngÊmại,ÊViệtÊNamÊvớiÊ vịÊ tríÊ vừaÊ làÊ

trungÊtâmÊsảnÊxuấtÊmớiÊnổi,ÊvừaÊlàÊnềnÊkinhÊ

tếÊhưởngÊưuÊđãiÊEVFTAÊđứngÊ trướcÊcảÊcơÊ

hộiÊlẫnÊtháchÊthức.ÊCơÊhộiÊđếnÊtừÊkhảÊnăngÊ

mởÊrộngÊthịÊphần,ÊnhưngÊtháchÊthứcÊnằmÊởÊ

nguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊnếuÊEUÊ

choÊ rằngÊ sảnÊ phẩmÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ thịÊ

trườngÊnàyÊkhôngÊphảnÊánhÊđúngÊnăngÊ lựcÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊcủaÊViệtÊNam. 

2.ÊCácÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊliênÊ

quanÊđếnÊViệtÊNam 

TrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,ÊViệtÊNamÊnổiÊ

lênÊ nhưÊmộtÊ trongÊ nhữngÊ quốcÊ giaÊ thườngÊ
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xuyênÊđượcÊEUÊđưaÊvàoÊdiệnÊxemÊxétÊtrongÊ

cácÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấp.ÊMặcÊ

dùÊsốÊlượngÊvụÊviệcÊliênÊquanÊtrựcÊtiếpÊđếnÊ

ViệtÊ NamÊ khôngÊ quáÊ lớnÊ soÊ vớiÊ mộtÊ sốÊ

quốcÊgiaÊkhácÊtrongÊkhuÊvực,ÊmứcÊđộÊchúÊýÊ

màÊ EUÊ dànhÊ choÊ ViệtÊ NamÊ đangÊ tăngÊ

nhanh,ÊphảnÊánhÊnhữngÊbiếnÊđộngÊphứcÊtạpÊ

trongÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ toànÊ cầuÊ vàÊ sựÊ giaÊ

tăngÊ mạnhÊ mẽÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ tạiÊ ViệtÊ

Nam.ÊTrongÊđó,ÊvụÊviệcÊquanÊtrọngÊvàÊtiêuÊ

biểuÊ nhấtÊ làÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ liênÊ quanÊ đếnÊ

thépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊ(SSCRÊ–ÊR797),Ê

vốnÊ mởÊ raÊ mộtÊ giaiÊ đoạnÊ mớiÊ trongÊ cáchÊ

EUÊđánhÊgiáÊViệtÊNamÊtrongÊbốiÊcảnhÊnguyÊ

cơÊlẩnÊtránh. 

ỞÊvụÊSSCR,ÊEUÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊsauÊ

khiÊ nhậnÊ thấyÊ lượngÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ nhậpÊ

khẩuÊ từÊ IndonesiaÊ nướcÊ bịÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ

trợÊ cấpÊ vàÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ giảmÊmạnh,Ê

trongÊ khiÊ lượngÊnhậpÊ khẩuÊ cùngÊmặtÊ hàngÊ

từÊ ViệtÊ NamÊ lạiÊ tăngÊ đángÊ kểÊ trongÊ cùngÊ

thờiÊkỳ.ÊĐiềuÊđángÊchúÊýÊ làÊEUÊnhậnÊ thấyÊ

nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ nhậpÊ khẩuÊ

mộtÊ lượngÊ lớnÊ thépÊ cánÊ nóngÊ hoặcÊ thépÊ

cuộnÊ từÊ IndonesiaÊ trướcÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊ sảnÊ

phẩmÊ cánÊ nguộiÊ vàoÊ EU.Ê TrongÊ quáÊ trìnhÊ

điềuÊ tra,ÊEUÊ tậpÊ trungÊphânÊ tíchÊgiáÊ trịÊgiaÊ

tăngÊthựcÊhiệnÊtạiÊViệtÊNam,ÊmứcÊđộÊđầuÊtưÊ

vàoÊ dâyÊ chuyềnÊ cánÊ nguội,Ê tỷÊ lệÊ sửÊ dụngÊ

nguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊcóÊnguồnÊgốcÊtừÊIndo-

nesia,Ê vàÊ cấuÊ trúcÊ sởÊ hữuÊ hoặcÊ quanÊ hệÊ

thươngÊmạiÊgiữaÊcácÊcôngÊ tyÊViệtÊNamÊvàÊ

nhàÊsảnÊxuấtÊIndonesia.ÊKếtÊluậnÊcủaÊEUÊlàÊ

quáÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ tạiÊViệtÊNamÊkhôngÊ đủÊ

đểÊtạoÊraÊsựÊchuyểnÊđổiÊđángÊkểÊvềÊbảnÊchấtÊ

sảnÊphẩm,Ê từÊđóÊmởÊrộngÊbiệnÊphápÊchốngÊ

trợÊcấpÊvàÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊbanÊđầuÊvốnÊ

ápÊ lênÊ IndonesiaÊ sangÊ cảÊ hàngÊ xuấtÊ khẩuÊ

củaÊViệtÊNam.ÊĐâyÊ làÊ lầnÊ đầuÊ tiênÊ EUÊ ápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ mởÊ rộngÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

đốiÊ vớiÊ thépÊViệtÊNamÊ ởÊ quyÊmôÊ lớn,Ê tạoÊ

tiềnÊlệÊquanÊtrọngÊchoÊcácÊvụÊviệcÊsauÊnày. 

BênÊ cạnhÊ vụÊ việcÊ trên,Ê EUÊ cũngÊ nhiềuÊ

lầnÊđưaÊraÊcảnhÊbáoÊgiámÊsátÊ tăngÊcườngÊ

đốiÊvớiÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊ

NamÊ cóÊ tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ bấtÊ thườngÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ cácÊ nướcÊ trongÊ khuÊ vựcÊ bịÊ

ápÊ thuếÊ gốc.Ê CácÊ mặtÊ hàngÊ thépÊ nhưÊ thépÊ

phủÊnhômÊkẽm,ÊthépÊhữuÊcơ,ÊthépÊcánÊnguộiÊ

vàÊốcÊvítÊthépÊđềuÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊtheoÊ

dõiÊchặtÊcủaÊEU.ÊMặcÊdùÊchưaÊmởÊđiềuÊtraÊ

chínhÊ thứcÊ choÊ mộtÊ sốÊ mặtÊ hàng,Ê EUÊ

thườngÊxuyênÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊtừÊcơÊquanÊ

hảiÊquanÊvàÊyêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊEUÊbáoÊ

cáoÊvềÊcácÊdấuÊhiệuÊbấtÊ thườngÊtrongÊnhậpÊ

khẩuÊ từÊViệtÊNam.ÊĐiềuÊ nàyÊ choÊ thấyÊEUÊ

cóÊ thểÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ bấtÊ kỳÊ lúcÊ nàoÊ

nếuÊphátÊhiệnÊsựÊtrùngÊkhớpÊđángÊngờÊgiữaÊ

sựÊ giảmÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ vàÊ sựÊ

tăngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam. 

ỞÊngoàiÊ ngànhÊ thép,Ê cácÊ sảnÊ phẩmÊ nhưÊ

xeÊđạpÊđiện,ÊpinÊlithium,ÊlinhÊkiệnÊđiệnÊtửÊ

vàÊ đồÊ gỗÊ cũngÊ đượcÊ EUÊ chúÊ ýÊ doÊ sựÊmởÊ

rộngÊnhanhÊchóngÊcủaÊxuấtÊkhẩuÊViệtÊNamÊ

trongÊcácÊlĩnhÊvựcÊnày.ÊMặcÊdùÊchưaÊcóÊvụÊ

điềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊchínhÊthức,ÊEUÊđãÊ

nêuÊ rõÊquanÊngạiÊ rằngÊchuỗiÊcungÊứngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊtrongÊcácÊngànhÊnêuÊtrênÊvẫnÊcònÊ

phụÊ thuộcÊ lớnÊ vàoÊ nguyênÊ liệuÊ hoặcÊ linhÊ
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kiệnÊ từÊ TrungÊ Quốc,Ê quốcÊ giaÊ đangÊ chịuÊ

nhiềuÊbiệnÊphápÊphòngÊvệ.ÊĐiềuÊnàyÊkhiếnÊ

nguyÊcơÊbịÊxemÊxétÊđiềuÊtraÊtrongÊtươngÊlaiÊ

làÊkhôngÊthểÊbỏÊqua. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê cácÊ vụÊ việcÊ đãÊ vàÊ đangÊ

đượcÊEUÊxemÊxétÊchoÊthấyÊViệtÊNamÊđứngÊ

trướcÊrủiÊ roÊbịÊđiềuÊ traÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊbấtÊ

cứÊ lúcÊ nàoÊ nếuÊ khôngÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ

năngÊlựcÊsảnÊxuấtÊthựcÊchấtÊvàÊmứcÊđộÊđộcÊ

lậpÊtrongÊchuỗiÊcungÊứng.ÊĐâyÊlàÊcảnhÊbáoÊ

quanÊtrọngÊchoÊcảÊcơÊquanÊquảnÊlýÊvàÊcộngÊ

đồngÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnước. 

3.ÊĐặcÊđiểmÊriêngÊtrongÊcáchÊEUÊxemÊ

xétÊViệtÊNam 

KhiÊ đánhÊ giáÊ nguyÊ cơÊ lẩnÊ tránhÊ đốiÊ vớiÊ

ViệtÊNam,ÊEUÊcóÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊmangÊ tínhÊ

đặcÊ thùÊ hơnÊ soÊ vớiÊ nhiềuÊ quốcÊ giaÊ khácÊ

trongÊ khuÊ vực.Ê ĐiềuÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ xuấtÊ

phátÊ từÊ vịÊ thếÊ ngàyÊ càngÊ quanÊ trọngÊ củaÊ

ViệtÊ NamÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ toànÊ cầu,Ê

màÊ cònÊ bởiÊ nhữngÊ đặcÊ điểmÊ cấuÊ trúcÊ củaÊ

nềnÊ sảnÊ xuấtÊViệtÊNamÊkhiếnÊEUÊ đặcÊ biệtÊ

chúÊý.ÊBốnÊyếuÊtốÊnổiÊbậtÊdướiÊđâyÊchoÊthấyÊ

vìÊsaoÊViệtÊNamÊthườngÊđượcÊđặtÊvàoÊnhómÊ

quốcÊ giaÊ cóÊ nguyÊ cơÊ lẩnÊ tránhÊ trungÊ bìnhÊ

đếnÊcaoÊtrongÊcácÊbáoÊcáoÊvàÊphânÊtíchÊcủaÊ

EU. 

ThứÊ nhất,Ê EUÊ luônÊ dànhÊ sựÊ quanÊ tâmÊ

đángÊkểÊđếnÊmốiÊ liênÊ hệÊ giữaÊ chuỗiÊ cungÊ

ứngÊ củaÊViệtÊNamÊ vàÊTrungÊQuốc.ÊMặcÊ

dùÊViệtÊNamÊđãÊnỗÊlựcÊmởÊrộngÊmạngÊlướiÊ

cungÊứngÊnộiÊđịa,ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊgiữÊvaiÊ

tròÊnhàÊcungÊcấpÊnguyênÊ liệu,Ê linhÊkiệnÊvàÊ

máyÊmócÊ lớnÊnhấtÊ trongÊnhiềuÊngànhÊcôngÊ

nghiệpÊcủaÊViệtÊNam,ÊđặcÊbiệtÊlàÊthép,ÊđiệnÊ

điệnÊ tử,Ê hóaÊ chất,Ê pinÊ vàÊ cácÊmặtÊ hàngÊ cơÊ

khí.Ê TừÊ gócÊ nhìnÊ củaÊ EU,Ê việcÊ nhậpÊ khẩuÊ

nguyênÊ liệuÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ rồiÊ chếÊ biếnÊ

hoặcÊlắpÊrápÊtạiÊViệtÊNamÊcóÊthểÊtạoÊraÊrủiÊ

roÊchuyểnÊluồngÊthươngÊmạiÊẩn,ÊnhấtÊlàÊkhiÊ

EUÊ đangÊ ápÊ dụngÊ nhiềuÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ TrungÊ

Quốc.ÊDùÊViệtÊNamÊphátÊtriểnÊsảnÊxuấtÊthựcÊ

chất,Ê mứcÊ độÊ phụÊ thuộcÊ nhấtÊ địnhÊ vàoÊ

nguồnÊ cungÊ TrungÊ QuốcÊ khiếnÊ EUÊ luônÊ

xemÊxétÊliệuÊhoạtÊđộngÊnàyÊcóÊgópÊphầnÊvôÊ

hiệuÊhóaÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊhayÊkhông. 

ThứÊhai,ÊEUÊđặcÊbiệtÊchúÊtrọngÊvàoÊmứcÊ

độÊ giaÊ công,Ê mứcÊ đầuÊ tưÊ vàÊ giáÊ trịÊ giaÊ

tăngÊ thựcÊ tếÊ đượcÊ tạoÊ raÊ tạiÊ ViệtÊ Nam.Ê

TrongÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ tra,Ê EUÊ thườngÊ yêuÊ

cầuÊdoanhÊnghiệpÊcungÊcấpÊhồÊsơÊchiÊtiếtÊvềÊ

quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuất,Ê tỷÊ lệÊ nguyênÊ liệuÊ nhậpÊ

khẩu,ÊmứcÊ chiÊ phíÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ dâyÊ chuyềnÊ

côngÊnghệ,ÊchiÊphíÊlaoÊđộngÊvàÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊ

nộiÊ địa.Ê NếuÊ cácÊ côngÊ đoạnÊ sảnÊ xuấtÊ thựcÊ

hiệnÊ tạiÊViệtÊNamÊbịÊ đánhÊ giáÊ làÊ đơnÊ giảnÊ

hoặcÊkhôngÊđủÊđểÊtạoÊraÊsựÊbiếnÊđổiÊđángÊkểÊ

củaÊsảnÊphẩm,ÊEUÊcóÊxuÊhướngÊcoiÊđóÊlàÊcơÊ

sởÊ đểÊ nghiÊ ngờÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránh.Ê ĐiểmÊ

đángÊ lưuÊ ýÊ làÊ EUÊ khôngÊ ápÊ dụngÊ mộtÊ
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ngưỡngÊcốÊđịnhÊvềÊgiáÊtrịÊgiaÊtăng,ÊmàÊđánhÊ

giáÊ theoÊ từngÊ ngànhÊ vàÊ theoÊ từngÊ chuỗiÊ

cungÊ ứng,Ê khiếnÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊ càngÊ phảiÊ chứngÊminhÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ

xuấtÊmộtÊcáchÊđầyÊđủÊvàÊminhÊbạch. 

ThứÊba,ÊEUÊthườngÊsoÊ sánhÊ mẫuÊ hìnhÊ

thươngÊmạiÊcủaÊViệtÊNamÊvớiÊquốcÊgiaÊbịÊ

ápÊ thuếÊ gốc,Ê nhằmÊ xácÊ địnhÊ liệuÊ sựÊ tăngÊ

trưởngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊliênÊhệÊ

trựcÊtiếpÊvớiÊsựÊsụtÊgiảmÊtừÊnướcÊbịÊápÊthuếÊ

hayÊ không.Ê NếuÊ dữÊ liệuÊ choÊ thấyÊ đườngÊ

biểuÊ diễnÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊViệtÊNamÊ leoÊ dốcÊ

đúngÊ thờiÊ điểmÊnhậpÊ khẩuÊ từÊTrungÊQuốcÊ

hoặcÊIndonesiaÊgiảmÊmạnh,ÊEUÊxemÊđâyÊlàÊ

dấuÊhiệuÊcảnhÊbáo,ÊkểÊcảÊkhiÊdoanhÊnghiệpÊ

ViệtÊ NamÊ khôngÊ cóÊ hànhÊ viÊ gianÊ lậnÊ rõÊ

ràng.ÊMôÊ hìnhÊ soÊ sánhÊ nàyÊ giúpÊ EUÊ phátÊ

hiệnÊ sớmÊ nhữngÊ dấuÊ hiệuÊ cóÊ thểÊ dẫnÊ đếnÊ

lẩnÊ tránhÊ thôngÊ quaÊ chuyểnÊ dịchÊ thươngÊ

mại. 

CuốiÊcùng,ÊEUÊcóÊxuÊhướngÊdiễnÊgiảiÊsựÊ

tăngÊtrưởngÊđộtÊbiếnÊcủaÊViệtÊNamÊtheoÊ

hướngÊ thậnÊ trọng,Ê đôiÊ khiÊ dẫnÊ đếnÊ nguyÊ

cơÊbịÊ“hìnhÊsựÊhóa”ÊnhưÊmộtÊmắtÊxíchÊtrongÊ

hànhÊviÊlẩnÊtránh.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊdòngÊvốnÊ

FDIÊ đổÊ vàoÊ ViệtÊ NamÊ mạnhÊ mẽ,Ê nhiềuÊ

ngànhÊcóÊthểÊtăngÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊnhanhÊ

hơnÊ mứcÊ thôngÊ thường.Ê TuyÊ nhiên,Ê nếuÊ

tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ khẩuÊ diễnÊ raÊ quáÊ nhanhÊ

trongÊthờiÊgianÊngắnÊmàÊkhôngÊđiÊkèmÊbằngÊ

chứngÊ vềÊ đầuÊ tưÊ tươngÊ xứng,Ê EUÊ cóÊ thểÊ

xemÊ đâyÊ làÊ dấuÊ hiệuÊ xuấtÊ khẩuÊ dựaÊ trênÊ

hoạtÊ độngÊ táiÊ chếÊ biếnÊ đơnÊ giản,Ê táiÊ đóngÊ

góiÊhoặcÊmượnÊxuấtÊxứ.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊchủÊđộngÊ

chứngÊminhÊsựÊmởÊrộngÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊ

bằngÊhồÊsơÊđầuÊtư,ÊchứngÊtừÊmuaÊmáyÊmócÊ

vàÊ trìnhÊ bàyÊ rõÊ ràngÊ vềÊ sựÊ thayÊ đổiÊ trongÊ

quyÊtrìnhÊsảnÊxuất. 

TổngÊ thể,Ê cáchÊ EUÊ xemÊ xétÊ ViệtÊ NamÊ

phảnÊánhÊsựÊthậnÊtrọngÊcaoÊvàÊyêuÊcầuÊngàyÊ

càngÊnghiêmÊngặtÊđốiÊvớiÊminhÊbạchÊchuỗiÊ

cungÊ ứng,Ê sảnÊ xuấtÊ thựcÊ chấtÊ vàÊ năngÊ lựcÊ

truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốcÊ nhữngÊ yếuÊ tốÊ cóÊ ýÊ

nghĩaÊ quyếtÊ địnhÊ trongÊ việcÊ giảmÊ rủiÊ roÊ

điềuÊtraÊlẩnÊtránhÊtrongÊtươngÊlai. 

4.ÊSoÊsánhÊcáchÊEUÊđiềuÊtraÊViệtÊNamÊ

vớiÊcácÊquốcÊgiaÊkhác 

KhiÊsoÊsánhÊcáchÊEUÊđiềuÊtraÊViệtÊNamÊ

vớiÊ việcÊ điềuÊ traÊ cácÊ quốcÊ giaÊ khácÊ trongÊ

khuÊvực,ÊcóÊthểÊnhậnÊthấyÊmộtÊsốÊđặcÊđiểmÊ

riêngÊ phảnÊ ánhÊ cáchÊ EUÊ nhìnÊ nhậnÊ ViệtÊ

NamÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊcũngÊnhưÊtrongÊ

cấuÊ trúcÊ thươngÊ mạiÊ toànÊ cầu.Ê MộtÊ trongÊ

nhữngÊyếuÊtốÊnổiÊbậtÊnhấtÊ làÊmứcÊ độÊ hợpÊ

tácÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ Nam,Ê vốnÊ

thườngÊđượcÊEUÊghiÊnhậnÊlàÊkháÊtốtÊsoÊvớiÊ

nhiềuÊnướcÊkhác.ÊTrongÊnhiềuÊvụÊviệc,Êdo-

anhÊnghiệpÊViệtÊNamÊtỏÊraÊchủÊđộngÊcungÊ

cấpÊ sốÊ liệu,Ê sẵnÊ sàngÊ trảÊ lờiÊ bảngÊ câuÊhỏi,Ê

vàÊhợpÊtácÊtrongÊcácÊđợtÊxácÊminhÊtạiÊchỗ.Ê

ĐiềuÊnàyÊkhácÊbiệtÊđángÊkểÊvớiÊmộtÊsốÊdo-

anhÊnghiệpÊởÊcácÊnướcÊASEANÊkhácÊhoặcÊ

ởÊTrungÊQuốcÊnơiÊmứcÊđộÊhợpÊ tácÊđôiÊkhiÊ

bịÊEUÊđánhÊgiáÊlàÊhạnÊchếÊhoặcÊkhôngÊnhấtÊ

quán,ÊdẫnÊđếnÊnguyÊcơÊbịÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊ

caoÊnhấtÊtheoÊphươngÊphápÊsửÊdungÊdữÊlieuÊ

sẵnÊ có.Ê MứcÊ độÊ hợpÊ tácÊ caoÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ giúpÊ giảmÊ rủiÊ roÊ phảiÊ

chịuÊthuếÊcaoÊbấtÊthường,ÊnhưngÊcũngÊđồngÊ



 

74  TRAV www.trav.gov.vn 

nghĩaÊ rằngÊEUÊkỳÊvọngÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊ sẽÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ ởÊ mứcÊ độÊ chiÊ

tiếtÊhơn,ÊđặcÊbiệtÊvềÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊgiáÊ

trịÊgiaÊtăng. 

TuyÊnhiên,ÊkhiÊxétÊđếnÊchiếnÊ thuậtÊ thuÊ

thậpÊ dữÊ liệuÊ vàÊ phảnÊ hồiÊ củaÊ phíaÊ ViệtÊ

Nam,Ê vẫnÊ cònÊmộtÊ sốÊ hạnÊ chếÊ khiếnÊViệtÊ

NamÊkhôngÊphảiÊlúcÊnàoÊcũngÊđạtÊđượcÊkếtÊ

quảÊtốtÊnhất.ÊMộtÊsốÊdoanhÊnghiệpÊgặpÊkhóÊ

khănÊ trongÊ việcÊ lưuÊ trữÊ chứngÊ từÊ điệnÊ tử,Ê

quảnÊlýÊhồÊsơÊnộiÊbộÊchưaÊchuẩnÊhóaÊhoặcÊ

thiếuÊ dữÊ liệuÊ lịchÊ sửÊ vềÊ sảnÊ xuấtÊ nguyênÊ

liệu.Ê ĐiềuÊ nàyÊ gâyÊ khóÊ khănÊ trongÊ việcÊ

chứngÊ minhÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ thựcÊ chất,Ê

nhấtÊlàÊtrongÊcácÊvụÊEUÊyêuÊcầuÊphânÊtáchÊ

chiÊ phíÊ theoÊ từngÊ côngÊ đoạn.Ê SoÊ vớiÊ cácÊ

nướcÊ cóÊ hệÊ thốngÊ quảnÊ trịÊ doanhÊ nghiệpÊ

phátÊ triểnÊ hơnÊ nhưÊ ThổÊNhĩÊKỳÊ hoặcÊMa-

laysia,Ê ViệtÊ NamÊ đôiÊ khiÊ mấtÊ nhiềuÊ thờiÊ

gianÊhơnÊđểÊhoànÊthiệnÊhồÊsơÊhoặcÊgiảiÊtrìnhÊ

nhữngÊsaiÊlệchÊnhỏÊtrongÊdữÊliệu.ÊĐiềuÊnàyÊ

khôngÊlàmÊEUÊđánhÊgiáÊ thấpÊthiệnÊchíÊhợpÊ

tác,ÊnhưngÊcóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊđộÊtinÊcậyÊ

củaÊsốÊliệu,ÊtừÊđóÊtácÊđộngÊđếnÊkếtÊluậnÊcuốiÊ

cùng. 

MộtÊyếuÊ tốÊquanÊ trọngÊkhácÊ thểÊhiệnÊ sựÊ

khácÊbiệtÊgiữaÊViệtÊNamÊvàÊcácÊquốcÊgiaÊbịÊ

điềuÊtraÊkhácÊlàÊmứcÊthuếÊsuấtÊmàÊEUÊápÊ

dụngÊ choÊ ViệtÊ NamÊ khiÊ mởÊ rộngÊ biệnÊ

pháp.Ê TrongÊ nhiềuÊ vụÊ việc,Ê dùÊ ViệtÊ NamÊ

khôngÊphảiÊnướcÊbịÊápÊthuếÊgốc,ÊEUÊvẫnÊápÊ

mứcÊthuếÊtươngÊtựÊnướcÊgốcÊkhiÊkếtÊluậnÊcóÊ

lẩnÊtránh.ÊTuyÊnhiên,ÊởÊmộtÊsốÊtrườngÊhợp,Ê

ViệtÊNamÊcóÊthểÊđượcÊhưởngÊmứcÊthuếÊthấpÊ

hơnÊ nếuÊ doanhÊ nghiệpÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ

tínhÊ độcÊ lậpÊ trongÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ cơÊ cấuÊ giá.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ tạoÊ raÊ sựÊ khácÊ biệtÊ soÊ vớiÊ cácÊ

quốcÊ giaÊmàÊ EUÊ đánhÊ giáÊ cóÊmứcÊ độÊ liênÊ

kếtÊmạnhÊhơnÊvớiÊTrungÊQuốcÊnhữngÊnướcÊ

thườngÊbịÊápÊthẳngÊmứcÊthuếÊgốcÊmàÊkhôngÊ

xemÊxétÊriêngÊtừngÊdoanhÊnghiệp.ÊNhưÊvậy,Ê

ViệtÊNamÊ cóÊ cơÊ hộiÊ giảmÊ thuếÊ nếuÊ chứngÊ

minhÊđầyÊđủÊtínhÊtựÊchủ,ÊnhưngÊcơÊhộiÊnàyÊ

phụÊthuộcÊlớnÊvàoÊchấtÊlượngÊdữÊliệuÊvàÊsựÊ

nhấtÊquánÊtrongÊgiảiÊtrình. 

CuốiÊcùng,ÊvịÊthếÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊhệÊ

thốngÊưuÊđãiÊthuếÊquanÊGSPÊvàÊEVFTAÊ

cũngÊ tạoÊ raÊ ảnhÊ hưởngÊ đángÊ kểÊ đếnÊ cáchÊ

EUÊđưaÊraÊkếtÊ luận.ÊViệcÊViệtÊNamÊkhôngÊ

cònÊ thuộcÊ diệnÊ GSPÊ vàÊ thayÊ vàoÊ đóÊ đượcÊ

hưởngÊưuÊđãiÊ sâuÊ rộngÊ từÊEVFTAÊvừaÊ tạoÊ

lợiÊ thếÊ cạnhÊ tranh,Ê vừaÊ khiếnÊEUÊgiámÊ sátÊ

chặtÊ chẽÊ hơn.ÊCácÊ biệnÊ phápÊ ưuÊ đãiÊ khiếnÊ

EUÊđặcÊbiệtÊ thậnÊ trọngÊvớiÊnguyÊcơÊdoanhÊ

nghiệpÊnướcÊngoàiÊmượnÊxuấtÊxứÊViệtÊNamÊ

đểÊ hưởngÊ lợiÊ thuế.ÊĐiềuÊ nàyÊ khiếnÊ EUÊ ápÊ

dụngÊ tiêuÊ chíÊ đánhÊ giáÊ nghiêmÊ ngặtÊ hơnÊ

trongÊcácÊvụÊviệcÊliênÊquanÊViệtÊNamÊsoÊvớiÊ

nhiềuÊnướcÊkhôngÊcóÊFTAÊvớiÊEU.ÊDoÊđó,Ê

vịÊthếÊđặcÊbiệtÊtrongÊhệÊthốngÊưuÊđãiÊvừaÊlàÊ

lợiÊthếÊthươngÊmại,ÊvừaÊlàÊyếuÊtốÊkhiếnÊViệtÊ

NamÊdễÊbịÊxemÊxétÊkỹÊlưỡngÊhơnÊtrongÊcácÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh. 

IV.Ê CácÊ nguyÊ cơÊ tiềmÊ ẩnÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ

mặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊkhácÊcủaÊViệtÊNam 

1.ÊNhómÊhàngÊcóÊnguyÊcơÊcao 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ ngàyÊ càngÊ siếtÊ chặtÊ

cácÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránh,ÊnhiềuÊnhómÊ

hàngÊxuấtÊkhẩuÊchủÊlựcÊcủaÊViệtÊNamÊđượcÊ

đánhÊ giáÊ làÊ cóÊ nguyÊ cơÊ caoÊ trởÊ thànhÊ đốiÊ
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tượngÊ điềuÊ traÊ trongÊ nhữngÊ nămÊ tới.Ê

NguyênÊnhânÊkhôngÊchỉÊnằmÊởÊtốcÊđộÊtăngÊ

trưởngÊxuấtÊ khẩuÊmạnhÊmẽ,ÊmàÊ cònÊởÊ đặcÊ

điểmÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ đaÊ tầngÊ củaÊ ViệtÊ

Nam,Ê mứcÊ độÊ phụÊ thuộcÊ vàoÊ nguyênÊ liệuÊ

nhậpÊ khẩu,Ê vàÊ sựÊ trùngÊ khớpÊ giữaÊ cơÊ cấuÊ

hàngÊ hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ vớiÊ

nhữngÊ mặtÊ hàngÊ màÊ EUÊ đãÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấpÊ

đốiÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊkhác.ÊTrongÊsốÊđó,ÊbốnÊ

nhómÊhàngÊdướiÊđâyÊđượcÊxemÊlàÊnhạyÊcảmÊ

nhấtÊvàÊcóÊnguyÊcơÊcaoÊbịÊEUÊxemÊxétÊmởÊ

điềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh. 

NhómÊhàngÊthépÊvàÊkimÊloạiÊlàÊlĩnhÊvựcÊ

cóÊrủiÊroÊcaoÊnhấtÊxétÊtrênÊcảÊdữÊliệuÊthươngÊ

mạiÊlẫnÊxuÊhướngÊđiềuÊtraÊcủaÊEU.ÊCácÊmặtÊ

hàngÊ nhưÊ thépÊ cánÊ nóngÊ (HRC),Ê thépÊ cánÊ

nguộiÊ (CRC),Ê thépÊ mạÊ kẽmÊ (HDG),Ê thépÊ

phủÊmàuÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊdẹtÊkhácÊđềuÊ

nằmÊtrongÊdiệnÊtheoÊdõiÊchặtÊchẽ.ÊEUÊtừÊlâuÊ

đãÊ ápÊ thuếÊmạnhÊ lênÊ nhiềuÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ

củaÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộÊvàÊcácÊnướcÊngoàiÊ

EU,ÊtrongÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊEUÊlạiÊtăngÊnhanhÊtrongÊgiaiÊđoạnÊgầnÊ

đây.ÊĐiểmÊđángÊchúÊýÊlàÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊ

thépÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ đangÊ mởÊ rộngÊ nhanhÊ

chóng,Ê songÊ vẫnÊ cònÊ phụÊ thuộcÊ vàoÊ phôiÊ

thépÊvàÊnguyênÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊquốcÊ

giaÊđangÊchịuÊthuếÊcủaÊEU.ÊSựÊkếtÊhợpÊnàyÊ

khiếnÊEUÊdễÊnghiÊngờÊvềÊkhảÊnăngÊchuyểnÊ

luồngÊ thươngÊmạiÊ hoặcÊ giaÊ côngÊ sơÊ bộÊ tạiÊ

ViệtÊNamÊtrướcÊkhiÊxuấtÊkhẩu. 

BênÊcạnhÊthép,ÊnhómÊhàngÊthuộcÊngànhÊ

năngÊ lượngÊ –Ê pinÊ –Ê xeÊ đạpÊ điệnÊ vàÊ xeÊ

điệnÊ cũngÊ đượcÊ đánhÊ giáÊ cóÊ nguyÊ cơÊ cao.Ê

ĐâyÊ làÊnhữngÊngànhÊnằmÊtrongÊchiếnÊ lượcÊ

tựÊ chủÊ côngÊ nghệÊ vàÊ chuyểnÊ đổiÊ xanhÊ củaÊ

EU,ÊđồngÊthờiÊlàÊnhữngÊlĩnhÊvựcÊmàÊTrungÊ

QuốcÊ giữÊ vaiÊ tròÊ cungÊ ứngÊ linhÊ kiệnÊ chủÊ

đạo.ÊKhiÊnăngÊ lựcÊ sảnÊxuấtÊpinÊvàÊxeÊđiệnÊ

tạiÊViệtÊNamÊmởÊrộngÊnhờÊcácÊdựÊánÊFDI,Ê

EUÊ cóÊ thểÊ đặtÊ câuÊ hỏiÊ liệuÊ sựÊ tăngÊ trưởngÊ

nàyÊphảnÊánhÊsảnÊxuấtÊthựcÊchấtÊhayÊchỉÊlàÊ

hoạtÊđộngÊlắpÊrápÊlinhÊkiệnÊnhậpÊkhẩu.ÊĐặcÊ

biệtÊđốiÊvớiÊxeÊđạpÊđiệnÊvàÊ linhÊkiện,ÊViệtÊ

NamÊ cóÊ vịÊ tríÊ gầnÊ giốngÊ vớiÊ cácÊ nướcÊ

ASEANÊtừngÊbịÊEUÊmởÊrộngÊthuếÊtrongÊcácÊ

cuộcÊ điềuÊ traÊ trướcÊ đây,Ê khiếnÊ nguyÊ cơÊ bịÊ

xemÊxétÊlàÊrấtÊđángÊchúÊý. 

NhómÊhàngÊgỗ,Ê nộiÊ thấtÊ vàÊ sảnÊ phẩmÊ

compositeÊcũngÊđượcÊEUÊtheoÊdõiÊsátÊsao.Ê

NgànhÊgỗÊViệtÊNamÊcóÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊ

mạnhÊnhưngÊphụÊthuộcÊđángÊkểÊvàoÊnguồnÊ

nguyênÊ liệuÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊ Quốc.Ê

TrongÊ khiÊ đó,Ê EUÊ đangÊ ápÊ dụngÊ cácÊ quyÊ

địnhÊ rấtÊ nghiêmÊ vềÊ tínhÊ hợpÊ phápÊ vàÊ truyÊ

xuấtÊnguồnÊgốcÊgỗ,ÊđồngÊthờiÊđặtÊmốiÊquanÊ

ngạiÊcaoÊvớiÊhiệnÊtượngÊmượnÊxuấtÊxứ.ÊNếuÊ

xuấtÊkhẩuÊđồÊgỗÊViệtÊNamÊtăngÊtrưởngÊquáÊ

nhanhÊ trongÊkhiÊnhậpÊkhẩuÊnguyênÊ liệuÊgỗÊ
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từÊTrungÊQuốcÊcũngÊtăngÊtươngÊứng,ÊEUÊcóÊ

thểÊđặtÊnghiÊvấnÊvềÊviệcÊViệtÊNamÊtrởÊthànhÊ

điểmÊtrungÊchuyển. 

CuốiÊcùng,ÊcácÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊ–Ê daÊ

giàyÊcũngÊcóÊthểÊđốiÊmặtÊnguyÊcơ,ÊdùÊmứcÊ

độÊ thấpÊ hơnÊ soÊ vớiÊ thépÊ hoặcÊ pin.Ê NgànhÊ

nàyÊ cóÊ tỷÊ lệÊ nộiÊ địaÊ hóaÊ chưaÊ caoÊ vàÊ phụÊ

thuộcÊlớnÊvàoÊvải,ÊphụÊliệuÊtừÊTrungÊQuốc.Ê

KhiÊEUÊđẩyÊmạnhÊ tiêuÊchuẩnÊbềnÊvữngÊvàÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ dệtÊ

may,Ê việcÊ ViệtÊ NamÊ nhậpÊ nhiềuÊ nguyênÊ

liệuÊtừÊTrungÊQuốcÊrồiÊxuấtÊkhẩuÊlượngÊlớnÊ

sảnÊphẩmÊhoànÊchỉnhÊ cóÊ thểÊkhiếnÊEUÊđặtÊ

câuÊhỏiÊvềÊmứcÊđộÊchếÊbiếnÊđángÊkể. 

NhìnÊchung,ÊbốnÊnhómÊhàngÊtrênÊvừaÊlàÊ

trụÊcộtÊxuấtÊkhẩuÊquanÊtrọngÊcủaÊViệtÊNam,Ê

vừaÊ làÊ nhữngÊ lĩnhÊ vựcÊ dễÊ bịÊ EUÊ xemÊ xétÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ nếuÊ khôngÊ chứngÊ

minhÊđượcÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊđộcÊlậpÊvàÊgiáÊ

trịÊgiaÊtăngÊthựcÊchất. 

2.ÊTácÊđộngÊcủaÊCBAMÊvàÊchínhÊsáchÊ

xanhÊEU 

SựÊraÊđờiÊcủaÊCơÊchếÊđiềuÊchỉnhÊcarbonÊ

quaÊbiênÊgiớiÊ(CBAM)ÊđánhÊdấuÊmộtÊbướcÊ

chuyểnÊ quanÊ trọngÊ trongÊ cáchÊEUÊquảnÊ lýÊ

thươngÊmạiÊquốcÊtế.ÊNếuÊtrướcÊđâyÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊchủÊyếuÊ

tậpÊ trungÊvàoÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,Ê trợÊcấpÊ

hoặcÊ chuyểnÊ luồngÊ thươngÊmại,Ê thìÊ từÊ khiÊ

CBAMÊđượcÊthựcÊthi,ÊkhốiÊnàyÊđãÊmởÊrộngÊ

phạmÊviÊgiámÊsátÊsangÊcảÊhàmÊ lượngÊphátÊ

thảiÊ carbonÊ củaÊ hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩu.Ê

ĐiềuÊnàyÊkhiếnÊnhiềuÊnhómÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊViệtÊNamÊ–ÊđặcÊbiệtÊlàÊnhữngÊngànhÊcóÊ

mứcÊ tiêuÊ thụÊnăngÊ lượngÊ lớnÊ–ÊđứngÊ trướcÊ

nguyÊ cơÊ khôngÊ chỉÊ phảiÊ đápÊ ứngÊ cácÊ yêuÊ

cầuÊ vềÊmôiÊ trường,ÊmàÊ cònÊ cóÊ thểÊ bịÊ xemÊ

xétÊtheoÊhướngÊ“lẩnÊtránhÊnghĩaÊvụÊcarbon”Ê

nếuÊ EUÊ choÊ rằngÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ khôngÊ

minhÊbạchÊhoặcÊcóÊdấuÊhiệuÊchuyểnÊhướngÊ

sảnÊxuấtÊđểÊnéÊtránhÊchiÊphíÊcarbon. 

TrongÊbốiÊcảnhÊCBAM,ÊnhữngÊmặtÊhàngÊ

cóÊ hàmÊ lượngÊ carbonÊ caoÊ nhưÊ thép,Ê xiÊ

măng,Ê phânÊ bón,Ê nhômÊ vàÊ sauÊ nàyÊ cóÊ thểÊ

mởÊ rộngÊ sangÊ điện,Ê hydroÊ hoặcÊ cácÊ sảnÊ

phẩmÊcôngÊnghiệpÊsâuÊ–ÊđềuÊbịÊEUÊgiámÊsátÊ

chặt.ÊMộtÊ rủiÊ roÊ đángÊ chúÊ ýÊ làÊ EUÊ cóÊ thểÊ

nhìnÊ nhậnÊ sựÊ giaÊ tăngÊ độtÊ biếnÊ củaÊ xuấtÊ

khẩuÊtừÊViệtÊNamÊtrongÊcácÊngànhÊnàyÊnhưÊ

mộtÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊnghĩaÊvụÊcarbon,ÊđặcÊ

biệtÊkhiÊ trướcÊđóÊEUÊđãÊápÊdụngÊquyÊđịnhÊ

CBAMÊ vớiÊ mộtÊ sốÊ quốcÊ giaÊ khácÊ trongÊ

chuỗiÊcungÊứng.ÊNếuÊdòngÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊ TrungÊ Quốc,Ê ẤnÊ ĐộÊ hoặcÊ ThổÊ NhĩÊ KỳÊ

giảmÊmạnhÊsauÊkhiÊcácÊnướcÊnàyÊphảiÊchịuÊ

nghĩaÊvụÊcarbonÊcao,ÊvàÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊ

NamÊlạiÊtăngÊtươngÊứng,ÊEUÊcóÊthểÊđặtÊcâuÊ

hỏiÊ liệuÊ sựÊ dịchÊ chuyểnÊ đóÊ phảnÊ ánhÊ năngÊ

lựcÊsảnÊxuấtÊnộiÊtạiÊcủaÊViệtÊNamÊhayÊchỉÊlàÊ

hànhÊviÊchuyểnÊ luồngÊđểÊ tránhÊbịÊđánhÊgiáÊ



 

77  TRAV www.trav.gov.vn 

carbon. 

KhôngÊ chỉÊ dừngÊ lạiÊ ởÊ việcÊ tínhÊ toánÊ

lượngÊ phátÊ thảiÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ sảnÊ xuất,Ê

CBAMÊ cònÊ khiếnÊ EUÊ xâyÊ dựngÊ cơÊ chếÊ

giámÊsátÊnguồnÊgốcÊchặtÊchẽÊhơn,ÊđòiÊhỏiÊ

doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ cungÊ cấpÊ dữÊ liệuÊminhÊ

bạchÊvềÊnguyênÊliệuÊđầuÊvào,ÊcôngÊnghệÊsửÊ

dụngÊvàÊmứcÊphátÊthảiÊthựcÊtếÊcủaÊtừngÊsảnÊ

phẩm.ÊTháchÊthứcÊđặtÊraÊđốiÊvớiÊViệtÊNamÊ

làÊchuỗiÊcungÊứngÊnhiềuÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ

vẫnÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊnguyênÊliệuÊnhậpÊ

khẩu,ÊnhấtÊlàÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊbịÊđánhÊgiáÊcóÊ

cườngÊ độÊ phátÊ thảiÊ cao.ÊĐiềuÊ nàyÊ làmÊ giaÊ

tăngÊkhảÊnăngÊEUÊnghiÊngờÊrằngÊsảnÊphẩmÊ

xuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊlàÊkếtÊquảÊcủaÊviệcÊ

“mượnÊ xuấtÊ xứÊ carbonÊ thấp”Ê mặcÊ dùÊ quyÊ

trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ thựcÊ chấtÊ vẫnÊ dựaÊ vàoÊ

nguyênÊliệuÊtừÊnướcÊcóÊmứcÊphátÊthảiÊcao. 

HệÊquảÊlàÊEUÊcóÊthểÊcânÊnhắcÊmởÊ rộngÊ

cơÊchếÊchốngÊlẩnÊtránhÊ(AC)ÊsangÊcảÊlĩnhÊ

vựcÊ môiÊ trường.Ê NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ hoặcÊ

quốcÊgiaÊkhôngÊchứngÊminhÊđượcÊtínhÊminhÊ

bạchÊ củaÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ sựÊ tuânÊ thủÊ

CBAM,ÊEUÊcóÊthểÊápÊdụngÊcơÊchếÊmởÊrộngÊ

tươngÊtựÊnhưÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

truyềnÊthống:ÊmởÊrộngÊnghĩaÊvụÊcarbon,ÊmởÊ

rộngÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊhoặcÊthậmÊchíÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊ thươngÊmạiÊbổÊ sung.ÊĐiềuÊ

nàyÊđặcÊbiệtÊđángÊloÊngạiÊchoÊnhữngÊngànhÊ

đangÊ tăngÊ trưởngÊ mạnhÊ dựaÊ trênÊ FDI,Ê nơiÊ

côngÊ suấtÊ sảnÊ xuấtÊ mởÊ rộngÊ nhanhÊ nhưngÊ

hệÊ thốngÊ giámÊ sátÊ phátÊ thảiÊ chưaÊ hoànÊ

chỉnh. 

NhìnÊ chung,Ê CBAMÊ khôngÊ chỉÊ đặtÊ raÊ

nghĩaÊ vụÊ tuânÊ thủÊ kỹÊ thuậtÊ màÊ cònÊ tạoÊ raÊ

mộtÊ lớpÊ giámÊ sátÊ mớiÊ trongÊ hoạtÊ độngÊ

thươngÊmại.ÊVớiÊViệtÊNam,Ê tháchÊ thứcÊlớnÊ

nhấtÊ nằmÊ ởÊ việcÊ đảmÊ bảoÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ

đủÊ minhÊ bạchÊ đểÊ tránhÊ bịÊ coiÊ làÊ mộtÊ mắtÊ

xíchÊtrongÊhànhÊviÊnéÊtránhÊnghĩaÊvụÊcarbonÊ

–ÊđiềuÊcóÊthểÊkéoÊtheoÊrủiÊroÊđiềuÊtraÊchốngÊ

lẩnÊtránhÊtrongÊtươngÊlaiÊgần. 

3.ÊDựÊbáoÊcácÊkịchÊbảnÊđiềuÊtraÊtrongÊ

3–5ÊnămÊtới 

TrongÊgiaiÊ đoạnÊ3–5ÊnămÊ tới,Ê xuÊhướngÊ

siếtÊ chặtÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ

nhiềuÊkhảÊnăngÊsẽÊtiếpÊtụcÊgiaÊtăng,ÊđặcÊbiệtÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ khốiÊ nàyÊ đẩyÊ mạnhÊ chiếnÊ

lượcÊ chuyểnÊ đổiÊ xanh,Ê bảoÊ vệÊ chuỗiÊ cungÊ

ứngÊ nộiÊ khốiÊ vàÊ triểnÊ khaiÊ hoànÊ chỉnhÊ cơÊ

chếÊCBAM.ÊXuÊhướngÊnàyÊtạoÊnềnÊtảngÊchoÊ

mộtÊ sốÊ kịchÊ bảnÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

mangÊ tínhÊ dựÊ báoÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ xuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNam.ÊMỗiÊkịchÊbảnÊphảnÊánhÊ

cáchÊEUÊcóÊthểÊthíchÊứngÊvớiÊbiếnÊđộngÊthịÊ

trườngÊ vàÊ cácÊ chiếnÊ lượcÊ táiÊ cấuÊ trúcÊ củaÊ

doanhÊnghiệpÊquốcÊtế,ÊđồngÊthờiÊhàmÊchứaÊ

nhữngÊ cảnhÊ báoÊ quanÊ trọngÊ choÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNam. 

KịchÊ bảnÊ đầuÊ tiênÊ liênÊ quanÊ đếnÊ khảÊ

năngÊEUÊmởÊrộngÊkiểmÊsoátÊđốiÊvớiÊnhómÊ

thépÊ vàÊ nhómÊ sảnÊ phẩmÊ pinÊ –Ê năngÊ

lượng.ÊĐâyÊlàÊnhữngÊngànhÊnằmÊtrongÊdiệnÊ

nhạyÊcảmÊnhấtÊcủaÊEUÊvìÊtácÊđộngÊtrựcÊtiếpÊ

đếnÊcôngÊnghiệpÊnộiÊ khốiÊvàÊanÊninhÊnăngÊ

lượng.ÊTrongÊnhiềuÊnămÊqua,ÊcácÊbiệnÊphápÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ vớiÊ

thépÊ TrungÊQuốc,Ê ẤnÊ ĐộÊ vàÊmộtÊ sốÊ nướcÊ

ASEANÊđãÊkhiếnÊdòngÊhàngÊchuyểnÊhướngÊ

mạnh. 
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KhiÊViệtÊNamÊ tăngÊ nhanhÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ

xuấtÊ thép,ÊđặcÊbiệtÊnhờÊcácÊdựÊánÊFDIÊquyÊ

môÊlớn,ÊEUÊcóÊthểÊxemÊxétÊliệuÊdòngÊhàngÊ

từÊViệtÊ NamÊ cóÊ phảnÊ ánhÊ giáÊ trịÊ sảnÊ xuấtÊ

thựcÊchấtÊhayÊcóÊsựÊphụÊthuộcÊđángÊkểÊvàoÊ

nguyênÊ liệuÊ từÊ cácÊ nướcÊ bịÊ ápÊ thuếÊ gốc.Ê

TươngÊtự,ÊđốiÊvớiÊpinÊvàÊlinhÊkiệnÊpin,ÊđiềuÊ

đángÊchúÊýÊ làÊphầnÊ lớnÊchuỗiÊ sảnÊxuấtÊpinÊ

toànÊcầuÊđặtÊtạiÊchâuÊÁ,ÊtrongÊđóÊViệtÊNamÊ

đãÊnổiÊlênÊnhưÊmộtÊtrungÊtâmÊmới.ÊĐiềuÊnàyÊ

cóÊthểÊkhiếnÊEUÊgiámÊsátÊchặtÊhơnÊđểÊxemÊ

liệuÊ cóÊ hiệnÊ tượngÊ chuyểnÊ luồngÊ nhằmÊ néÊ

thuếÊ hoặcÊ néÊ nghĩaÊ vụÊ carbonÊ trongÊ tươngÊ

laiÊhayÊkhông. 

KịchÊ bảnÊ thứÊ haiÊ làÊ khảÊ năngÊEUÊmởÊ

điềuÊ traÊ dựaÊ trênÊ hànhÊ viÊ thayÊ đổiÊ nhẹÊ

sảnÊ phẩm.Ê ĐâyÊ làÊ xuÊ hướngÊ điềuÊ traÊ màÊ

EUÊ ápÊ dụngÊ mạnhÊ trongÊ cácÊ ngànhÊ côngÊ

nghiệpÊcóÊchuỗiÊcungÊứngÊlinhÊhoạt,ÊnơiÊdo-

anhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ thayÊ đổiÊ đặcÊ tínhÊ sảnÊ

phẩmÊ đểÊ tránhÊ thuộcÊ diệnÊ ápÊ thuế.Ê VíÊ dụ,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ thayÊ đổiÊ thànhÊ phầnÊ

hóaÊhọcÊởÊmứcÊtốiÊthiểu,ÊđiềuÊchỉnhÊbềÊmặt,Ê

thayÊ đổiÊ kíchÊ thướcÊ hoặcÊmãÊHS.Ê EUÊ vốnÊ

cóÊ cáchÊ diễnÊ giảiÊ kháÊ rộngÊ vềÊ kháiÊ niệmÊ

“thayÊđổiÊkhôngÊđángÊkể”,ÊnênÊchỉÊcầnÊEUÊ

nhậnÊthấyÊsựÊthayÊđổiÊnàyÊkhôngÊtạoÊraÊsảnÊ

phẩmÊmớiÊvềÊbảnÊchất,ÊkhốiÊnàyÊvẫnÊcóÊthểÊ

mởÊ điềuÊ traÊ lẩnÊ tránh.Ê ĐâyÊ làÊ rủiÊ roÊ đángÊ

chúÊýÊđốiÊvớiÊcácÊngànhÊnhưÊhóaÊchất,ÊvậtÊ

liệuÊxâyÊdựng,ÊlinhÊkiệnÊđiệnÊtửÊvàÊthépÊdẹt. 

KịchÊbảnÊ thứÊbaÊliênÊquanÊđếnÊviệcÊEUÊ

tăngÊ cườngÊ giámÊ sátÊ cácÊ nhómÊ hàngÊ cóÊ

nguồnÊ nguyênÊ liệuÊ đầuÊ vàoÊ từÊ TrungÊ

Quốc.ÊMặcÊ dùÊ xuÊ hướngÊ dịchÊ chuyểnÊ sảnÊ

xuấtÊ sangÊ ViệtÊ NamÊ làÊ cơÊ hội,Ê điềuÊ nàyÊ

cũngÊđồngÊnghĩaÊViệtÊNamÊnằmÊtrongÊdiệnÊ

theoÊ dõiÊ chặtÊ chẽ.Ê EUÊ cóÊ thểÊ đặtÊ câuÊ hỏiÊ

liệuÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊ

phảiÊlàÊkếtÊquảÊtựÊnhiênÊcủaÊmởÊrộngÊđầuÊtưÊ

hayÊchủÊyếuÊdựaÊtrênÊnguyênÊliệuÊtừÊTrungÊ

QuốcÊ rồiÊ lắpÊ rápÊ đơnÊ giản.Ê NhữngÊ ngànhÊ
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nhưÊ thiếtÊbịÊđiệnÊ tử,ÊhóaÊchất,ÊhàngÊcơÊkhíÊ

vàÊđồÊgiaÊdụngÊvốnÊcóÊmứcÊđộÊlệÊthuộcÊlớnÊ

vàoÊ nguyênÊ liệuÊ TrungÊQuốcÊ cóÊ khảÊ năngÊ

nằmÊtrongÊdanhÊsáchÊdễÊbịÊđiềuÊtra. 

CuốiÊcùng,ÊdựÊbáoÊcácÊkịchÊbảnÊtrênÊchoÊ

thấyÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊchuẩnÊbịÊ

sớm.Ê ĐiềuÊ cốtÊ lõiÊ làÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ

chứngÊ từÊ đầyÊ đủ,Ê lưuÊ trữÊ dữÊ liệuÊ minhÊ

bạch,Ê chứngÊminhÊnguồnÊgốcÊnguyênÊ liệu,Ê

đầuÊ tưÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ trongÊ

nước.Ê MộtÊ hệÊ thốngÊ quảnÊ trịÊ chuỗiÊ cungÊ

ứngÊ rõÊ ràngÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ

đốiÊ phóÊ vớiÊ điềuÊ traÊ màÊ cònÊ làÊ tấmÊ khiênÊ

phòngÊngừaÊhữuÊhiệu,ÊgiảmÊđángÊkểÊ rủiÊ roÊ

bịÊEUÊđưaÊvàoÊdiệnÊnghiÊvấnÊlẩnÊtránhÊtrongÊ

thờiÊgianÊtới. 

TổngÊ thể,Ê thựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ

cácÊbiệnÊphápÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊcủaÊEUÊchoÊ

thấyÊmộtÊxuÊhướngÊrõÊrệt:ÊcơÊchếÊnàyÊngàyÊ

càngÊ trởÊ thànhÊ côngÊ cụÊ trọngÊ tâmÊ trongÊ

chínhÊsáchÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊcủaÊkhối.Ê

ThayÊvìÊchỉÊ tậpÊ trungÊvàoÊhànhÊviÊbánÊpháÊ

giáÊhoặcÊtrợÊcấpÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊbịÊápÊthuếÊ

gốc,Ê EUÊ đãÊ chuyểnÊ sangÊ giámÊ sátÊ toànÊ bộÊ

chuỗiÊcungÊứng,ÊtừÊnguyênÊliệuÊđầuÊvào,ÊmôÊ

hìnhÊthươngÊmại,ÊmứcÊđộÊgiaÊcôngÊđếnÊcấuÊ

trúcÊ sảnÊ xuấtÊ xuyênÊ biênÊ giới.Ê CácÊ cuộcÊ

điềuÊ traÊ trongÊ nhiềuÊ ngànhÊ khácÊ nhauÊ đặcÊ

biệtÊ làÊ thép,Ê năngÊ lượng,ÊhóaÊ chấtÊvàÊ côngÊ

nghiệpÊ chếÊ biếnÊ phảnÊ ánhÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ

ngàyÊcàngÊtoànÊdiệnÊcủaÊEUÊnhằmÊbảoÊđảmÊ

rằngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ đãÊ banÊ hànhÊ

khôngÊ bịÊ vôÊ hiệuÊ hóaÊ bởiÊ hànhÊ viÊ chuyểnÊ

luồngÊthươngÊmạiÊhoặcÊthayÊđổiÊsảnÊphẩmÊởÊ

mứcÊđộÊtốiÊthiểu. 

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊxuÊhướngÊnàyÊ tạoÊraÊ

cảÊcơÊhộiÊvàÊ tháchÊthức.ÊKhiÊViệtÊNamÊtrởÊ

thànhÊđiểmÊđếnÊFDIÊvàÊ trungÊ tâmÊsảnÊxuấtÊ

mớiÊ nổiÊ trongÊ khuÊ vực,Ê lượngÊ hàngÊ xuấtÊ

khẩuÊ vàoÊ EUÊ tăngÊ nhanh,Ê nhấtÊ làÊ ởÊ cácÊ

ngànhÊnhạyÊcảm.Ê 

ĐiềuÊnàyÊđặtÊViệtÊNamÊvàoÊvịÊtríÊthườngÊ

xuyênÊđượcÊEUÊgiámÊsát,ÊđặcÊbiệtÊnếuÊcóÊsựÊ

tươngÊđồngÊgiữaÊdòngÊnguyênÊliệuÊnhậpÊtừÊ

nướcÊbịÊápÊthuếÊgốcÊvàÊsựÊtăngÊtrưởngÊtrongÊ

xuấtÊ khẩuÊ củaÊViệtÊNam.ÊCácÊvụÊviệcÊnhưÊ

điềuÊ traÊ thépÊkhôngÊgỉÊ cánÊnguộiÊ (SSCRÊ–Ê

R797)Ê choÊ thấyÊ nếuÊ khôngÊ chứngÊ minhÊ

đượcÊkhảÊnăngÊsảnÊxuấtÊthựcÊchấtÊvàÊgiáÊtrịÊ

giaÊ tăngÊ đángÊ kể,Ê ViệtÊ NamÊ cóÊ thểÊ bịÊ mởÊ

rộngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊ

cấp. 

NhữngÊ phânÊ tíchÊ trongÊ toànÊ bộÊ bàiÊ viếtÊ

choÊ thấyÊ yêuÊ cầuÊ cấpÊ thiếtÊ đốiÊ vớiÊ doanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ làÊ nângÊ caoÊ minhÊ bạchÊ

chuỗiÊcungÊứng,ÊquảnÊ lýÊdữÊliệuÊđầyÊđủÊvàÊ

chứngÊminhÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ tại.Ê VềÊ

phíaÊcơÊquanÊquảnÊlý,ÊcầnÊtăngÊcườngÊcảnhÊ

báoÊsớm,ÊhướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊchuẩnÊbịÊ

hồÊ sơÊ vàÊ phốiÊ hợpÊ hiệuÊ quảÊ vớiÊ EUÊ trongÊ

quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra.Ê ChỉÊ khiÊ đó,Ê ViệtÊ NamÊ

mớiÊcóÊthểÊhạnÊchếÊrủiÊroÊvàÊtậnÊdụngÊhiệuÊ

quảÊcơÊhộiÊtừÊthịÊtrườngÊEUÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊsiếtÊchặt. 
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PhânÊtíchÊmộtÊsốÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấpÊcủaÊEUÊvàÊbàiÊhọc 

ÊchoÊViệtÊNam 

I.ÊTổngÊquan 

T rongÊbốiÊcảnhÊthươngÊmạiÊtoànÊcầuÊ

biếnÊđộngÊmạnhÊvàÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ

lớnÊngàyÊcàngÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊ địa,Ê việcÊ nghiênÊ cứuÊ sâuÊ cácÊ vụÊ việcÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊLiênÊminhÊ

châuÊÂuÊ(EU)ÊtrởÊnênÊcấpÊthiếtÊhơnÊbaoÊgiờÊ

hết.ÊEUÊvốnÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊkhuÊvựcÊcóÊ

hệÊthốngÊphápÊlýÊvàÊcơÊchếÊthựcÊthiÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊchặtÊchẽÊnhấtÊthếÊgiới.Ê 

KhôngÊchỉÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊtruyềnÊthống,Ê

EUÊcònÊđặcÊbiệtÊchúÊtrọngÊngănÊngừaÊhànhÊ

viÊlẩnÊtránhÊthôngÊquaÊnhiềuÊhìnhÊthứcÊnhưÊ

chuyểnÊluồngÊthươngÊmại,ÊgiaÊcôngÊởÊmứcÊ

tốiÊ thiểu,Ê thayÊ đổiÊ mãÊ sảnÊ phẩmÊ hoặcÊ sửÊ

dụngÊ cácÊ cấuÊ trúcÊ sởÊ hữuÊ doanhÊ nghiệpÊ

phứcÊtạp.ÊChínhÊcáchÊtiếpÊcậnÊnghiêmÊngặtÊ

nàyÊđãÊtạoÊraÊnhữngÊvụÊđiềuÊtraÊcóÊsứcÊảnhÊ

hưởngÊlớn,ÊtácÊđộngÊkhôngÊchỉÊđếnÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊbịÊápÊthuếÊmàÊcònÊđịnhÊhìnhÊlạiÊ

phươngÊ thứcÊ tổÊ chứcÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ thươngÊ

mạiÊ củaÊ cảÊ ngànhÊ hàngÊ trênÊ phạmÊ viÊ khuÊ

vực. 

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊviệcÊhiểuÊrõÊthựcÊtiễnÊ

điềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊEUÊcàngÊcóÊýÊ

nghĩaÊquanÊtrọng.ÊViệtÊNamÊđangÊtrởÊthànhÊ

trungÊtâmÊsảnÊxuấtÊmới,ÊthuÊhútÊnhiềuÊdòngÊ

vốnÊđầuÊtưÊnướcÊngoàiÊvàÊthamÊgiaÊsâuÊhơnÊ

vàoÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ khuÊ vực.ÊĐiÊ kèmÊ vớiÊ

cơÊhộiÊmởÊ rộngÊ thịÊ trườngÊxuấtÊ khẩuÊ sangÊ

EUÊ làÊ nguyÊ cơÊ giaÊ tăngÊ đángÊ kểÊ rủiÊ roÊ bịÊ

điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê đặcÊ biệtÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ siếtÊ chặtÊ chuẩnÊ mựcÊ

chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê tăngÊ cườngÊ truyÊ xuấtÊ

nguồnÊ gốcÊ vàÊ triểnÊ khaiÊ cácÊ côngÊ cụÊ mớiÊ

nhưÊCơÊchếÊđiềuÊchỉnhÊcarbonÊquaÊbiênÊgiớiÊ

(CBAM).Ê NhiềuÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ chủÊ

lựcÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ nhưÊ thép,Ê điệnÊ tử,Ê pinÊÊ

năngÊlượng,ÊhóaÊchấtÊhayÊsảnÊphẩmÊgỗÊđềuÊ

nằmÊtrongÊnhómÊmàÊEUÊgiámÊsátÊchặtÊchẽÊ

vềÊnguyÊcơÊ lẩnÊ tránhÊbiệnÊphápÊgốcÊ từÊcácÊ

quốcÊgiaÊkhác.ÊDoÊđó,ÊviệcÊnghiênÊcứuÊcácÊ

vụÊđiềuÊ traÊđiểnÊhìnhÊkhôngÊchỉÊgiúpÊnhậnÊ

diệnÊ rủiÊ roÊmàÊcònÊgiúpÊhiểuÊ sâuÊcáchÊEUÊ

đánhÊgiáÊtừngÊyếuÊtốÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊ

củaÊmộtÊsảnÊphẩm. 

VìÊ vậy,Ê chươngÊ nàyÊ tậpÊ trungÊ lựaÊ chọnÊ

baÊvụÊviệcÊđiểnÊhình,ÊkhôngÊchỉÊvìÊtínhÊđạiÊ

diệnÊcủaÊtừngÊngànhÊmàÊcònÊvìÊcáchÊEUÊxửÊ

lýÊcácÊmôÊhìnhÊlẩnÊtránhÊtrongÊmỗiÊvụÊphảnÊ

ánhÊrõÊnétÊtưÊduyÊthựcÊthiÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊChâuÊÂu.ÊBaÊvụÊviệcÊbaoÊgồm:ÊvụÊthépÊ

khôngÊgỉÊ cánÊnguộiÊ (SSCR)ÊchoÊ thấyÊ cáchÊ

EUÊ đánhÊ giáÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ vàÊ dòngÊ

nguyênÊ liệu;Ê vụÊ xeÊ đạpÊ điệnÊ phảnÊ ánhÊmôÊ

hìnhÊlắpÊrápÊđơnÊgiảnÊvàÊdịchÊchuyểnÊFDI;Ê

vàÊ vụÊ hóaÊ chấtÊ minhÊ họaÊ cáchÊ EUÊ xửÊ lýÊ
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tinhÊ chếÊ nhẹÊ hoặcÊ thayÊ đổiÊ mãÊ HS.Ê CáchÊ

phânÊ tíchÊ thốngÊ nhấtÊ choÊ từngÊ vụÊ việcÊ sẽÊ

giúpÊ nhậnÊ diệnÊ rõÊ mẫuÊ hìnhÊ điềuÊ traÊ củaÊ

EU,Ê từÊđóÊcungÊcấpÊcơÊsởÊđểÊrútÊraÊcácÊbàiÊ

họcÊ cóÊ giáÊ trịÊ thựcÊ tiễnÊ choÊ doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊNam. 

ViệcÊnghiênÊcứuÊbaÊcaseÊstudyÊnàyÊkhôngÊ

nhằmÊmôÊtảÊ lạiÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊmộtÊcáchÊ

máyÊmóc,ÊmàÊhướngÊtớiÊviệcÊgiảiÊthíchÊlogicÊ

lậpÊluậnÊcủaÊEU,ÊphânÊtíchÊtácÊđộngÊcủaÊcácÊ

quyếtÊ địnhÊ mởÊ rộngÊ biệnÊ pháp,Ê vàÊ quanÊ

trọngÊ nhất,Ê chỉÊ raÊ nhữngÊ yếuÊ tốÊ màÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊđặcÊbiệtÊlưuÊýÊkhiÊxuấtÊ

khẩuÊ vàoÊ thịÊ trườngÊ EU.Ê QuaÊ đó,Ê chươngÊ

nàyÊđóngÊvaiÊ tròÊ cầuÊ nốiÊgiữaÊ lýÊ thuyếtÊvàÊ

thựcÊ tiễn,Ê tạoÊ nềnÊ tảngÊ choÊ việcÊ xâyÊ dựngÊ

chiếnÊ lượcÊ xuấtÊ khẩuÊ bềnÊ vữngÊ vàÊ giảmÊ

thiểuÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊtraÊtrongÊtươngÊlai. 

II.Ê PHÂNÊ TÍCHÊMỘTÊ SỐÊ VỤÊVIỆCÊ

ĐIỂNÊ HÌNHÊ CHỐNGÊ LẨNÊ TRÁNHÊ

BIỆNÊ PHÁPÊ CHỐNGÊ BÁNÊ PHÁÊ GIÁ/

CHỐNGÊTRỢÊCẤPÊCỦAÊEU 

VụÊ việcÊ 1:Ê ThépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ nguộiÊÊ

mởÊrộngÊbiệnÊphápÊAD/CVDÊtừÊIn-đô–nê

-xi-aÊsangÊViệtÊNamÊvàÊmộtÊsốÊnướcÊkhác 

2.1.ÊBốiÊcảnhÊvàÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra 

VụÊviệcÊliênÊquanÊđếnÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊ

nguộiÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ quanÊ trọngÊ nhấtÊ củaÊ LiênÊ

minhÊ châuÊ ÂuÊ trongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê

bởiÊnóÊphảnÊánhÊcáchÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊcủaÊ

châuÊÂuÊmởÊrộngÊbiệnÊphápÊsangÊcácÊnướcÊ

thứÊbaÊnhưÊViệtÊNam.ÊĐểÊhiểuÊvụÊviệcÊnày,Ê

cầnÊbắtÊđầuÊtừÊthờiÊđiểmÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ

ápÊ dụngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ thuếÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ

nguộiÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊIn-đô-nê-xi-a. 

NgàyÊ17ÊthángÊ11ÊnămÊ2021,ÊLiênÊminhÊ

châuÊÂuÊbanÊhànhÊquyÊđịnhÊápÊ thuếÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊ

từÊIn-đô-nê-xi-a.Ê 

BaoÊgồmÊcácÊmãÊnhưÊ7219Ê 31Ê 00,Ê7219Ê

32Ê10,Ê7219Ê32Ê90,Ê7219Ê33Ê10,Ê7219Ê33Ê90,Ê

7219Ê34Ê10,Ê7219Ê34Ê90,Ê7219Ê35Ê10,Ê7219Ê

35Ê90,Ê7219Ê90Ê20,Ê7219Ê90Ê80,Ê7220Ê20Ê21,Ê

7220Ê20Ê29,Ê7220Ê20Ê41,Ê7220Ê20Ê49,Ê7220Ê

20Ê81,Ê7220Ê20Ê89,Ê7220Ê90Ê20,Ê7220Ê90Ê80 

CơÊquanÊđiềuÊ traÊ củaÊ châuÊÂuÊ choÊ rằngÊ

cácÊ doanhÊ nghiệpÊ In-đô-nê-xi-aÊ bánÊ sảnÊ

phẩmÊvàoÊ thịÊ trườngÊchâuÊÂuÊvớiÊmứcÊgiáÊ

thấpÊkhôngÊhợpÊlý,ÊgâyÊthiệtÊhạiÊchoÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊ thépÊ củaÊ khối.ÊTiếpÊđó,Ê vàoÊngàyÊ

15Ê thángÊ3ÊnămÊ2022,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ

tiếpÊtụcÊápÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊcùngÊ

mặtÊhàngÊnày,ÊvớiÊkếtÊluậnÊrằngÊngànhÊthépÊ

In-đô-nê-xi-aÊ nhậnÊ đượcÊ nhiềuÊ hỗÊ trợÊ củaÊ

NhàÊ nước,Ê tạoÊ raÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ

côngÊbằng. 

NgayÊ sauÊ khiÊ haiÊ biệnÊ phápÊ nêuÊ trênÊ cóÊ

hiệuÊ lực,Ê LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ ghiÊ nhậnÊ sựÊ



 

82  TRAV www.trav.gov.vn 

thayÊ đổiÊ đángÊ kểÊ trongÊ dòngÊ chảyÊ thươngÊ

mại.ÊLượngÊ thépÊkhôngÊgỉÊ cánÊnguộiÊnhậpÊ

khẩuÊtrựcÊtiếpÊtừÊIn-đô-nê-xi-aÊgiảmÊmạnh,Ê

trongÊ khiÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ mộtÊ sốÊ quốcÊ giaÊ

khôngÊbịÊ ápÊ thuếÊbaoÊ gồmÊViệtÊNam,ÊThổÊ

NhĩÊKỳÊvàÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊlạiÊtăngÊ

nhanhÊ trongÊkhoảngÊ thờiÊgianÊ rấtÊngắn.ÊSựÊ

dịchÊchuyểnÊnàyÊlàmÊdấyÊlênÊnghiÊngờÊrằngÊ

sảnÊphẩmÊtừÊIn-đô-nê-xi-aÊcóÊthểÊđangÊđượcÊ

đưaÊ quaÊ nướcÊ khácÊ đểÊ tránhÊ thuế,Ê thayÊ vìÊ

phảnÊ ánhÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ mớiÊ củaÊ cácÊ

nướcÊtrungÊgian. 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊngàyÊ3ÊthángÊ7ÊnămÊ

2023,ÊHiệpÊ hộiÊThépÊChâuÊÂuÊgửiÊ đơnÊđềÊ

nghịÊ lênÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ yêuÊ cầuÊ mởÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránh.Ê SauÊ khiÊ xemÊ xétÊ

cácÊ bằngÊ chứngÊ banÊ đầu,Ê LiênÊ minhÊ châuÊ

ÂuÊ chínhÊ thứcÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ vàoÊ

ngàyÊ11Ê thángÊ8ÊnămÊ2023Ê(theoÊhệÊthốngÊ

quảnÊlýÊvụÊviệcÊcủaÊỦyÊbanÊChâuÊÂu,ÊngàyÊ

khởiÊ xướngÊ đượcÊ ghiÊ nhậnÊ làÊ 13Ê thángÊ 8Ê

nămÊ2023).ÊTàiÊliệuÊkhởiÊxướngÊnêuÊrõÊrằngÊ

lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ nguộiÊ

từÊViệtÊNamÊtăngÊđộtÊbiếnÊngayÊsauÊkhiÊIn-

đô-nê-xi-aÊbịÊápÊ thuế,Ê đồngÊ thờiÊViệtÊNamÊ

nhậpÊkhẩuÊkhốiÊlượngÊlớnÊthépÊcánÊnóngÊtừÊ

In-đô-nê-xi-aÊtrongÊcùngÊthờiÊkỳ. 

TừÊ cuốiÊ nămÊ 2023Ê đếnÊ đầuÊ nămÊ 2024,Ê

LiênÊminhÊ châuÊÂuÊ tiếnÊ hànhÊ thuÊ thậpÊ dữÊ

liệu,Ê gửiÊ bảngÊ câuÊ hỏiÊ vàÊ thựcÊ hiệnÊ xácÊ

minhÊtạiÊchỗÊtạiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthuộcÊđốiÊ

tượngÊđiềuÊtra.ÊMụcÊtiêuÊchínhÊcủaÊcơÊquanÊ

điềuÊ traÊ làÊ xácÊ địnhÊ liệuÊ côngÊ đoạnÊ cánÊ

nguộiÊ tạiÊViệtÊNamÊcóÊđủÊđểÊ làmÊbiếnÊđổiÊ

bảnÊ chấtÊ sảnÊ phẩm,Ê hayÊ chỉÊ làÊ côngÊ đoạnÊ

giaÊ côngÊđơnÊgiảnÊdựaÊ trênÊnguyênÊ liệuÊ từÊ

In-đô-nê-xi-a. 

SauÊquáÊ trìnhÊxemÊxét,Ê ngàyÊ6Ê thángÊ 5Ê

nămÊ2024,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊcôngÊbốÊquyÊ

địnhÊ mởÊ rộngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ

thuếÊchốngÊtrợÊcấpÊvốnÊápÊlênÊIn-đô-nê-xi-aÊ

sangÊcảÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊvàÊĐàiÊ

Loan.ÊKếtÊ luậnÊ củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ làÊ đãÊ

tồnÊtạiÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthôngÊquaÊviệcÊđưaÊ

nguyênÊliệuÊtừÊIn-đô-nê-xi-aÊsangÊcácÊnướcÊ

nàyÊđểÊgiaÊcôngÊởÊmứcÊthấpÊtrướcÊkhiÊxuấtÊ

khẩuÊvàoÊthịÊtrườngÊchâuÊÂu. 

2.2.ÊPhânÊtíchÊmôÊhìnhÊthươngÊmạiÊtrướcÊ

vàÊsauÊkhiÊcóÊbiệnÊphápÊgốc 

ĐểÊ hiểuÊ vìÊ saoÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ lạiÊ

quyếtÊđịnhÊmởÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊđốiÊ

vớiÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ nguộiÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ

ViệtÊNam,ÊcầnÊphânÊtíchÊkỹÊmôÊhìnhÊthươngÊ

mạiÊcủaÊmặtÊhàngÊnàyÊtrướcÊvàÊsauÊkhiÊbiệnÊ

phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

đượcÊ ápÊ dụngÊ vớiÊ In-đô-nê-xi-a.Ê ĐâyÊ làÊ

bướcÊphânÊtíchÊquanÊtrọngÊmàÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊchâuÊÂuÊluônÊsửÊdụngÊnhưÊmộtÊchỉÊdấuÊ

đầuÊtiênÊtrongÊviệcÊxácÊđịnhÊxemÊliệuÊcóÊtồnÊ

tạiÊ sựÊ chuyểnÊ hướngÊ thươngÊ mạiÊ hayÊ

không. 

TrướcÊ khiÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ ápÊ dụngÊ

thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ thuếÊ chốngÊ trợÊ

cấpÊ vàoÊ cuốiÊ nămÊ2021Ê vàÊ đầuÊ nămÊ2022,Ê

In-đô-nê-xi-aÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ nguồnÊ

cungÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ nguộiÊ lớnÊ vàoÊ thịÊ

trườngÊchâuÊÂu.ÊSảnÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊtừÊIn-

đô-nê-xi-aÊtăngÊmạnhÊnhờÊvàoÊnăngÊlựcÊsảnÊ

xuấtÊ mới,Ê giáÊ thànhÊ thấpÊ vàÊ sựÊ phátÊ triểnÊ

củaÊcácÊtổÊhợpÊluyệnÊthépÊquyÊmôÊlớn.ÊĐiềuÊ
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nàyÊ khiếnÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ

trongÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊchịuÊsứcÊépÊlớnÊvềÊ

giá,Ê buộcÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ phảiÊ tiếnÊ hànhÊ

điềuÊtraÊvàÊsauÊđóÊápÊthuế. 

NgayÊkhiÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthuếÊ

chốngÊtrợÊcấpÊcóÊhiệuÊlực,ÊlượngÊthépÊkhôngÊ

gỉÊ cánÊ nguộiÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ In-đô-nê-xi-aÊ

giảmÊrấtÊnhanh.ÊTuyÊnhiên,ÊsựÊgiảmÊsútÊnàyÊ

khôngÊđiÊkèmÊvớiÊviệcÊ thịÊ trườngÊchâuÊÂuÊ

thuÊ hẹpÊ nhuÊ cầu,Ê màÊ ngượcÊ lạiÊ làÊ sựÊ tăngÊ

trưởngÊmạnhÊtừÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊkhác.ÊĐángÊ

chúÊýÊnhấtÊlàÊViệtÊNam,ÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊĐàiÊ

Loan.ÊNhữngÊ nướcÊ nàyÊ vốnÊ khôngÊ phảiÊ làÊ

nguồnÊ cungÊ cấpÊ chủÊ đạoÊ trướcÊ đó,Ê nhưngÊ

chỉÊ trongÊ mộtÊ đếnÊ haiÊ nămÊ sauÊ khiÊ biệnÊ

phápÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ đốiÊ vớiÊ In-đô-nê-xi-a,Ê

lượngÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ họÊ tăngÊ ởÊ mứcÊ bấtÊ

thường. 

DữÊ liệuÊ đượcÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ phânÊ

tíchÊchoÊthấyÊlượngÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊ

ViệtÊ NamÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ châuÊ ÂuÊ tăngÊ

mạnhÊ đúngÊ vàoÊ thờiÊ điểmÊ In-đô-nê-xi-aÊ bịÊ

ápÊ thuế.Ê ĐồngÊ thời,Ê trongÊ cùngÊ giaiÊ đoạn,Ê

ViệtÊNamÊcũngÊgiaÊtăngÊđángÊkểÊlượngÊnhậpÊ

khẩuÊ thépÊ cánÊ nóngÊ vàÊ cácÊ loạiÊ sảnÊ phẩmÊ

thépÊ bánÊ thànhÊ phẩmÊ từÊ In-đô-nê-xi-aÊ –Ê

nhữngÊloạiÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊcóÊthểÊđượcÊ

dùngÊđểÊ sảnÊxuấtÊ thépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguội.Ê

SựÊ trùngÊ khớpÊ vềÊ thờiÊ điểmÊ vàÊ mứcÊ tăngÊ

nàyÊ làmÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ nghiÊ ngờÊ rằngÊ

dòngÊhàngÊtừÊIn-đô-nê-xi-aÊcóÊthểÊđượcÊđưaÊ

vàoÊViệtÊNamÊđểÊ thựcÊ hiệnÊ côngÊ đoạnÊ giaÊ

côngÊcóÊmứcÊđộÊthấp,ÊsauÊđóÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊ

LiênÊminhÊchâuÊÂuÊnhằmÊnéÊthuếÊđãÊápÊlênÊ

In-đô-nê-xi-a. 

TrongÊphânÊtíchÊtrên,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ

nhấnÊ mạnhÊ rằngÊ sựÊ thayÊ đổiÊ môÊ hìnhÊ

thươngÊmạiÊkhôngÊthểÊđượcÊgiảiÊthíchÊhoànÊ

toànÊ bằngÊ việcÊmởÊ rộngÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnướcÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam.Ê

MặcÊ dùÊ ngànhÊ thépÊ ViệtÊ NamÊ cóÊ tăngÊ

trưởng,Ê nhưngÊ tốcÊ độÊ giaÊ tăngÊ xuấtÊ khẩuÊ

sangÊ châuÊ ÂuÊ quáÊ nhanhÊ vàÊ diễnÊ raÊ ngayÊ

sauÊthờiÊđiểmÊIn-đô-nê-xi-aÊbịÊápÊthuếÊkhiếnÊ

cơÊquanÊđiềuÊ traÊxemÊđâyÊ làÊdấuÊhiệuÊđiểnÊ

hìnhÊ củaÊ hànhÊ viÊ chuyểnÊ luồng.Ê BênÊ cạnhÊ

đó,Ê LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ cũngÊ xemÊ xétÊ chiÊ

tiếtÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ thựcÊ tếÊ củaÊ cácÊ nhàÊ

máyÊtrongÊnướcÊđểÊxácÊđịnhÊliệuÊkhốiÊlượngÊ

thépÊxuấtÊkhẩuÊcóÊphùÊhợpÊvớiÊmứcÊđầuÊtư,Ê

côngÊsuấtÊvàÊmứcÊsửÊdụngÊnguyênÊ liệuÊnộiÊ

địaÊhayÊkhông. 

MộtÊ yếuÊ tốÊ khácÊ đượcÊ LiênÊ minhÊ châuÊ

ÂuÊđặcÊbiệtÊchúÊýÊ làÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊ tạoÊ raÊ

tạiÊViệtÊNam.ÊNếuÊcôngÊđoạnÊcánÊnguộiÊchỉÊ

chiếmÊ tỷÊ trọngÊ nhỏÊ trongÊ tổngÊ giáÊ trịÊ sảnÊ

phẩm,Ê thìÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ sẽÊ xemÊ đâyÊ làÊ

dấuÊhiệuÊchoÊthấyÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊtạiÊViệtÊ

NamÊkhôngÊđủÊđểÊlàmÊthayÊđổiÊbảnÊchấtÊsảnÊ

phẩmÊsoÊvớiÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊcóÊnguồnÊ

gốcÊIn-đô-nê-xi-a. 

TổngÊhợpÊcácÊphânÊ tíchÊ trên,ÊLiênÊminhÊ

châuÊÂuÊkếtÊluậnÊrằngÊsựÊthayÊđổiÊmôÊhìnhÊ

thươngÊmạiÊ trướcÊ vàÊ sauÊ khiÊ cóÊ biệnÊ phápÊ

gốcÊ cóÊ nhiềuÊ dấuÊ hiệuÊ choÊ thấyÊ hànhÊ viÊ

chuyểnÊhướngÊthươngÊmại,Ê tạoÊcơÊsởÊđểÊcơÊ

quanÊnàyÊmởÊrộngÊđiềuÊ traÊchốngÊlẩnÊ tránhÊ

sangÊ cácÊ nướcÊ thứÊ ba,Ê trongÊ đóÊ cóÊ ViệtÊ

Nam. 

2.3.Ê KếtÊ luậnÊ củaÊ EUÊ vềÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ
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tránh 

SauÊkhiÊtiếnÊhànhÊthuÊthậpÊthôngÊtin,ÊxácÊ

minhÊdữÊ liệuÊvàÊđốiÊchiếuÊmôÊhìnhÊ thươngÊ

mạiÊtrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊLiênÊminhÊ

châuÊÂuÊđãÊđiÊđếnÊkếtÊluậnÊrằngÊthépÊkhôngÊ

gỉÊcánÊnguộiÊxuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊcóÊliênÊ

quanÊ trựcÊ tiếpÊ đếnÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ

phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

vốnÊápÊlênÊhàngÊhóaÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊIn-đô-nê-

xi-a.ÊKếtÊluậnÊnàyÊđượcÊđưaÊraÊdựaÊtrênÊmộtÊ

loạtÊcănÊcứÊđượcÊđánhÊgiáÊ làÊđủÊvữngÊchắcÊ

đểÊchứngÊminhÊrằngÊcôngÊđoạnÊgiaÊcôngÊtạiÊ

ViệtÊNamÊkhôngÊtạoÊraÊsựÊbiếnÊđổiÊđángÊkểÊ

củaÊ sảnÊ phẩm,Ê vàÊ doÊ đóÊ khôngÊ đủÊ đểÊ làmÊ

mấtÊđiÊbảnÊchấtÊxuấtÊxứÊnguyênÊliệuÊtừÊIn-

đô-nê-xi-a. 

TrướcÊhết,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊchâuÊÂuÊxácÊ

địnhÊ rằngÊ lượngÊ thépÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ ViệtÊ

NamÊtăngÊmạnhÊngayÊsauÊkhiÊIn-đô-nê-xi-aÊ

bịÊ ápÊ thuế.Ê SựÊ giaÊ tăngÊ độtÊ ngộtÊ này,Ê theoÊ

LiênÊ minhÊ châuÊ Âu,Ê khôngÊ thểÊ đượcÊ giảiÊ

thíchÊ hoànÊ toànÊ bằngÊ việcÊ mởÊ rộngÊ côngÊ

suấtÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcủaÊViệtÊNam. 

ÊKhiÊ phânÊ tíchÊ kỹÊ hồÊ sơÊ sảnÊ xuất,Ê LiênÊ

minhÊ châuÊ ÂuÊ nhậnÊ thấyÊ nhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊ thựcÊhiệnÊcôngÊđoạnÊ cánÊ

nguộiÊdựaÊ trênÊ lượngÊ lớnÊnguyênÊ liệuÊ thépÊ

cánÊnóngÊvàÊ thépÊbánÊ thànhÊphẩmÊnhậpÊ từÊ

In-đô-nê-xi-a.ÊDoÊđó,Ê cơÊquanÊđiềuÊ traÊchoÊ

rằngÊsựÊtrùngÊkhớpÊgiữaÊnhậpÊkhẩuÊnguyênÊ

liệuÊtừÊIn-đô-nê-xi-aÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cuốiÊ cùngÊ sangÊ châuÊ ÂuÊ làÊ mộtÊ chỉÊ dấuÊ

mạnhÊmẽÊcủaÊhànhÊviÊchuyểnÊluồngÊthươngÊ

mại. 

MộtÊ yếuÊ tốÊ quanÊ trọngÊ khácÊ màÊ LiênÊ

minhÊchâuÊÂuÊnhấnÊmạnhÊlàÊmứcÊgiáÊtrịÊgiaÊ

tăngÊtạoÊraÊtạiÊViệtÊNam.ÊTrongÊkếtÊluậnÊcủaÊ

mình,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊchoÊrằngÊcôngÊđoạnÊ

cánÊnguộiÊđượcÊthựcÊhiệnÊtạiÊViệtÊNamÊchỉÊ

mangÊtínhÊbổÊsungÊkỹÊthuật,ÊkhôngÊtạoÊraÊsựÊ

biếnÊđổiÊđángÊkểÊvềÊbảnÊchấtÊvậtÊlýÊhayÊhóaÊ

họcÊcủaÊsảnÊphẩm.ÊTheoÊcáchÊnhìnÊcủaÊLiênÊ

minhÊ châuÊ Âu,Ê toànÊ bộÊ phầnÊ giáÊ trịÊ quanÊ

trọngÊnhấtÊ củaÊ sảnÊphẩmÊđãÊhìnhÊ thànhÊ tạiÊ

In-đô-nê-xi-a.Ê CôngÊ đoạnÊ cònÊ lạiÊ tạiÊ ViệtÊ

NamÊchỉÊ làmÊhoànÊthiệnÊbềÊmặtÊhoặcÊgiảmÊ

độÊ dàyÊ theoÊ tiêuÊ chuẩnÊ kháchÊ hàng,Ê vàÊ doÊ

đóÊkhôngÊđủÊđểÊtạoÊraÊxuấtÊxứÊmới. 

NgoàiÊra,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊcũngÊđánhÊ

giáÊcấuÊtrúcÊthươngÊmạiÊvàÊcácÊmốiÊliênÊhệÊ

giữaÊdoanhÊnghiệpÊ tạiÊ In-đô-nê-xi-aÊvàÊdo-

anhÊnghiệpÊViệtÊNam.ÊTrongÊmộtÊsốÊtrườngÊ

hợp,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊghiÊnhậnÊsựÊhiệnÊdiệnÊ

củaÊ cácÊ thỏaÊ thuậnÊ cungÊứngÊ ổnÊ địnhÊ giữaÊ

doanhÊ nghiệpÊ haiÊ nước,Ê trongÊ đóÊ nguyênÊ

liệuÊ đượcÊ cungÊ cấpÊ vớiÊ khốiÊ lượngÊ lớnÊ vàÊ

đượcÊđưaÊtrựcÊtiếpÊvàoÊquyÊtrìnhÊcánÊnguộiÊ

tạiÊViệtÊNamÊđểÊsauÊđóÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ thịÊ

trườngÊ châuÊ Âu.Ê TheoÊ đánhÊ giáÊ củaÊ LiênÊ

minhÊchâuÊÂu,ÊđiềuÊnàyÊ củngÊcốÊnghiÊngờÊ
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rằngÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ tạiÊ ViệtÊ NamÊ chỉÊ

đóngÊvaiÊtròÊnhưÊtrungÊgian,ÊkhôngÊlàmÊthayÊ

đổiÊbảnÊchấtÊcủaÊsảnÊphẩmÊcuốiÊcùng. 

NgàyÊ 6Ê thángÊ 5Ê nămÊ 2024,Ê LiênÊ minhÊ

châuÊÂuÊđãÊbanÊhànhÊquyếtÊđịnhÊchínhÊthứcÊ

mởÊ rộngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ thuếÊ

chốngÊtrợÊcấpÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊIn-đô-nê-xi-aÊ

sangÊ cảÊ hàngÊ hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊViệtÊNam.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ đồngÊ nghĩaÊ vớiÊ việcÊ toànÊ bộÊ sảnÊ

phẩmÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊtừÊViệtÊNamÊ

sẽÊ phảiÊ chịuÊ mứcÊ thuếÊ tươngÊ đươngÊ vớiÊ

mứcÊthuếÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊIn-đô-nê-xi-a,ÊtrừÊ

khiÊ doanhÊ nghiệpÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ hoạtÊ

độngÊsảnÊxuấtÊtạiÊViệtÊNamÊcóÊtínhÊđộcÊlậpÊ

vàÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ caoÊ hơnÊ mứcÊ cơÊ quanÊ

điềuÊtraÊghiÊnhận. 

KếtÊ luậnÊ củaÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ trongÊ

vụÊ việcÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ ngàyÊ

càngÊchặtÊchẽÊvàÊthậnÊtrọngÊcủaÊkhốiÊđốiÊvớiÊ

cácÊ hànhÊ viÊ chuyểnÊ hướngÊ thươngÊ mạiÊ

trongÊ cácÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ trọngÊ điểm.Ê

ĐâyÊ cũngÊ làÊmộtÊ cảnhÊ báoÊ quanÊ trọngÊ choÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊkhiÊ thamÊgiaÊ xuấtÊ

khẩuÊvàoÊnhữngÊ thịÊ trườngÊcóÊ yêuÊcầuÊcaoÊ

vềÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊvàÊminhÊbạchÊchuỗiÊ

cungÊứng. 

2.4.Ê TácÊ độngÊ đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ bịÊ

ảnhÊhưởng 

QuyếtÊ địnhÊ củaÊLiênÊminhÊ châuÊÂuÊmởÊ

rộngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthuếÊchốngÊ

trợÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ khôngÊ gỉÊ cánÊ nguộiÊ

xuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊđãÊtạoÊraÊnhữngÊtácÊ

độngÊđángÊkểÊđốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊ vàÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ thuộcÊ nhữngÊ

quốcÊgiaÊliênÊquan.ÊTácÊđộngÊnàyÊkhôngÊchỉÊ

thểÊhiệnÊởÊviệcÊgiaÊ tăngÊchiÊphíÊnhậpÊkhẩuÊ

đốiÊvớiÊcácÊkháchÊhàngÊ tạiÊ thịÊ trườngÊchâuÊ

Âu,ÊmàÊ cònÊ ảnhÊ hưởngÊ trựcÊ tiếpÊ đếnÊ năngÊ

lựcÊ cạnhÊ tranh,Ê chiếnÊ lượcÊ kinhÊ doanhÊ vàÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

Nam. 

TrướcÊhết,ÊkhiÊhàngÊhóaÊcủaÊViệtÊNamÊbịÊ

ápÊmứcÊthuếÊtươngÊđươngÊvớiÊmứcÊthuếÊápÊ

dụngÊchoÊ In-đô-nê-xi-a,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊngayÊ lậpÊ tứcÊ đánhÊmấtÊ lợiÊ thếÊ vềÊ giáÊ

tạiÊthịÊtrườngÊchâuÊÂuÊmộtÊtrongÊnhữngÊthịÊ

trườngÊlớnÊvàÊcóÊyêuÊcầuÊcaoÊvềÊchấtÊlượng.Ê

ThuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊ thuếÊchốngÊ trợÊ

cấpÊ thườngÊ ởÊ mứcÊ cao,Ê khiếnÊ giáÊ thépÊ

khôngÊ gỉÊ cánÊ nguộiÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ nhậpÊ

khẩuÊvàoÊchâuÊÂuÊtrởÊnênÊđắtÊhơnÊđángÊkểÊ

soÊvớiÊcácÊnguồnÊcungÊkhác.ÊĐiềuÊnàyÊdẫnÊ

đếnÊnguyÊcơÊgiảmÊmạnhÊlượngÊđơnÊhàngÊvàÊ

thuÊ hẹpÊ thịÊ phầnÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊtạiÊthịÊtrườngÊnày.ÊĐốiÊvớiÊmộtÊsốÊdo-

anhÊnghiệpÊphụÊ thuộcÊnhiềuÊvàoÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊ châuÊ Âu,Ê tácÊ độngÊ cóÊ thểÊ mangÊ tínhÊ

quyếtÊ địnhÊđếnÊhiệuÊquảÊ sảnÊxuấtÊ kinhÊdo-

anh. 

TácÊđộngÊ thứÊ haiÊ nằmÊởÊ việcÊ giánÊ đoạnÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ củaÊ doanhÊ nghiệp.Ê NhiềuÊ

doanhÊ nghiệpÊViệtÊNamÊ trongÊ vụÊ việcÊ nàyÊ

cóÊmôÊ hìnhÊ sảnÊ xuấtÊ dựaÊ trênÊ nguyênÊ liệuÊ

đầuÊ vàoÊ nhậpÊ từÊ In-đô-nê-xi-a.Ê KhiÊ LiênÊ

minhÊ châuÊ ÂuÊ kếtÊ luậnÊ rằngÊ việcÊ nhậpÊ

nguyênÊ liệuÊ từÊ In-đô-nê-xi-aÊ rồiÊ cánÊ nguộiÊ

tạiÊViệtÊNamÊkhôngÊtạoÊraÊsựÊbiếnÊđổiÊđángÊ

kể,Ê doanhÊ nghiệpÊViệtÊNamÊbuộcÊ phảiÊ đốiÊ

mặtÊvớiÊyêuÊcầuÊtáiÊcấuÊtrúcÊchuỗiÊcungÊứngÊ

nếuÊmuốnÊtiếpÊtụcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊchâuÊÂu.Ê
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ĐiềuÊnàyÊđồngÊnghĩaÊvớiÊviệcÊdoanhÊnghiệpÊ

phảiÊtìmÊnguồnÊcungÊnguyênÊliệuÊkhác,ÊxâyÊ

dựngÊ dâyÊ chuyềnÊ sảnÊ xuấtÊ mới,Ê thayÊ đổiÊ

quyÊ trìnhÊkỹÊ thuậtÊhoặcÊnângÊcaoÊ tỷÊ lệÊgiáÊ

trịÊgiaÊtăngÊtrongÊnước.ÊĐâyÊlàÊquáÊtrìnhÊtốnÊ

kémÊvàÊcầnÊ thờiÊgian,Ê trongÊkhiÊ thịÊ trườngÊ

xuấtÊkhẩuÊlạiÊbịÊthuÊhẹpÊngayÊlậpÊtứcÊdoÊtácÊ

độngÊcủaÊthuế. 

MộtÊ tácÊ độngÊ quanÊ trọngÊ khácÊ làÊ việcÊ

LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ tiếnÊ hànhÊ điềuÊ traÊ vàÊ

côngÊbốÊquyếtÊđịnhÊmởÊ rộngÊ thuếÊ làmÊảnhÊ

hưởngÊ đếnÊ uyÊ tínÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ

thươngÊmạiÊquốcÊtế. 

ÊTrongÊ lĩnhÊ vựcÊ thép,Ê nơiÊ cácÊ hợpÊ đồngÊ

thườngÊdàiÊhạnÊvàÊ cóÊ yêuÊ cầuÊkhắtÊkheÊvềÊ

chấtÊ lượngÊ thờiÊ hạnÊ giaoÊ hàng,Ê cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ nhậpÊ khẩuÊ châuÊÂuÊ thườngÊ cóÊ tâmÊ

lýÊeÊngạiÊkhiÊlàmÊviệcÊvớiÊnhữngÊnhàÊcungÊ

cấpÊnằmÊtrongÊdiệnÊbịÊápÊthuếÊhoặcÊbịÊđiềuÊ

tra.ÊĐiềuÊnàyÊcóÊthểÊlàmÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊmấtÊ điÊ cơÊ hộiÊ kýÊ kếtÊ hợpÊ đồngÊmới,Ê

thậmÊchíÊbịÊhủyÊhoặcÊgiãnÊ tiếnÊđộÊcácÊhợpÊ

đồngÊđangÊthựcÊhiện. 

NgoàiÊ ra,Ê vụÊ việcÊ cũngÊ khiếnÊ doanhÊ

nghiệpÊphảiÊchịuÊthêmÊchiÊphíÊtuânÊthủÊphápÊ

lý.Ê QuaÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ tra,Ê doanhÊ nghiệpÊ

phảiÊcungÊcấpÊhồÊsơÊchiÊtiếtÊvềÊnguyênÊliệu,Ê

quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuất,Ê tàiÊ chính,Ê sổÊ sáchÊ kếÊ

toánÊ vàÊ phụcÊ vụÊ đoànÊ xácÊ minhÊ củaÊ LiênÊ

minhÊchâuÊÂu.ÊNhữngÊchiÊphíÊnày,ÊkếtÊhợpÊ

vớiÊrủiÊroÊthuếÊcao,ÊkhiếnÊdoanhÊnghiệpÊgặpÊ

khóÊkhănÊtrongÊviệcÊduyÊtrìÊlợiÊnhuậnÊvàÊổnÊ

địnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊngắnÊhạn. 

NhìnÊchung,ÊtácÊđộngÊcủaÊvụÊviệcÊkhôngÊ

chỉÊdừngÊlạiÊởÊchiÊphíÊthuếÊmàÊcònÊlanÊrộngÊ

sangÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranh,ÊmôÊhìnhÊsảnÊxuất,Ê

chuỗiÊcungÊứngÊvàÊvịÊthếÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

ViệtÊNamÊ trênÊ thịÊ trườngÊchâuÊÂu.ÊĐâyÊ làÊ

mộtÊ cảnhÊ báoÊ quanÊ trọng,Ê yêuÊ cầuÊ doanhÊ

nghiệpÊ phảiÊ chuẩnÊ bịÊ kỹÊ lưỡng,Ê nângÊ caoÊ

năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ xâyÊ

dựngÊchiếnÊlượcÊsảnÊxuấtÊbềnÊvữngÊđểÊtránhÊ

rơiÊ vàoÊnhữngÊ rủiÊ roÊ tươngÊ tựÊ trongÊ tươngÊ

lai. 

3.ÊVụÊviệcÊ2:Ê 

2.1.ÊBốiÊcảnhÊvàÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra 

VụÊ việcÊ liênÊ quanÊ đếnÊ xeÊ đạpÊ điệnÊ vàÊ

linhÊkiệnÊxeÊđạpÊđiệnÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊvíÊ

dụÊđiểnÊhìnhÊnhấtÊvềÊcáchÊLiênÊminhÊchâuÊ

ÂuÊxửÊ lýÊhànhÊviÊ lẩnÊ tránhÊ thôngÊquaÊhoạtÊ

độngÊlắpÊrápÊđơnÊgiảnÊtạiÊnướcÊthứÊba.ÊBốiÊ

cảnhÊvụÊviệcÊbắtÊđầuÊtừÊkhiÊLiênÊminhÊchâuÊ

ÂuÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthuếÊ

chốngÊ trợÊcấpÊđốiÊvớiÊ xeÊđạpÊđiệnÊxuấtÊxứÊ

từÊTrungÊQuốc,ÊdoÊnhậnÊ thấyÊmứcÊgiáÊbánÊ

thấpÊvàÊsựÊhỗÊtrợÊcủaÊNhàÊnướcÊTrungÊQuốcÊ

gâyÊảnhÊhưởngÊnghiêmÊtrọngÊđếnÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊxeÊđạpÊđiệnÊcủaÊchâuÊÂu. 

SauÊkhiÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊđượcÊápÊ

dụng,Ê lượngÊ xeÊ đạpÊ điệnÊ nhậpÊ khẩuÊ trựcÊ

tiếpÊtừÊTrungÊQuốcÊvàoÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ
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giảmÊmạnh.ÊTuyÊnhiên,Ê chỉÊ trongÊ thờiÊgianÊ

ngắn,ÊnhậpÊkhẩuÊxeÊđạpÊđiệnÊtừÊmộtÊsốÊnướcÊ

trongÊkhuÊvựcÊĐôngÊNamÊÁÊnhưÊTháiÊLan,Ê

Ma-lai-xi-aÊvàÊCam-pu-chiaÊtăngÊmạnhÊmộtÊ

cáchÊ bấtÊ thường.ÊĐồngÊ thời,Ê cácÊ cơÊ sởÊ lắpÊ

rápÊxeÊđạpÊđiệnÊmớiÊđượcÊthànhÊlậpÊtạiÊcácÊ

quốcÊgiaÊnày,ÊtrongÊkhiÊtrướcÊđóÊhọÊhầuÊnhưÊ

khôngÊ cóÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ sảnÊ xuấtÊ xeÊ

đạpÊđiệnÊđángÊkể. 

NgàyÊ17Ê thángÊ 9Ê nămÊ2018,ÊLiênÊminhÊ

châuÊ ÂuÊ chínhÊ thứcÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ đốiÊ vớiÊ xeÊ đạpÊ điệnÊ xuấtÊ

khẩuÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊASEANÊnêuÊtrên.Ê 

8711Ê60Ê10,Ê8711Ê60Ê90 

CácÊhồÊsơÊbanÊđầuÊchoÊthấyÊnhiềuÊdoanhÊ

nghiệpÊĐôngÊNamÊÁÊnhậpÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊxeÊ

đạpÊđiệnÊtừÊTrungÊQuốcÊvớiÊkhốiÊlượngÊrấtÊ

lớn,Ê sauÊ đóÊ chỉÊ tiếnÊ hànhÊ lắpÊ rápÊ đơnÊgiảnÊ

rồiÊ xuấtÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ hoànÊ chỉnhÊ sangÊ

châuÊÂu.ÊKếtÊquảÊđiềuÊtraÊ tạiÊchỗÊchoÊ thấyÊ

cơÊsởÊvậtÊchất,ÊmáyÊmócÊvàÊcôngÊnghệÊsảnÊ

xuấtÊtạiÊcácÊnướcÊnàyÊkhôngÊtươngÊxứngÊvớiÊ

lượngÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊđộtÊbiến. 

ĐếnÊ cuốiÊ thángÊ 10Ê nămÊ 2019,Ê sauÊ hơnÊ

mộtÊnămÊđiềuÊtra,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊchínhÊ

thứcÊ kếtÊ luậnÊ rằngÊ cóÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ

thôngÊquaÊlắpÊrápÊđơnÊgiảnÊtạiÊmộtÊsốÊnướcÊ

ĐôngÊNamÊÁÊ vàÊ quyếtÊ địnhÊmởÊ rộngÊ thuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊ

vớiÊ sảnÊ phẩmÊ xeÊ đạpÊ điệnÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ

nhữngÊnướcÊnày. 

2.2.Ê PhânÊ tíchÊ môÊ hìnhÊ thươngÊ mạiÊ

trướcÊvàÊsauÊkhiÊcóÊbiệnÊphápÊgốc 

TrướcÊ khiÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊ pháÊgiáÊvàÊ chốngÊ trợÊ

cấp,ÊTrungÊQuốcÊlàÊnguồnÊcungÊcấpÊxeÊđạpÊ

điệnÊ chủÊ yếuÊ củaÊ thịÊ trườngÊ châuÊÂu.Ê SauÊ

khiÊbiệnÊphápÊgốcÊcóÊhiệuÊlực,ÊxuấtÊkhẩuÊxeÊ

đạpÊ điệnÊ trựcÊ tiếpÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ giảmÊ

mạnhÊvàÊgầnÊnhưÊbiếnÊmấtÊkhỏiÊmộtÊsốÊ thịÊ

trườngÊthànhÊviên. 

NgượcÊlại,Ê lượngÊxeÊđạpÊđiệnÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊ cácÊ nướcÊASEANÊ tăngÊ độtÊ biến.Ê TrongÊ

vòngÊ chưaÊđầyÊmộtÊnăm,ÊMa-lai-xi-a,ÊTháiÊ

LanÊvàÊCam-pu-chiaÊtừÊvịÊtríÊgầnÊnhưÊkhôngÊ

cóÊthịÊphầnÊđãÊtrởÊthànhÊnhữngÊnguồnÊcungÊ

đángÊkể.ÊĐiềuÊđángÊchúÊýÊlàÊdiễnÊbiếnÊtăngÊ

trưởngÊnàyÊtrùngÊkhớpÊvớiÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊ

khẩuÊ linhÊ kiệnÊ xeÊ đạpÊ điệnÊ từÊTrungÊQuốcÊ

vàoÊcácÊnướcÊnày. 

LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ đãÊ phânÊ tíchÊ hồÊ sơÊ

thươngÊ mạiÊ vàÊ phátÊ hiệnÊ rằngÊ lượngÊ linhÊ

kiệnÊđượcÊnhậpÊvàoÊASEANÊgầnÊtươngÊứngÊ

vớiÊlượngÊxeÊđạpÊđiệnÊhoànÊchỉnhÊđượcÊxuấtÊ

sangÊ châuÊÂu.ÊĐiềuÊnàyÊ choÊ thấyÊmôÊhìnhÊ

lắpÊ rápÊ tạiÊ ASEANÊ khôngÊ phảiÊ làÊ sựÊ phátÊ

triểnÊcôngÊnghiệpÊtựÊnhiênÊmàÊlàÊsựÊchuyểnÊ

hướngÊ thươngÊ mạiÊ doÊ tácÊ độngÊ củaÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊđốiÊvớiÊTrungÊQuốc. 

2.3.ÊKếtÊ luậnÊ củaÊLiênÊminhÊ châuÊÂuÊ

vềÊhànhÊviÊlẩnÊtránh 

SauÊ khiÊ kiểmÊ traÊ thôngÊ tinÊ từÊ doanhÊ

nghiệpÊ vàÊ thựcÊ hiệnÊ cácÊ chuyếnÊ xácÊ minhÊ

tạiÊ chỗ,Ê LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ kếtÊ luậnÊ rằngÊ

côngÊđoạnÊlắpÊrápÊtạiÊcácÊnướcÊASEANÊchỉÊ

ởÊmứcÊtốiÊthiểu,ÊkhôngÊlàmÊbiếnÊđổiÊđángÊkểÊ

sảnÊ phẩm.ÊMáyÊmóc,Ê dâyÊ chuyềnÊ sảnÊ xuấtÊ

vàÊ trìnhÊ độÊ kỹÊ thuậtÊ tạiÊ cácÊ nhàÊ máyÊ choÊ

thấyÊhọÊchỉÊthựcÊhiệnÊghépÊnốiÊcácÊbộÊphậnÊ

nhậpÊtừÊTrungÊQuốcÊmàÊkhôngÊtạoÊraÊgiáÊtrịÊ
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giaÊtăngÊđángÊkể. 

LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ cũngÊ ghiÊ nhậnÊ mốiÊ

liênÊkếtÊvềÊsởÊhữuÊgiữaÊdoanhÊnghiệpÊTrungÊ

QuốcÊvàÊdoanhÊnghiệpÊtạiÊASEAN.ÊMộtÊsốÊ

cơÊsởÊsảnÊxuấtÊmớiÊđượcÊthànhÊlậpÊngayÊsauÊ

khiÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊcóÊhiệuÊlựcÊvàÊcóÊsựÊ

thamÊ giaÊ củaÊ nhàÊ đầuÊ tưÊ TrungÊ Quốc.Ê TừÊ

đó,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ kếtÊ luậnÊ rằngÊ đâyÊ làÊ

hànhÊ viÊ néÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ bằngÊ cáchÊ

chuyểnÊhoạtÊđộngÊlắpÊrápÊsangÊnướcÊthứÊba. 

KếtÊquảÊlàÊtoànÊbộÊxeÊđạpÊđiệnÊxuấtÊkhẩuÊ

từÊcácÊnướcÊASEANÊbịÊápÊmứcÊthuếÊtươngÊ

đươngÊ vớiÊ mứcÊ thuếÊ ápÊ dụngÊ choÊ TrungÊ

Quốc. 

2.4.ÊTácÊđộngÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊbịÊ

ảnhÊhưởng 

ViệcÊbịÊápÊthuếÊmởÊrộngÊkhiếnÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊ lắpÊ rápÊ tạiÊ ASEANÊmấtÊ hoànÊ toànÊ

lợiÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊ tạiÊ thịÊ trườngÊ châuÊ Âu.Ê

HọÊkhôngÊcònÊcóÊthểÊdựaÊtrênÊưuÊthếÊchiÊphíÊ

lắpÊrápÊthấpÊvớiÊnguyênÊliệuÊnhậpÊtừÊTrungÊ

Quốc.ÊNhiềuÊdoanhÊnghiệpÊbuộcÊphảiÊdừngÊ

hoạtÊđộngÊdoÊchiÊphíÊthuếÊcaoÊvượtÊquáÊkhảÊ

năngÊhấpÊthụ. 

CácÊdoanhÊnghiệpÊchâuÊÂuÊnhậpÊkhẩuÊxeÊ

đạpÊ điệnÊ từÊ ASEANÊ cũngÊ bịÊ ảnhÊ hưởngÊ

nặngÊnề.ÊNhiềuÊhợpÊđồngÊphảiÊhủyÊbỏÊhoặcÊ

điềuÊ chỉnhÊ lạiÊ giáÊ bán.Ê ThịÊ trườngÊ xeÊ đạpÊ

điệnÊchâuÊÂuÊbịÊxáoÊtrộnÊvàÊphảiÊtìmÊnguồnÊ

cungÊ mớiÊ đápÊ ứngÊ đượcÊ yêuÊ cầuÊ xuấtÊ xứÊ

thựcÊchất. 

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊdùÊkhôngÊtrựcÊtiếpÊbịÊ

điềuÊtraÊtrongÊvụÊviệcÊnày,ÊsongÊvụÊviệcÊlạiÊ

mangÊ tínhÊ cảnhÊ báoÊ quanÊ trọng.ÊViệtÊNamÊ

làÊđiểmÊđếnÊhấpÊdẫnÊcủaÊđầuÊtưÊvàÊcóÊnguyÊ

cơÊtrởÊthànhÊnơiÊlắpÊrápÊđơnÊgiảnÊnếuÊdoanhÊ

nghiệpÊ khôngÊ kiểmÊ soátÊ chặtÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng.Ê VụÊ việcÊ xeÊ đạpÊ điệnÊ choÊ thấyÊ LiênÊ

minhÊ châuÊ ÂuÊ đặcÊ biệtÊ nghiÊ ngờÊ môÊ hìnhÊ

sảnÊxuấtÊdựaÊchủÊyếuÊvàoÊlinhÊkiệnÊnhậpÊtừÊ

TrungÊ Quốc,Ê giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ thấpÊ vàÊ mởÊ

rộngÊ nhanhÊ vềÊ sảnÊ lượngÊ sauÊ khiÊ TrungÊ

QuốcÊbịÊápÊthuế. 

4.ÊVụÊviệcÊ3:ÊHóaÊchấtÊ(víÊdụÊacidÊcit-

ric/acidÊ tartaric)Ê–Ê tinhÊ chếÊ nhẹÊ vàÊ thayÊ

đổiÊmãÊHSÊtạiÊnướcÊthứÊba 

3.1.ÊBốiÊcảnhÊvàÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra 

TrongÊ lĩnhÊ vựcÊ hóaÊ chất,Ê vụÊ việcÊ liênÊ

quanÊ đếnÊ axitÊ xitricÊ vàÊ axitÊ tactaricÊ đượcÊ

xemÊlàÊđiểnÊhìnhÊchoÊcáchÊLiênÊminhÊchâuÊ

ÂuÊ xửÊ lýÊ cácÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ thôngÊ quaÊ

tinhÊchếÊnhẹÊhoặcÊthayÊđổiÊmãÊsảnÊphẩmÊtạiÊ

nướcÊthứÊba.Ê 

2918Ê 14Ê 00Ê vàÊexÊ 2918Ê 15Ê 00Ê (TARICÊ

mãÊ2918Ê15Ê00Ê11ÊvàÊ2918Ê15Ê00Ê19) 

BốiÊcảnhÊvụÊviệcÊbắtÊnguồnÊtừÊviệcÊLiênÊ

minhÊchâuÊÂuÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊđốiÊ vớiÊ haiÊ loạiÊ axitÊ nàyÊ cóÊxuấtÊ xứÊ từÊ

TrungÊ QuốcÊ vàoÊ cácÊ nămÊ trước.Ê CơÊ quanÊ
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điềuÊ traÊ châuÊÂuÊ xácÊ địnhÊ rằngÊ sảnÊ phẩmÊ

đượcÊbánÊvàoÊthịÊtrườngÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ

vớiÊ mứcÊ giáÊ thấpÊ khôngÊ hợpÊ lý,Ê gâyÊ thiệtÊ

hạiÊđángÊkểÊchoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊhóaÊchấtÊ

nộiÊkhối. 

NgayÊ sauÊ khiÊ biệnÊ phápÊ đượcÊ ápÊ dụng,Ê

lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ trựcÊ tiếpÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ

giảmÊrõÊrệt.ÊTuyÊnhiên,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊghiÊ

nhậnÊsựÊgiaÊ tăngÊđángÊkểÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊmộtÊ sốÊ quốcÊ giaÊ khác,Ê trongÊđóÊ cóÊThổÊ

NhĩÊKỳ,ÊMa-lai-xi-aÊvàÊmộtÊsốÊnướcÊTrungÊ

Đông.Ê ĐiềuÊ nàyÊ đặtÊ raÊ nghiÊ vấnÊ rằngÊ sảnÊ

phẩmÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ cóÊ thểÊ đãÊ đượcÊ đưaÊ

sangÊ cácÊ nướcÊ nàyÊ đểÊ thựcÊ hiệnÊ cácÊ côngÊ

đoạnÊ xửÊ lýÊ đơnÊ giảnÊ nhưÊ phaÊ loãng,Ê tinhÊ

chếÊnhẹÊhoặcÊđóngÊgóiÊ lại,Ê rồiÊ sauÊđóÊxuấtÊ

khẩuÊ vàoÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ nhằmÊ tránhÊ

thuế. 

TrướcÊ sựÊ thayÊ đổiÊ này,Ê LiênÊminhÊ châuÊ

ÂuÊ chínhÊ thứcÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

lẩnÊtránh.ÊCácÊtàiÊliệuÊkhởiÊxướngÊchoÊthấyÊ

cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ đãÊ thuÊ thậpÊ đượcÊ bằngÊ

chứngÊ vềÊ việcÊ mộtÊ sốÊ doanhÊ nghiệpÊ nhậpÊ

axitÊthôÊcóÊnồngÊđộÊcaoÊtừÊTrungÊQuốc,ÊsauÊ

đóÊphaÊloãngÊhoặcÊthayÊđổiÊcấuÊtrúcÊbaoÊbìÊ

đểÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ châuÊ ÂuÊ dướiÊ mãÊ sảnÊ

phẩmÊkhác.ÊKếtÊ hợpÊvớiÊ sựÊ trùngÊkhớpÊvềÊ

thờiÊ điểmÊ thayÊ đổiÊ luồngÊ thươngÊ mại,Ê cơÊ

quanÊđiềuÊtraÊcóÊđủÊcơÊsởÊđểÊmởÊrộngÊphạmÊ

viÊđiềuÊtra. 

3.2.Ê PhânÊ tíchÊ môÊ hìnhÊ thươngÊ mạiÊ

trướcÊvàÊsauÊkhiÊcóÊbiệnÊphápÊgốc 

TrướcÊkhiÊ biệnÊ phápÊ chốngÊbánÊ pháÊ giáÊ

đượcÊ ápÊ dụngÊ đốiÊ vớiÊ TrungÊ Quốc,Ê sảnÊ

lượngÊaxitÊxitricÊvàÊaxitÊ tactaricÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊnướcÊnàyÊchiếmÊphầnÊlớnÊthịÊtrườngÊLiênÊ

minhÊchâuÊÂu.ÊTuyÊnhiên,ÊsauÊkhiÊcácÊbiệnÊ

phápÊcóÊhiệuÊlực,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊ

QuốcÊgiảmÊmạnh. 

TrongÊ khiÊ đó,Ê lượngÊ sảnÊ phẩmÊ cóÊ cùngÊ

đặcÊtínhÊhóaÊhọcÊnhưngÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊ

mãÊ sảnÊ phẩmÊ khácÊ lạiÊ tăngÊ mạnhÊ từÊ cácÊ

nướcÊ thứÊba.ÊĐiềuÊđángÊchúÊýÊ làÊcácÊnướcÊ

nàyÊtrướcÊđâyÊhầuÊnhưÊkhôngÊcóÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊ axitÊ xitricÊ hayÊ axitÊ tactaricÊ đángÊ kểÊ

nhưngÊ độtÊ ngộtÊ trởÊ thànhÊ nguồnÊ cungÊ lớnÊ

choÊthịÊtrườngÊchâuÊÂu. 

LiênÊminhÊchâuÊÂuÊđãÊphânÊ tíchÊsâuÊdữÊ

liệuÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ nhậnÊ thấyÊ lượngÊ nhậpÊ

khẩuÊ axitÊ thôÊ hoặcÊ dungÊ dịchÊ đậmÊ đặcÊ từÊ

TrungÊQuốcÊ vàoÊmộtÊ sốÊ nướcÊ thứÊ baÊ tăngÊ

tươngÊ đươngÊ vớiÊ lượngÊ xuấtÊ khẩuÊ axitÊ

thànhÊ phẩmÊ từÊ chínhÊ cácÊ nướcÊ nàyÊ sangÊ

LiênÊminhÊchâuÊÂu.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊsảnÊ

phẩmÊ đượcÊ thựcÊ hiệnÊ côngÊ đoạnÊ đơnÊ giảnÊ

vàÊsauÊđóÊxuấtÊdướiÊtênÊgọiÊmớiÊnhằmÊtránhÊ

thuế. 

3.3.ÊKếtÊ luậnÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ

vềÊhànhÊviÊlẩnÊtránh 

QuaÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ vàÊ xácÊ minhÊ tạiÊ

chỗ,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊkếtÊ luậnÊ rằngÊcácÊ

côngÊ đoạnÊ thựcÊ hiệnÊ tạiÊ nướcÊ thứÊ baÊ nhưÊ

phaÊ loãng,Ê kếtÊ tinhÊ lại,Ê thayÊ đổiÊ nồngÊ độÊ

hoặcÊ chuyểnÊ từÊdạngÊ dungÊdịchÊ sangÊdạngÊ

bộtÊkhôngÊđủÊđểÊtạoÊraÊsựÊbiếnÊđổiÊđángÊkểÊ

củaÊ sảnÊ phẩm.Ê CơÊ quanÊ điềuÊ traÊ xácÊ địnhÊ

rằngÊcácÊcôngÊđoạnÊnàyÊchủÊyếuÊmangÊtínhÊ

kỹÊ thuậtÊ đơnÊ giảnÊ vàÊ khôngÊ làmÊ thayÊ đổiÊ

tínhÊchấtÊhóaÊhọcÊcốtÊlõi,ÊvốnÊđãÊđượcÊhìnhÊ

thànhÊtạiÊTrungÊQuốc. 
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LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ cũngÊ lưuÊ ýÊ rằngÊ

nhiềuÊdoanhÊnghiệpÊ tạiÊcácÊnướcÊ liênÊquanÊ

khôngÊcóÊđủÊcơÊsởÊvậtÊchất,ÊcôngÊnghệÊhoặcÊ

lịchÊ sửÊ hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuấtÊ phùÊ hợpÊ đểÊ

chứngÊ minhÊ rằngÊ họÊ thựcÊ sựÊ tạoÊ raÊ sảnÊ

phẩmÊ từÊ đầu.Ê MộtÊ sốÊ cơÊ sởÊ chỉÊ cóÊ dâyÊ

chuyềnÊ đóngÊ góiÊ vàÊ hệÊ thốngÊ phaÊ loãng,Ê

chứngÊminhÊ rằngÊ quáÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nướcÊ chỉÊ mangÊ tínhÊ chấtÊ hoànÊ thiệnÊ bềÊ

ngoài. 

TừÊđó,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊkếtÊluậnÊrằngÊ

hànhÊ viÊ lẩnÊ tránhÊ đãÊ xảyÊ raÊ vàÊ quyếtÊ địnhÊ

mởÊrộngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ cácÊ nướcÊ thứÊ baÊ liênÊ

quan,ÊbấtÊkểÊsảnÊphẩmÊđượcÊkhaiÊbáoÊdướiÊ

mãÊnào. 

3.4.ÊTácÊđộngÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊbịÊ

ảnhÊhưởng 

ViệcÊbịÊápÊthuếÊmởÊrộngÊkhiếnÊnhiềuÊdo-

anhÊnghiệpÊtrungÊgianÊkhôngÊcònÊkhảÊnăngÊ

cạnhÊ tranhÊ tạiÊ thịÊ trườngÊ LiênÊ minhÊ châuÊ

Âu.Ê NhữngÊ doanhÊ nghiệpÊ chỉÊ thựcÊ hiệnÊ

côngÊ đoạnÊ tinhÊ chếÊ nhẹÊ hoặcÊ đóngÊ góiÊ lạiÊ

buộcÊ phảiÊ dừngÊ hoạtÊ độngÊ xuấtÊ khẩu,Ê doÊ

biênÊ độÊ thuếÊ quáÊ caoÊ khiếnÊ giáÊ thànhÊ trởÊ

nênÊ khôngÊ thểÊ chấpÊ nhậnÊ đốiÊ vớiÊ kháchÊ

hàngÊtạiÊchâuÊÂu. 

ĐốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊ tạiÊ cácÊ

nướcÊ này,Ê tácÊ độngÊ khôngÊ chỉÊ nằmÊởÊ thuếÊ

màÊcònÊởÊuyÊtínÊthươngÊmại.ÊMộtÊkhiÊđượcÊ

xácÊ địnhÊ làÊ cóÊ liênÊ quanÊ đếnÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ

tránh,ÊdoanhÊnghiệpÊkhóÊcóÊthểÊduyÊtrìÊquanÊ

hệÊlâuÊdàiÊvớiÊcácÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊLiênÊminhÊ

châuÊÂu,ÊvốnÊđặtÊtiêuÊchíÊminhÊbạchÊchuỗiÊ

cungÊ ứngÊ lênÊ hàngÊ đầu.Ê NhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊ phảiÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ rủiÊ roÊ mấtÊ hợpÊ

đồng,ÊdoanhÊthuÊgiảmÊmạnh,ÊthậmÊchíÊdừngÊ

sảnÊxuất. 

TácÊđộngÊcủaÊvụÊviệcÊcònÊlanÊrộngÊtớiÊcảÊ

cácÊngànhÊkhác,ÊbởiÊnóÊcủngÊcốÊquanÊđiểmÊ

củaÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊrằngÊcácÊcôngÊđoạnÊ

chếÊbiếnÊnhẹÊtrongÊlĩnhÊvựcÊhóaÊchấtÊrấtÊdễÊ

bịÊlợiÊdụngÊđểÊnéÊtránhÊthuế.ÊĐâyÊlàÊbàiÊhọcÊ

quanÊtrọngÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

khiÊ xuấtÊ khẩuÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ cóÊ nguyÊ cơÊ

tươngÊtự. 

III.Ê CÁCÊ LƯUÊ ÝÊ CHOÊ DOANHÊ

NGHIỆPÊVIỆTÊNAM 

1.Ê CáchÊ nhậnÊ diệnÊ “mẫuÊ hìnhÊ điềuÊ

tra”ÊcủaÊEU 

ViệcÊ nhậnÊ diệnÊ sớmÊ cácÊmẫuÊ hìnhÊ điềuÊ

traÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊcóÊýÊnghĩaÊthenÊ

chốtÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ Nam,Ê

đặcÊbiệtÊtrongÊbốiÊcảnhÊkhốiÊnàyÊngàyÊcàngÊ

siếtÊchặtÊcôngÊtácÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊvàÊ

hoạtÊ độngÊ chốngÊ lẩnÊ tránh.ÊQuaÊ phânÊ tíchÊ

nhiềuÊvụÊviệcÊtiêuÊbiểu,ÊcóÊthểÊthấyÊcơÊquanÊ

điềuÊ traÊ củaÊ LiênÊminhÊ châuÊÂuÊ luônÊ dựaÊ

trênÊmộtÊ bộÊ tiêuÊ chíÊ tươngÊ đốiÊ ổnÊ địnhÊ đểÊ

xácÊđịnhÊ liệuÊcóÊ tồnÊ tạiÊdấuÊhiệuÊ lẩnÊ tránhÊ

hayÊ không.Ê DoanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ nắmÊ

chắcÊ nhữngÊmẫuÊ hìnhÊ nàyÊ sẽÊ cóÊ khảÊ năngÊ

chủÊđộngÊkiểmÊsoátÊrủiÊroÊvàÊchuẩnÊbịÊhồÊsơÊ

vữngÊvàngÊngayÊtừÊđầu. 

TrướcÊhết,ÊxétÊvềÊmặtÊ thươngÊmại,ÊLiênÊ

minhÊ châuÊ ÂuÊ đặcÊ biệtÊ chúÊ ýÊ đếnÊ nhữngÊ

biếnÊđộngÊbấtÊthườngÊtrongÊdòngÊxuấtÊkhẩuÊ

vàoÊthịÊ trườngÊcủaÊmình.ÊMộtÊ trongÊnhữngÊ

dấuÊ hiệuÊ rõÊ ràngÊ nhấtÊ làÊ khiÊ lượngÊ hàngÊ

xuấtÊ khẩuÊ từÊ ViệtÊ NamÊ tăngÊ mạnhÊ đúngÊ
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thờiÊđiểmÊhàngÊhóaÊtừÊmộtÊquốcÊgiaÊkhácÊbịÊ

ápÊ thuếÊ chốngÊbánÊ pháÊgiáÊhoặcÊ chốngÊ trợÊ

cấp.ÊNếuÊsựÊtăngÊtrưởngÊnàyÊdiễnÊraÊnhanhÊ

vàÊkhôngÊcóÊlýÊgiảiÊhợpÊlýÊtừÊnăngÊlựcÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊđịaÊthìÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊsẽÊđặtÊnghiÊ

vấnÊ vềÊ sựÊ chuyểnÊ hướngÊ thươngÊmại.ÊBênÊ

cạnhÊđó,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊcũngÊxemÊxétÊ

sựÊsongÊsongÊgiữaÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊ từÊnướcÊ

bịÊ ápÊ thuếÊ gốcÊ giảmÊ mạnhÊ vàÊ việcÊ nhậpÊ

khẩuÊtừÊViệtÊNamÊtăngÊtươngÊứng,ÊcoiÊđâyÊ

làÊchỉÊbáoÊquanÊtrọngÊcủaÊhànhÊviÊnéÊthuế. 

TiếpÊ theoÊ làÊ mẫuÊ hìnhÊ liênÊ quanÊ đếnÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuất.Ê

TrongÊnhiềuÊvụÊviệc,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊLiênÊ

minhÊ châuÊ ÂuÊ nhậnÊ thấyÊ tỉÊ lệÊ lớnÊ nguyênÊ

liệu,Ê bánÊ thànhÊ phẩmÊ hoặcÊ linhÊ kiệnÊ đượcÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊquốcÊgiaÊđangÊbịÊápÊthuếÊgốc.Ê

NếuÊ hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuấtÊ tạiÊ ViệtÊ NamÊ chỉÊ

baoÊ gồmÊ cácÊ côngÊ đoạnÊ lắpÊ rápÊ hoặcÊ giaÊ

côngÊnhẹÊvớiÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊthấp,ÊcơÊquanÊ

điềuÊ traÊ thườngÊkếtÊ luậnÊrằngÊbảnÊchấtÊcủaÊ

sảnÊphẩmÊchưaÊđượcÊthayÊđổiÊđángÊkể.ÊĐiềuÊ

nàyÊ đặcÊbiệtÊ dễÊnhìnÊ thấyÊ trongÊcácÊngànhÊ

điệnÊ tử,Ê hóaÊ chất,Ê sảnÊ phẩmÊ cơÊ khíÊ hoặcÊ

thép.ÊViệcÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊtrongÊnướcÊkhôngÊ

đủÊlớnÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊyếuÊtốÊmạnhÊnhấtÊ

khiếnÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊbịÊxemÊxétÊlàÊcóÊ

nguồnÊgốcÊthựcÊchấtÊtừÊnướcÊbịÊápÊthuếÊgốc. 

MộtÊ yếuÊ tốÊ quanÊ trọngÊ khácÊ làÊ cấuÊ trúcÊ

doanhÊnghiệp.ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊdànhÊsựÊ

chúÊýÊđặcÊbiệtÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊmốiÊ

liênÊ hệÊ vềÊ vốnÊ hoặcÊ điềuÊ hànhÊ vớiÊ nhữngÊ

nhàÊ sảnÊ xuấtÊ tạiÊ quốcÊ giaÊ bịÊ ápÊ thuế.Ê NếuÊ

doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cóÊ quanÊ hệÊ vớiÊ

côngÊtyÊmẹ,ÊcôngÊtyÊconÊhoặcÊcóÊhợpÊđồngÊ

cungÊ ứngÊ dàiÊ hạn,Ê độcÊ quyềnÊ vớiÊ doanhÊ

nghiệpÊ từÊ nướcÊ đangÊ bịÊ ápÊ biệnÊ pháp,Ê cơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ thườngÊ xemÊđâyÊ làÊ dấuÊ hiệuÊ

choÊthấyÊviệcÊtổÊchứcÊlạiÊsảnÊxuấtÊnhằmÊlẩnÊ

tránhÊthuế. 

CuốiÊ cùng,Ê LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ rấtÊ coiÊ

trọngÊ tínhÊminhÊbạchÊ củaÊdữÊ liệuÊvàÊhồÊ sơÊ

nộiÊbộ.ÊNếuÊtàiÊliệuÊliênÊquanÊđếnÊxuấtÊnhậpÊ

khẩu,ÊhóaÊđơn,ÊghiÊ chépÊ sảnÊxuấtÊhoặcÊchiÊ

phíÊ khôngÊ nhấtÊ quánÊ hoặcÊ cóÊ đườngÊ điÊ

trùngÊkhớpÊrõÊràngÊvớiÊmôÊhìnhÊnéÊthuế,ÊcơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ thườngÊ suyÊ luậnÊ rằngÊ doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránh.Ê ViệcÊ thiếuÊ

minhÊ bạchÊ trongÊ giảiÊ trìnhÊ vềÊ giáÊ trịÊ giaÊ

tăng,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊhoặcÊcôngÊđoạnÊkỹÊ

thuậtÊcũngÊlàÊcănÊcứÊđểÊđưaÊraÊkếtÊluậnÊbấtÊ

lợi. 

NhìnÊchung,ÊbốnÊnhómÊdấuÊhiệuÊnêuÊtrênÊ

chínhÊlàÊ“bộÊchỉÊbáo”ÊmàÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊcầnÊđặcÊbiệtÊquanÊtâmÊđểÊtránhÊrơiÊvàoÊ

vòngÊđiềuÊ traÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊÂu.ÊChỉÊ

khiÊchủÊđộngÊkiểmÊsoátÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊ

đảmÊbảoÊtínhÊ thựcÊchấtÊ trongÊsảnÊxuất,Êdo-

anhÊnghiệpÊmớiÊcóÊthểÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊvàÊ

duyÊ trìÊ ổnÊ địnhÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ

châuÊÂu. 

2.Ê ĐịnhÊ hướngÊ hoànÊ thiệnÊ chiếnÊ lượcÊ

xuấtÊkhẩuÊbềnÊvữngÊvàoÊEU 

TrongÊbốiÊcảnhÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊngàyÊ

càngÊ siếtÊ chặtÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ vàÊ yêuÊ cầuÊ minhÊ bạchÊ chuỗiÊ

cungÊ ứng,Ê việcÊ xâyÊ dựngÊ mộtÊ chiếnÊ lượcÊ

xuấtÊkhẩuÊbềnÊvữngÊkhôngÊcònÊlàÊlựaÊchọnÊ

màÊ đãÊ trởÊ thànhÊ yếuÊ tốÊ sốngÊ cònÊ đốiÊ Ê vớiÊ

doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ Nam.Ê ĐểÊ duyÊ trìÊ chỗÊ
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đứngÊ vữngÊ chắcÊ tạiÊ thịÊ trườngÊ này,Ê doanhÊ

nghiệpÊcầnÊđịnhÊhìnhÊ lạiÊ toànÊbộÊcáchÊ thứcÊ

tổÊchứcÊsảnÊxuất,ÊquảnÊtrịÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊ

xâyÊ dựngÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăng.Ê NhữngÊ địnhÊ

hướngÊ sauÊ đâyÊ làÊ nềnÊ tảngÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊphátÊtriểnÊxuấtÊkhẩuÊtheoÊhướngÊbềnÊ

vững,ÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊtraÊlẩnÊtránhÊ

vàÊđápÊứngÊtốtÊhơnÊcácÊtiêuÊchuẩnÊcủaÊLiênÊ

minhÊchâuÊÂu. 

TrướcÊhết,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchuyểnÊdịchÊ

từÊ môÊ hìnhÊ sảnÊ xuấtÊ chủÊ yếuÊ dựaÊ trênÊ giaÊ

côngÊ hoặcÊ lắpÊ rápÊ đơnÊ giảnÊ sangÊ môÊ hìnhÊ

tạoÊraÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcao.ÊĐiểmÊcốtÊlõiÊtrongÊ

nhiềuÊ vụÊ điềuÊ traÊ củaÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ

choÊthấyÊrằngÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊluônÊđặcÊbiệtÊ

chúÊ trọngÊ vàoÊmứcÊ độÊ đóngÊ gópÊ củaÊ côngÊ

đoạnÊsảnÊxuấtÊtạiÊnướcÊxuấtÊkhẩu.ÊNếuÊtỷÊlệÊ

giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ nộiÊ địaÊ thấp,Ê doanhÊ nghiệpÊ

rấtÊ dễÊ bịÊ coiÊ làÊ thựcÊ hiệnÊ côngÊ đoạnÊmangÊ

tínhÊhìnhÊthứcÊđểÊtránhÊthuế.ÊVìÊvậy,ÊđểÊxâyÊ

dựngÊchiếnÊ lượcÊdàiÊhạn,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ

đầuÊ tưÊ vàoÊ dâyÊ chuyềnÊ sảnÊ xuấtÊ hiệnÊ đại,Ê

côngÊnghệÊ chếÊbiếnÊ cóÊ chiềuÊ sâu,Ê hệÊ thốngÊ

quảnÊlýÊchấtÊlượngÊvàÊnguồnÊnhânÊlựcÊcóÊkỹÊ

năngÊ đểÊ đảmÊ bảoÊ quáÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ thựcÊ

chấtÊvàÊđộcÊlập. 

BênÊcạnhÊđó,ÊminhÊbạchÊchuỗiÊcungÊứngÊ

làÊyếuÊtốÊkhôngÊthểÊthiếu.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊ

xâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốcÊ rõÊ

ràngÊtừÊnguyênÊliệu,ÊbánÊthànhÊphẩmÊtớiÊsảnÊ

phẩmÊcuốiÊcùng.ÊĐiềuÊnàyÊbaoÊgồmÊviệcÊlưuÊ

trữÊ đầyÊ đủÊ hóaÊ đơn,Ê hợpÊ đồng,Ê chứngÊ từÊ

nhậpÊkhẩuÊvàÊcácÊtàiÊ liệuÊliênÊquanÊđếnÊsảnÊ

xuất.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ xanhÊ

củaÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊngàyÊcàngÊđượcÊápÊ

dụngÊ rộngÊ rãi,Ê việcÊ kiểmÊ soátÊ nguồnÊ gốcÊ

nguyênÊ liệuÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ

đápÊứngÊ yêuÊ cầuÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊmàÊ

cònÊ giúpÊ nângÊ caoÊ uyÊ tínÊ đốiÊ vớiÊ đốiÊ tácÊ

nhậpÊkhẩuÊchâuÊÂu.ÊMinhÊbạchÊtrongÊchuỗiÊ

cungÊứngÊcũngÊ làÊyếuÊ tốÊquanÊ trọngÊđểÊdo-

anhÊnghiệpÊ tránhÊbịÊxemÊxétÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ

khiÊ cóÊ sựÊ thayÊ đổiÊ bấtÊ thườngÊ trongÊ dòngÊ

thươngÊmại. 
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MộtÊ yếuÊ tốÊ khácÊ màÊ doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ

chủÊđộngÊlàÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊvềÊmôiÊ

trườngÊ vàÊ chuyểnÊ đổiÊ xanh.ÊVớiÊ sựÊ raÊ đờiÊ

củaÊ cácÊ quyÊ địnhÊ mớiÊ nhưÊ CơÊ chếÊ điềuÊ

chỉnhÊ các-bonÊ quaÊ biênÊ giới,Ê LiênÊ minhÊ

châuÊÂuÊngàyÊcàngÊđặtÊ trọngÊtâmÊvàoÊhàmÊ

lượngÊ phátÊ thảiÊ vàÊ tínhÊ bềnÊ vữngÊ trongÊ

chuỗiÊ sảnÊ xuất.Ê DoanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ

muốnÊxuấtÊkhẩuÊ ổnÊđịnhÊvàoÊ châuÊÂuÊcầnÊ

đánhÊ giáÊ lạiÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuất,Ê cảiÊ thiệnÊ

hiệuÊquảÊnăngÊ lượng,ÊứngÊdụngÊcôngÊnghệÊ

tiếtÊ kiệmÊ tàiÊ nguyênÊ vàÊ từngÊ bướcÊ giảmÊ

phátÊthảiÊtrongÊtoànÊbộÊvòngÊđờiÊsảnÊphẩm.Ê

TuânÊthủÊcácÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrườngÊkhôngÊ

chỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊgiảmÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊ

traÊmàÊcònÊlàÊcơÊhộiÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊ

tranhÊtrongÊdàiÊhạn. 

CuốiÊcùng,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtăngÊcườngÊ

năngÊ lựcÊphápÊ lýÊvàÊnăngÊ lựcÊứngÊphóÊkhiÊ

bịÊđiềuÊ tra.ÊSựÊchuẩnÊbịÊ từÊ trước,ÊbaoÊgồmÊ

hệÊthốngÊdữÊliệuÊđầyÊđủ,ÊkhảÊnăngÊgiảiÊtrìnhÊ

minhÊbạchÊvàÊsựÊhiểuÊbiếtÊvềÊquyÊtrìnhÊđiềuÊ

traÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊÂu,Ê sẽÊgiúpÊdoanhÊ

nghiệpÊtựÊtinÊvàÊchủÊđộngÊhơnÊkhiÊphảiÊđốiÊ

mặtÊ vớiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại. 

NhìnÊ chung,Ê chiếnÊ lượcÊ xuấtÊ khẩuÊ bềnÊ

vữngÊvàoÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊphảiÊxuấtÊphátÊ

từÊsựÊthayÊđổiÊcănÊbảnÊtrongÊtưÊduyÊsảnÊxuấtÊ

vàÊquảnÊtrị.ÊChỉÊkhiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

đầuÊtưÊvàoÊsảnÊxuấtÊthựcÊchất,ÊminhÊbạchÊvàÊ

thânÊ thiệnÊ vớiÊ môiÊ trường,Ê họÊ mớiÊ cóÊ thểÊ

duyÊtrìÊvàÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊtạiÊ

mộtÊ khuÊ vựcÊ đầyÊ tiềmÊ năngÊ nhưngÊ cũngÊ

nhiềuÊyêuÊcầuÊkhắtÊkheÊnhưÊLiênÊminhÊchâuÊ

Âu. 

QuaÊphânÊtíchÊtoànÊdiệnÊcácÊvụÊviệcÊđiểnÊ

hìnhÊ vàÊ đánhÊ giáÊ xuÊ hướngÊ thựcÊ thiÊ củaÊ

LiênÊminhÊchâuÊÂu,ÊcóÊthểÊthấyÊrằngÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmại,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

lẩnÊ tránh,Ê đangÊ trởÊ thànhÊmộtÊ phầnÊ khôngÊ

thểÊ táchÊ rờiÊ trongÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ mạiÊ

củaÊkhốiÊnày.ÊNhữngÊvụÊviệcÊliênÊquanÊđếnÊ

thépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguội,ÊxeÊđạpÊđiệnÊvàÊcácÊ

sảnÊphẩmÊhóaÊchấtÊchoÊthấyÊcáchÊthứcÊLiênÊ

minhÊchâuÊÂuÊtiếpÊcậnÊngàyÊcàngÊchặtÊchẽ,Ê

baoÊ quátÊ vàÊ cẩnÊ trọngÊ hơnÊ vớiÊ cácÊ hiệnÊ

tượngÊ chuyểnÊ hướngÊ thươngÊ mại,Ê lắpÊ rápÊ

đơnÊgiản,ÊtinhÊchếÊnhẹÊhoặcÊthayÊđổiÊmãÊsảnÊ

phẩm.ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊ

ÂuÊ khôngÊ chỉÊ xemÊ xétÊ dòngÊ chảyÊ thươngÊ

mạiÊquaÊcácÊconÊsốÊmàÊcònÊđiÊsâuÊvàoÊbảnÊ

chấtÊ hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuất,Ê cấuÊ trúcÊ chuỗiÊ

cungÊứng,ÊquanÊhệÊsởÊhữuÊdoanhÊnghiệpÊvàÊ

mứcÊđộÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊtạiÊnướcÊxuấtÊkhẩu.Ê

ĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊxuÊhướngÊrõÊràng:ÊbấtÊcứÊ

mắtÊxíchÊnàoÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầuÊ

thiếuÊminhÊbạchÊhoặcÊcóÊdấuÊhiệuÊ thayÊđổiÊ

bấtÊ thườngÊđềuÊcóÊ thểÊ trởÊ thànhÊcơÊ sởÊchoÊ

mộtÊcuộcÊđiềuÊtraÊmới. 

ĐốiÊ vớiÊ ViệtÊ Nam,Ê sựÊ giaÊ tăngÊ nhanhÊ

chóngÊ củaÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ châuÊ

ÂuÊ trongÊ nhiềuÊ ngànhÊ cóÊ rủiÊ roÊ cao,Ê cùngÊ
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vớiÊviệcÊViệtÊNamÊthamÊgiaÊsâuÊhơnÊvàoÊmạngÊ lướiÊsảnÊxuấtÊkhuÊvực,ÊkhiếnÊnguyÊcơÊbịÊ

điềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊngàyÊcàngÊhiệnÊhữu.ÊThựcÊtếÊchoÊthấyÊrằngÊViệtÊNamÊkhôngÊchỉÊcóÊ

nguyÊcơÊtrởÊthànhÊđịaÊđiểmÊtậpÊtrungÊsảnÊxuấtÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnướcÊngoàiÊmàÊcònÊcóÊ

thểÊbịÊnhìnÊnhậnÊnhưÊđiểmÊtrungÊchuyểnÊnếuÊchuỗiÊcungÊứngÊkhôngÊđượcÊkiểmÊsoátÊchặtÊ

chẽ.ÊNhữngÊvụÊviệcÊtiêuÊbiểuÊđượcÊnghiênÊcứuÊtrongÊbàiÊbáoÊnàyÊđãÊphảnÊánhÊrõÊđiềuÊđóÊ

khiÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊđặtÊraÊnghiÊvấnÊbấtÊkỳÊlúcÊnàoÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊmạnhÊ

trùngÊthờiÊđiểmÊnướcÊkhácÊbịÊápÊthuếÊphòngÊvệ. 

NhữngÊkếtÊ luậnÊrútÊraÊ từÊcácÊvụÊviệcÊchoÊthấyÊrằngÊchiếnÊlượcÊứngÊphóÊcủaÊViệtÊNamÊ

khôngÊ thểÊ chỉÊdừngÊ lạiÊởÊ từngÊdoanhÊnghiệpÊ riêngÊ lẻ.ÊThayÊvàoÊđó,Ê cầnÊ cóÊ sựÊphốiÊhợpÊ

đồngÊbộÊgiữaÊNhàÊnước,ÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊcộngÊđồngÊdoanhÊnghiệp.ÊCơÊquanÊquảnÊlýÊ

cầnÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊcảnhÊbáoÊsớm,ÊhỗÊtrợÊthuÊthậpÊvàÊchiaÊsẻÊdữÊliệuÊthươngÊmại,ÊđồngÊ

thờiÊcóÊchínhÊsáchÊhướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊhoànÊthiệnÊquyÊtrìnhÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊvàÊ

quảnÊtrịÊchuỗiÊcungÊứngÊtheoÊchuẩnÊquốcÊtế.ÊDoanhÊnghiệp,ÊvềÊphầnÊmình,ÊphảiÊnhậnÊthứcÊ

rõÊrằngÊsảnÊxuấtÊthựcÊchất,ÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊtrongÊnướcÊvàÊminhÊbạchÊtrongÊtoànÊbộÊhồÊsơÊlàÊ

nhữngÊyếuÊtốÊquyếtÊđịnhÊđểÊtránhÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊtra. 

TrongÊdàiÊhạn,ÊchỉÊnhữngÊdoanhÊnghiệpÊcóÊchiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊbềnÊvững,ÊđầuÊtưÊvàoÊ

côngÊnghệÊtiênÊtiến,ÊchuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊtuânÊthủÊđầyÊđủÊcácÊquyÊđịnhÊvềÊmôiÊtrường,ÊlaoÊ

độngÊvàÊanÊtoànÊsảnÊxuấtÊmớiÊđủÊkhảÊnăngÊduyÊtrìÊvịÊthếÊtạiÊthịÊtrườngÊchâuÊÂu.ÊBàiÊnghiênÊ

cứuÊnàyÊnhấnÊmạnhÊrằngÊviệcÊhiểuÊsâuÊvềÊmẫuÊhìnhÊđiềuÊtraÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊvàÊchủÊ

độngÊđiềuÊchỉnhÊmôÊhìnhÊsảnÊxuấtÊkhôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊphòngÊngừaÊrủiÊroÊmàÊcònÊ

mởÊraÊcơÊhộiÊlớnÊđểÊthamÊgiaÊvàoÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầuÊmộtÊcáchÊbềnÊvữngÊvàÊcóÊsứcÊ

cạnhÊtranhÊcaoÊhơn. 

TómÊlại,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊvớiÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊ

vàÊtíchÊhợpÊcácÊtiêuÊchuẩnÊxanhÊvàoÊmọiÊlĩnhÊvực,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊphảiÊthayÊđổiÊ

cáchÊtiếpÊcậnÊxuấtÊkhẩu,ÊhướngÊtớiÊsựÊminhÊbạch,ÊđổiÊmớiÊvàÊđầuÊtưÊchiềuÊsâu.ÊĐâyÊchínhÊ

làÊchìaÊkhóaÊđểÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊvươnÊlênÊnhưÊmộtÊđốiÊ tácÊthươngÊmạiÊđángÊtinÊcậyÊvàÊ

bềnÊvữngÊcủaÊchâuÊÂuÊtrongÊtươngÊlai. 
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HướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊlàmÊgìÊkhiÊđốiÊmặtÊ
vớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊ 

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU 

I.ÊTổngÊquan 

T rongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê thươngÊ

mạiÊ toànÊ cầuÊ vậnÊ hànhÊ trongÊ bốiÊ

cảnhÊbiếnÊđộngÊsâuÊsắc,ÊchịuÊtácÊđộngÊđồngÊ

thờiÊ từÊ xungÊ độtÊ địaÊ toànÊ cầu,Ê cạnhÊ tranhÊ

chiếnÊlượcÊgiữaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ lớnÊvàÊquáÊ

trìnhÊ táiÊcấuÊ trúcÊchuỗiÊcungÊứngÊ toànÊcầu.Ê

TrậtÊtựÊthươngÊmạiÊđaÊphươngÊdựaÊtrênÊluậtÊ

lệÊđangÊsuyÊyếuÊrõÊrệtÊkhiÊcơÊchếÊgiảiÊquyếtÊ

tranhÊ chấpÊ củaÊWTOÊ khôngÊ cònÊ vậnÊ hànhÊ

đầyÊđủÊtừÊcuốiÊnămÊ2019,ÊlàmÊgiảmÊđángÊkểÊ

hiệuÊ lựcÊ ràngÊ buộcÊ củaÊ cácÊ camÊ kếtÊ đaÊ

phương.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê cácÊ hiệpÊ địnhÊ

thươngÊmạiÊ tựÊ doÊ nhưÊATIGA,ÊRCEPÊ hayÊ

CPTPPÊchủÊyếuÊđóngÊvaiÊtròÊlàÊkhungÊthamÊ

chiếuÊchung,ÊtrongÊkhiÊquyềnÊlựcÊthựcÊtếÊvềÊ

ápÊthuế,ÊđiềuÊtraÊvàÊkiểmÊsoátÊxuấtÊxứÊngàyÊ

càngÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ từngÊ quốcÊ giaÊ vàÊ khuÊ

vựcÊnhậpÊkhẩu. 

XuÊ hướngÊ nàyÊ thểÊ hiệnÊ rõÊ quaÊ việcÊ cácÊ

nướcÊgiaÊ tăngÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ nhưÊ mộtÊ côngÊ cụÊ chínhÊ sáchÊ

chủÊ đạo.Ê TheoÊ sốÊ liệuÊ củaÊ tổÊ chứcÊ thươngÊ

mạiÊthếÊgiới,ÊtínhÊđếnÊ30ÊthángÊ6ÊnămÊ2025,Ê

trênÊphạmÊviÊ toànÊcầuÊđangÊcóÊhơnÊ400ÊvụÊ

điềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđangÊdiễnÊraÊvàÊ

trênÊ2.000ÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcóÊ

hiệuÊ lực,Ê cùngÊ vớiÊ hàngÊ trămÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊ trợÊ cấp.Ê ĐiềuÊ nàyÊ choÊ thấyÊ cácÊ nềnÊ

kinhÊ tếÊ lớnÊ khôngÊ cònÊ chỉÊ dựaÊ vàoÊ cơÊ chếÊ

giảiÊquyếtÊtranhÊchấpÊquốcÊtế,ÊmàÊchủÊđộngÊ

sửÊ dụngÊ cácÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ đểÊ bảoÊ vệÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ vàÊ điềuÊ chỉnhÊ

dòngÊthươngÊmạiÊtheoÊlợiÊíchÊquốcÊgia. 

TrongÊbứcÊtranhÊchungÊđó,ÊEUÊnổiÊlênÊlàÊ

mộtÊ trongÊ nhữngÊ thịÊ trườngÊ sửÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ tíchÊ cựcÊ nhất.Ê

NổiÊ bậtÊ nămÊ 2024,Ê EUÊ đãÊ khởiÊ xướngÊ 33Ê

cuộcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ mới,Ê

mứcÊcaoÊhiếmÊthấyÊsoÊvớiÊtrungÊbìnhÊnhiềuÊ

nămÊ trướcÊ đây.Ê BênÊ cạnhÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

truyềnÊ thốngÊ nhưÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ

chốngÊ trợÊcấp,ÊEUÊngàyÊ càngÊchúÊ trọngÊsửÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ nhằmÊ bảoÊ

đảmÊhiệuÊ lựcÊ thựcÊ tếÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊđãÊ

ápÊdụng.ÊChốngÊlẩnÊtránhÊtậpÊtrungÊvàoÊviệcÊ

ngănÊ chặnÊ cácÊ hànhÊ viÊ néÊ thuếÊ thôngÊ quaÊ

chuyểnÊtảiÊhàngÊhóa,ÊthayÊđổiÊtuyếnÊthươngÊ

mại,ÊđiềuÊchỉnhÊnhẹÊsảnÊphẩmÊhoặcÊtổÊchứcÊ

lạiÊ chuỗiÊ cungÊứngÊ bằngÊ cáchÊ dịchÊ chuyểnÊ

côngÊđoạnÊsảnÊxuấtÊsangÊnướcÊthứÊba. 

ThựcÊtiễnÊchoÊthấyÊchốngÊlẩnÊtránhÊđãÊtrởÊ

thànhÊ mộtÊ côngÊ cụÊ thườngÊ xuyênÊ trongÊ

chínhÊ sáchÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EU.Ê

NhiềuÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ

chốngÊtrợÊcấpÊsauÊkhiÊđượcÊápÊdụngÊđãÊtiếpÊ

tụcÊ đượcÊ mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ thôngÊ quaÊ kếtÊ

luậnÊ chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê trongÊ đóÊ cóÊ cácÊ vụÊ

việcÊliênÊquanÊđếnÊthép,ÊsảnÊphẩmÊkimÊloạiÊ

vàÊ vậtÊ liệuÊ côngÊ nghiệp.Ê ĐángÊ chúÊ ý,Ê cóÊ
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nhữngÊ trườngÊ hợpÊ EUÊmởÊ rộngÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊsangÊcảÊhàngÊhóaÊđượcÊhoànÊthiệnÊ

hoặcÊ trungÊ chuyểnÊquaÊViệtÊNam,Ê dùÊViệtÊ

NamÊ khôngÊ phảiÊ làÊ quốcÊ giaÊ bịÊ ápÊ thuếÊ

trongÊ quyếtÊ địnhÊ banÊ đầu.Ê ĐiềuÊ nàyÊ phảnÊ

ánhÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ ngàyÊ càngÊ cứngÊ rắnÊ củaÊ

EUÊtrongÊviệcÊ theoÊdõiÊvàÊkiểmÊsoátÊchuỗiÊ

cungÊứngÊsauÊkhiÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊđượcÊ

banÊhành. 

ĐốiÊ vớiÊ ViệtÊ Nam,Ê rủiÊ roÊ nàyÊ càngÊ trởÊ

nênÊhiệnÊhữuÊtrongÊbốiÊcảnhÊViệtÊNamÊgiữÊ

vaiÊ tròÊngàyÊcàngÊquanÊ trọngÊnhưÊmộtÊmắtÊ

xíchÊ trungÊ gianÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ khuÊ

vựcÊvàÊtoànÊcầu.ÊViệtÊNamÊlàÊđiểmÊđếnÊcủaÊ

dòngÊvốnÊđầuÊtưÊlớn,Ê trongÊđóÊcóÊnhiềuÊdựÊ

ánÊ hướngÊ đếnÊ việcÊ táiÊ cơÊ cấuÊ sảnÊ xuấtÊ đểÊ

tránhÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊđangÊđượcÊápÊ

dụngÊởÊcácÊthịÊ trườngÊ lớn.ÊĐiềuÊnàyÊ tạoÊraÊ

ápÊ lựcÊđángÊkểÊđốiÊvớiÊhệÊ thốngÊkiểmÊsoátÊ

xuấtÊ xứÊ vàÊ khiếnÊ hàngÊ hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ

ViệtÊ NamÊ dễÊ rơiÊ vàoÊ tầmÊ ngắmÊ củaÊ cácÊ

cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê đặcÊ biệtÊ tạiÊ

thịÊtrườngÊEU. 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊbàiÊviếtÊ“HướngÊdẫnÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊlàmÊgìÊkhiÊđốiÊ

mặtÊ vớiÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EU”Ê

đượcÊ xâyÊ dựngÊ nhằmÊ cungÊ cấpÊ cáchÊ tiếpÊ

cậnÊ thựcÊ tiễnÊ vàÊ cóÊ hệÊ thốngÊ choÊ doanhÊ

nghiệp.Ê NghiênÊ cứuÊ tậpÊ trungÊ làmÊ rõÊ bốiÊ

cảnhÊ chínhÊ sách,Ê cáchÊ điềuÊ traÊ củaÊ EUÊ vàÊ

nhữngÊ rủiÊ roÊ trọngÊ yếuÊ màÊ doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊNamÊcóÊthểÊgặpÊphải,ÊtừÊđóÊđưaÊraÊđịnhÊ

hướngÊ hànhÊ độngÊ cụÊ thểÊ đểÊ doanhÊ nghiệpÊ

chủÊ độngÊ tuânÊ thủ,Ê chuẩnÊ bịÊ hồÊ sơÊ vàÊứngÊ

phóÊhiệuÊquảÊkhiÊbịÊđiềuÊtra,ÊquaÊđóÊbảoÊvệÊ

khảÊnăngÊ tiếpÊcậnÊbềnÊvữngÊ thịÊ trườngÊEUÊ

trongÊmôiÊtrườngÊthươngÊmạiÊtoànÊcầuÊngàyÊ

càngÊphứcÊtạp. 

II.ÊThựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊcủaÊEUÊ

đốiÊvớiÊhàngÊhóaÊViệtÊNam 

TrongÊhơnÊmộtÊthậpÊkỷÊqua,ÊcùngÊvớiÊsựÊ

mởÊ rộngÊnhanhÊ chóngÊcủaÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩu,Ê hàngÊ hóaÊViệtÊ NamÊ ngàyÊ càngÊ xuấtÊ

hiệnÊ nhiềuÊ hơnÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊcủaÊEU.ÊThựcÊtiễnÊchoÊthấy,ÊViệtÊNamÊ

hiếmÊ khiÊ làÊ quốcÊ giaÊ bịÊ EUÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấpÊ

“gốc”ÊngayÊtừÊđầu;ÊtuyÊnhiên,ÊViệtÊNamÊlạiÊ

thườngÊxuyênÊbịÊđưaÊvàoÊphạmÊviÊmởÊrộngÊ

củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ nàyÊ thôngÊ quaÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ cácÊ ngànhÊ

cóÊchuỗiÊcungÊứngÊkhuÊvựcÊphứcÊtạp. 

MộtÊ đặcÊ điểmÊ nổiÊ bậtÊ trongÊ thựcÊ tiễnÊ

điềuÊtraÊcủaÊEUÊlàÊcáchÊtiếpÊcậnÊtheoÊchuỗiÊ

cungÊứng,ÊthayÊvìÊchỉÊxemÊxétÊxuấtÊxứÊhìnhÊ

thứcÊcủaÊhàngÊhóa.ÊEUÊtậpÊ trungÊphânÊtíchÊ

dòngÊ thươngÊmạiÊ sauÊkhiÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊđượcÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊmộtÊquốcÊgiaÊ thứÊ
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ba,Ê nhấtÊ làÊ khiÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ quốcÊ giaÊ đóÊ

sangÊ EUÊ sụtÊ giảmÊ mạnh,Ê đồngÊ thờiÊ xuấtÊ

khẩuÊ từÊ cácÊ nướcÊ trungÊ gian,Ê trongÊ đóÊ cóÊ

ViệtÊNam,ÊtăngÊđộtÊbiến.ÊNhữngÊbiếnÊđộngÊ

bấtÊ thườngÊnàyÊ thườngÊđượcÊEUÊcoiÊ làÊ tínÊ

hiệuÊbanÊđầuÊđểÊxemÊxétÊkhảÊnăngÊlẩnÊtránh. 

ThựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ choÊ thấyÊ cácÊ ngànhÊ

hàngÊcủaÊViệtÊNamÊthườngÊbịÊEUÊnghiÊngờÊ

lẩnÊ tránhÊ baoÊ gồmÊ thépÊ vàÊ sảnÊ phẩmÊ kimÊ

loại,Ênhôm,ÊsảnÊphẩmÊcơÊkhí,ÊxeÊđạpÊvàÊlinhÊ

kiện,Ê pinÊ năngÊ lượngÊ mặtÊ trời,Ê cũngÊ nhưÊ

mộtÊ sốÊ mặtÊ hàngÊ chếÊ biếnÊ côngÊ nghiệpÊ

khác.ÊTrongÊnhiềuÊvụÊviệc,ÊEUÊchoÊrằngÊcácÊ

côngÊđoạnÊthựcÊhiệnÊtạiÊViệtÊNamÊchỉÊmangÊ

tínhÊ giaÊ côngÊ đơnÊ giản,Ê lắpÊ rápÊ hoặcÊ hoànÊ

thiệnÊcuốiÊcùng,ÊkhôngÊđủÊđểÊtạoÊraÊxuấtÊxứÊ

mớiÊ theoÊ quanÊ điểmÊ củaÊ EU,Ê đặcÊ biệtÊ khiÊ

phầnÊlớnÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊcóÊnguồnÊgốcÊ

từÊ quốcÊ giaÊ đangÊ bịÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệ. 

MộtÊvíÊ dụÊ điểnÊ hìnhÊ làÊ cácÊ vụÊ việcÊ liênÊ

quanÊ đếnÊ sảnÊ phẩmÊ thép.ÊEUÊđãÊ nhiềuÊ lầnÊ

mởÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ ápÊ dụngÊ choÊ thépÊ cóÊ

xuấtÊxứÊtừÊmộtÊsốÊnướcÊchâuÊÁ,ÊsauÊđóÊmởÊ

rộngÊphạmÊviÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊsangÊhàngÊ

hóaÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊTrongÊcácÊ

vụÊviệcÊnày,ÊtrọngÊtâmÊđiềuÊtraÊkhôngÊchỉÊlàÊ

nơiÊhoànÊthiệnÊsảnÊphẩm,ÊmàÊcònÊlàÊtỷÊlệÊgiáÊ

trịÊ giaÊ tăngÊ tạoÊ raÊ tạiÊ ViệtÊ Nam,Ê mứcÊ độÊ

biếnÊđổiÊvềÊđặcÊtínhÊkỹÊthuậtÊcủaÊsảnÊphẩmÊ

vàÊ tínhÊđộcÊ lậpÊ thựcÊsựÊcủaÊchuỗiÊsảnÊxuấtÊ

tạiÊ ViệtÊ NamÊ soÊ vớiÊ nguồnÊ cungÊ nguyênÊ

liệuÊbanÊđầu. 

NgoàiÊ thép,Ê xeÊ đạpÊ vàÊ sảnÊ phẩmÊcơÊkhíÊ

cũngÊ làÊ nhómÊ hàngÊ từngÊ bịÊ EUÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊ phápÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ liênÊ quanÊ đếnÊ

ViệtÊNam.ÊTrongÊcácÊvụÊviệcÊnày,ÊEUÊchoÊ

rằngÊ việcÊ chuyểnÊmộtÊ phầnÊ côngÊ đoạnÊ lắpÊ

rápÊ sangÊViệtÊNam,Ê trongÊkhiÊ cácÊ bộÊphậnÊ

chínhÊ vẫnÊ cóÊ nguồnÊ gốcÊ từÊ quốcÊ giaÊ bịÊ ápÊ

thuế,Ê đãÊ làmÊ suyÊ giảmÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ biệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ banÊ đầu.Ê ĐiềuÊ

nàyÊ choÊ thấyÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ xemÊ xétÊ“sảnÊ

phẩmÊcuốiÊcùng”,ÊmàÊcònÊđánhÊgiáÊtoànÊbộÊ

cấuÊ trúcÊ sảnÊxuấtÊ vàÊmốiÊ liênÊkếtÊ giữaÊ cácÊ

doanhÊ nghiệpÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ khuÊ

vực. 

MộtÊ điểmÊ đángÊ chúÊ ýÊ khácÊ trongÊ thựcÊ

tiễnÊcủaÊEUÊlàÊngưỡngÊchứngÊminhÊrấtÊcaoÊ

đặtÊ lênÊvaiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu.ÊTrongÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê doanhÊ nghiệpÊ

khôngÊchỉÊ phảiÊ chứngÊminhÊ rằngÊhàngÊhóaÊ

đượcÊ sảnÊ xuấtÊ tạiÊ ViệtÊ Nam,Ê màÊ cònÊ phảiÊ

chứngÊ minhÊ rằngÊ hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuấtÊ đóÊ

mangÊtínhÊthựcÊchất,ÊcóÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊđángÊ

kểÊ vàÊ khôngÊ nhằmÊmụcÊ đíchÊ néÊ tránhÊ cácÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊđangÊcóÊhiệuÊlực.ÊViệcÊ

khôngÊ hợpÊ tácÊ đầyÊ đủ,Ê cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ

khôngÊ nhấtÊ quánÊ hoặcÊ khôngÊ chứngÊ minhÊ

đượcÊ tínhÊ độcÊ lậpÊ củaÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ

thườngÊdẫnÊ tớiÊkếtÊ luậnÊbấtÊ lợiÊvàÊviệcÊmởÊ

rộngÊ thuếÊ phòngÊ vệÊ sangÊ hàngÊ hóaÊ ViệtÊ

Nam. 

ThựcÊtiễnÊcũngÊchoÊthấyÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

ngàyÊcàngÊđượcÊEUÊsửÊdụngÊnhưÊmộtÊ“giaiÊ

đoạnÊ tiếpÊ theo”Ê củaÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại,Ê thayÊ vìÊ làÊ biệnÊphápÊngoạiÊ lệ.Ê

KhiÊmộtÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ đãÊ đượcÊ ápÊ dụng,Ê EUÊ chủÊ
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độngÊ theoÊdõiÊ sátÊdiễnÊbiếnÊ thươngÊmạiÊvàÊ

sẵnÊ sàngÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊnếuÊphátÊhiệnÊdấuÊhiệuÊnéÊthuế.ÊĐiềuÊ

nàyÊkhiếnÊrủiÊroÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊkhôngÊchỉÊtồnÊtạiÊtạiÊthờiÊđiểmÊbanÊđầuÊ

xuấtÊkhẩu,ÊmàÊcònÊkéoÊdàiÊtrongÊsuốtÊvòngÊ

đờiÊcủaÊbiệnÊphápÊphòngÊvệ. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê thựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

lẩnÊ tránhÊ củaÊ EUÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ ViệtÊ

NamÊ phảnÊ ánhÊ mộtÊ xuÊ hướngÊ nhấtÊ quán:Ê

EUÊ coiÊ ViệtÊ NamÊ làÊ mộtÊ mắtÊ xíchÊ quanÊ

trọngÊ trongÊchuỗiÊcungÊứngÊkhuÊvực,ÊđồngÊ

thờiÊlàÊkhuÊvựcÊcóÊnguyÊcơÊcaoÊvềÊlẩnÊtránhÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊTrongÊbốiÊ

cảnhÊ đó,Ê việcÊ hiểuÊ rõÊ cáchÊ thứcÊ EUÊ khởiÊ

xướng,Ê điềuÊ traÊ vàÊ kếtÊ luậnÊ cácÊ vụÊ việcÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ làÊ điềuÊ kiệnÊ tiênÊ quyếtÊ đểÊ

doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cóÊ thểÊ chủÊ độngÊ

phòngÊngừaÊ rủiÊ roÊvàÊxâyÊdựngÊchiếnÊ lượcÊ

xuấtÊkhẩuÊbềnÊvữngÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

1.ÊPhânÊtíchÊmôÊhìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊ

EU 

ThựcÊ tiễnÊ choÊ thấyÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊ

EUÊkhôngÊphảiÊlàÊmộtÊquyÊtrìnhÊngẫuÊnhiênÊ

hayÊmangÊ tínhÊ phảnÊ ứngÊ đơnÊ lẻ,Ê màÊ đượcÊ

triểnÊkhaiÊtheoÊmộtÊmôÊhìnhÊtươngÊđốiÊnhấtÊ

quánÊ vàÊ cóÊ tínhÊ hệÊ thống,Ê nhằmÊ bảoÊ đảmÊ

hiệuÊ lựcÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ đãÊ

đượcÊ ápÊ dụng.Ê MôÊ hìnhÊ nàyÊ cóÊ thểÊ đượcÊ

kháiÊquátÊquaÊbốnÊcấuÊphầnÊchính:ÊphátÊhiệnÊ

dấuÊ hiệuÊ lẩnÊ tránh,Ê khởiÊ xướngÊ điềuÊ tra,Ê

đánhÊ giáÊ bảnÊ chấtÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng,ÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊmởÊrộng. 

1.1.ÊPhátÊhiệnÊvàÊnhậnÊdiệnÊdấuÊhiệuÊlẩnÊ

tránh 

GiaiÊđoạnÊđầuÊtiênÊtrongÊmôÊhìnhÊđiềuÊtraÊ

củaÊ EUÊ làÊ giámÊ sátÊ vàÊ phânÊ tíchÊ dòngÊ

thươngÊ mạiÊ sauÊ khiÊ mộtÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊ trợÊcấpÊđãÊcóÊhiệuÊ

lực.ÊEUÊtheoÊdõiÊchặtÊchẽÊcácÊbiếnÊđộngÊvềÊ

lượngÊ vàÊ giáÊ nhậpÊ khẩu,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ cácÊ

trườngÊhợpÊmàÊnhậpÊkhẩuÊtừÊquốcÊgiaÊbịÊápÊ

thuếÊgiảmÊmạnh,ÊtrongÊkhiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊ

quốcÊgiaÊkhácÊtăngÊđộtÊbiếnÊtrongÊcùngÊthờiÊ

kỳ. 

CácÊdấuÊhiệuÊthườngÊđượcÊEUÊcoiÊlàÊrủiÊ

roÊ lẩnÊ tránhÊ baoÊ gồmÊ sựÊ giaÊ tăngÊ nhanhÊ

chóngÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ mộtÊ quốcÊ giaÊ thứÊ baÊ

khôngÊ cóÊ lịchÊ sửÊ xuấtÊ khẩuÊ đángÊ kểÊ trướcÊ

đó,Ê sựÊ thayÊ đổiÊ bấtÊ thườngÊ vềÊ tuyếnÊ vậnÊ

chuyểnÊhoặcÊmôÊtảÊsảnÊphẩm,ÊvàÊviệcÊhìnhÊ

thànhÊcácÊcơÊsởÊsảnÊxuấtÊmớiÊcóÊquyÊmôÊlớnÊ

trongÊ thờiÊ gianÊ ngắn.Ê TrongÊ nhiềuÊ trườngÊ

hợp,ÊViệtÊNamÊrơiÊvàoÊnhómÊcácÊquốcÊgiaÊ

bịÊ theoÊ dõiÊ sátÊ doÊ tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ

khẩuÊnhanhÊvàÊvịÊtríÊtrungÊgianÊtrongÊchuỗiÊ

cungÊứngÊkhuÊvực. 

1.2.Ê KhởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ vàÊ biệnÊ phápÊ
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tạmÊthời 

KhiÊxácÊđịnhÊcóÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊđủÊrõÊ

ràng,ÊEUÊcóÊthểÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊ

lẩnÊ tránhÊ theoÊ haiÊ cách:Ê dựaÊ trênÊ đơnÊ yêuÊ

cầuÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊhoặcÊchủÊđộngÊ

khởiÊxướngÊtrênÊcơÊsởÊdữÊliệuÊvàÊphânÊtíchÊ

củaÊ cơÊ quanÊ điềuÊ tra.ÊĐiểmÊ đángÊ chúÊ ýÊ làÊ

ngưỡngÊ khởiÊ xướngÊ trongÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

lẩnÊ tránhÊ thườngÊ thấpÊ hơnÊ soÊ vớiÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ banÊ đầu,Ê bởiÊ mụcÊ tiêuÊ

chínhÊ làÊ bảoÊ vệÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ biệnÊ phápÊ đãÊ

tồnÊtại. 

NgayÊkhiÊkhởiÊxướng,ÊEUÊcóÊthểÊápÊdụngÊ

biệnÊ phápÊ đăngÊ kýÊ nhậpÊ khẩuÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ

phẩmÊbịÊđiềuÊtra.ÊCơÊchếÊnàyÊchoÊphépÊEUÊ

truyÊthuÊthuếÊđốiÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊkểÊtừÊ

thờiÊ điểmÊ đăngÊ kýÊ nếuÊ kếtÊ luậnÊ cuốiÊ cùngÊ

xácÊnhậnÊcóÊhànhÊviÊlẩnÊtránh.ÊTrênÊthựcÊtế,Ê

đâyÊ làÊ mộtÊ côngÊ cụÊ gâyÊ tácÊ độngÊ lớnÊ đếnÊ

doanhÊnghiệp,ÊbởiÊrủiÊroÊtruyÊthuÊthuếÊphátÊ

sinhÊngayÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊtrướcÊkhiÊ

cóÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùng. 

1.3.ÊĐánhÊgiáÊbảnÊchấtÊsảnÊxuấtÊvàÊchuỗiÊ

cungÊứng 

TrọngÊ tâmÊ củaÊ môÊ hìnhÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

lẩnÊ tránhÊcủaÊEUÊnằmÊởÊđánhÊgiáÊbảnÊchấtÊ

thựcÊsựÊcủaÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊtạiÊquốcÊgiaÊ

bịÊnghiÊngờÊlẩnÊtránh.ÊKhácÊvớiÊcácÊđiềuÊtraÊ

dựaÊtrênÊtiêuÊchíÊxuấtÊxứÊhìnhÊthức,ÊEUÊtậpÊ

trungÊ phânÊ tíchÊ toànÊ bộÊ chuỗiÊ giáÊ trị,Ê từÊ

nguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊđầuÊvào,ÊmứcÊđộÊgiaÊ

công,ÊcôngÊnghệÊsửÊdụng,ÊchoÊđếnÊtỷÊlệÊgiáÊ

trịÊgiaÊtăngÊđượcÊtạoÊraÊtạiÊchỗ. 

EUÊđặcÊbiệtÊchúÊtrọngÊviệcÊxácÊđịnhÊliệuÊ

cácÊcôngÊđoạnÊsảnÊxuấtÊtạiÊViệtÊNamÊcóÊđủÊ

đểÊtạoÊraÊmộtÊsảnÊphẩmÊmớiÊvềÊmặtÊkinhÊtếÊ

hayÊchỉÊ làÊcácÊcôngÊđoạnÊđơnÊgiảnÊnhưÊlắpÊ

ráp,Ê cắt,Ê đóngÊ góiÊ hoặcÊhoànÊ thiệnÊbềÊmặt.Ê

TrongÊ nhiềuÊ vụÊ việc,Ê ngayÊ cảÊ khiÊ doanhÊ

nghiệpÊđápÊứngÊđượcÊtiêuÊchíÊxuấtÊxứÊtheoÊ

quyÊtắcÊxuấtÊxứÊưuÊđãiÊ trongÊcácÊhiệpÊđịnhÊ

thươngÊmại,ÊEUÊvẫnÊ cóÊ thểÊkếtÊ luậnÊ làÊ lẩnÊ

tránhÊ nếuÊ choÊ rằngÊ hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuấtÊ đóÊ

khôngÊđủÊđểÊlàmÊthayÊđổiÊbảnÊchấtÊcủaÊsảnÊ

phẩmÊnhằmÊtránhÊthuếÊphòngÊvệ. 

1.4.ÊTiêuÊchíÊđánhÊgiáÊhànhÊviÊlẩnÊtránh 

TrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊEUÊthườngÊxemÊ

xétÊ đồngÊ thờiÊ nhiềuÊ tiêuÊ chí,Ê baoÊ gồmÊ sựÊ

thayÊ đổiÊ trongÊ môÊ hìnhÊ thươngÊ mại,Ê mốiÊ

liênÊhệÊgiữaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊhoặcÊnhàÊcungÊ

cấpÊ nguyênÊ liệuÊ ởÊ quốcÊ giaÊ bịÊ ápÊ thuếÊ vàÊ

doanhÊnghiệpÊtạiÊquốcÊgiaÊtrungÊgian,ÊvàÊtácÊ

độngÊ củaÊ hoạtÊ độngÊ bịÊ nghiÊ ngờÊ lẩnÊ tránhÊ

đốiÊ vớiÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

hiệnÊ hành.Ê ViệcÊ tồnÊ tạiÊ quanÊ hệÊ sởÊ hữu,Ê

kiểmÊsoátÊhoặcÊhợpÊtácÊchiếnÊlượcÊgiữaÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊthườngÊ

đượcÊ EUÊ coiÊ làÊ yếuÊ tốÊ giaÊ tăngÊ rủiÊ roÊ lẩnÊ

tránh. 

NgoàiÊ ra,Ê EUÊ đánhÊ giáÊmứcÊ độÊ hợpÊ tácÊ

củaÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊđiềuÊ

tra.ÊViệcÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊkhôngÊđầyÊđủ,Ê

chậmÊ trễÊ hoặcÊ thiếuÊ nhấtÊ quánÊ cóÊ thểÊ dẫnÊ

tớiÊviệcÊEUÊsửÊdụngÊcácÊdữÊ liệuÊ sẵnÊcóÊđểÊ

đưaÊraÊkếtÊluậnÊbấtÊlợi.ÊTrênÊthựcÊtế,ÊkhôngÊ

ítÊ trườngÊ hợpÊ hàngÊ hóaÊ ViệtÊ NamÊ bịÊ mởÊ

rộngÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊdoÊdoanhÊ

nghiệpÊ khôngÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ tínhÊ độcÊ

lậpÊvàÊthựcÊchấtÊcủaÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuất. 

1.5.Ê KếtÊ luậnÊ vàÊ mởÊ rộngÊ biệnÊ phápÊ
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phòngÊvệÊthươngÊmại 

NếuÊ EUÊ kếtÊ luậnÊ cóÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ tránh,Ê

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊbanÊđầuÊsẽÊ

đượcÊmởÊrộngÊphạmÊviÊápÊdụngÊsangÊhàngÊ

hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ quốcÊ giaÊ hoặcÊ doanhÊ

nghiệpÊ bịÊ điềuÊ tra,Ê thườngÊ vớiÊ mứcÊ thuếÊ

tươngÊ đươngÊ mứcÊ thuếÊ đangÊ ápÊ dụngÊ đốiÊ

vớiÊquốcÊgiaÊbịÊápÊthuếÊbanÊđầu.ÊTrongÊmộtÊ

sốÊtrườngÊhợp,ÊviệcÊmởÊrộngÊcóÊthểÊápÊdụngÊ

hồiÊ tốÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ hóaÊ đãÊ đượcÊ đăngÊ kýÊ

nhậpÊkhẩuÊtrongÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtra. 

MôÊhìnhÊnàyÊchoÊthấyÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊ củaÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ nhằmÊ xửÊ lýÊ cácÊ

trườngÊhợpÊviÊphạmÊriêngÊlẻ,ÊmàÊcònÊmangÊ

tínhÊ rănÊ đe,Ê địnhÊ hướngÊ lạiÊ cấuÊ trúcÊ chuỗiÊ

cungÊứng.ÊĐốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam,Ê

việcÊ hiểuÊ rõÊ môÊ hìnhÊ điềuÊ traÊ nàyÊ làÊ nềnÊ

tảngÊđểÊchủÊđộngÊxâyÊdựngÊchiếnÊlượcÊtuânÊ

thủ,Ê chuẩnÊ bịÊ dữÊ liệuÊ vàÊ giảmÊ thiểuÊ rủiÊ roÊ

ngayÊtừÊkhiÊcóÊdấuÊhiệuÊbịÊEUÊtheoÊdõi. 

2.ÊNhữngÊkhóÊkhănÊ vàÊ tháchÊ thứcÊcủaÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊtrongÊcácÊvụÊđiềuÊ

traÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊEU 

ThựcÊtiễnÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊchoÊ

thấy,Ê nhữngÊ kếtÊ quảÊ bấtÊ lợiÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ

hóaÊViệtÊNamÊthườngÊxuấtÊphátÊtừÊsựÊkhácÊ

biệtÊlớnÊgiữaÊcáchÊtiếpÊcậnÊcủaÊEUÊvàÊnăngÊ

lựcÊ thíchÊứngÊ củaÊ doanhÊnghiệp,Ê hơnÊ làÊ từÊ

cácÊ hànhÊ viÊ viÊ phạmÊ cóÊ chủÊ ý.Ê TrongÊ bốiÊ

cảnhÊ quyÊ địnhÊ ngàyÊ càngÊphứcÊ tạpÊ vàÊ tiêuÊ

chíÊ điềuÊ traÊ ngàyÊ càngÊ mởÊ rộng,Ê doanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ phảiÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ nhiềuÊ

khóÊkhănÊvàÊtháchÊthứcÊmangÊtínhÊcấuÊtrúc,Ê

lặpÊlạiÊtrongÊnhiềuÊvụÊviệcÊkhácÊnhau. 

2.1.ÊKhóÊkhănÊtrongÊviệcÊtiếpÊcậnÊvàÊhiểuÊ

đúngÊtiêuÊchíÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊEU 

MộtÊ tháchÊ thứcÊ cơÊ bảnÊ làÊ sựÊ khácÊ biệtÊ

giữaÊ quyÊ tắcÊ xuấtÊ xứÊ trongÊ cácÊ hiệpÊ địnhÊ

thươngÊmạiÊvàÊ tiêuÊchíÊđánhÊgiáÊtrongÊđiềuÊ

traÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊcủaÊEU.ÊTrongÊkhiÊdo-

anhÊnghiệpÊquenÊvậnÊhànhÊtheoÊcácÊquyÊtắcÊ

xuấtÊxứÊưuÊđãiÊđểÊhưởngÊthuếÊquan,ÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ củaÊ EUÊ lạiÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ

bảnÊchấtÊkinhÊtếÊcủaÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊvàÊ

mụcÊ tiêuÊbảoÊvệÊhiệuÊ lựcÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệ. 

SựÊ khácÊ biệtÊ nàyÊ khiếnÊ nhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊ gặpÊ khóÊ khănÊ trongÊ việcÊ nhậnÊ diệnÊ

đúngÊ yêuÊ cầuÊ củaÊ EU,Ê đặcÊ biệtÊ khiÊ EUÊ

khôngÊ đưaÊ raÊ mộtÊ ngưỡngÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ

cứngÊ nhắcÊ màÊ đánhÊ giáÊ tổngÊ thểÊ dựaÊ trênÊ

nhiềuÊyếuÊtốÊđịnhÊtínhÊvàÊđịnhÊlượng. 

2.2.Ê TháchÊ thứcÊ từÊ cấuÊ trúcÊ chuỗiÊ cungÊ

ứngÊvàÊnguồnÊnguyênÊliệuÊđầuÊvào 

MộtÊ tháchÊ thứcÊ mangÊ tínhÊ phổÊ biếnÊ làÊ

cấuÊ trúcÊchuỗiÊcungÊứngÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

ViệtÊ NamÊ phụÊ thuộcÊ đángÊ kểÊ vàoÊ nguồnÊ

nguyênÊliệuÊnhậpÊkhẩu,ÊtrongÊđóÊcóÊnguyênÊ

liệuÊ từÊ cácÊ quốcÊ giaÊ đangÊ bịÊ EUÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại.ÊTrongÊđiềuÊ

traÊchốngÊlẩnÊ tránh,ÊcấuÊtrúcÊnàyÊthườngÊbịÊ

EUÊxemÊxétÊkỹÊlưỡng,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊcácÊcôngÊ

đoạnÊthựcÊhiệnÊtạiÊViệtÊNamÊbịÊđánhÊgiáÊlàÊ

chưaÊđủÊđểÊtạoÊraÊsựÊchuyểnÊđổiÊđángÊkểÊvềÊ

bảnÊchấtÊsảnÊphẩm. 

NgayÊcảÊ trongÊ trườngÊhợpÊdoanhÊnghiệpÊ

đãÊđầuÊtưÊcơÊsởÊsảnÊxuất,ÊlaoÊđộngÊvàÊcôngÊ

nghệÊ tạiÊ ViệtÊ Nam,Ê việcÊ chứngÊminhÊ rằngÊ

chuỗiÊ sảnÊ xuấtÊ nàyÊ khôngÊ nhằmÊ néÊ tránhÊ
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biệnÊphápÊphòngÊvệÊvẫnÊ làÊmộtÊ tháchÊ thứcÊ

lớn. 

2.3.ÊTháchÊthứcÊtrongÊviệcÊphảnÊứngÊkịpÊ

thờiÊởÊgiaiÊđoạnÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

ĐiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊEUÊthườngÊ

diễnÊ raÊnhanhÊvàÊmangÊ tínhÊbấtÊngờ,Ê trongÊ

đóÊ giaiÊ đoạnÊ khởiÊ xướngÊvàÊ ápÊ dụngÊ đăngÊ

kýÊ nhậpÊ khẩuÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ đặcÊ biệtÊ quanÊ

trọng.Ê TuyÊ nhiên,Ê nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ gặpÊ

khóÊkhănÊtrongÊviệcÊnhậnÊdiệnÊsớmÊmứcÊđộÊ

nghiêmÊ trọngÊcủaÊgiaiÊ đoạnÊnày,Ê cũngÊnhưÊ

trongÊviệcÊhuyÊđộngÊnguồnÊlựcÊđểÊphảnÊứngÊ

kịpÊthời. 

ViệcÊchưaÊcóÊsẵnÊcơÊchếÊnộiÊbộÊhoặcÊđộiÊ

ngũÊchuyênÊ tráchÊvềÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

khiếnÊdoanhÊnghiệpÊkhóÊchủÊđộngÊxâyÊdựngÊ

lậpÊluậnÊvàÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊngayÊtừÊđầu,Ê

làmÊgiaÊtăngÊrủiÊroÊtrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊđiềuÊ

tra. 

2.4.ÊTháchÊthứcÊtrongÊquảnÊlýÊdữÊliệuÊvàÊ

hồÊsơÊphụcÊvụÊđiềuÊtra 

MộtÊkhóÊkhănÊmangÊtínhÊkỹÊthuậtÊnhưngÊ

cóÊtácÊđộngÊlớnÊlàÊviệcÊquảnÊlýÊvàÊtruyÊxuấtÊ

dữÊ liệuÊ sảnÊxuất,Ê kếÊ toánÊvàÊxuấtÊxứ.ÊĐiềuÊ

traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ đòiÊ hỏiÊ doanhÊ nghiệpÊ

cungÊ cấpÊ dữÊ liệuÊ chiÊ tiết,Ê nhấtÊ quánÊ vàÊ cóÊ

khảÊnăngÊtruyÊxuấtÊngượcÊtrongÊnhiềuÊnăm,Ê

trongÊkhiÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊnộiÊbộÊcủaÊnhiềuÊ

doanhÊ nghiệpÊ chưaÊ đượcÊ thiếtÊ kếÊ đểÊ đápÊ

ứngÊyêuÊcầuÊnày. 

SựÊ thiếuÊ đồngÊ bộÊ giữaÊ cácÊ bộÊ phậnÊ sảnÊ

xuất,Ê kếÊ toán,Ê xuấtÊ nhậpÊ khẩuÊ vàÊ logisticsÊ

khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ gặpÊ khóÊ khănÊ trongÊ

việcÊxâyÊdựngÊbộÊhồÊsơÊcóÊtínhÊthuyếtÊphụcÊ

caoÊtrướcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcủaÊEU. 

2.5.Ê TháchÊ thứcÊ trongÊ tươngÊ tácÊ vàÊ

truyềnÊthôngÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcủaÊEU 

KhácÊvớiÊcácÊgiaoÊdịchÊthươngÊmạiÊthôngÊ

thường,ÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊđòiÊhỏiÊdo-

anhÊ nghiệpÊ khôngÊ chỉÊ cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ

chínhÊxácÊmàÊcònÊphảiÊtrìnhÊbàyÊđượcÊlogicÊ

kinhÊtếÊcủaÊmôÊhìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊchuỗiÊcungÊ

ứng.Ê ĐâyÊ làÊ tháchÊ thứcÊ lớnÊ đốiÊ vớiÊ nhiềuÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊvốnÊquenÊvớiÊcáchÊ

tiếpÊcậnÊmangÊ tínhÊ tuânÊ thủÊ thủÊ tụcÊhơnÊ làÊ

tranhÊluậnÊchínhÊsách. 

ViệcÊ thiếuÊ kinhÊ nghiệmÊ trongÊ xâyÊ dựngÊ

lậpÊ luận,Ê thamÊgiaÊđiềuÊ trầnÊhoặcÊphảnÊhồiÊ

cácÊ yêuÊ cầuÊ làmÊ rõÊ thôngÊ tinÊ khiếnÊ doanhÊ

nghiệpÊkhóÊtruyềnÊtảiÊđầyÊđủÊbứcÊtranhÊhoạtÊ

độngÊcủaÊmình,Ê làmÊgiảmÊkhảÊnăngÊbảoÊvệÊ

lợiÊíchÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra. 

2.6.Ê TháchÊ thứcÊ trongÊ việcÊ chuyểnÊ từÊ

phảnÊứngÊbịÊđộngÊsangÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊchủÊ

động 

MộtÊtháchÊthứcÊmangÊtínhÊdàiÊhạnÊlàÊdo-

anhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ thườngÊ chỉÊ tiếpÊ cậnÊ

vấnÊ đềÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ khiÊ đãÊ bịÊ điềuÊ tra,Ê

thayÊvìÊcoiÊđâyÊlàÊmộtÊphầnÊcủaÊquảnÊtrịÊrủiÊ

roÊxuấtÊkhẩu.ÊViệcÊchưaÊgắnÊhoạtÊđộngÊsảnÊ

xuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊvớiÊviệcÊtheoÊdõiÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmàÊEUÊđangÊápÊ

dụngÊtrongÊcùngÊngànhÊkhiếnÊdoanhÊnghiệpÊ

bỏÊlỡÊcácÊtínÊhiệuÊcảnhÊbáoÊsớm. 

TrongÊbốiÊcảnhÊEUÊngàyÊcàngÊchủÊđộngÊ

sửÊdụngÊđiềuÊ traÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊnhưÊcôngÊ

cụÊ thựcÊ thiÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ mại,Ê việcÊ

chưaÊxâyÊdựngÊđượcÊtưÊduyÊphòngÊngừaÊvàÊ

chiếnÊlượcÊdàiÊhạnÊtrởÊthànhÊmộtÊtháchÊthứcÊ

lớnÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 
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3.ÊBàiÊhọcÊkinhÊnghiệmÊvàÊđịnhÊhướngÊ

hànhÊ độngÊ choÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ

trongÊbốiÊcảnhÊEUÊgiaÊtăngÊđiềuÊtraÊchốngÊ

lẩnÊtránh 

ThựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊ

hàngÊ hóaÊ cóÊ liênÊ quanÊ đếnÊ ViệtÊ NamÊ choÊ

thấy,Ê khảÊ năngÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊkhôngÊchỉÊphụÊthuộcÊvàoÊkếtÊquảÊcủaÊ

từngÊvụÊviệcÊcụÊthể,ÊmàÊcònÊphảnÊánhÊmứcÊ

độÊ trưởngÊ thànhÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ

quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ thươngÊmạiÊquốcÊ tế.ÊTừÊcácÊ

vụÊ việcÊ đãÊ vàÊ đangÊ diễnÊ ra,Ê cóÊ thểÊ rútÊ raÊ

nhữngÊbàiÊhọcÊmangÊ tínhÊhệÊ thống,Ê làmÊcơÊ

sởÊxâyÊdựngÊđịnhÊhướngÊhànhÊđộngÊdàiÊhạnÊ

choÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ khiÊ thamÊ giaÊ

sâuÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

3.1.ÊNhậnÊthứcÊlạiÊbảnÊchấtÊcủaÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ trongÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ

mạiÊEU 

BàiÊhọcÊđầuÊtiênÊvàÊmangÊtínhÊnềnÊtảngÊlàÊ

doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ nhậnÊ thứcÊ đầyÊ đủÊ bảnÊ

chấtÊ chínhÊ sáchÊ củaÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránh.Ê TrongÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ củaÊ EU,Ê chốngÊ

lẩnÊtránhÊkhôngÊđơnÊthuầnÊlàÊcôngÊcụÊxửÊlýÊ

gianÊ lậnÊ thươngÊ mại,Ê màÊ làÊ mộtÊ phầnÊ cấuÊ

thànhÊ củaÊ hệÊ thốngÊ thựcÊ thiÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmại,ÊnhằmÊbảoÊđảmÊrằngÊ

cácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊ

trợÊcấpÊđãÊbanÊhànhÊphátÊhuyÊhiệuÊquảÊthựcÊ

tế. 

ĐiềuÊnàyÊcóÊnghĩaÊlà,ÊkhiÊmộtÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊđãÊtồnÊtại,ÊEUÊsẽÊtiếpÊtụcÊgiámÊsátÊ

chặtÊ chẽÊ cácÊ dòngÊ thươngÊ mạiÊ liênÊ quanÊ

trongÊsuốtÊvòngÊđờiÊcủaÊbiệnÊphápÊđó.ÊDo-

anhÊnghiệpÊViệtÊNam,ÊdùÊkhôngÊphảiÊlàÊđốiÊ

tượngÊcủaÊbiệnÊphápÊbanÊđầu,ÊvẫnÊcóÊthểÊbịÊ

cuốnÊvàoÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊnếuÊEUÊchoÊrằngÊ

hoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊhoặcÊxuấtÊkhẩuÊ từÊViệtÊ

NamÊ làmÊsuyÊgiảmÊhiệuÊ lựcÊcủaÊbiệnÊphápÊ

hiệnÊhành.ÊViệcÊhiểuÊ rõÊ logicÊnàyÊgiúpÊdo-

anhÊnghiệpÊchuyểnÊtừÊtưÊduyÊphảnÊứngÊsangÊ

tưÊduyÊphòngÊngừa. 

3.2.Ê XemÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ nhưÊ mộtÊ đốiÊ

tượngÊ điềuÊ chỉnhÊ chínhÊ sách,Ê khôngÊ chỉÊ làÊ

côngÊcụÊsảnÊxuất 

MộtÊ bàiÊ họcÊ quanÊ trọngÊ khácÊ làÊ chuỗiÊ

cungÊ ứngÊ ngàyÊ càngÊ trởÊ thànhÊ đốiÊ tượngÊ

trựcÊ tiếpÊ củaÊ điềuÊ traÊ vàÊ điềuÊ chỉnhÊ chínhÊ

sáchÊ thươngÊmại.ÊTrongÊđiềuÊ traÊchốngÊ lẩnÊ

tránh,Ê EUÊ khôngÊ chỉÊ đánhÊ giáÊ sảnÊ phẩmÊ

cuốiÊ cùng,Ê màÊ xemÊ xétÊ toànÊ bộÊ cấuÊ trúcÊ

chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê baoÊ gồmÊ nguồnÊ gốcÊ

nguyênÊ liệu,ÊmốiÊ liênÊ kếtÊ giữaÊ cácÊ chủÊ thểÊ

thamÊgiaÊchuỗiÊvàÊ sựÊphânÊbổÊgiáÊ trịÊ trongÊ

quáÊtrìnhÊsảnÊxuất. 

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ Nam,Ê điềuÊ

nàyÊ đặtÊ raÊ yêuÊ cầuÊ phảiÊ đánhÊ giáÊ lạiÊ cáchÊ

thứcÊtổÊchứcÊchuỗiÊcungÊứng,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊ

cácÊngànhÊcóÊmứcÊđộÊhộiÊnhậpÊkhuÊvựcÊcao.Ê

ChuỗiÊ cungÊ ứngÊ tốiÊ ưuÊ vềÊ chiÊ phíÊ nhưngÊ
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thiếuÊkhảÊnăngÊchứngÊminhÊtínhÊđộcÊlậpÊvàÊ

thựcÊchấtÊcóÊthểÊtrởÊthànhÊđiểmÊyếuÊlớnÊkhiÊ

bịÊ đặtÊ dướiÊ lăngÊ kínhÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊcủaÊEU. 

3.3.ÊNângÊcaoÊnăngÊlựcÊchứngÊminhÊ“sảnÊ

xuấtÊthựcÊchất”ÊnhưÊmộtÊnăngÊlựcÊcốtÊlõi 

KinhÊ nghiệmÊ từÊ cácÊ vụÊ việcÊ choÊ thấy,Ê

khảÊnăngÊchứngÊminhÊsảnÊxuấtÊthựcÊchấtÊtạiÊ

ViệtÊ NamÊ làÊ yếuÊ tốÊ quyếtÊ địnhÊ trongÊ điềuÊ

traÊ chốngÊ lẩnÊ tránh.Ê ChứngÊ minhÊ ởÊ đâyÊ

khôngÊchỉÊlàÊliệtÊkêÊcácÊcôngÊđoạnÊsảnÊxuất,Ê

màÊlàÊ làmÊrõÊvaiÊ tròÊcủaÊcácÊcôngÊđoạnÊđóÊ

trongÊviệcÊtạoÊraÊgiáÊtrịÊkinhÊtếÊvàÊbảnÊchấtÊ

củaÊsảnÊphẩm. 

DoanhÊnghiệpÊcầnÊcóÊkhảÊnăngÊgiảiÊtrìnhÊ

mộtÊcáchÊnhấtÊquánÊvềÊquyÊtrìnhÊcôngÊnghệ,Ê

mứcÊđộÊđầuÊtư,ÊlaoÊđộngÊkỹÊthuật,ÊkiểmÊsoátÊ

chấtÊlượngÊvàÊquyếtÊđịnhÊthươngÊmại.ÊNăngÊ

lựcÊ chứngÊminhÊ nàyÊ khôngÊ thểÊ hìnhÊ thànhÊ

trongÊ thờiÊ gianÊ ngắnÊ khiÊ vụÊ việcÊ đãÊ khởiÊ

xướng,ÊmàÊphảiÊđượcÊtíchÊlũyÊthôngÊquaÊhệÊ

thốngÊ quảnÊ trịÊ nộiÊ bộÊ vàÊ vănÊ hóaÊ tuânÊ thủÊ

lâuÊdài. 

3.4.ÊDữÊliệuÊvàÊminhÊbạchÊthôngÊtinÊnhưÊ

nềnÊtảngÊcủaÊkhảÊnăngÊtựÊvệ 

MộtÊ bàiÊ họcÊ mangÊ tínhÊ kỹÊ thuậtÊ nhưngÊ

cóÊýÊ nghĩaÊ chiếnÊ lượcÊ làÊ vaiÊ tròÊ trungÊ tâmÊ

củaÊdữÊ liệuÊvàÊminhÊbạchÊ thôngÊ tin.ÊTrongÊ

điềuÊ traÊchốngÊ lẩnÊ tránh,ÊEUÊdựaÊrấtÊnhiềuÊ

vàoÊdữÊliệuÊđịnhÊlượngÊđểÊđánhÊgiáÊsựÊthayÊ

đổiÊ củaÊmôÊ hìnhÊ thươngÊmại,Ê cấuÊ trúcÊ chiÊ

phíÊvàÊmứcÊđộÊchuyểnÊđổiÊsảnÊxuất. 

DoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊcoiÊviệcÊxâyÊ

dựngÊhệÊthốngÊdữÊliệuÊđồngÊbộ,ÊcóÊkhảÊnăngÊ

truyÊ xuấtÊ vàÊ giảiÊ trìnhÊ làÊ mộtÊ phầnÊ củaÊ

chiếnÊ lượcÊ cạnhÊ tranhÊ trênÊ thịÊ trườngÊ EU.Ê

MinhÊ bạchÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ

đápÊứngÊyêuÊcầuÊđiềuÊtra,ÊmàÊcònÊnângÊcaoÊ

uyÊ tínÊvớiÊkháchÊhàng,ÊđốiÊ tácÊ tàiÊchínhÊvàÊ

cơÊquanÊquảnÊlý. 

3.5.Ê ĐiềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ nhưÊ mộtÊ

quáÊtrìnhÊtươngÊtácÊthểÊchế 

ThựcÊ tiễnÊ choÊ thấy,Ê điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊcủaÊEUÊlàÊmộtÊquáÊtrìnhÊtươngÊtácÊliênÊ

tụcÊgiữaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcơÊquanÊđiềuÊtra,Ê

trongÊđóÊcáchÊ thứcÊdoanhÊnghiệpÊ trìnhÊbàyÊ

thôngÊtin,ÊlậpÊluậnÊvàÊthamÊgiaÊđốiÊthoạiÊcóÊ

ảnhÊhưởngÊđángÊkểÊđếnÊnhậnÊđịnhÊcủaÊEU. 

DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ phátÊ triểnÊ năngÊ lựcÊ

thamÊgiaÊđiềuÊtraÊnhưÊmộtÊquáÊtrìnhÊthểÊchế,Ê

baoÊ gồmÊ hiểuÊ biếtÊ vềÊ quyÊ trình,Ê thờiÊ hạn,Ê

ngônÊngữÊphápÊlýÊvàÊvănÊhóaÊlàmÊviệcÊcủaÊ

cơÊ quanÊ EU.Ê ViệcÊ nàyÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ

tránhÊcáchÊtiếpÊcậnÊbịÊđộng,ÊthuầnÊtúyÊphảnÊ

hồiÊyêuÊcầu,ÊvàÊthayÊvàoÊđóÊxâyÊdựngÊđượcÊ

lậpÊ luậnÊ cóÊ hệÊ thống,Ê nhấtÊ quánÊ vàÊ thuyếtÊ

phục. 

3.6.Ê VaiÊ tròÊ củaÊ phốiÊ hợpÊ đaÊ cấpÊ trongÊ

bảoÊvệÊlợiÊíchÊdoanhÊnghiệp 

MộtÊ bàiÊ họcÊ quanÊ trọngÊ khácÊ làÊ sựÊ cầnÊ

thiếtÊ củaÊ phốiÊ hợpÊ đaÊ cấpÊ giữaÊ doanhÊ

nghiệp,Ê hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ vàÊ cơÊ quanÊ

quảnÊlýÊnhàÊnước.ÊĐiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

thườngÊvượtÊquáÊnăngÊlựcÊtựÊthânÊcủaÊtừngÊ

doanhÊnghiệp,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊliênÊquanÊđếnÊcảÊ

ngànhÊhoặcÊchuỗiÊcungÊứng. 

SựÊ phốiÊ hợpÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊtiếpÊcậnÊthôngÊtinÊvàÊtưÊvấnÊchuyênÊ

môn,ÊmàÊcònÊgópÊphầnÊhìnhÊthànhÊtiếngÊnóiÊ

chungÊ củaÊ ngànhÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ traoÊ đổiÊ
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vớiÊEU.ÊVềÊdàiÊ hạn,Ê đâyÊ cũngÊ làÊ cơÊ sởÊ đểÊ

nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ thểÊ chếÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ

trongÊứngÊphóÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại. 

3.7.ÊChuyểnÊtừÊứngÊphóÊtheoÊvụÊviệcÊsangÊ

quảnÊtrịÊrủiÊroÊthươngÊmạiÊdàiÊhạn 

BàiÊ họcÊ tổngÊ quátÊ rútÊ raÊ từÊ thựcÊ tiễnÊ làÊ

doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cầnÊ chuyểnÊ đổiÊ

cáchÊtiếpÊcậnÊtừÊxửÊlýÊtừngÊvụÊviệcÊriêngÊlẻÊ

sangÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊthươngÊmạiÊmộtÊcáchÊcóÊ

hệÊ thống.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ EUÊ giaÊ tăngÊ sửÊ

dụngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê rủiÊ roÊ nàyÊ

khôngÊ cònÊ làÊ sựÊ kiệnÊ bấtÊ thườngÊ màÊ trởÊ

thànhÊmộtÊphầnÊcủaÊmôiÊtrườngÊkinhÊdoanh. 

ViệcÊ tíchÊ hợpÊ quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊvàoÊ chiếnÊ lượcÊxuấtÊkhẩu,ÊđầuÊ

tưÊvàÊphátÊtriểnÊchuỗiÊcungÊứngÊsẽÊgiúpÊdo-

anhÊnghiệpÊViệtÊNamÊkhôngÊchỉÊứngÊphóÊtốtÊ

hơnÊvớiÊđiềuÊtra,ÊmàÊcònÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊ

cạnhÊtranhÊvàÊtínhÊbềnÊvữngÊtrênÊthịÊtrườngÊ

EU. 

III.ÊKếtÊluận 

NhữngÊbiếnÊđộngÊsâuÊsắcÊcủaÊkinhÊtếÊvàÊ

thươngÊ mạiÊ toànÊ cầuÊ trongÊ thậpÊ niênÊ gầnÊ

đâyÊ đangÊ làmÊ thayÊ đổiÊ cănÊ bảnÊ cáchÊ thứcÊ

cácÊ quốcÊ giaÊ vàÊ khuÊ vựcÊ kinhÊ tếÊ tiếpÊ cậnÊ

vấnÊ đềÊ tựÊ doÊ hóaÊ thươngÊ mại.Ê TrongÊ bốiÊ

cảnhÊcạnhÊ tranhÊchiếnÊ lượcÊgiaÊ tăng,Ê chuỗiÊ

cungÊứngÊtoànÊcầuÊbịÊtáiÊcấuÊtrúcÊvàÊcácÊcúÊ

sốcÊđịaÊ–Ê chínhÊ trịÊdiễnÊ raÊ liênÊ tiếp,Ê trậtÊ tựÊ

thươngÊmạiÊdựaÊtrênÊluậtÊlệÊđaÊphươngÊngàyÊ

càngÊbộcÊ lộÊnhữngÊgiớiÊhạnÊrõÊrệt.ÊViệcÊcơÊ

chếÊgiảiÊquyếtÊtranhÊchấpÊcủaÊWTOÊsuyÊyếuÊ

đãÊtạoÊraÊkhoảngÊtrốngÊtrongÊthựcÊthiÊkỷÊluậtÊ

thươngÊmạiÊquốcÊtế,ÊtừÊđóÊthúcÊđẩyÊcácÊnềnÊ

kinhÊtếÊlớn,ÊtrongÊđóÊcóÊLiênÊminhÊchâuÊÂu,Ê

chủÊ độngÊ sửÊ dụngÊ cácÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ đểÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ kinhÊ tếÊ vàÊ

côngÊnghiệpÊtrongÊnước. 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊbiệnÊphápÊchốngÊ lẩnÊ

tránhÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđãÊvượtÊraÊkhỏiÊ

vaiÊtròÊcôngÊcụÊbổÊtrợÊvàÊtrởÊthànhÊmộtÊcấuÊ

phầnÊ quanÊ trọngÊ trongÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ

mạiÊcủaÊEU.ÊKhácÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊ truyềnÊ thốngÊvốnÊ tậpÊ trungÊvàoÊhànhÊviÊ

bánÊpháÊgiáÊhoặcÊ trợÊcấpÊcủaÊmộtÊquốcÊgiaÊ
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cụÊ thể,Ê điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ choÊ phépÊ

EUÊ canÊ thiệpÊ sâuÊ hơnÊ vàoÊ cấuÊ trúcÊ chuỗiÊ

cungÊ ứngÊ vàÊ cácÊ dòngÊ thươngÊ mạiÊ xuyênÊ

biênÊ giới,Ê nhằmÊ ngănÊ chặnÊ mọiÊ hìnhÊ thứcÊ

làmÊ suyÊ giảmÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ đãÊ đượcÊ ápÊ dụng.ÊCáchÊ tiếpÊ cậnÊ

nàyÊphảnÊánhÊsựÊchuyểnÊdịchÊtừÊtưÊduyÊ“đốiÊ

phóÊ hànhÊ vi”Ê sangÊ tưÊ duyÊ “quảnÊ trịÊ dòngÊ

thươngÊmại”ÊởÊcấpÊđộÊkhuÊvực. 

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊmộtÊnềnÊkinhÊtếÊcóÊđộÊ

mởÊ caoÊ vàÊ ngàyÊ càngÊ gắnÊ chặtÊ vớiÊ cácÊ

chuỗiÊ sảnÊ xuấtÊ khuÊ vựcÊ vàÊ toànÊ cầu,Ê xuÊ

hướngÊgiaÊtăngÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊ

EUÊ tạoÊ raÊ nhữngÊ tácÊ độngÊ mangÊ tínhÊ hệÊ

thống.ÊThựcÊtiễnÊchoÊthấyÊViệtÊNamÊkhôngÊ

phảiÊ làÊ quốcÊ giaÊ thườngÊ xuyênÊ bịÊ EUÊ ápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ banÊ

đầu,Ê nhưngÊ lạiÊ thườngÊ xuyênÊ xuấtÊ hiệnÊ

trongÊcácÊvụÊviệcÊmởÊrộngÊphạmÊviÊápÊdụngÊ

biệnÊ phápÊ thôngÊ quaÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránh.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊvịÊthếÊđặcÊthùÊcủaÊ

ViệtÊ NamÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê vừaÊ làÊ

điểmÊđếnÊcủaÊdòngÊvốnÊđầuÊtưÊquốcÊtế,ÊvừaÊ

làÊtrungÊtâmÊgiaÊcôngÊvàÊsảnÊxuấtÊchoÊnhiềuÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊđịnhÊhướngÊxuấtÊkhẩu. 

NghiênÊcứuÊđãÊchỉÊraÊrằngÊlogicÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ củaÊ EUÊ khôngÊ dựaÊ trênÊ

xuấtÊ xứÊ hìnhÊ thức,Ê màÊ dựaÊ trênÊ đánhÊ giáÊ

toànÊ diệnÊ bảnÊ chấtÊ kinhÊ tếÊ củaÊ hoạtÊ độngÊ

sảnÊxuấtÊvàÊ thươngÊmại.ÊEUÊxemÊxétÊđồngÊ

thờiÊ nhiềuÊ yếuÊ tốÊ nhưÊ nguồnÊ gốcÊ nguyênÊ

liệu,ÊmứcÊđộÊchuyểnÊđổiÊtrongÊquáÊtrìnhÊsảnÊ

xuất,Ê cấuÊ trúcÊ sởÊhữuÊvàÊmốiÊ liênÊkếtÊgiữaÊ

cácÊchủÊthểÊtrongÊchuỗiÊcungÊứng,ÊcũngÊnhưÊ

tácÊ độngÊ củaÊ sựÊ dịchÊ chuyểnÊ dòngÊ thươngÊ

mạiÊ đốiÊ vớiÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ

vệ.ÊCáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊkhiếnÊđiềuÊtraÊchốngÊ

lẩnÊtránhÊtrởÊthànhÊmộtÊtháchÊthứcÊphứcÊtạp,Ê

đòiÊ hỏiÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ chỉÊ tuânÊ thủÊ

quyÊ định,Ê màÊ cònÊ phảiÊ cóÊ khảÊ năngÊ giảiÊ

trìnhÊvàÊchứngÊminhÊmộtÊcáchÊthuyếtÊphục. 

TừÊgócÊđộÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam,ÊcácÊ

khóÊ khănÊ vàÊ tháchÊ thứcÊ khiÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ

điềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊEUÊkhôngÊchỉÊ

mangÊ tínhÊ kỹÊ thuậtÊ hayÊ phápÊ lý,Ê màÊ phảnÊ

ánhÊ khoảngÊ cáchÊ giữaÊmôÊhìnhÊ sảnÊ xuấtÊ–Ê

quảnÊtrịÊhiệnÊtạiÊvớiÊyêuÊcầuÊngàyÊcàngÊcaoÊ

củaÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊhiệnÊđại.ÊViệcÊphụÊ

thuộcÊvàoÊnguyênÊliệuÊnhậpÊkhẩu,ÊmôÊhìnhÊ

sảnÊxuấtÊthiênÊvềÊgiaÊcông,ÊhệÊthốngÊdữÊliệuÊ

chưaÊ đượcÊ chuẩnÊ hóaÊ vàÊ tưÊ duyÊ ứngÊ phóÊ

cònÊmangÊtínhÊbịÊđộngÊlàÊnhữngÊyếuÊtốÊlàmÊ

giaÊ tăngÊ rủiÊ roÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ tra.Ê

ĐiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh,ÊdoÊđó,ÊkhôngÊchỉÊ

làÊrủiÊroÊngắnÊhạnÊđốiÊvớiÊtừngÊlôÊhàngÊhayÊ

hợpÊđồngÊxuấtÊkhẩu,ÊmàÊlàÊphépÊthửÊđốiÊvớiÊ

năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ vàÊ tínhÊ bềnÊ vữngÊ củaÊ

môÊhìnhÊphátÊtriểnÊxuấtÊkhẩu. 

NhữngÊbàiÊhọcÊkinhÊnghiệmÊđượcÊrútÊ raÊ

từÊthựcÊtiễnÊchoÊthấy,ÊứngÊphóÊhiệuÊquảÊvớiÊ

điềuÊ traÊchốngÊlẩnÊ tránhÊđòiÊhỏiÊsựÊchuyểnÊ

đổiÊtưÊduyÊmangÊtínhÊchiếnÊlượcÊcủaÊdoanhÊ

nghiệpÊViệtÊ Nam.Ê DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ nhìnÊ

nhậnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊmộtÊyếuÊtốÊ

cấuÊthànhÊcủaÊmôiÊtrườngÊkinhÊdoanhÊquốcÊ

tế,Ê thayÊ vìÊ coiÊ đóÊ làÊ sựÊ kiệnÊ bấtÊ thường.Ê

ĐiềuÊnàyÊbaoÊgồmÊviệcÊđầuÊtưÊvàoÊnăngÊlựcÊ

chứngÊminhÊ sảnÊ xuấtÊ thựcÊ chất,Ê xâyÊ dựngÊ

chuỗiÊcungÊứngÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊgiámÊsát,Ê

chuẩnÊhóaÊvàÊminhÊbạchÊhóaÊdữÊliệu,ÊcũngÊ
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nhưÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊthamÊgiaÊđốiÊthoạiÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcủaÊEU. 

ỞÊtầmÊvĩÊmôÊhơn,ÊnghiênÊcứuÊcũngÊchoÊ thấyÊvaiÊ tròÊkhôngÊ thểÊ thiếuÊcủaÊsựÊphốiÊhợpÊ

giữaÊdoanhÊnghiệp,Ê hiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊ cơÊquanÊquảnÊ lýÊnhàÊ nước.ÊTrongÊbốiÊ cảnhÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊngàyÊcàngÊđượcÊsửÊdụngÊthườngÊxuyênÊvàÊcóÊphạmÊviÊtácÊđộngÊrộng,ÊviệcÊ

nângÊcaoÊnăngÊlựcÊthểÊchế,ÊcungÊcấpÊcảnhÊbáoÊsớmÊvàÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊquáÊtrìnhÊ

điềuÊtraÊ làÊyếuÊ tốÊ thenÊchốtÊđểÊbảoÊvệÊlợiÊ íchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam.ÊSựÊphốiÊhợpÊnàyÊ

khôngÊchỉÊgiúpÊgiảmÊthiểuÊrủiÊ roÊ trongÊ từngÊvụÊviệcÊcụÊ thể,ÊmàÊcònÊgópÊphầnÊđịnhÊhìnhÊ

chiếnÊlượcÊdàiÊhạnÊnhằmÊnângÊcaoÊvịÊthếÊcủaÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊtrênÊthịÊtrườngÊEU. 

TổngÊ thể,Ê nghiênÊ cứuÊ khẳngÊ địnhÊ rằngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊcủaÊEUÊvừaÊlàÊtháchÊthức,ÊvừaÊlàÊđộngÊlựcÊcảiÊcách.ÊTháchÊthứcÊnằmÊởÊviệcÊgiaÊ

tăngÊchiÊphíÊtuânÊthủÊvàÊrủiÊroÊphápÊlýÊchoÊdoanhÊnghiệp;ÊtrongÊkhiÊđó,ÊđộngÊlựcÊcảiÊcáchÊ

thểÊhiệnÊởÊyêuÊcầuÊbuộcÊdoanhÊnghiệpÊvàÊnềnÊkinhÊtếÊphảiÊnângÊcấpÊmôÊhìnhÊsảnÊxuất,ÊquảnÊ

trịÊvàÊminhÊbạchÊtheoÊcácÊchuẩnÊmựcÊcaoÊhơnÊcủaÊthươngÊmạiÊquốcÊtế.ÊViệcÊchủÊđộngÊthíchÊ

ứngÊvớiÊxuÊhướngÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊbảoÊvệÊthịÊphầnÊtạiÊEU,ÊmàÊ

cònÊgópÊphầnÊcủngÊcốÊnềnÊtảngÊchoÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊbềnÊvữngÊtrongÊbốiÊcảnhÊcạnhÊ

tranhÊtoànÊcầuÊngàyÊcàngÊgayÊgắt. 
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MộtÊsốÊkhuyếnÊnghịÊchínhÊsáchÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệpÊtừÊgócÊnhìnÊhiệpÊhộiÊ 

TrongÊbốiÊcảnhÊhộiÊnhậpÊkinhÊtếÊquốcÊtếÊ

ngàyÊ càngÊ sâuÊ rộng,Ê LiênÊ minhÊ ChâuÊ ÂuÊ

tiếpÊ tụcÊgiữÊvaiÊ tròÊ làÊmộtÊ trongÊnhữngÊ thịÊ

trườngÊ xuấtÊ khẩuÊ chiếnÊ lượcÊ quanÊ trọngÊ

nhấtÊcủaÊViệtÊNam.ÊKhôngÊchỉÊ làÊkhuÊvựcÊ

cóÊquyÊmôÊtiêuÊdùngÊlớnÊvàÊmứcÊđộÊổnÊđịnhÊ

cao,ÊEUÊcònÊlàÊthịÊtrườngÊcóÊhệÊthốngÊphápÊ

lýÊ thươngÊ mạiÊ phátÊ triển,Ê tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ

thuậtÊ nghiêmÊ ngặtÊ vàÊ cơÊ chếÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊđượcÊvậnÊhànhÊvớiÊmứcÊđộÊchặtÊ

chẽÊ hàngÊ đầuÊ thếÊ giới.Ê ViệcÊ HiệpÊ địnhÊ

ThươngÊmạiÊ tựÊ doÊViệtÊNamÊ–Ê LiênÊminhÊ

ChâuÊÂuÊcóÊhiệuÊlựcÊđãÊmởÊraÊnhiềuÊcơÊhộiÊ

lớnÊchoÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊtrongÊviệcÊ

mởÊ rộngÊ thịÊ phần,Ê thamÊ giaÊ sâuÊ hơnÊ vàoÊ

chuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầuÊvàÊnângÊcaoÊvịÊthếÊ

cạnhÊ tranhÊ quốcÊ tế.Ê TuyÊ nhiên,Ê songÊ hànhÊ

vớiÊcơÊhộiÊđóÊ làÊ sựÊgiaÊ tăngÊmạnhÊmẽÊcủaÊ

cácÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊđặcÊbiệtÊlàÊ

xuÊ hướngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊngàyÊcàngÊphổÊ

biếnÊvàÊphứcÊtạpÊhơn. 

KhácÊ vớiÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê chốngÊ trợÊ

cấpÊhayÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ–ÊvốnÊtậpÊtrungÊvàoÊ

hànhÊ viÊ địnhÊ giá,Ê hỗÊ trợÊ tàiÊ chínhÊ hoặcÊ sựÊ

giaÊ tăngÊ độtÊ biếnÊ củaÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ –Ê

điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ hướngÊ đếnÊ việcÊ xácÊ địnhÊ liệuÊ doanhÊ

nghiệpÊ hoặcÊ quốcÊ giaÊ xuấtÊ khẩuÊ cóÊ đangÊ

tìmÊcáchÊnéÊ tránhÊ cácÊ biệnÊphápÊphòngÊ vệÊ

đãÊđượcÊápÊdụngÊtrướcÊđóÊhayÊkhông.ÊĐâyÊ

làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ côngÊ cụÊ đượcÊ EUÊ sửÊ

dụngÊ ngàyÊ càngÊ mạnhÊ mẽÊ nhằmÊ bảoÊ đảmÊ

hiệuÊ lựcÊ thựcÊ thiÊ củaÊ cácÊbiệnÊphápÊ chốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê đồngÊ thờiÊ

ngănÊchặnÊhiệnÊtượngÊdịchÊchuyểnÊsảnÊxuấtÊ

mangÊ tínhÊ hìnhÊ thứcÊ đểÊ néÊ tránhÊ nghĩaÊ vụÊ

thuế. 

TrongÊthựcÊtiễnÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊhiệnÊ

nay,Ê chốngÊ lẩnÊ tránhÊ đãÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ xuÊ

hướngÊnổiÊbậtÊkhiÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầuÊ

liênÊtụcÊtáiÊcấuÊtrúcÊvàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđaÊ

quốcÊ giaÊ cóÊ xuÊ hướngÊ dịchÊ chuyểnÊ mộtÊ

phầnÊcôngÊđoạnÊsảnÊxuấtÊsangÊcácÊquốcÊgiaÊ

thứÊ baÊ nhằmÊ tậnÊ dụngÊ ưuÊ đãiÊ thuếÊ quanÊ

hoặcÊ néÊ tránhÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ đangÊ ápÊ dụngÊ tạiÊ thịÊ trườngÊ

nhậpÊkhẩu.ÊViệtÊNam,ÊvớiÊ lợiÊ thếÊvềÊ vịÊ tríÊ

địaÊ lý,Ê chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ cạnhÊ tranh,Ê môiÊ

trườngÊ đầuÊ tưÊ hấpÊ dẫnÊ vàÊ mạngÊ lướiÊ cácÊ

hiệpÊ địnhÊ thươngÊ mạiÊ tựÊ doÊ rộngÊ lớn,Ê trởÊ

thànhÊ mộtÊ điểmÊ đếnÊ quanÊ trọngÊ trongÊ lànÊ
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sóngÊdịchÊ chuyểnÊnày.ÊTuyÊnhiên,Ê điềuÊ đóÊ

cũngÊ đồngÊ nghĩaÊ vớiÊ việcÊ ViệtÊ NamÊ ngàyÊ

càngÊ đốiÊ diệnÊ vớiÊ nghiÊ ngờÊ từÊ cácÊ đốiÊ tácÊ

thươngÊmạiÊvềÊkhảÊnăngÊtrởÊthànhÊnơiÊtrungÊ

chuyển,ÊgiaÊcôngÊđơnÊgiảnÊhoặcÊchuyểnÊtảiÊ

bấtÊhợpÊphápÊnhằmÊlẩnÊtránhÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU. 

CácÊngànhÊnhưÊthép,Ênhôm,Êgỗ,ÊpinÊnăngÊ

lượngÊ mặtÊ trời,Ê xeÊ đạpÊ điện,Ê tônÊ mạÊ màu,Ê

sảnÊphẩmÊnhựa,Ê linhÊkiệnÊđiệnÊ tửÊvàÊnhiềuÊ

nhómÊ hàngÊ côngÊ nghiệpÊ trungÊ gianÊ đangÊ

nằmÊtrongÊnhómÊcóÊnguyÊcơÊcaoÊbịÊđiềuÊtraÊ

chốngÊlẩnÊtránh.ÊNhiềuÊvụÊviệcÊchoÊthấyÊcơÊ

quanÊ điềuÊ traÊEUÊkhôngÊ chỉÊ xemÊxétÊ tỷÊ lệÊ

giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ tạiÊViệtÊNamÊmàÊcònÊđánhÊ

giáÊ toànÊ diệnÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê nguồnÊ gốcÊ

nguyênÊ liệu,Ê bảnÊ chấtÊ củaÊ quáÊ trìnhÊ giaÊ

côngÊvàÊmốiÊliênÊhệÊthươngÊmạiÊgiữaÊdoanhÊ

nghiệpÊViệtÊNamÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ tạiÊ

quốcÊgiaÊđangÊbịÊápÊthuếÊphòngÊvệ. 

ĐiềuÊđángÊloÊngạiÊlàÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊ

ViệtÊNam,ÊđặcÊbiệtÊlàÊdoanhÊnghiệpÊvừaÊvàÊ

nhỏ,Ê vẫnÊ chưaÊ nhậnÊ thứcÊ đầyÊ đủÊ vềÊ rủiÊ roÊ

chốngÊ lẩnÊ tránhÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê

KhôngÊítÊdoanhÊnghiệpÊchoÊrằngÊchỉÊcầnÊcóÊ

hoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊtạiÊViệtÊNamÊlàÊđủÊđiềuÊ

kiệnÊ chứngÊ minhÊ xuấtÊ xứ,Ê trongÊ khiÊ trênÊ

thựcÊtế,ÊtiêuÊchuẩnÊđánhÊgiáÊcủaÊEUÊnghiêmÊ

ngặtÊhơnÊrấtÊnhiều.ÊViệcÊthiếuÊhệÊthốngÊtruyÊ

xuấtÊnguồnÊgốcÊminhÊbạch,ÊthiếuÊkiểmÊsoátÊ

nguyênÊliệuÊđầuÊvào,ÊthiếuÊhiểuÊbiếtÊvềÊquyÊ

tắcÊxuấtÊxứÊvàÊthiếuÊcơÊchếÊquảnÊtrịÊtuânÊthủÊ

đãÊ khiếnÊ nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ rơiÊ vàoÊ tìnhÊ

thếÊbịÊđộngÊkhiÊbịÊđiềuÊtra. 

TrongÊbốiÊ cảnhÊ đó,Ê vaiÊ tròÊ củaÊ hiệpÊ hộiÊ

ngànhÊ hàngÊ trởÊ nênÊ đặcÊ biệtÊ quanÊ trọng.Ê

NếuÊNhàÊ nướcÊ giữÊ vaiÊ tròÊ thiếtÊ lậpÊ khungÊ

phápÊlýÊvàÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊquốcÊgiaÊởÊcấpÊđộÊ

thểÊchế,ÊthìÊhiệpÊhộiÊchínhÊlàÊlựcÊlượngÊgầnÊ

gũiÊnhấtÊvớiÊdoanhÊnghiệp,ÊhiểuÊrõÊđặcÊ thùÊ

sảnÊxuất,ÊcấuÊtrúcÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊcácÊrủiÊ

roÊ thựcÊ tiễnÊ củaÊ từngÊ ngành.Ê HiệpÊ hộiÊ

khôngÊchỉÊlàÊcầuÊnốiÊgiữaÊdoanhÊnghiệpÊvớiÊ

cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊmàÊ cònÊ làÊ trungÊ tâmÊ dẫnÊ

dắtÊ việcÊ chuẩnÊ hóaÊ ngànhÊ hàng,Ê xâyÊ dựngÊ

cơÊchếÊtuânÊthủÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊphòngÊ

ngừaÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

TừÊ gócÊ độÊ đó,Ê nghiênÊ cứuÊ vềÊ mộtÊ sốÊ

khuyếnÊ nghịÊ chínhÊ sáchÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊvàÊ

địnhÊ hướngÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ từÊ gócÊ

nhìnÊ củaÊ hiệpÊhộiÊ khôngÊchỉÊ cóÊýÊnghĩaÊ lýÊ

luậnÊ trongÊ việcÊ hoànÊ thiệnÊ vaiÊ tròÊ củaÊ tổÊ

chứcÊtrungÊgianÊngànhÊhàngÊmàÊcònÊcóÊgiáÊ

trịÊthựcÊtiễnÊsâuÊsắcÊtrongÊbảoÊvệÊthịÊtrườngÊ

xuấtÊ khẩu,Ê duyÊ trìÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ vàÊ

nângÊcaoÊvịÊthếÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

trongÊ cấuÊ trúcÊ thươngÊ mạiÊ toànÊ cầuÊ đangÊ

thayÊđổiÊmạnhÊmẽÊhiệnÊnay. 

VaiÊtròÊcủaÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊtrongÊhỗÊ

trợÊ doanhÊ nghiệpÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊ

EU 

TrongÊbốiÊcảnhÊLiênÊminhÊChâuÊÂuÊngàyÊ

càngÊgiaÊtăngÊsửÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊ

lẩnÊ tránhÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ nhưÊ mộtÊ

côngÊcụÊquanÊtrọngÊnhằmÊbảoÊđảmÊhiệuÊlựcÊ

củaÊ cácÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ đãÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ trướcÊ đó,Ê

vaiÊtròÊcủaÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊtrongÊhỗÊtrợÊ
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doanhÊnghiệpÊứngÊphóÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊ

traÊ ngàyÊ càngÊ trởÊ nênÊ đặcÊ biệtÊ quanÊ trọng.Ê

NếuÊdoanhÊnghiệpÊlàÊchủÊthểÊtrựcÊtiếpÊthamÊ

giaÊ sảnÊ xuất,Ê xuấtÊ khẩuÊ vàÊ chịuÊ tácÊ độngÊ

trựcÊtiếpÊtừÊcácÊquyếtÊđịnhÊđiềuÊtra,ÊcònÊNhàÊ

nướcÊgiữÊvaiÊtròÊthiếtÊlậpÊthểÊchếÊvàÊbảoÊvệÊ

lợiÊ íchÊ quốcÊ giaÊ ởÊ cấpÊ độÊ chínhÊ sách,Ê thìÊ

hiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊchínhÊlàÊchủÊthểÊtrungÊ

gianÊcóÊkhảÊnăngÊkếtÊnối,ÊđiềuÊphốiÊvàÊdẫnÊ

dắtÊtoànÊbộÊngànhÊtrongÊviệcÊphòngÊngừaÊvàÊ

xửÊ lýÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê TrongÊ

nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê hiệuÊ quảÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ khôngÊ phụÊ thuộcÊ

hoànÊ toànÊ vàoÊ từngÊ doanhÊ nghiệpÊ riêngÊ lẻÊ

màÊ phụÊ thuộcÊ rấtÊ lớnÊ vàoÊ khảÊ năngÊ hànhÊ

độngÊ tậpÊ thểÊ củaÊ cảÊ ngànhÊ hàng,Ê vàÊ đâyÊ

chínhÊ làÊ khôngÊ gianÊ hoạtÊ độngÊ cốtÊ lõiÊ củaÊ

hiệpÊhội. 

VềÊ bảnÊ chất,Ê điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊkhôngÊchỉÊ

nhằmÊxácÊđịnhÊmộtÊhànhÊviÊviÊphạmÊcụÊthểÊ

màÊcònÊhướngÊtớiÊviệcÊđánhÊgiáÊtoànÊbộÊcấuÊ

trúcÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê bảnÊ chấtÊ củaÊ hoạtÊ

độngÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ tínhÊ thựcÊ chấtÊ củaÊ quáÊ

trìnhÊ chuyểnÊ đổiÊ giáÊ trịÊ tạiÊ quốcÊ giaÊ xuấtÊ

khẩu.ÊEUÊkhôngÊchỉÊxemÊxétÊviệcÊhàngÊhóaÊ

cóÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊhayÊkhôngÊ

màÊquanÊtrọngÊhơnÊlàÊliệuÊViệtÊNamÊcóÊthựcÊ

sựÊlàÊnơiÊtạoÊraÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊđángÊkểÊhayÊ

chỉÊlàÊđiểmÊtrungÊchuyểnÊhoặcÊnơiÊthựcÊhiệnÊ

giaÊ côngÊđơnÊgiảnÊ nhằmÊnéÊ tránhÊ cácÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊđangÊápÊdụngÊvớiÊquốcÊgiaÊ

khác.ÊĐiềuÊnàyÊkhiếnÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊvượtÊ

xaÊ khảÊ năngÊ xửÊ lýÊ củaÊ từngÊ doanhÊ nghiệpÊ

đơnÊlẻÊvàÊđòiÊhỏiÊmộtÊcơÊchếÊphốiÊhợpÊởÊcấpÊ

độÊtoànÊngành. 

ChínhÊvìÊvậy,ÊvaiÊtròÊđầuÊtiênÊvàÊcóÊtínhÊ

nềnÊ tảngÊ củaÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ làÊ xâyÊ

dựngÊ nhậnÊ thứcÊ chungÊ vàÊ hìnhÊ thànhÊ vănÊ

hóaÊ tuânÊ thủÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ trongÊ

cộngÊ đồngÊ doanhÊ nghiệp.Ê TrênÊ thựcÊ tế,Ê

nhiềuÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊvẫnÊtiếpÊcậnÊ

vấnÊđềÊchốngÊlẩnÊtránhÊvớiÊtâmÊlýÊthụÊđộng,Ê

coiÊđâyÊlàÊrủiÊroÊphápÊlýÊchỉÊphátÊsinhÊkhiÊbịÊ

điềuÊ traÊ thayÊvìÊnhậnÊ thứcÊ rằngÊđâyÊ làÊmộtÊ

yếuÊtốÊcấuÊthànhÊtrongÊchiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊ

xuấtÊkhẩuÊbềnÊvững.ÊKhôngÊítÊdoanhÊnghiệpÊ

choÊrằngÊchỉÊcầnÊcóÊhoạtÊđộngÊlắpÊrápÊhoặcÊ

giaÊ côngÊ tạiÊ ViệtÊ NamÊ làÊ đủÊ điềuÊ kiệnÊ

chứngÊminhÊ xuấtÊ xứ,Ê trongÊ khiÊ tiêuÊ chuẩnÊ

đánhÊgiáÊcủaÊEUÊtậpÊtrungÊvàoÊbảnÊchấtÊcủaÊ

quáÊ trìnhÊchuyểnÊđổiÊ sảnÊxuất,Ê tỷÊ lệÊgiáÊ trịÊ

giaÊ tăngÊnộiÊđịa,ÊmứcÊđộÊ thayÊđổiÊbảnÊchấtÊ

hàngÊhóaÊvàÊ tínhÊđộcÊlậpÊthựcÊchấtÊcủaÊdo-

anhÊnghiệp. 

HiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊcóÊ lợiÊ thếÊđặcÊbiệtÊ

trongÊviệcÊthayÊđổiÊnhậnÊthứcÊnàyÊbởiÊđâyÊlàÊ

tổÊchứcÊgầnÊgũiÊnhấtÊvớiÊdoanhÊnghiệp,ÊhiểuÊ

rõÊthựcÊtiễnÊsảnÊxuấtÊcủaÊtừngÊngànhÊvàÊcóÊ
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khảÊ năngÊ truyềnÊ tảiÊ thôngÊ tinÊ chuyênÊmônÊ

theoÊ cáchÊ phùÊ hợpÊ vớiÊ năngÊ lựcÊ tiếpÊ nhậnÊ

củaÊ doanhÊ nghiệp.Ê ThôngÊ quaÊ cácÊ chươngÊ

trìnhÊđàoÊtạoÊchuyênÊsâu,ÊhộiÊthảoÊkỹÊthuật,Ê

bảnÊtinÊcảnhÊbáoÊđịnhÊkỳÊvàÊhệÊthốngÊtưÊvấnÊ

chuyênÊ môn,Ê hiệpÊ hộiÊ cóÊ thểÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊhiểuÊrõÊbảnÊchấtÊphápÊlýÊcủaÊchốngÊ

lẩnÊtránh,ÊnhậnÊdiệnÊsớmÊcácÊdấuÊhiệuÊrủiÊroÊ

vàÊ xâyÊ dựngÊ tưÊ duyÊ tuânÊ thủÊ ngayÊ từÊ giaiÊ

đoạnÊđầuÊcủaÊhoạtÊđộngÊđầuÊtưÊvàÊsảnÊxuất. 

VaiÊtròÊthứÊhaiÊcủaÊhiệpÊhộiÊlàÊxâyÊdựngÊ

hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ sớmÊ ởÊ cấpÊ độÊ ngànhÊ

hàng.Ê MộtÊ trongÊ nhữngÊ đặcÊ điểmÊ quanÊ

trọngÊcủaÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊlàÊrủiÊroÊ

thườngÊ khôngÊ xuấtÊ hiệnÊ độtÊ ngộtÊmàÊ hìnhÊ

thànhÊtừÊnhữngÊbiếnÊđộngÊcóÊtínhÊhệÊthốngÊ

nhưÊsựÊgiaÊ tăngÊbấtÊ thườngÊcủaÊnhậpÊkhẩuÊ

nguyênÊ liệuÊ từÊ quốcÊ giaÊ đangÊ bịÊ ápÊ thuếÊ

phòngÊvệ,ÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊđộtÊ

biếnÊ vàoÊ thịÊ trườngÊ EU,Ê sựÊ dịchÊ chuyểnÊ

nhanhÊ củaÊ dòngÊ vốnÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ mộtÊ sốÊ

ngànhÊ nhạyÊ cảmÊ hoặcÊ sựÊ thayÊ đổiÊ bấtÊ

thườngÊtrongÊcấuÊtrúcÊchuỗiÊcungÊứng. 

DoanhÊnghiệpÊriêngÊ lẻÊ rấtÊkhóÊcóÊđủÊdữÊ

liệuÊ đểÊ nhậnÊ diệnÊ nhữngÊ xuÊ hướngÊ nàyÊ ởÊ

cấpÊđộÊ toànÊngành.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊhiệpÊhộiÊ

cóÊkhảÊnăngÊtậpÊhợpÊthôngÊtinÊtừÊnhiềuÊdo-

anhÊnghiệpÊ thànhÊviên,Ê theoÊdõiÊbiếnÊđộngÊ

thịÊ trườngÊ vàÊ phátÊ hiệnÊ sớmÊ cácÊ dấuÊ hiệuÊ

bấtÊ thường.ÊKhiÊ kếtÊ hợpÊvớiÊ dữÊ liệuÊ từÊ cơÊ

quanÊquảnÊlýÊnhàÊnước,ÊhệÊthốngÊthươngÊvụÊ

vàÊthôngÊtinÊtừÊcácÊhiệpÊhộiÊđốiÊtácÊquốcÊtế,Ê

hiệpÊhộiÊ cóÊ thểÊxâyÊdựngÊcơÊ chếÊ cảnhÊbáoÊ

sớmÊ mangÊ tínhÊ thựcÊ tiễnÊ cao,Ê giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊ chủÊ độngÊ điềuÊ chỉnhÊ chiếnÊ lượcÊ

nhậpÊ khẩuÊ nguyênÊ liệu,Ê cơÊ cấuÊ thịÊ trườngÊ

xuấtÊ khẩuÊ vàÊ phươngÊ ánÊ tổÊ chứcÊ sảnÊ xuấtÊ

trướcÊkhiÊnguyÊcơÊđiềuÊ traÊchínhÊ thứcÊphátÊ

sinh. 

VaiÊ tròÊ thứÊbaÊvàÊcóÊýÊnghĩaÊchiếnÊ lượcÊ

lâuÊ dàiÊ làÊ hiệpÊ hộiÊ thamÊ giaÊ chuẩnÊ hóaÊ

chuỗiÊcungÊứngÊvàÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊtruyÊ

xuấtÊnguồnÊgốcÊminhÊbạchÊchoÊtoànÊngành.Ê

ĐâyÊlàÊyếuÊtốÊđặcÊbiệtÊquanÊtrọngÊbởiÊtrongÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

EUÊ khôngÊ chỉÊ xemÊ xétÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ

chứngÊnhậnÊxuấtÊxứÊhayÊkhôngÊmàÊđánhÊgiáÊ

toànÊ diệnÊ khảÊ năngÊ chứngÊ minhÊ tínhÊ hợpÊ

phápÊcủaÊtoànÊbộÊchuỗiÊcungÊứng.ÊNếuÊdo-

anhÊnghiệpÊkhôngÊthểÊchứngÊminhÊrõÊnguồnÊ

gốcÊnguyênÊliệuÊđầuÊvào,ÊquáÊtrìnhÊgiaÊcôngÊ

thựcÊchấtÊvàÊmứcÊđộÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊtạiÊViệtÊ

Nam,Ê nguyÊ cơÊ bịÊ quyÊ kếtÊ lẩnÊ tránhÊ làÊ rấtÊ

cao. 

TuyÊnhiên,ÊviệcÊxâyÊdựngÊhệÊ thốngÊ truyÊ

xuấtÊnguồnÊgốcÊhiệuÊquảÊkhôngÊthểÊchỉÊphụÊ

thuộcÊ vàoÊ nỗÊ lựcÊ riêngÊ lẻÊ củaÊ từngÊ doanhÊ

nghiệpÊ bởiÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ thườngÊ liênÊ

quanÊđếnÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊđầuÊvào,ÊnhàÊ

cungÊ cấpÊ phụÊ trợÊ vàÊ cácÊ đốiÊ tácÊ logisticsÊ

khácÊnhau.ÊHiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊcóÊvaiÊtròÊ

trungÊ tâmÊ trongÊ việcÊ xâyÊ dựngÊ bộÊ tiêuÊ

chuẩnÊngànhÊvềÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốc,ÊhướngÊ

dẫnÊ doanhÊ nghiệpÊ ápÊ dụngÊ cácÊ chuẩnÊ dữÊ

liệuÊ thốngÊ nhấtÊ vàÊ thúcÊ đẩyÊ hìnhÊ thànhÊ cơÊ

chếÊ chiaÊ sẻÊ thôngÊ tinÊ minhÊ bạchÊ giữaÊ cácÊ

thànhÊ viênÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ ứng.Ê ĐâyÊ làÊ

nềnÊtảngÊquanÊtrọngÊđểÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊ

chứngÊminhÊxuấtÊxứÊthựcÊchấtÊtrướcÊcácÊcơÊ

quanÊđiềuÊtraÊquốcÊtế. 
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VaiÊtròÊthứÊtưÊcủaÊhiệpÊhộiÊlàÊhỗÊtrợÊphápÊ

lýÊtậpÊthểÊvàÊđiềuÊphốiÊphảnÊứngÊngànhÊkhiÊ

vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ phátÊ sinh.Ê TrongÊ nhiềuÊ

trườngÊhợp,ÊmộtÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊ

khôngÊchỉÊ tácÊđộngÊđếnÊmộtÊdoanhÊnghiệpÊ

màÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ toànÊ bộÊ ngànhÊ hàng.Ê

NếuÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ phảnÊ ứngÊ rờiÊ rạc,Ê

cungÊcấpÊ thôngÊ tinÊkhôngÊ thốngÊnhấtÊhoặcÊ

thiếuÊsựÊphốiÊhợpÊchiếnÊlược,ÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊ EUÊ rấtÊ dễÊ đưaÊ raÊ kếtÊ luậnÊ bấtÊ lợiÊ choÊ

toànÊngành. 

HiệpÊhộiÊcầnÊđóngÊvaiÊtròÊlàÊđầuÊmốiÊtậpÊ

hợpÊdữÊ liệuÊngành,ÊphốiÊhợpÊxâyÊdựngÊ lậpÊ

luậnÊphảnÊbiệnÊchung,ÊkếtÊnốiÊdoanhÊnghiệpÊ

vớiÊ cácÊ hãngÊ luậtÊ quốcÊ tếÊ vàÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊchuẩnÊbịÊhồÊsơÊgiảiÊtrìnhÊtheoÊhướngÊ

nhấtÊquán.ÊViệcÊhìnhÊthànhÊmộtÊchiếnÊlượcÊ

phảnÊứngÊ tậpÊ thểÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ giảmÊ chiÊ

phíÊphápÊlýÊchoÊdoanhÊnghiệpÊmàÊcònÊnângÊ

caoÊđángÊkểÊhiệuÊquảÊbảoÊvệÊlợiÊ íchÊngànhÊ

hàng.Ê ĐâyÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ lợiÊ thếÊ lớnÊ

nhấtÊ màÊ hiệpÊ hộiÊ cóÊ thểÊ mangÊ lạiÊ soÊ vớiÊ

cáchÊtiếpÊcậnÊđơnÊlẻÊcủaÊtừngÊdoanhÊnghiệp. 

VaiÊtròÊthứÊnămÊlàÊhiệpÊhộiÊthamÊgiaÊđịnhÊ

hướngÊ phátÊ triểnÊ ngànhÊ theoÊ hướngÊ bềnÊ

vữngÊ nhằmÊ giảmÊ thiểuÊ rủiÊ roÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊtrongÊdàiÊhạn.ÊBảnÊchấtÊcủaÊchốngÊlẩnÊ

tránhÊ khôngÊ nằmÊ ởÊ mộtÊ hànhÊ viÊ kỹÊ thuậtÊ

đơnÊlẻÊmàÊphảnÊánhÊnghiÊngờÊcủaÊthịÊtrườngÊ

nhậpÊ khẩuÊ vềÊ tínhÊ thựcÊ chấtÊ củaÊ năngÊ lựcÊ

sảnÊ xuấtÊ tạiÊ quốcÊ giaÊ xuấtÊ khẩu.Ê NếuÊ mộtÊ

ngànhÊphátÊtriểnÊchủÊyếuÊdựaÊtrênÊgiaÊcôngÊ

đơnÊgiản,Ê phụÊ thuộcÊnặngÊvàoÊnguyênÊ liệuÊ

nhậpÊ khẩuÊ từÊ quốcÊ giaÊ đangÊ bịÊ ápÊ thuếÊ vàÊ

thiếuÊkhảÊnăngÊnộiÊđịaÊhóa,ÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊ

traÊchốngÊlẩnÊtránhÊsẽÊluônÊhiệnÊhữu. 

DoÊ đó,Ê hiệpÊ hộiÊ cầnÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ địnhÊ

hướngÊ doanhÊ nghiệpÊ chuyểnÊ từÊ môÊ hìnhÊ

tăngÊtrưởngÊdựaÊtrênÊgiaÊcôngÊsangÊmôÊhìnhÊ

phátÊtriểnÊdựaÊtrênÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊthựcÊchất,Ê

nângÊcaoÊ tỷÊ lệÊnộiÊđịaÊhóa,ÊphátÊ triểnÊcôngÊ

nghiệpÊhỗÊtrợÊvàÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊsảnÊ

xuấtÊ chiềuÊ sâu.Ê KhiÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ

chứngÊminhÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ độcÊ lậpÊ vàÊ
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tínhÊ thựcÊ chấtÊ củaÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ tạiÊ ViệtÊ

Nam,ÊnguyÊcơÊbịÊquyÊkếtÊlẩnÊtránhÊsẽÊgiảmÊ

đángÊkể. 

NhưÊvậy,ÊvaiÊtròÊcủaÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊ

trongÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊcủaÊEUÊkhôngÊchỉÊdừngÊlạiÊởÊviệcÊcungÊ

cấpÊ thôngÊ tinÊ hayÊ hỗÊ trợÊ thủÊ tụcÊ màÊ phảiÊ

đượcÊ nhìnÊ nhậnÊ nhưÊ mộtÊ cấuÊ phầnÊ trungÊ

tâmÊ củaÊ chiếnÊ lượcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

ngànhÊ hàng.Ê TừÊ xâyÊ dựngÊ nhậnÊ thứcÊ tuânÊ

thủ,Ê cảnhÊ báoÊ sớm,Ê chuẩnÊ hóaÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng,Ê hỗÊ trợÊ phápÊ lýÊ tậpÊ thểÊ choÊ đếnÊ địnhÊ

hướngÊphátÊ triểnÊngànhÊbềnÊvững,ÊhiệpÊhộiÊ

chínhÊlàÊlựcÊlượngÊdẫnÊdắtÊcộngÊđồngÊdoanhÊ

nghiệpÊ chuyểnÊ từÊ trạngÊ tháiÊ ứngÊ phóÊ bịÊ

độngÊ sangÊ chủÊ độngÊ phòngÊ ngừaÊ rủiÊ ro.Ê

TrongÊmộtÊtrậtÊtựÊthươngÊmạiÊmớiÊmàÊminhÊ

bạch,Ê xuấtÊ xứÊ thựcÊ chấtÊ vàÊ phátÊ triểnÊ bềnÊ

vữngÊtrởÊ thànhÊ tiêuÊchíÊcốtÊ lõi,ÊnăngÊlựcÊtổÊ

chứcÊvàÊđiềuÊphốiÊcủaÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊ

chínhÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊyếuÊtốÊquyếtÊđịnhÊ

khảÊ năngÊ bảoÊ vệÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

MộtÊ sốÊ khuyếnÊ nghịÊ chínhÊ sáchÊ chốngÊ

lẩnÊ tránhÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

củaÊEUÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊ

từÊgócÊnhìnÊcủaÊhiệpÊhội 

TrongÊbốiÊcảnhÊLiênÊminhÊChâuÊÂuÊngàyÊ

càngÊ tăngÊ cườngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ nhưÊ mộtÊ

côngÊ cụÊ nhằmÊ bảoÊ đảmÊ hiệuÊ lựcÊ củaÊ cácÊ

biệnÊphápÊ chốngÊbánÊ pháÊgiáÊvàÊ chốngÊ trợÊ

cấpÊ đãÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ trướcÊ đó,Ê việcÊ xâyÊ

dựngÊmộtÊhệÊ thốngÊgiảiÊphápÊhỗÊ trợÊdoanhÊ

nghiệpÊmangÊtínhÊchủÊđộng,ÊđồngÊbộÊvàÊcóÊ

chiềuÊsâuÊchiếnÊ lượcÊtrởÊ thànhÊyêuÊcầuÊcấpÊ

thiếtÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ tạiÊ

ViệtÊNam.ÊNếuÊ trướcÊ đây,Ê chốngÊ lẩnÊ tránhÊ

thườngÊđượcÊnhìnÊnhậnÊnhưÊmộtÊrủiÊroÊphátÊ

sinhÊ mangÊ tínhÊ phápÊ lýÊ sauÊ khiÊ doanhÊ

nghiệpÊđãÊbướcÊvàoÊquáÊtrìnhÊxuấtÊkhẩu,ÊthìÊ

hiệnÊnayÊđâyÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊnộiÊdungÊcốtÊ

lõiÊ củaÊ quảnÊ trịÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê quảnÊ trịÊ

xuấtÊ xứÊ vàÊ quảnÊ trịÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ

ngànhÊhàng.ÊĐiềuÊđóÊđòiÊhỏiÊhiệpÊhộiÊkhôngÊ

chỉÊđóngÊvaiÊtròÊhỗÊtrợÊkhiÊvụÊviệcÊphátÊsinhÊ

màÊ phảiÊ trởÊ thànhÊ chủÊ thểÊ dẫnÊ dắtÊ doanhÊ

nghiệpÊ xâyÊ dựngÊ năngÊ lựcÊ phòngÊ ngừaÊ rủiÊ

roÊngayÊtừÊgiaiÊđoạnÊđầuÊcủaÊquáÊ trìnhÊđầuÊ

tư,ÊsảnÊxuấtÊvàÊtổÊchứcÊchuỗiÊcungÊứng. 

ThựcÊtiễnÊchoÊthấy,ÊphầnÊlớnÊcácÊvụÊđiềuÊ

traÊchốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊ

xuấtÊkhẩuÊ từÊViệtÊNamÊkhôngÊxuấtÊphátÊ từÊ

hànhÊviÊgianÊlậnÊxuấtÊxứÊmangÊtínhÊrõÊràngÊ

màÊthườngÊbắtÊnguồnÊtừÊsựÊthiếuÊminhÊbạchÊ

trongÊchuỗiÊcungÊứng,ÊsựÊphụÊthuộcÊquáÊlớnÊ

vàoÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊtừÊquốcÊgiaÊđangÊbịÊ

ápÊ thuếÊ phòngÊ vệ,Ê môÊ hìnhÊ giaÊ côngÊ đơnÊ
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giảnÊthiếuÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊthựcÊchấtÊvàÊviệcÊ

doanhÊnghiệpÊkhôngÊchứngÊminhÊđượcÊtínhÊ

độcÊ lậpÊ củaÊ hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuấtÊ tạiÊ ViệtÊ

Nam.ÊNhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ bịÊ đặtÊ vàoÊ diệnÊ

nghiÊngờÊkhôngÊphảiÊvìÊcóÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊ

cốÊýÊmàÊvìÊ thiếuÊhệÊ thốngÊ truyÊxuấtÊnguồnÊ

gốc,ÊthiếuÊcơÊchếÊquảnÊtrịÊtuânÊthủÊvàÊthiếuÊ

hiểuÊbiếtÊđầyÊđủÊvềÊtiêuÊchuẩnÊđánhÊgiáÊcủaÊ

EU. 

ĐiềuÊ đóÊ choÊ thấyÊ cácÊ giảiÊ phápÊ hỗÊ trợÊ

khôngÊ thểÊ chỉÊ tậpÊ trungÊvàoÊxửÊ lýÊ từngÊvụÊ

điềuÊ traÊ riêngÊ lẻÊ màÊ phảiÊ hướngÊ tớiÊ xâyÊ

dựngÊ mộtÊ hệÊ sinhÊ tháiÊ phòngÊ ngừaÊ rủiÊ roÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊởÊcấpÊđộÊtoànÊngành.Ê

TừÊ gócÊ nhìnÊ củaÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàng,Ê cóÊ

thểÊ xácÊ địnhÊmộtÊ sốÊ nhómÊgiảiÊ phápÊ trọngÊ

tâmÊsauÊđây. 

1.ÊXâyÊdựngÊhệÊ thốngÊcảnhÊbáoÊ sớmÊvàÊ

giámÊ sátÊ rủiÊ roÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ ởÊ cấpÊ độÊ

ngànhÊhàng 

MộtÊ trongÊ nhữngÊ hạnÊ chếÊ lớnÊ nhấtÊ củaÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊlàÊsựÊbịÊđộngÊtrongÊ

nhậnÊ diệnÊ nguyÊ cơÊ bịÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránh.ÊPhầnÊlớnÊdoanhÊnghiệpÊchỉÊnhậnÊthứcÊ

đượcÊ rủiÊ roÊ khiÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ EUÊ đãÊ

chínhÊthứcÊkhởiÊxướngÊvụÊviệc,ÊtrongÊkhiÊởÊ

giaiÊ đoạnÊ đóÊ khảÊ năngÊ điềuÊ chỉnhÊ chuỗiÊ

cungÊứng,Ê thayÊđổiÊcơÊcấuÊnguyênÊliệuÊđầuÊ

vàoÊ hayÊ táiÊ cấuÊ trúcÊ chiếnÊ lượcÊ xuấtÊ khẩuÊ

gầnÊnhưÊrấtÊhạnÊchế.ÊĐiềuÊnàyÊkhiếnÊdoanhÊ

nghiệpÊrơiÊvàoÊtrạngÊtháiÊphảnÊứngÊbịÊđộng,Ê

tốnÊ kémÊchiÊ phíÊ phápÊ lýÊ vàÊ chịuÊ rủiÊ roÊ rấtÊ

lớnÊvềÊthuếÊphòngÊvệ. 

DoÊ đó,Ê hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ cầnÊ chủÊ

độngÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ sớmÊ ởÊ

cấpÊđộÊngànhÊthayÊvìÊchỉÊchờÊthôngÊtinÊtừÊcơÊ

quanÊquảnÊlýÊnhàÊnước.ÊHệÊthốngÊnàyÊphảiÊ

đượcÊvậnÊhànhÊtrênÊcơÊsởÊthuÊthậpÊvàÊphânÊ

tíchÊdữÊliệuÊtừÊdoanhÊnghiệpÊthànhÊviênÊnhưÊ

tốcÊđộÊ tăngÊ trưởngÊxuấtÊkhẩuÊ theoÊ từngÊ thịÊ

trường,Ê sựÊ giaÊ tăngÊ bấtÊ thườngÊ củaÊ nhậpÊ

khẩuÊnguyênÊliệuÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊđangÊbịÊápÊ

thuếÊ phòngÊ vệ,Ê biếnÊ độngÊ mạnhÊ trongÊ cơÊ

cấuÊđầuÊtưÊnướcÊngoàiÊvàoÊcácÊngànhÊnhạyÊ

cảmÊ vàÊ sựÊ thayÊ đổiÊ trongÊ hànhÊ viÊ thươngÊ

mạiÊcủaÊđốiÊtácÊEU. 

KhiÊphátÊhiệnÊdấuÊhiệuÊbấtÊ thường,ÊhiệpÊ

hộiÊ cầnÊchủÊđộngÊđưaÊ raÊkhuyếnÊnghịÊđiềuÊ

chỉnhÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊnhưÊràÊsoátÊ lạiÊ

chuỗiÊcungÊứng,ÊkiểmÊtraÊnguồnÊgốcÊnguyênÊ

liệuÊđầuÊvào,ÊhạnÊchếÊphụÊthuộcÊquáÊlớnÊvàoÊ

mộtÊ sốÊ thịÊ trườngÊ hoặcÊ chủÊ độngÊ chuẩnÊ bịÊ

hồÊ sơÊ chứngÊminhÊ quáÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ thựcÊ

chất.Ê MộtÊ hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ hiệuÊ quảÊ

khôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊgiảmÊthiểuÊrủiÊ

roÊ điềuÊ traÊ màÊ cònÊ giúpÊ cảÊ ngànhÊ tránhÊ

đượcÊ nhữngÊ cúÊ sốcÊ thươngÊmạiÊmangÊ tínhÊ

tậpÊthể. 

2.ÊChuẩnÊ hóaÊ hệÊ thốngÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ

gốcÊ vàÊ xâyÊ dựngÊ bộÊ tiêuÊ chuẩnÊ tuânÊ thủÊ

chungÊcủaÊngành 

TrongÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê yếuÊ tốÊ

quyếtÊ địnhÊ khôngÊ chỉÊ làÊ giấyÊ chứngÊ nhậnÊ

xuấtÊ xứÊ màÊ làÊ khảÊ năngÊ chứngÊ minhÊ tínhÊ

thựcÊ chấtÊ củaÊ quáÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ giáÊ trịÊ

giaÊtăngÊnộiÊđịa.ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊEUÊngàyÊ

càngÊchúÊtrọngÊviệcÊphânÊtíchÊtoànÊbộÊchuỗiÊ

cungÊ ứng,Ê từÊ nguồnÊ gốcÊ nguyênÊ liệuÊ đầuÊ

vào,Ê tỷÊ lệÊ nộiÊ địaÊ hóa,Ê bảnÊ chấtÊ củaÊ quáÊ

trìnhÊgiaÊcôngÊchoÊđếnÊmứcÊđộÊthayÊđổiÊbảnÊ
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chấtÊhàngÊhóaÊtrướcÊkhiÊxuấtÊkhẩu. 

TuyÊ nhiên,Ê đâyÊ lạiÊ làÊ điểmÊ yếuÊ phổÊ biếnÊ củaÊ nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊViệtÊ NamÊ khiÊ hệÊ

thốngÊquảnÊtrịÊchuỗiÊcungÊứngÊcònÊphânÊtán,ÊdữÊliệuÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊthiếuÊđồngÊbộÊvàÊ

việcÊlưuÊtrữÊhồÊsơÊsảnÊxuấtÊcònÊmangÊtínhÊthủÊcông.ÊNhiềuÊdoanhÊnghiệpÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊ

chứngÊtừÊxuấtÊkhẩuÊcuốiÊcùngÊmàÊchưaÊxâyÊdựngÊđượcÊkhảÊnăngÊchứngÊminhÊxuyênÊsuốtÊ

từÊđầuÊvàoÊđếnÊđầuÊra. 

VìÊvậy,ÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊcầnÊđóngÊvaiÊ tròÊ trungÊ tâmÊtrongÊviệcÊxâyÊdựngÊbộÊ tiêuÊ

chuẩnÊchungÊvềÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊvàÊtuânÊthủÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊchoÊtoànÊngành.ÊBộÊ

tiêuÊchuẩnÊnàyÊphảiÊbaoÊgồmÊcácÊyêuÊcầuÊtốiÊthiểuÊvềÊquảnÊlýÊnguyênÊliệuÊđầuÊvào,ÊhồÊsơÊ

sảnÊxuất,ÊchứngÊtừÊlogistics,ÊquảnÊlýÊnhàÊcungÊcấpÊvàÊcơÊchếÊkiểmÊtraÊnộiÊbộ.ÊKhiÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊcùngÊvậnÊhànhÊtrênÊmộtÊchuẩnÊdữÊliệuÊthốngÊnhất,ÊkhảÊnăngÊgiảiÊtrìnhÊvớiÊcơÊ

quanÊđiềuÊtraÊEUÊsẽÊđượcÊnângÊlênÊđángÊkể. 

ĐâyÊkhôngÊchỉÊlàÊgiảiÊphápÊkỹÊthuậtÊphụcÊvụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmàÊcònÊlàÊnềnÊtảngÊ



 

115  TRAV www.trav.gov.vn 

PhụÊlục 

DanhÊsáchÊtheoÊdõiÊcácÊmặtÊhàngÊcóÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại,ÊgianÊlậnÊxuấtÊxứ,ÊchuyểnÊtảiÊbấtÊhợpÊpháp 

(sốÊliệuÊcậpÊnhậtÊđếnÊhếtÊthángÊ6ÊnămÊ2025) 

 

1.ÊNhómÊhàngÊgỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗ 

-ÊGỗÊdánÊtừÊnguyênÊliệuÊgỗÊcứngÊ(HardwoodÊplywood)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê4412.31,Ê4412.32,Ê4412.33,Ê4412.34,Ê4412.94,Ê4412.99 

HoaÊKỳÊđãÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)ÊđốiÊvớiÊ

sảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc. 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊdánÊcủaÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊđạtÊ280ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ38,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊ

ViệtÊNamÊchiếmÊ33,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

ThángÊ6ÊnămÊ2020,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊđãÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊlẩnÊ

tránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊ(circumvention)ÊđốiÊvớiÊtoànÊbộÊsảnÊphẩmÊgỗÊdánÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊViệtÊNam.ÊSauÊnhiềuÊlầnÊgiaÊhạn,ÊDOCÊđãÊbanÊhànhÊkếtÊ luậnÊcuốiÊcùngÊcủaÊvụÊ

việcÊvàoÊthángÊ7ÊnămÊ2023.Ê 

TheoÊkếtÊluậnÊnày,ÊsảnÊphẩmÊgỗÊdánÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊHoaÊKỳÊnếuÊcóÊ

lõiÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊlàÊvánÊbócÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊbịÊcoiÊlàÊlẩnÊtránhÊbiệnÊ

phápÊPVTMÊđangÊápÊdụngÊvớiÊgỗÊdánÊnhậpÊkhẩuÊ từÊTrungÊQuốc.ÊGỗÊdánÊ từÊViệtÊ

NamÊnếuÊcóÊlõiÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊlàÊvánÊbócÊsảnÊxuấtÊtạiÊViệtÊNamÊhoặcÊtạiÊcácÊ

nướcÊkhácÊthìÊkhôngÊbịÊcoiÊlàÊlẩnÊtránh. 

DOCÊchoÊphépÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊViệtÊNamÊđủÊđiềuÊkiệnÊthamÊgiaÊcơÊchếÊtựÊxácÊ

nhậnÊđểÊđượcÊloạiÊtrừÊkhỏiÊbiệnÊpháp.ÊDoÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊ

KỳÊđượcÊthamÊgiaÊcơÊchếÊtựÊxácÊnhậnÊcầnÊlưuÊýÊkhôngÊsửÊdụngÊvánÊbócÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊTrungÊQuốcÊđểÊlàmÊnguyênÊliệuÊsảnÊxuấtÊlõiÊgỗÊdánÊvàÊlưuÊgiữÊhồÊsơ,ÊchứngÊtừÊ

truyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊmộtÊcáchÊkhoaÊhọcÊđểÊchứngÊminhÊvớiÊcơÊquanÊcóÊ

thẩmÊquyềnÊcủaÊHoaÊKỳÊkhiÊcóÊyêuÊcầuÊkiểmÊtraÊxácÊminh. 

SauÊmộtÊthờiÊgianÊgiảmÊmạnhÊdoÊảnhÊhưởngÊcủaÊcuộcÊđiềuÊtraÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊ

PVTMÊcủaÊDOC,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊđangÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊtrởÊlại.Ê 

NgàyÊ11Ê thángÊ6ÊnămÊ2025,ÊnhưÊđãÊdựÊbáo,ÊDOCÊ tiếpÊ tụcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊ trợÊcấpÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊnàyÊcủaÊViệtÊNam.Ê
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HiệnÊvụÊviệcÊvẫnÊđangÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra.Ê 

-Ê ÊGhếÊ sofaÊcóÊkhungÊgỗÊ (SeatsÊwithÊwoodenÊ frames,Êupholstered)ÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊHoaÊKỳ 

MãÊHSÊthamÊkhảo:Ê9401.61 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊghếÊsofaÊ cóÊkhungÊgỗÊcủaÊViệtÊ

NamÊ sangÊHoaÊKỳÊ đạtÊ 1,7Ê tỷÊ USD,Ê tăngÊ 18,1%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ 2024.Ê KimÊ

ngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊđếnÊ51,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

VớiÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊcaoÊvàÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớnÊtrongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊHoaÊ

Kỳ,ÊtồnÊtạiÊkhảÊnăngÊHoaÊKỳÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊPVTMÊhoặcÊlẩnÊtránhÊthuếÊđốiÊvớiÊ

mặtÊhàngÊghếÊsofaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam. 

-ÊÊGhếÊbọcÊđệmÊ(UpholsteredÊdomesticÊseating)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊCa-na-đa 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê9401.40,Ê9401.61,Ê9401.71 

Ca-na-đaÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

tươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊViệtÊNam. 

MặcÊdùÊđangÊlàÊđốiÊtượngÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊsáuÊthángÊ

đầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊghếÊbọcÊđệmÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊCa-na-đaÊvẫnÊ

đạtÊ87,7ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ44,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊViệtÊNamÊ

chiếmÊ15,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊCa-na-đa. 

VớiÊ tỷÊ trọngÊ đángÊ kểÊ vàÊ cóÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ tăng,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ

khẩuÊcầnÊtheoÊdõiÊkhảÊnăngÊtáiÊđiềuÊtraÊhoặcÊmởÊrộngÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊnàyÊcủaÊViệtÊNam. 

- ĐồÊnộiÊthấtÊphòngÊngủÊ(WoodenÊbedroomÊfurniture)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê9403.50,Ê9403.90 

HoaÊKỳÊđãÊápÊdụngÊthuếÊCBPGÊvàÊCTCÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊTrungÊQuốc. 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđồÊnộiÊ thấtÊphòngÊngủÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊHoaÊKỳÊđạtÊ983ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ10,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊ

ngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊđếnÊ55,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

SảnÊphẩmÊnàyÊđangÊcóÊtỷÊtrọngÊlớnÊtrongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊHoaÊKỳ,ÊvìÊvậyÊtồnÊ

tạiÊkhảÊnăngÊHoaÊKỳÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊPVTMÊhoặcÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊđốiÊvớiÊmặtÊ
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hàngÊđồÊnộiÊ thấtÊphòngÊngủÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

cầnÊlưuÊýÊtránhÊsửÊdụngÊcácÊcấuÊphầnÊchínhÊđượcÊsảnÊxuấtÊ tạiÊTrungÊQuốcÊđểÊgiaÊ

công,ÊlắpÊrápÊsảnÊphẩmÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ. 

- GỗÊthanhÊvàÊviềnÊdảiÊgỗÊđượcÊtạoÊdángÊliênÊtụcÊ(WoodÊmouldings,ÊmillworkÊ

products)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê4409.10,Ê4409.22,Ê4409.29 

HoaÊKỳÊđãÊápÊdụngÊthuếÊCBPGÊvàÊCTCÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊTrungÊQuốc. 

SáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊthanhÊvàÊviềnÊdảiÊgỗÊđượcÊtạoÊ

dángÊliênÊtụcÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊđạtÊ48ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ66,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊ9,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

TỷÊtrọngÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊHoaÊKỳÊđangÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊ

lên.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcầnÊlưuÊýÊtránhÊsửÊdụngÊcácÊnguyênÊ

liệuÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊđểÊsảnÊxuấtÊsảnÊphẩmÊnày. 

2.ÊNhómÊhàngÊthépÊvàÊsảnÊphẩmÊthép 

-ÊThépÊdẹtÊcánÊnguộiÊ(Cold-rolledÊflatÊsteelÊproducts)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEU 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê7209.15,Ê7209.18,Ê7209.25,Ê7209.26,Ê7209.27,Ê7209.28,Ê

7211.23,Ê7211.29,Ê7225.50ÊvàÊ7226.92 

EUÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

TrungÊQuốcÊvàÊNga. 

SáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊdẹtÊcánÊnguộiÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊEUÊđạtÊ88,4ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ21,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊ

ViệtÊNamÊchiếmÊ9,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU. 

VớiÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊnhanh,ÊmặcÊdùÊkimÊngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ

chưaÊ lớnÊnhưngÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcầnÊ lưuÊýÊkhảÊnăngÊEUÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊnếuÊkimÊngạchÊtiếpÊ

tụcÊtăngÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 

-ÊThépÊcánÊphẳngÊmạÊhoặcÊtrángÊthiếcÊ(Tinplate)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEU 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê7210.11,Ê7210.12,Ê7210.70,Ê7210.90,Ê7212.10,Ê7212.40 

EUÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

TrungÊQuốc. 
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SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê kimÊngạchÊxuấtÊ khẩuÊ thépÊ cánÊphẳngÊmạÊhoặcÊ trángÊ

thiếcÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊđạtÊ67,7ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ60,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊ7,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU. 

TỷÊtrọngÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊEUÊđangÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊlên.Ê

CácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊcầnÊlưuÊýÊtránhÊsửÊdụngÊcácÊnguyênÊliệuÊchínhÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊđểÊsảnÊxuấtÊsảnÊphẩmÊnày. 

-ÊBuÊlông,ÊđinhÊvítÊbằngÊsắtÊhoặcÊthépÊ(IronÊorÊsteelÊfasteners)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ

EU 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê7318.12,Ê7318.14,Ê7318.15 

EUÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

TrungÊQuốc. 

SáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊbuÊlông,ÊđinhÊvítÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊEUÊđạtÊ144,8ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ47,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊ

ViệtÊNamÊchiếmÊ8,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU. 

VớiÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊnhanhÊvàÊcóÊmộtÊtỷÊtrọngÊđángÊkể,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩuÊcầnÊ lưuÊýÊkhảÊnăngÊEUÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmặtÊ

hàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNam. 

-ÊThépÊphủÊvậtÊliệuÊhữuÊcơÊ(OrganicÊcoatedÊsteelÊproducts)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEU 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê7210.70,Ê7212.40,Ê7225.99,Ê7226.99 

EUÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊ

tựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc. 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊphủÊhữuÊcơÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊEUÊđạtÊ66,8ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ63,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊ

ViệtÊNamÊchiếmÊ8,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU. 

VớiÊ tốcÊđộÊ tăngÊ trưởngÊđộtÊbiếnÊvàÊcóÊmộtÊ tỷÊ trọngÊđángÊkể,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

xuấtÊkhẩuÊcầnÊlưuÊýÊkhảÊnăngÊEUÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ

mặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNam. 

-ÊThépÊhìnhÊcánÊnóngÊ(HotÊrolledÊstructuralÊsteelÊsection)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊÚc 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê7216.31,Ê7216.32,Ê7216.33,Ê7216.40,Ê7228.70 

ÚcÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

NhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊvàÊTháiÊLan.Ê 
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SáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊÚcÊđạtÊ24,1ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ409,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊ

ViệtÊNamÊchiếmÊ24,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊÚc. 

VớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊnhanhÊvàÊchiếmÊtỷÊ trọngÊ lớn,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊlưuÊýÊkhảÊnăngÊÚcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

đốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNam.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊsangÊÚcÊ

cầnÊlưuÊýÊtránhÊsửÊdụngÊcácÊnguyênÊliệuÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊđểÊsảnÊxuấtÊ

sảnÊphẩmÊnày. 

-ÊThépÊkếtÊcấuÊrỗngÊ(HollowÊStructuralÊSections)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊÚc 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê7306.30,Ê7306.61,Ê7306.69ÊvàÊ7306.90Ê 

ÚcÊđãÊápÊdụngÊthuếÊCBPGÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,Ê

ĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc),ÊMa-lai-xi-aÊvàÊHànÊQuốc. 

SáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊkếtÊcấuÊrỗngÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊÚcÊđạtÊ9,7ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ65,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊ

ViệtÊNamÊchiếmÊ7,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊvàÊlàÊnguồnÊ

cungÊcấpÊlớnÊthứÊhaiÊtạiÊthịÊtrườngÊÚc. 

VớiÊkimÊngạchÊtăngÊvàÊcóÊtỷÊtrọngÊđángÊkể,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcầnÊlưuÊýÊkhảÊ

năngÊÚcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊkếtÊcấuÊ

rỗngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 

-ÊNhựaÊpolyesterÊ(polyesterÊresin)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊMê-hi-cô 

ÊMãÊHSÊthamÊkhảo:Ê3907.61,Ê3907.69 

Mê-hi-côÊđãÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ chốngÊbánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tựÊ nhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốc. 

KimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊnhựaÊpolyesterÊ(PET)ÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊbắtÊđầuÊ

tăngÊmạnhÊtừÊnămÊ2024.ÊSáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊnhựaÊpoly-

esterÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊđạtÊ44,5ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ64,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊ2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊ41,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊViệtÊNamÊlàÊnhàÊcungÊcấpÊnhựaÊpolyesterÊlớnÊnhấtÊtạiÊ

thịÊtrườngÊMê-hi-cô. 

VớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊnhanhÊvàÊchiếmÊtỷÊ trọngÊ lớn,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊlưuÊýÊkhảÊnăngÊMê-hi-côÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNam. 
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-ÊCápÊthépÊdựÊứngÊlựcÊ(PrestressedÊproducts)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊMê-hi-cô 

MãÊHSÊthamÊkhảo:Ê7312.10 

Mê-hi-côÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

TrungÊQuốc,ÊTâyÊBanÊNhaÊvàÊBồÊĐàoÊNha. 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê kimÊngạchÊxuấtÊ khẩuÊ thépÊdựÊứngÊ lựcÊ củaÊViệtÊNamÊ

sangÊMê-hi-côÊ đạtÊ 24,8Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ 447,1%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ 2024.ÊKimÊ

ngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊ28,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ

củaÊMê-hi-cô.Ê 

VớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊnhanhÊvàÊchiếmÊtỷÊ trọngÊ lớn,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊlưuÊýÊkhảÊnăngÊMê-hi-côÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNam. 

-ÊCápÊthépÊdựÊứngÊlựcÊ(PrestressedÊconcreteÊsteelÊwireÊstrand)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ

HoaÊKỳ 

MãÊHSÊthamÊkhảo:Ê7312.10 

HoaÊKỳÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

tươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ22ÊthịÊtrường,ÊtrongÊđóÊcóÊcácÊthịÊtrườngÊđángÊchúÊýÊnhưÊMa-

lai-xi-a,ÊIn-đô-nê-xi-a,ÊTháiÊLan,ÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc),ÊẤnÊĐộ,ÊTrungÊQuốc,ÊNhậtÊ

Bản,ÊHànÊQuốc. 

SáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcápÊthépÊdựÊứngÊlựcÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊđạtÊ15,8ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ8,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊngạchÊ

củaÊViệtÊNamÊhiệnÊchiếmÊ26,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

HoaÊKỳ. 

ĐâyÊlàÊmặtÊhàngÊcóÊrủiÊroÊbịÊHoaÊKỳÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊdoÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊ tăngÊnhanhÊtrongÊ3ÊnămÊgầnÊđâyÊvàÊhiệnÊđangÊ

chiếmÊmộtÊ tỷÊ trọngÊ lớnÊ trongÊ tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊ

HoaÊKỳ.ÊĐồngÊthời,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊlưuÊýÊtránhÊsửÊdụngÊ

nguyênÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊđểÊsảnÊxuấtÊcápÊthépÊdựÊứngÊlựcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊvìÊsẽÊ

dễÊtrởÊthànhÊđốiÊtượngÊcủaÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊdoÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ

tiếnÊhành. 

-ÊMặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊ(StainlessÊsteelÊflanges)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ 

MãÊHSÊthamÊkhảo:Ê7307.21 

HoaÊKỳÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊ
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từÊTrungÊQuốcÊvàÊẤnÊĐộ. 

SáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊbíchÊbằngÊthépÊkhôngÊgỉÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊđạtÊ8,9Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ55,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.Ê

KimÊngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊ8,6%ÊtrongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

HoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊđangÊlàÊnhàÊcungÊcấpÊđứngÊthứÊbaÊsauÊI-ta-li-aÊvàÊẤnÊĐộ. 

ĐâyÊlàÊmặtÊhàngÊcóÊrủiÊroÊbịÊHoaÊKỳÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊhoặcÊ

điềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcầnÊlưuÊýÊtránhÊ

sửÊdụngÊcácÊnguyênÊliệuÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊẤnÊĐộÊđểÊsảnÊxuấtÊsảnÊ

phẩmÊnày. 

- ThépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊ (FlatÊColdÊRolledÊStainlessÊSteel)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ

TháiÊLan 

CácÊmãÊHSÊ thamÊkhảo:Ê7219.32,Ê7219.33,Ê7219.34,Ê7219.35,Ê7219.90,Ê7220.20,Ê

7220.90 

TháiÊLanÊđãÊ ápÊdụngÊ thuếÊ chốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊ vớiÊ sảnÊphẩmÊ tươngÊ tựÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊIn-đô-nê-xi-aÊvàÊMa-lai-xi-a. 

SáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊTháiÊLanÊđạtÊ16,8ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ66,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊ

ngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊ8,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

TháiÊLan. 

VớiÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊnhanhÊvàÊcóÊmộtÊtỷÊtrọngÊđángÊkể,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩuÊcầnÊlưuÊýÊkhảÊnăngÊTháiÊLanÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ

mặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNam. 

3.ÊCácÊsảnÊphẩmÊkimÊloạiÊkhácÊ(trừÊthép) 

-ÊNhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ(AluminumÊextrusions)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊCa-na-đa 

CácÊmãÊHSÊ thamÊkhảo:Ê7604.10,Ê7604.21,Ê7604.29,Ê7608.10,Ê7608.20,Ê7610.10,Ê

7610.90 

Ca-na-đaÊ đãÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊpháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ tươngÊ tựÊ nhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốc. 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊCa-na-đaÊđạtÊ40,6ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ32,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊ

ngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊ6,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊ

Ca-na-đa. 
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MặcÊ dùÊ kimÊ ngạchÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ chiếmÊ tỷÊ trọngÊ chưaÊ lớnÊ nhưngÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcầnÊlưuÊýÊkhảÊnăngÊCa-na-đaÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊnếuÊkimÊngạchÊtiếpÊtụcÊtăngÊtrongÊthờiÊgianÊ

tới. 

4.ÊNhómÊhàngÊvậtÊliệuÊ 

-ÊKínhÊnổiÊ(FloatÊGlassÊProducts)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ 

CácÊmãÊHSÊ thamÊkhảo:Ê7005.10,Ê7005.21,Ê7005.29,Ê7007.29,Ê7008.00,Ê7009.91,Ê

7009.92 

HoaÊKỳÊđãÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊ

phẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊMa-lai-xi-a.Ê 

SáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊ

KỳÊđạtÊ47,6ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊđộtÊbiếnÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024Ê(cùngÊkỳÊnămÊ2024Ê

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊchỉÊđạtÊ1,2ÊtriệuÊUSD).ÊKimÊngạchÊcủaÊ

ViệtÊNamÊchiếmÊ11,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

VớiÊviệcÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊtăngÊnhanhÊtrongÊmộtÊthờiÊgianÊngắn,Ê

doanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcầnÊlưuÊýÊkhảÊnăngÊHoaÊKỳÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 

-ÊKínhÊnổiÊ(FloatÊGlassÊProducts)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊẤnÊĐộ 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê7005.10,Ê7005.21,Ê7005.29 

ẤnÊĐộÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMa-lai-xi-a,ÊBăng-la-đét,ÊPa-ki-xtan,ÊUAE,ÊẢ-rậpÊXê-út.Ê 

KinÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊẤnÊĐộÊbắtÊđầuÊ tăngÊmạnhÊtừÊ

nămÊ2024.ÊSáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkinÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊẤnÊĐộÊđạtÊ43,5ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ75,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊngạchÊ

củaÊViệtÊNamÊchiếmÊ26%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ. 

VớiÊviệcÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊtăngÊnhanhÊtrongÊmộtÊthờiÊgianÊngắn,Ê

doanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcầnÊlưuÊýÊkhảÊnăngÊẤnÊĐộÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 

-ÊSợiÊpolyesterÊcóÊđộÊbềnÊcaoÊ(PolyesterÊyarnÊ(HighÊtenacity))ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ

EU 

MãÊHSÊthamÊkhảo:Ê5402.20 
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EUÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsợiÊpolyesterÊcóÊđộÊbềnÊcaoÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốc. 

SáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsợiÊpolyesterÊcóÊđộÊbềnÊcaoÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊEUÊđạtÊ55,9ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ19,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊ

ngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊ33,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ

củaÊEU. 

ĐâyÊlàÊmặtÊhàngÊcóÊrủiÊroÊbịÊEUÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊdoÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊtăngÊnhanhÊtrongÊ3ÊnămÊgầnÊđâyÊvàÊhiệnÊđangÊchiếmÊmộtÊ

tỷÊtrọngÊlớnÊtrongÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊĐồngÊthời,Ê

cácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊcầnÊlưuÊýÊtránhÊsửÊdụngÊcácÊnguyênÊliệuÊchínhÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊđểÊsảnÊxuấtÊsảnÊphẩmÊnày. 

-ÊThủyÊtinhÊnghiềnÊ(Frit)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊIn-đô-nê-xi-a 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê3207.20,Ê3207.40 

In-đô-nê-xi-aÊđãÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ thủyÊ tinhÊnghiềnÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốc. 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ thủyÊ tinhÊnghiềnÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊ In-đô-nê-xi-aÊđạtÊ 14Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ33,7%ÊsoÊvớiÊ cùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊ

ngạchÊcủaÊViệtÊNamÊhiệnÊchiếmÊ53,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊIn-đô-nê-xi-aÊvàÊlàÊnguồnÊcungÊlớnÊnhấtÊtạiÊthịÊtrườngÊIn-đô-nê-xi-a. 

ĐâyÊlàÊmặtÊhàngÊcóÊrủiÊroÊbịÊIn-đô-nê-xi-aÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

doÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊIn-đô-nê-xi-aÊtăngÊnhanhÊvàÊhiệnÊđangÊchiếmÊmộtÊtỷÊ

trọngÊ lớnÊ trongÊ tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊ In-đô-nê-xi-a.Ê

DoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊchủÊđộngÊràÊsoátÊchuỗiÊcungÊứng,ÊvàÊtheoÊ

dõiÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊcủaÊIn-đô-nê-xi-aÊđểÊbảoÊvệÊthịÊphầnÊhiệnÊcóÊvàÊtránhÊrủiÊ

roÊphápÊlý. 

6.ÊMộtÊsốÊsảnÊphẩmÊcôngÊnghiệpÊchếÊtạoÊ 

-ÊMáyÊgiặtÊdânÊdụngÊcỡÊlớnÊ(LargeÊresidentialÊwashers)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ 

MãÊHSÊthamÊkhảo:Ê8450.20 

HoaÊKỳÊđãÊ ápÊdụngÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ đốiÊvớiÊmáyÊgiặtÊ dânÊdụngÊ cỡÊ lớnÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊHànÊQuốc,ÊTrungÊQuốc,ÊMê-hi-cô.ÊĐồngÊthời,ÊsauÊ5Ênăm,ÊbiệnÊphápÊtựÊ

vệÊmàÊHoaÊKỳÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊnhậpÊkhẩuÊmáyÊgiặtÊdânÊdụngÊcỡÊlớnÊđãÊhếtÊhạnÊvàoÊ

thángÊ2ÊnămÊ2023. 
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KimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊđangÊcóÊxuÊhướngÊ

tăngÊdoÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊhếtÊhạnÊápÊdụng.ÊSáuÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊđạtÊ136,1Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ4,1%ÊsoÊvớiÊ cùngÊkỳÊ

nămÊ2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊViệtÊNamÊhiệnÊchiếmÊ19,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊđangÊlàÊnhàÊcungÊcấpÊlớnÊthứÊtưÊtạiÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊsauÊTháiÊLan,ÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc. 

ĐâyÊlàÊmặtÊhàngÊcóÊrủiÊroÊcaoÊbịÊHoaÊKỳÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

nếuÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊtăngÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 

-ÊLốpÊxeÊtảiÊvàÊxeÊkháchÊ(TruckÊandÊbusÊtires)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ 

ÊMãÊHSÊthamÊkhảo:Ê4011.20 

HoaÊKỳÊđãÊápÊdụngÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ sảnÊphẩmÊ lốpÊxeÊ tảiÊvàÊxeÊ

kháchÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊTháiÊLan. 

MộtÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊcủaÊViệtÊNamÊlàÊlốpÊxeÊconÊvàÊxeÊtảiÊhạngÊnhẹÊcũngÊđãÊbịÊ

HoaÊKỳÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtừÊthángÊ5ÊnămÊ2021. 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ lốpÊxeÊ tảiÊvàÊxeÊkháchÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊHoaÊKỳÊđạtÊ238,7ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ31,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊ

ngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊ12,7%ÊtrongÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê 

VớiÊtỷÊtrọngÊkimÊngạchÊởÊmứcÊđángÊkểÊvàÊđangÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊlên,ÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ cầnÊ theoÊ dõiÊ khảÊ năngÊHoaÊKỳÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 

-ÊXeÊđạpÊđiệnÊ(ElectricÊbicycles)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ 

MãÊHSÊthamÊkhảo:Ê8711.60 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊxeÊđạpÊđiệnÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊđạtÊ23,9ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ48,9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊ

ViệtÊNamÊchiếmÊ14,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê

ViệtÊNamÊlàÊnhàÊcungÊcấpÊlớnÊthứÊbaÊsauÊthịÊtrườngÊTrungÊQuốcÊvàÊĐàiÊLoanÊ–TrungÊ

Quốc. 

VớiÊkimÊngạchÊtăngÊvàÊcóÊtỷÊtrọngÊđángÊkể,ÊxeÊđạpÊđiệnÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊthểÊbịÊ

điềuÊtraÊlẩnÊtránhÊthuếÊhoặcÊgianÊlậnÊxuấtÊxứÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcầnÊlưuÊýÊtránhÊsửÊdụngÊcácÊnguyênÊliệuÊchínhÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊđểÊsảnÊxuấtÊsảnÊphẩmÊnày. 
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-Ê LốpÊ xeÊ tảiÊ vàÊ xeÊ kháchÊ (TyresÊ forÊ

busesÊorÊlorries)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEU 

CácÊ mãÊ HSÊ thamÊ khảo:Ê 4011.20,Ê

4012.12 

EUÊ đãÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊvàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊđốiÊ vớiÊ lốpÊxeÊ tảiÊ

vàÊxeÊkháchÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc. 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê kimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊ lốpÊ xeÊ tảiÊ vàÊ xeÊ kháchÊ củaÊ

ViệtÊNamÊ sangÊ EUÊ đạtÊ 155Ê triệuÊUSD,Ê

tăngÊ 45,6%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ 2024.Ê

KimÊngạchÊcủaÊViệtÊNamÊchiếmÊ17,2%Ê

trongÊ tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

VớiÊ tỷÊ trọngÊ kimÊ ngạchÊ ởÊmứcÊ đángÊ

kểÊ vàÊ đangÊ cóÊ xuÊ hướngÊ tăngÊ lên,Ê cácÊ

doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ cầnÊ theoÊ dõiÊ

khảÊ năngÊ EUÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

nàyÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 

-Ê XeÊ nângÊ tayÊ (HandÊ palletÊ trucks)Ê

xuấtÊkhẩuÊsangÊEU 

MãÊHSÊthamÊkhảo:Ê8427.90,Ê8431.20 

EUÊ đãÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊ đốiÊ vớiÊ xeÊ nângÊ tayÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ

TrungÊQuốc. 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê kimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊ xeÊ nângÊ tayÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ

sangÊEUÊđạtÊ23,3Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ27%Ê

soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ 2024.Ê KimÊ ngạchÊ

củaÊ ViệtÊ NamÊ chiếmÊ 7,2%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ

củaÊEU.ÊViệtÊNamÊđangÊlàÊnhàÊcungÊcấpÊ

lớnÊ thứÊnămÊsauÊHoaÊKỳ,ÊThổÊNhĩÊKỳ,Ê

AnhÊvàÊTrungÊQuốc. 

VớiÊkimÊngạchÊ tăngÊnhanhÊvàÊ làÊnhàÊ

cungÊcấpÊlớnÊthứÊnămÊtạiÊthịÊtrườngÊEU,Ê

ViệtÊNamÊđangÊcóÊnhiềuÊcơÊhộiÊmởÊrộngÊ

thịÊphầnÊxeÊnângÊtayÊtạiÊthịÊtrườngÊEU.Ê 

TuyÊ nhiên,Ê doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ

cầnÊlưuÊýÊkhảÊnăngÊEUÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ

traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ đốiÊ vớiÊ mặtÊ

hàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊ trongÊ thờiÊgianÊ

tới. 

-Ê ThápÊ điệnÊ gióÊ bằngÊ thépÊ (SteelÊ

windÊtowers)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEU 

CácÊ mãÊ HSÊ thamÊ khảo:Ê 7308.20,Ê

7308.90,Ê8502.31 

EUÊ đãÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊ đốiÊ vớiÊ thápÊ điệnÊ gióÊ bằngÊ thépÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc. 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê kimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊ thápÊ điệnÊ gióÊ bằngÊ thépÊ củaÊ

ViệtÊ NamÊ sangÊ EUÊ đạtÊ 187Ê triệuÊUSD,Ê

tăngÊ 90,2%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ 2024.Ê

KimÊ ngạchÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ chiếmÊ 6%Ê

trongÊ tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU. 

VớiÊ tỷÊ trọngÊ kimÊ ngạchÊ ởÊmứcÊ đángÊ

kểÊ vàÊ đangÊ cóÊ xuÊ hướngÊ tăngÊ lên,Ê cácÊ

doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ cầnÊ theoÊ dõiÊ

khảÊ năngÊ EUÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

nàyÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthờiÊgianÊtới. 
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MộtÊsốÊkhuyếnÊnghịÊchínhÊsáchÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệpÊtừÊgócÊnhìnÊcơÊquanÊnhàÊnước 

GócÊnhìnÊtừÊcơÊquanÊnhàÊnước 

TrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,ÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊđãÊchứngÊkiếnÊxuÊhướngÊgiaÊtăngÊ

mạnhÊmẽÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrênÊphạmÊviÊtoànÊcầu.ÊĐặcÊbiệt,ÊcácÊ

nềnÊkinhÊtếÊlớn,ÊnhưÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊtiếpÊtụcÊđẩyÊmạnhÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊ

cụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvớiÊphạmÊviÊngàyÊcàngÊmởÊrộng,ÊcũngÊnhưÊtăngÊmứcÊđộÊ

phứcÊtạp. 

TrongÊđó,ÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊliênÊquanÊđếnÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊvàÊgianÊlậnÊxuấtÊxứÊđangÊcóÊxuÊhướngÊgiaÊtăngÊmạnhÊmẽ.ÊĐốiÊvớiÊ

hàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊ từÊViệtÊNam,Ê tínhÊđếnÊhếtÊnămÊ2025ÊđãÊcóÊ tổngÊcộngÊ40ÊvụÊ

việcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđượcÊcácÊnướcÊkhởiÊ

xướng,ÊtrongÊđóÊEUÊđãÊđiềuÊtraÊ07ÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊliênÊquanÊđếnÊ

hàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊĐâyÊlàÊconÊsốÊchoÊthấyÊmứcÊđộÊrủiÊroÊngàyÊcàngÊ

lớnÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊ trongÊbốiÊ cảnhÊxuấtÊkhẩuÊ tiếpÊ tụcÊmởÊ rộngÊsangÊ

nhiềuÊthịÊtrườngÊkhiÊViệtÊNamÊthamÊgiaÊnhiềuÊHiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdoÊ(FTA)Ê

nóiÊchungÊlàÊHiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdoÊEUÊ–ÊViệtÊNamÊ(EVFTA)ÊnóiÊriêng. 

TrướcÊđây,ÊthịÊtrườngÊEUÊgầnÊnhưÊkhôngÊghiÊnhậnÊbấtÊkỳÊcuộcÊđiềuÊtraÊnàoÊliênÊ

quanÊđếnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊhayÊlẩnÊtránhÊthuếÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

ViệtÊNamÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ5,6ÊnămÊtrước.ÊTuyÊnhiên,ÊtrongÊthờiÊgianÊgầnÊđây,ÊcácÊvụÊ

việcÊđiềuÊtraÊđãÊbắtÊđầuÊphátÊsinh,ÊđặcÊbiệtÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthép.ÊNgoàiÊraÊcònÊcóÊ

cácÊnhómÊmặtÊhàngÊcóÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊlàÊsảnÊphẩmÊthép,ÊgỗÊvàÊ

nhómÊsảnÊphẩmÊcôngÊnghiệpÊchếÊtạo.ÊĐâyÊlàÊnhữngÊlĩnhÊvựcÊcóÊđặcÊđiểmÊchungÊlàÊ

chuỗiÊcungÊứngÊphứcÊtạp,ÊnhiềuÊcấuÊphầnÊlinhÊkiệnÊnhậpÊkhẩuÊcóÊthểÊđượcÊđưaÊvàoÊ

từÊ nhiềuÊnguồnÊkhácÊnhauÊđểÊ lắpÊ rápÊhoặcÊhoànÊ thiệnÊ sảnÊphẩmÊcuốiÊ cùng.ÊĐặcÊ

biệt,Ê trongÊnhữngÊdiễnÊbiếnÊgầnÊđây,ÊquyÊtắcÊxuấtÊxứÊđốiÊvớiÊngànhÊsợiÊvàÊngànhÊ

dệtÊmayÊđangÊcóÊxuÊhướngÊbịÊđẩyÊlùiÊsâuÊhơnÊvềÊphíaÊnguyênÊliệuÊthượngÊnguồn,Ê

đặtÊ raÊyêuÊcầuÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊ trongÊviệcÊchứngÊminhÊ

xuấtÊxứ. 

CácÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊgianÊlậnÊxuấtÊxứÊkhôngÊ

chỉÊ ảnhÊhưởngÊ nghiêmÊ trọngÊđếnÊ uyÊ tínÊ củaÊ hàngÊ hóaÊViệtÊNamÊ trênÊ thịÊ trườngÊ
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PhụÊlục 

DanhÊsáchÊ theoÊdõiÊcácÊmặtÊhàngÊcóÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊ traÊphòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê

gianÊlậnÊxuấtÊxứ,ÊchuyểnÊtảiÊbấtÊhợpÊpháp 

(sốÊliệuÊcậpÊnhậtÊđếnÊhếtÊthángÊ6ÊnămÊ2025) 

 

1.ÊNhómÊhàngÊgỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗ 

-ÊGỗÊdánÊtừÊnguyênÊliệuÊgỗÊcứngÊ(HardwoodÊplywood)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ 

CácÊmãÊHSÊthamÊkhảo:Ê4412.31,Ê4412.32,Ê4412.33,Ê4412.34,Ê4412.94,Ê4412.99 

HoaÊKỳÊđãÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)ÊđốiÊvớiÊ

sảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc. 

SáuÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊdánÊcủaÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊđạtÊ280ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ38,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024.ÊKimÊngạchÊcủaÊ

ViệtÊNamÊchiếmÊ33,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

ThángÊ6ÊnămÊ2020,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊđãÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊlẩnÊ

tránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊ(circumvention)ÊđốiÊvớiÊtoànÊbộÊsảnÊphẩmÊgỗÊdánÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊViệtÊNam.ÊSauÊnhiềuÊlầnÊgiaÊhạn,ÊDOCÊđãÊbanÊhànhÊkếtÊ luậnÊcuốiÊcùngÊcủaÊvụÊ

việcÊvàoÊthángÊ7ÊnămÊ2023.ÊTheoÊkếtÊluậnÊnày,ÊsảnÊphẩmÊgỗÊdánÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊ

NamÊvàoÊHoaÊKỳÊnếuÊcóÊ lõiÊsửÊdụngÊnguyênÊ liệuÊ làÊvánÊbócÊnhậpÊkhẩuÊ từÊTrungÊ

QuốcÊbịÊcoiÊ làÊ lẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊđangÊápÊdụngÊvớiÊgỗÊdánÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

TrungÊQuốc.ÊGỗÊdánÊtừÊViệtÊNamÊnếuÊcóÊlõiÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊlàÊvánÊbócÊsảnÊxuấtÊ

tạiÊViệtÊNamÊhoặcÊtạiÊcácÊnướcÊkhácÊthìÊkhôngÊbịÊcoiÊlàÊlẩnÊtránh. 

DOCÊchoÊphépÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊViệtÊNamÊđủÊđiềuÊkiệnÊthamÊgiaÊcơÊchếÊtựÊxácÊ

nhậnÊđểÊđượcÊloạiÊtrừÊkhỏiÊbiệnÊpháp.ÊDoÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊ

KỳÊđượcÊthamÊgiaÊcơÊchếÊtựÊxácÊnhậnÊcầnÊlưuÊýÊkhôngÊsửÊdụngÊvánÊbócÊnhậpÊkhẩuÊ

từÊTrungÊQuốcÊđểÊlàmÊnguyênÊliệuÊsảnÊxuấtÊlõiÊgỗÊdánÊvàÊlưuÊgiữÊhồÊsơ,ÊchứngÊtừÊ

truyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊmộtÊcáchÊkhoaÊhọcÊđểÊchứngÊminhÊvớiÊcơÊquanÊcóÊ

thẩmÊquyềnÊcủaÊHoaÊKỳÊkhiÊcóÊyêuÊcầuÊkiểmÊtraÊxácÊminh. 

SauÊmộtÊthờiÊgianÊgiảmÊmạnhÊdoÊảnhÊhưởngÊcủaÊcuộcÊđiềuÊtraÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊ

PVTMÊcủaÊDOC,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊđangÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊtrởÊlại.Ê 

NgàyÊ11Ê thángÊ6ÊnămÊ2025,ÊnhưÊđãÊdựÊbáo,ÊDOCÊ tiếpÊ tụcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊ trợÊcấpÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊnàyÊcủaÊViệtÊNam.Ê

HiệnÊvụÊviệcÊvẫnÊđangÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra.Ê 
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